
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI 

 

 

 

NGUYỄN MAI HÙNG 

 

 

 

DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP “NĂNG LƢỢNG GIÓ” 

Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NHẰM PHÁT TRIỂN 

NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH 

 

Chuyên ngành: Lí luận và phƣơng pháp dạy học bộ môn Vật lí 

Mã số: 9.14.01.11 

 

 

 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC 

 

 

 

 

Người hướng dẫn khoa học:  PGS.TS NGUYỄN VĂN BIÊN 

TS NGUYỄN ANH THUẤN 

 

 

 
 

 

HÀ NỘI - 2019 



 i 

LỜI CAM ĐOAN 

  

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của tôi. 

Những kết quả trình bày trong luận án là trung thực và chƣa ai công bố ở 

công trình nào khác. 

 

 Hà Nội, tháng 4 năm 2019 

Tác giả 

 

 

 

Nguyễn Mai Hùng 

 



 ii 

LỜI CẢM ƠN 

 

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Sau đại học, Ban Chủ 

nhiệm Khoa Vật lí, các thầy, cô tổ Phƣơng pháp dạy học - Khoa Vật lí trƣờng 

ĐHSP Hà Nội đã giúp đỡ, tạo điều kiện để tôi hoàn thành luận án. 

Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu, Khoa Sƣ phạm Trung 

học, các thầy cô bộ môn Vật lí trƣờng Đại học Hạ Long, đã tạo điều kiện giúp tôi 

học tập, nghiên cứu. 

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, giáo viên dạy vật lí ở các trƣờng 

Thực hành Sƣ phạm, THCS Nam Khê, THCS Trƣng ƣơng, thuộc thành phố Uông 

Bí, tỉnh Quảng Ninh đã cho phép tôi TNSP và dạy thực nghiệm giúp tôi. 

Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Văn Biên và TS Nguyễn 

Anh Thuấn đã tận tình hƣớng dẫn, động viên và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình làm 

luận án. 

Tôi xin cảm ơn sâu sắc PGS.TS Nguyễn Ngọc Hƣng đã tận tình góp ý luận 

án cho tôi. 

 Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã 

giúp tôi trong suốt quá trình làm luận án. 

 

 Hà Nội, tháng 4  năm 2019 

Tác giả 

 

 

 

 

Nguyễn Mai Hùng 



 iii 

MỤC LỤC 

Trang 

Lời cam đoan ...................................................................................................... i 

Lời cảm ơn ........................................................................................................ ii 

Danh mục các chữ viết tắt ................................................................................ vi 

Danh mục bảng................................................................................................ vii 

Danh mục hình ............................................................................................... viii 

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 

1. Lí do chọn đề tài ............................................................................................ 1 

2. Mục đích nghiên cứu ..................................................................................... 3 

3. Đối tƣợng, khách thể, phạm vi nghiên cứu ................................................... 3 

4. Giả thuyết khoa học ...................................................................................... 4 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................................... 4 

6. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................... 4 

7. Những đóng góp của luận án ........................................................................ 5 

8. Cấu trúc và nội dung của luận án .................................................................. 5 

Chƣơng 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ................................... 6 

1.1. Những nghiên cứu về dạy học tích hợp .................................................. 6 

1.1.1. Những nghiên cứu về DHTH trên thế giới ....................................... 6 

1.1.2. Những nghiên cứu về DHTH ở Việt Nam ........................................ 9 

1.2. Những nghiên cứu về năng lực giải quyết vấn đề của HS .................. 13 

1.2.1. Những nghiên cứu về năng lực giải quyết vấn đề của HS trên thế giới ... 13 

1.2.2. Những nghiên cứu về năng lực giải quyết vấn đề của HS ở Việt Nam ..... 15 

1.3. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu ................................................. 20 

Chƣơng 2. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN DẠY HỌC TÍCH HỢP  

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH ..... 21 

2.1. Năng lực giải quyết vấn đề .................................................................... 21 



 iv 

2.1.1. Khái niệm năng lực ............................................................................ 21 

2.1.2. Năng lực giải quyết vấn đề của HS ................................................... 22 

2.1.3. Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề ................................................. 27 

2.2. Dạy học tích hợp ..................................................................................... 30 

2.2.1. Khái niệm DHTH ............................................................................... 30 

2.2.2. Mục tiêu cơ bản của DHTH ............................................................... 30 

2.2.3. Phân loại các mức độ tích hợp .......................................................... 33 

2.3. Quy trình xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp nhằm 

phát triển năng lực giải quyết vấn đề của HS ............................................ 34 

2.3.1. Quy trình xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp nhằm phát 

triển năng lực giải quyết vấn đề của HS ..................................................... 34 

2.3.2. Dạy học chủ đề tích hợp theo tiến trình dạy học phát hiện và giải 

quyết vấn đề nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của HS .............. 37 

2.4. Khảo sát thực trạng vận dụng DHTH .................................................. 39 

2.4.1 Quan niệm của giáo viên về DHTH ................................................... 39 

2.4.2. Phân tích các chủ đề tích hợp của giáo viên xây dựng và tổ chức 

dạy học ......................................................................................................... 41 

Kết luận chƣơng 2 ......................................................................................... 46 

Chƣơng 3. XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP 

“NĂNG LƢỢNG GIÓ” NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI 

QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ ....................... 48 

3.1. Xây dựng chủ đề tích hợp “Năng lƣợng gió” trong chƣơng trình 

THCS nhằm phát triển năng lực GQVĐ của học sinh .............................. 48 

3.1.1. Lựa chọn chủ đề tích hợp liên môn ................................................... 48 

3.1.2. Xây dựng nội dung chủ đề tích hợp ................................................... 48 

3.1.3. Mục tiêu dạy học của chủ đề tích hợp “Năng lượng gió” .................. 52 

3.1.4. Nội dung các hoạt động của chủ đề tích hợp“Năng lượng gió”......... 54 

3.1.5. Kế hoạch dạy học chủ đề ................................................................... 59 



 v 

3.2. Tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “Năng lƣợng gió” ........................... 61 

3.2.1. Nội dung 1: Tìm hiểu nguồn gốc của gió .......................................... 61 

3.2.2. Nội dung 2: Đo Sức mạnh của gió .................................................... 65 

3.2.3. Nội dung 3: Thuyền buồm có thể đi ngược chiều gió ........................ 69 

3.2.4. Nội dung 4: bơm nước bằng sức gió ................................................. 73 

3.2.5. Nội dung 5: Sản xuất điện bằng sức gió ............................................ 77 

3.2.6. Nội dung 6: Đánh giá tiềm năng gió ở Việt Nam .............................. 80 

3.3. Đánh giá năng lực GQVĐ của HS trong Dạy học chủ đề tích hợp 

“Năng lƣợng gió” ............................................................................................ 84 

Kết luận chƣơng 3 ....................................................................................... 107 

Chƣơng 4. THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM .................................................. 108 

4.1. Mục đích thực nghiệm sƣ phạm ......................................................... 108 

4.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm ......................................................... 108 

4.3. Đối tƣợng và thời gian thực nghiệm sƣ phạm ................................... 108 

4.4. Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm .................................................. 108 

4.5 Thực nghiệm sƣ phạm vòng 1 .............................................................. 110 

4.5.1. Nội dung Thực nghiệm sư phạm vòng 1 .......................................... 110 

4.5.2. Kết quả thực nghiệm sư phạm vòng 1 ............................................. 111 

4.6. Thực nghiệm sƣ phạm vòng 2 ............................................................. 117 

4.6.1. Nội dung thực nghiệm sư phạm vòng 2 ........................................... 117 

4.6.2. Kết quả thực nghiệm sư phạm vòng 2 ............................................. 120 

Kết luận chƣơng 4 ....................................................................................... 141 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................... 143 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ ĐƢỢC CÔNG 

BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ...................................................... 145 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................... 146 

 



 vi 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

TT Chữ viết tắt Từ viết đầy đủ 

1 DHTH Dạy học tích hợp 

2 GV Giáo viên 

3 GQVĐ Giải quyết vấn đề 

4 HS Học sinh  

5 NL Năng lực 

6 PHT Phiếu học tập 

7 THCS Trung học cơ sở 

8 THPT Trung học phổ thông 

9 TNSP Thực nghiệm sƣ phạm 

10 VĐ Vấn đề 

 



 vii 

DANH MỤC BẢNG 

Trang 

 

Bảng 1.1: Cấu trúc các thành tố năng lực GQVĐ của Polya, PISA, Úc ........ 14 
 

Bảng 2.1: Các biểu hiện hành vi và tiêu chí chất lƣợng của các thành tố NL GQVĐ ... 26 

Bảng 2.2: Mức đánh giá NL GQVĐ của HS .................................................. 29 

Bảng 2.3: DHTH và dạy học các môn riêng rẽ ............................................... 31 

Bảng 2.4: Khó khăn của GV khi DHTH ......................................................... 40 
 

Bảng 3.1: Bảng mô tả các hoạt động của chủ đề ............................................ 54 

Bảng 3.2: Đánh giá NL GQVĐ theo các tiêu chí ........................................... 84 
 

Bảng 4.1: Nội dung thực nghiệm sƣ phạm vòng 1 ....................................... 110 

Bảng 4.2: Nội dung thực nghiệm sƣ phạm vòng 2 ....................................... 118 

Bảng 4.3. Đánh giá mức NL đạt đƣợc của HS .............................................. 127 

Bảng 4.4. Đánh giá mức NL đạt đƣợc của HS ở mức 1 ............................... 127 

 



 viii 

DANH MỤC HÌNH 

Trang 

Hình 1.1.  Sơ đồ quy trình xây dựng chủ đề tích theo tác giả Đặng Thị Thuận An ..... 11 

Hình 1.2.  Cấu trúc năng lực GQVĐ theo tác giả Nguyễn Thị Lan Phƣơng ......... 17 

Hình 1.3.  Cấu trúc năng lực GQVĐ của HS theo tác giả Nguyễn Lâm Đức ....... 18 
 

Hình 2.1. Sơ đồ xây dựng cấu trúc năng lực ................................................... 22 

Hình 2.2. Các thành tố NL GQVĐ .................................................................. 25 

Hình 2.3. Quy trình xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp phát 

triển năng lực GQVĐ của HS ......................................................... 35 

Hình 2.4. Sơ đồ khái quát của tiến trình xây dựng kiến thức theo dạy học 

phát hiện và GQVĐ ........................................................................ 38 

Hình 2.5.  Quan niệm của GV về DHTH thuộc thành tố dạy học nào ............ 39 

Hình 2.6.  Biểu đồ phân loại mức độ tích hợp trong  các chủ đề .................... 42 

Hình 2.7.  Biểu đồ phân loại năng lực của HS đƣợc phát triển trong các 

chủ đề .............................................................................................. 43 

Hình 2.8.  Biểu đồ phân loại các kiểu dạy học áp dụng trong các chủ đề chính ...... 44 
 

Hình 3.1.  Mô tả nội dung chủ đề .................................................................... 52 

Hình 3.2. Sơ đồ tiến trình xây dựng kiến thức tìm hiểu nguồn gốc của gió ... 61 
  

Hình 4.1. Mức độ đạt các NL thành tố qua 5 ND của HS Bùi Quế Anh ...... 135 

Hình 4.2.  Mức độ đạt các NL thành tố qua 5 ND của HS Phùng Thị Khánh Hòa.... 136 

Hình 4.3.  Mức độ đạt các NL thành tố qua 5 ND của HS Bùi Sơn Dƣơng ..... 136 

Hình 4.4.  Mức độ đạt các NL thành tố qua 5 ND của HS Phạm Mai Dƣơng ...... 137 

Hình 4.5.  Mức độ đạt các NL thành tố qua 5 ND của HS Nguyễn Đức Nhật ...... 137 

Hình 4.6.  Biểu diễn NL của HS qua 5 nội dung ........................................... 139 



 

 

1 

MỞ ĐẦU 

 

1. Lí do chọn đề tài 

Trong quá trình hội nhập quốc tế, đất nƣớc cần những công dân có đủ 

năng lực làm việc trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 

mới. Để đáp ứng đƣợc điều đó, ngành Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phải đổi 

mới căn bản quá trình giáo dục, chuyển mạnh từ chú trọng trang bị kiến thức 

sang phát triển toàn diện NL và phẩm chất ngƣời học. Nghị quyết số 29 

NQ/TW Hội nghị Trung ƣơng 8 khóa XI của Đảng đã chỉ ra nhiệm vụ, giải 

pháp đổi mới chƣơng trình giáo dục: “Đổi mới chương trình nhằm phát triển 

năng lực và phẩm chất người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy 

chữ và dạy nghề” [2].  

Về nội dung giáo dục đƣợc Đảng xác định đổi mới:“theo hướng tinh 

giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề; tăng 

thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn…[2]. 

Mục tiêu đổi mới chƣơng trình giáo dục phổ thông đƣợc Nghị quyết 

88/2014/QH13 của Quốc hội đặt ra: “nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn 

diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy 

người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về 

truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất 

và năng lực” [34]. 

Thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo đã xây dựng Chƣơng trình giáo dục phổ thông mới theo định hƣớng phát 

triển phẩm chất và NL của HS, tạo ra môi trƣờng học tập và rèn luyện giúp 

HS tích lũy đƣợc kiến thức phổ thông vững chắc, biết vận dụng hiệu quả kiến 

thức, kỹ năng vào đời sống. Chƣơng trình giáo dục phổ thông mới chú trọng 

thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng  để GQVĐ trong học tập và đời sống; 
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tích hợp cao ở các lớp học cấp dƣới, phân hóa dần ở các lớp học cấp trên, cụ 

thể DHTH sẽ đƣợc thực hiện ở cấp Tiểu học và THCS [10]. 

Ngày nay, với sự phát triển nhanh của khoa học kỹ thuật, công nghệ, tri 

thức của loài ngƣời tăng nhanh chóng đòi hỏi ngƣời GV không chỉ truyền thụ 

kiến thức mà cần dạy cho HS cách thu thập, chọn lọc, xử lí các thông tin, biết 

vận dụng các kiến thức học đƣợc vào xử lí các tình huống của đời sống. Một  

sự vật, hiện tƣợng xảy ra trong tự nhiên và xã hội đều có mối liên hệ với sự 

vật, hiện tƣợng khác, có thể là cùng một nguồn cội, để nhận biết và giải quyết 

các sự vật, hiện tƣợng ấy, HS cần huy động các kiến thức và kỹ năng từ nhiều 

lĩnh vực khác nhau. 

Dạy học tích hợp đƣợc xem là một trong những hƣớng dạy học phù hợp 

với mục tiêu đổi mới giáo dục theo chƣơng trình giáo dục phổ thông mới, bởi 

vì mục tiêu của DHTH là làm cho các quá trình học tập của HS phong phú 

hơn, biết vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết tình huống cụ thể hiệu quả 

hơn; từ đó HS đƣợc tập luyện và có những kỹ năng cần thiết trong học tập và 

cuộc sống. Tƣ tƣởng DHTH bắt nguồn từ cơ sở khoa học và đời sống, thông 

thƣờng tình huống xảy ra trong cuộc sống bao giờ cũng là những tình huống 

tích hợp, không thể giải quyết một vấn đề thực tiễn mà lại không sử dụng tổng 

hợp và phối hợp kinh nghiệm kiến thức, kỹ năng của nhiều lĩnh vực khác 

nhau. DHTH đặt HS vào các tình huống thực tế cuộc sống có tính tích hợp đòi 

hỏi các em huy động kiến thức, kỹ năng từ các môn học, kinh nghiệm của bản 

thân mong muốn GQVĐ trong tình huống đó. Thông qua việc giải quyết các 

vấn đề trong quá trình học tập HS sẽ hình thành và phát triển các NL cần thiết 

cho cuộc sống nhất là NL GQVĐ.   

Tuy nhiên, việc áp dụng DHTH trong quá trình dạy học ở các trƣờng phổ 

thông nƣớc ta hiện nay còn nhiều hạn chế, nhiều khi GV chƣa quan tâm đến áp 

dụng DHTH, mặc dù trong những năm gần đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ 
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đạo việc đƣa DHTH vào các môn học. Một số GV đã áp dụng DHTH trong các 

môn học mình đảm nhiệm thì còn khó khăn với việc xây dựng chủ để, tổ chức 

dạy học để phát triển đƣợc NL và đánh giá NL của HS [50]. 

Trong chƣơng trình phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển 

khai sau năm 2019, các môn học đƣợc thiết kế theo định hƣớng tích hợp sẽ 

đƣợc thực hiện ở cấp Tiểu học và THCS. Kiến thức về năng lƣợng dự kiến 

đƣợc học trong môn Khoa học tự nhiên cấp THCS. Trong những nguồn năng 

lƣợng đƣợc con ngƣời sử dụng, năng lƣợng gió là nguồn năng lƣợng tái tạo đã 

đƣợc sử dụng từ xa xƣa và ngày nay đang đƣợc quan tâm khai thác. Nếu khai 

thác hiệu quả năng lƣợng gió vào đời sống sẽ giải quyết đƣợc vấn đề thiếu hụt 

năng lƣợng khi các nguồn năng lƣợng than đá, dầu mỏ dần cạn kiệt. Đây là 

vấn đề của thực tế đời sống mà HS cần đƣợc biết và có ý thức trong sử dụng 

các nguồn năng lƣợng trong sinh hoạt hàng ngày. 

 Để triển khai việc DHTH trong thời gian tới ở nƣớc ta có hiệu quả đòi 

hỏi phải cụ thể hóa cơ sở lí luận về DHTH ở phổ thông. 

Với những lí do trên tác giả nghiên cứu đề tài luận án: Dạy học chủ đề 

tích hợp “Năng lượng gió” ở trường trung học cơ sở nhằm phát triển năng 

lực giải quyết vấn đề của học sinh.  

2. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “Năng lƣợng 

gió” ở trƣờng THCS theo tiến trình dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 

nhằm phát triển NL GQVĐ của HS. 

3. Đối tƣợng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 

- Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy và học các môn Vật lí, Địa lí, 

Sinh học, Công nghệ ở trƣờng THCS. 

- Đối tƣợng: Cách thức xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp 

“Năng lƣợng gió” nhằm phát triển NL GQVĐ của HS ở trƣờng THCS. 

- Phạm vi: Học sinh THCS thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 
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4. Giả thuyết khoa học 

Nếu xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “Năng lƣợng gió” ở 

trƣờng THCS theo tiến trình dạy học phát hiện và GQVĐ thì có thể phát triển 

NL GQVĐ của HS. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu lí luận, thực tiễn về DHTH, về phát triển NL GQVĐ của HS. 

- Nghiên cứu xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “Năng 

lƣợng gió” ở trƣờng THCS nhằm phát triển NL GQVĐ của HS. 

- Xây dựng và đề xuất bộ công cụ đánh giá NL GQVĐ của HS. 

- Chế tạo một số bộ thí nghiệm đơn giản phục vụ tiến trình dạy học chủ 

đề tích hợp “Năng lƣợng gió”. 

- Tiến hành Thực nghiệm sƣ phạm. 

6. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phƣơng pháp nghiên cứu lí thuyết: Sử dụng các phƣơng pháp phân 

tích, tổng hợp lí thuyết nghiên cứu cơ sở lí luận có liên quan đến luận án, 

những quan điểm về DHTH, về NL GQVĐ của HS. 

- Phƣơng pháp điều tra khảo sát thực trạng để thu thập thông tin cần 

thiết về thực trạng của DHTH ở Việt Nam hiện nay. Phƣơng pháp này đƣợc 

sử dụng ở chƣơng 2 của luận án. 

- Phƣơng pháp chuyên gia: xin ý kiến các chuyên gia nhiều kinh 

nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu để kiểm nghiệm đánh giá các đề xuất của 

luận án, phƣơng pháp này đƣợc sử dụng trong xây dựng cấu trúc NL GQVĐ 

của HS ở chƣơng 3 của luận án. 

- Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm để kiểm nghiệm giá trị thực tiễn, 

tính khả thi và hiệu quả của các kết quả nghiên cứu; phƣơng pháp này đƣợc 

sử dụng ở chƣơng 4 của luận án. 

- Phƣơng pháp thống kê toán học: sử dụng phƣơng pháp thống kê toán 

học trong nghiên cứu khoa học giáo dục ứng dụng để xử lí định lƣợng các số 
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liệu, kết quả của việc điều tra và quá trình TNSP nhằm xác nhận giả thuyết 

khoa học và đánh giá tính hiệu quả, tính khả thi của luận án. 

7. Những đóng góp của luận án 

- Quy trình xây dựng, tổ chức dạy học chủ đề tích hợp nhằm phát triển 

NL GQVĐ của HS. 

- Cụ thể hoá cấu trúc NL GQVĐ trong đó làm rõ từng mức độ tƣơng 

ứng của các biểu hiện hành vi của NL. 

- Xây dựng, tổ chức dạy học chủ đề tích hợp "Năng lƣợng gió” nhằm 

phát triển NL GQVĐ của HS THCS. 

- Xây dựng đƣợc một số thiết bị thí nghiệm phục vụ việc tổ chức hoạt 

động dạy học chủ đề tích hợp. 

8. Cấu trúc và nội dung của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo 

luận văn gồm 4 chƣơng. 

Chƣơng 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu. 

Chƣơng 2: Cơ sở lí luận và thực tiễn dạy học tích hợp phát triển năng 

lực giải quyết vấn đề của học sinh. 

Chƣơng 3: Xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp „„Năng lƣợng 

gió‟‟ nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học cơ sở. 

Chƣơng 4: Thực nghiệm sƣ phạm. 
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Chƣơng 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

Mục đích của luận án là nghiên cứu lí luận và thực tiễn DHTH, cách 

thức tổ chức dạy học một chủ đề tích hợp nhằm phát triển NL GQVĐ của HS. 

Vì vậy, trong phần tổng quan chúng tôi đặt nhiệm vụ là: 

-Tìm hiểu những nghiên cứu về DHTH trên thế giới và ở Việt Nam. 

-Tìm hiểu những nghiên cứu về NL GQVĐ và phát triển NL GQVĐ 

trên thế giới và ở Việt Nam. 

1.1. Những nghiên cứu về dạy học tích hợp 

1.1.1. Những nghiên cứu về DHTH trên thế giới 

Tích hợp (intergration) có nghĩa là sự hợp nhất, sự hòa nhập, sự kết 

hợp. Nội hàm khoa học của khái niệm tích hợp có thể hiểu một cách khái quát 

là sự hợp nhất hay là sự nhất thể hóa các bộ phận khác nhau để đƣa tới một 

đối tƣợng mới nhƣ là một thể thống nhất trên những nét bản chất nhất của các 

thành phần đối tƣợng, chứ không phải là một phép cộng giản đơn những 

thuộc tính của các thành phần ấy. 

Cách tiếp cận tích hợp trong xây dựng chƣơng trình giáo dục bắt đầu 

đƣợc đề cao ở Mỹ và các nƣớc Châu Âu từ những năm 1960 của thế kỉ XX. 

Năm 1968 Hội đồng liên quốc gia về giảng dạy khoa học, với sự bảo trợ của 

UNESCO, tổ chức tại Varna (Bungari) đã đặt ra hai vấn đề là: Vì sao phải 

DHTH các khoa học? DHTH các khoa học là gì? 

Trong Hội nghị phối hợp của UNESCO tổ chức tại Paris 1972 đã định 

nghĩa DHTH các khoa học là "một cách trình bày các khái niệm và nguyên lí 

khoa học cho phép diễn đạt sự thống nhất cơ bản của tư tưởng khoa học, tránh 

nhấn quá mạnh hoặc quá sớm sự sai khác giữa các lĩnh vực khoa học khác 

nhau” [19]. Đến Hội nghị về đào tạo GV DHTH các môn Khoa học đƣợc tổ 

chức tại Đại học Tổng hợp Maryland tháng 4 năm 1973 thì khái niệm DHTH 

các khoa học bao gồm cả việc DHTH các khoa học với công nghệ học. 



 

 

7 

Vào đầu những năm 90 dƣới sự chỉ đạo của V.T.Phormenko, các nhà giáo 

dục Liên bang Nga đã tiến hành nghiên cứu chƣơng trình tích hợp một cách có 

hệ thống với cụm đề tài “Xây dựng quá trình dạy học trên cơ sở tích hợp” [55]. 

Các tác giả tiến hành xác lập các phƣơng thức xây dựng chƣơng trình tích hợp 

trong giáo dục, đƣa ra cách phân loại các phƣơng thức đó, hình thành khái niệm 

về các sự kiện tích hợp và cần đƣợc tích hợp.  

Nhà sƣ phạm Xavier Roegiers đã tổng hợp thành tài liệu “Khoa sƣ 

phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển các năng lực ở nhà trƣờng”[56]. 

Trong cuốn sách này tác giả đã đƣa ra định nghĩa của khoa sƣ phạm tích hợp 

(DHTH), phân tích những căn cứ để dẫn tới việc tích hợp trong dạy học, các 

phƣơng pháp xây dựng chƣơng trình dạy học theo quan điểm tích hợp nhằm 

phát triển NL của HS và đƣa ra 4 cách tích hợp môn học đƣợc chia thành 2 

nhóm là: Đƣa ra những ứng dụng chung cho nhiều môn học; Phối hợp quá 

trình học tập của nhiều môn học khác nhau.  

Nghiên cứu về mức độ tích hợp trong dạy học D‟ Hainaut (1977) đƣa 

ra quan điểm về cách tích hợp với các môn học là “đơn môn”, “đa môn”, “liên 

môn”, “xuyên môn” [17]. 

Quan niệm tích hợp theo Susan M Drake (2004): Xây dựng chƣơng 

trình tích hợp dựa trên chuẩn, các môn học này đƣợc xây dựng theo mức độ 

tích hợp tăng dần: Truyền thống, Kết hợp lồng ghép, Tích hợp trong một môn 

học, Tích hợp đa môn, Tích hợp liên môn, Tích hợp xuyên môn [62]. 

Trong nghiên cứu của dự án BEFUN (2005), Labudde và các cộng sự 

đã đƣa ra mô hình về Các phƣơng diện và các yếu tố của DHTH vẽ dƣới dạng 

một sơ đồ tƣ duy. Ở tâm mô hình là ngƣời dạy và môn của mình, do đó càng 

ở gần tâm thì sẽ càng dễ và quen thuộc với GV, khi ra xa tâm mức khó của 

DHTH đối với GV tăng [66]. 
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Joyce VanTassel-Baska, Susannah Wood (2010) đã mô tả mô hình 

chƣơng trình DHTH đã đƣợc sử dụng trên thế giới để thiết kế các chƣơng trình 

giáo dục khác biệt, dạy học và đánh giá cho ngƣời học có năng khiếu [61]. 

Những nghiên cứu trên quan tâm đến xây dựng chƣơng trình DHTH 

của các cấp học, đƣa ra các cách thực hiện DHTH, chƣa quan tâm đến việc 

GV xây dựng, tổ chức DHTH một chủ đề cụ thể. 

DHTH đang là một xu hƣớng dạy học đƣợc nhiều nƣớc trên thế giới 

quan tâm và thực hiện. Đây là một bƣớc chuyển từ cách tiếp cận nội dung 

sang tiếp cận NL để đào tạo đƣợc con ngƣời vừa có đủ tri thức, vừa biết hành 

động một cách năng động, sáng tạo khi giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

cuộc sống. Theo thống kê của UNESCO, từ năm 1960 đến năm 1974 đã có 

208/392 chƣơng trình môn học thể hiện quan điểm tích hợp ở các mức độ 

khác nhau, từ liên môn, kết hợp đến tích hợp hoàn toàn theo những chủ đề.  

Nhiều quốc gia có trình độ dạy học tiên tiến nhƣ Mỹ, Pháp, Anh, … 

tích hợp đƣợc quan tâm đúng mức. Ở Mỹ, xu hƣớng tiếp cận tích hợp đã đƣợc 

quán triệt trong quan điểm xây dựng chƣơng trình từ Tiểu học tới Trung học 

phổ thông, trong phạm vi một môn học, trong phạm vi đa môn học với lối tiếp 

cận theo những chủ đề gắn với đời sống. Ở Pháp, môn khoa học ở tiểu học 

cho thấy xu hƣớng tích hợp đƣợc thể hiện rõ trong chƣơng trình và sách giáo 

khoa từ lớp 1 đến lớp 6 với tên môn học: “Khám phá thế giới” (lớp 1-2), 

“Khoa học” (lớp 3 - 6). Nội dung kiến thức Lịch sử, Địa lí, Môi trƣờng, Giáo 

dục công dân, Kinh tế… đƣợc bố trí trong một môn học và trong một cuốn 

sách giáo khoa. Các kiến thức Sử, Địa, Môi trƣờng… đƣợc lựa chọn, sắp xếp 

kế tiếp nhau nhằm bổ trợ cho sự hiểu biết của HS về các vấn đề lịch sử, địa lí, 

môi trƣờng… của một lãnh thổ nhất định. Ở Anh theo chƣơng trình mới nhất, 

môn Khoa học là môn thống nhất cao từ lớp 1 của tiểu học cho đến lớp 11 của 

trung học phổ thông. Từ lớp 1 đến lớp 9, môn Khoa học đƣợc coi là môn học 

bắt buộc và có yêu cầu nhƣ nhau.  
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1.1.2. Những nghiên cứu về DHTH ở Việt Nam 

Việc xây dựng chƣơng trình giáo dục theo tƣ tƣởng tích hợp bắt đầu 

đƣợc chú ý ở Việt Nam từ những năm 80 của thế kỉ XX, DHTH đã đƣợc một 

số nhà khoa học quan tâm nghiên cứu để áp dụng cho chƣơng trình giáo dục. 

Trong báo cáo đề tài B91-37-12 (1997): "Đổi mới mục tiêu, nội dung 

và phương pháp dạy học trường THCS - về vấn đề tích hợp" của Viện khoa 

học Giáo dục Việt Nam do Cao Thị Thặng làm chủ nhiệm, quan niệm tích 

hợp theo nghĩa hẹp là: việc đƣa những vấn đề về nội dung của nhiều môn học 

vào một giáo trình duy nhất trong đó những khái niệm khoa học đƣợc đề cập 

đến theo một tinh thần và phƣơng pháp thống nhất. Về tích hợp môn học 

đƣợc phân theo các loại: Liên hợp, Tổ hợp, Tích hợp, ở đây tích hợp ở mức 

cao nhất nội dung của các môn học riêng rẽ đƣợc hoà vào nhau hoàn toàn và 

đƣợc trình bày thành những bài hoặc những chủ đề. Trong kết quả nghiên cứu 

của đề tài cấp Bộ B98- 49- 65 (2000) đƣợc trình bày theo quan điểm tích hợp 

là một quan điểm lí luận dạy học: Tích hợp có nghĩa là sự hợp nhất, sự kết hợp, sự 

hoà nhập,… Tích hợp môn học có những mức độ khác nhau từ đơn giản đến 

phức tạp, từ thấp đến cao nhƣng tựu trung lại, có 4 loại chính nhƣ sau: Tích 

hợp trong nội bộ môn học; Tích hợp ở những chủ đề tự chọn dƣới dạng thực 

hiện các dự án (tích hợp đa môn); Tích hợp môn học theo phân môn ghép lại, 

đồng thời có những chủ đề bổ sung (tích hợp liên môn); Tích hợp hoàn toàn 

theo những chủ đề đƣợc cấu trúc lại dƣới một tên chung tạo nên môn học 

mới. Qua nghiên cứu nhóm tác giả đề xuất 4 phƣơng án tích hợp ở Việt Nam 

và những ƣu nhƣợc điểm của từng phƣơng án.  

Tác giả Đỗ Hƣơng Trà (2015), công bố kết quả nghiên cứu về DTTH liên 

môn [49], phân tích rõ mối quan hệ giữa các môn học trong chủ đề để đảm bảo 

nội dung các môn học vẫn phát triển mà vẫn vận dụng kiến thức liên môn trong 

chủ đề.  
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Tác giả Nguyễn Văn Biên (2015), công bố Quy trình xây dựng chủ đề tích 

hợp về khoa học tự nhiên gồm 7 bƣớc: (1) Lựa chọn chủ đề; (2) Xác định các 

vấn đề cần giải quyết; (3) Xác định các kiến thức cần thiết để giải quyết các 

vấn đề; (4) Xây dựng mục tiêu dạy học của chủ đề; (5) Xây dựng nội dung 

các hoạt động dạy học của chủ đề; (6) Lập kế hoạch dạy học chủ đề; (7) Tổ 

chức dạy học và đánh giá chủ đề [11].  

Nhóm tác giả Đỗ Hƣơng Trà (chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Trần 

Khánh Ngọc, Trần Trung Ninh, Trần Thị Thanh Thủy, Nguyễn Công Khanh, 

Nguyễn Vũ Bích Hiền đã xuất bản sách về DHTH phát triển NL HS cho khoa 

học tự nhiên [51], tài liệu này đã trình bày khái niệm về DHTH, các mức độ 

tích hợp và giới thiệu một số chủ đề ứng với các mức độ tích hợp Lồng ghép, 

Vận dụng kiến thức liên môn, Hòa trộn. Tài liệu đã trình bày quy trình tổ 

chức DHTH gồm 7 bƣớc trùng với công bố của tác giả Nguyễn Văn Biên. 

Tài liệu tập huấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo [9] đƣa ra quy trình xây 

dựng bài học tích hợp gồm 6 bƣớc: (1) Rà soát chƣơng trình lựa chọn chủ đề; 

(2) Xác định nội dung kiến thức của bài tích hợp; (3) Dự kiến thời gian cho bài 

tích hợp; (4) Xác định mục tiêu bài học; (5) Xây dựng nội dung của bài học 

tích hợp; (6) Xây dựng kế hoạch bài học tích hợp. 

Từ ba tài liệu trên tác giả Phùng Việt Hải đề xuất quy trình thiết kế và tổ 

chức dạy học tích hợp theo 8 bƣớc, trong đó bổ sung thêm sau bƣớc 3  bƣớc 

Xác định mạch phát triển kiến thức và địa chỉ tích hợp. Điều này giúp GV bớt 

khó khăn trong việc xác định kiến thức từ các môn học khác nhau [21]. 

Tác giả Đặng Thị Thuận An (2017) nghiên cứu luận án Phát triển năng 

lực DHTH cho sinh viên Sư phạm hóa học thông qua học phần Phương pháp 

dạy học hóa học phổ thông [1]. Trong công trình nghiên cứu tác giả đã hƣớng 

dẫn sinh viên xây dựng chủ đề tích hợp theo quy trình hình 1.1, nhằm phát triển 

năng lực thiết kế tổ chức hoạt động HDTH. Quy trình này tác giả xây dựng theo 

[9], [51].  



 

 

11 

 

Hình 1.1. Sơ đồ quy trình xây dựng chủ đề tích hợp theo tác giả  

Đặng Thị Thuận An [1] 

Các tác giả đã đƣa ra quy trình xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích 

hợp nhƣng chƣa chỉ rõ mục tiêu phát triển NL của HS trong quy trình dạy học 

chủ đề tích hợp. Chúng tôi nghiên cứu phát triển thêm trong quy trình xây 

dựng, tổ chức dạy học chủ đề tích hợp có căn cứ thành tố của NL GQVĐ của 

HS để xác định mục tiêu, nội dung các hoạt động và tổ chức dạy học. 

Một số nghiên cứu về tổ chức DHTH phát triển NL của ngƣời học nhƣ: 

Tác giả Phạm Xuân Quế (2016) xác định NL, các kỹ năng đặc thù có 

thể đƣợc phát triển ở học sinh trong dạy học chƣơng trình tích hợp đối với 

môn Khoa học tự nhiên và bƣớc đầu đƣa ra một số chú ý về việc xây dựng 

chƣơng trình tích hợp phát triển NL trong điều kiện ở Việt Nam [36]. Tác giả 

Tƣởng Duy Hải, Đỗ Hƣơng Trà đã công bố nghiên cứu về “Tổ chức dạy học 

chủ đề tích hợp phát triển NL huy động kiến thức ở ngƣời học” [20]. Nghiên 

cứu đƣợc thực hiện trong 2 giai đoạn liên quan về chủ đề bếp mặt trời trong 

dạy học vật lí cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông. Giai đoạn 1: Xác định 

NL cần phát triển ở ngƣời học và xây dựng nội dung chủ đề 

tích hợp. Giai đoạn 2: Tổ chức dạy học chủ đề bếp mặt trời nhằm phát triển 

năng lực ở ngƣời học. Tác giả Nguyễn Văn Biên và Đỗ Thị Huệ (2016), đã 
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công bố nghiên cứu về “Tổ chức dạy học chủ đề tích hợp Người đầu bếp thông 

minh ở trường THCS”. Nhóm tác giả đã xây dựng chủ đề theo 7 bƣớc [11], đánh 

giá hứng thú học tập của HS, và đánh giá NL GQVĐ thực tiễn qua các biểu hiện 

hành vi. Bài báo không công bố cụ thể cách đánh giá NL GQVĐ thực tiễn của 

HS nhƣng đƣa ra kết quả thực nghiệm cho thấy việc DHTH là khả thi, góp phần 

nâng cao hứng thú học tập và NL GQVĐ thực tiễn của HS [14].  

Đây là nhƣng công trình nghiên cứu về DHTH để phát triển NL của 

HS, các nghiên cứu đều cho thấy DHTH có thể phát triển NL của HS, khi dạy 

học một chủ đề tích hợp có thể bồi dƣỡng nâng cao một số NL của HS.  

Trong những năm gần đây một số tác giả đã nghiên cứu và công bố về 

Giáo dục STEM [28], [35], có thể hiểu là tích hợp liên ngành của 4 lĩnh vực 

Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học. Giáo dục STEM nhằm phát triển 

các NL đặc thù của các môn học Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học, 

trong đó HS biết liên kết các kiến thức Khoa học, Toán học để giải quyết các 

vấn đề thực tiễn.   

Việc áp dụng DHTH ở Việt Nam đã đƣợc thực hiện ở các cấp học dƣới 

với các mức độ tích hợp khác nhau. Ở cấp học mầm non quan điểm tích hợp 

theo chủ đề cho trẻ mầm non mới đƣợc phát triển hơn 10 năm nay, đƣợc thí 

điểm triển khai đại trà vào năm 2006 với xu hƣớng tích hợp liên môn [30]. 

Ở cấp tiểu học các kiến thức về khoa học tự nhiên và xã hội đƣợc kết 

hợp trong một môn học tích hợp từ năm 1979. Từ lớp 1 đến lớp 3 với tên gọi  

Tự nhiên và xã hội đƣợc cấu trúc theo 7 chủ đề. Lớp 4, lớp 5 môn khoa học 

đƣợc tích hợp liên môn gồm các kiến thức Sinh học, Vật lí, Hóa học, Địa lí tự 

nhiên. Từ năm 2000, môn Tự nhiên xã hội tách thành 3 môn học “Tự nhiên và 

xã hội”, “ Khoa học”, “Lịch sử - Địa lí”, 7 chủ để đƣợc rút gọn thành 3 chủ đề 

lớn thể hiện rõ quan điểm tích hợp liên môn và đa môn. Ngoài ra tích hợp nội 

bộ môn học đƣợc thể hiện trong môn Tiếng việt, tích hợp xuyên môn thể hiện 
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ở môn Thủ công kỹ thuật. 

Ở cấp THCS và THPT việc áp dụng DHTH chủ yếu ở mức lồng ghép 

các nội dung thực tiễn có liên quan vào các môn học. Theo chủ trƣơng của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, tới đây triển khai DHTH với cấp THCS với chủ đề tích 

hợp liên môn và xuyên môn. 

Trong các nghiên cứu của các tác giả trên đã nêu khái niệm về DHTH, 

các mức độ tích hợp, cách xây dựng chủ đề DHTH, sử dụng các hình thức dạy 

học phù hợp nhằm phát triển NL của ngƣời học theo định hƣớng của chƣơng 

trình phổ thông tổng thể. Tuy nhiên, chƣa có công trình nào đề xuất quy trình 

xây dựng chủ đề tích hợp có gắn với cấu trúc của NL cần phát triển cho HS. 

Để giúp cho việc áp dụng DHTH của GV ở các trƣờng phổ thông trở nên 

thuận lợi hơn, chúng tôi thấy cần tiếp tục nghiên cứu về DHTH và tiến trình 

giải quyết vấn đề để tìm ra quy trình xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích 

hợp phát triển NL GQVĐ của HS.  

1.2. Những nghiên cứu về năng lực giải quyết vấn đề của HS 

1.2.1. Những nghiên cứu về năng lực giải quyết vấn đề của HS trên thế giới 

- Khái niệm năng lực:  

Khi nghiên cứu về khái niệm NL một số tác giả cho rằng NL thuộc 

phạm trù khả năng nhƣ khả năng đáp ứng, khả năng hành động, tổng hợp các 

khả năng và kỹ năng để giải quyết các vấn đề đƣa ra trong cuộc sống. 

Theo Weinet (2001) năng lực là tổng hợp các khả năng và kỹ năng sẵn 

có hoặc học đƣợc để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống [65]. OECD 

(2002) [63] cho rằng NL là khả năng đáp ứng một cách hiệu quả những yêu 

cầu phức hợp trong một bối cảnh cụ thể. Gardner Howard cho rằng: "năng lực 

phải đƣợc thể hiện thông qua hoạt động có kết quả và có thể đánh giá hoặc đo 

đạc đƣợc" [59]. 

Một số nghiên cứu quan niệm NL là thuộc tính tâm lí, có tính bẩm 
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sinh, di truyền. Ví dụ J.B Watson cho rằng NL của con ngƣời là sự thích 

nghi “sinh vật” với điều kiện sống. X.L. Rubinstein coi NL là thuộc tính 

tâm lí làm cho con ngƣời thích hợp với một hoạt động có ích lợi xã hội 

nhất định. Nhƣ Denys Treblay (2002) nhà Tâm lí học ngƣời Pháp quan niệm 

rằng: “năng lực là khả năng hành động, đạt đƣợc thành công và chứng minh 

sự tiến bộ nhờ vào khả năng huy động vận dụng hiệu quả nhiều nguồn lực 

tích hợp của cá nhân khi giải quyết các vấn đề của cuộc sống” [58]. 

- Năng lực giải quyết vấn đề:  

Năng lực GQVĐ là một trong những NL cốt lõi thuộc nhóm NL chung 

cần thiết cho mỗi con ngƣời trong học tập và trong cuộc sống.  

PISA 2012 cho rằng "giải quyết vấn đề là NL của một cá nhân tham gia 

vào quá trình nhận thức để hiểu và giải quyết các tình huống có vấn đề mà 

phƣơng pháp của giải pháp đó không phải ngay lập tức nhìn thấy rõ ràng. Nó 

bao gồm sự sẵn sàng tham gia vào các tình huống tƣơng tự để đạt đƣợc tiềm 

năng của mình nhƣ một công dân có tính xây dựng và biết suy nghĩ” [64].  

Khi nghiên cứu về cấu trúc các thành tố của NL GQVĐ, Polya, PISA, 

Australia đề xuất nhƣ Bảng 1.1. 

Bảng 1.1: Cấu trúc các thành tố năng lực GQVĐ của Polya, PISA, Úc,  

Polya (1973) 
PISA  

(2003 & 2012) 

Australia 

Năng lực Tƣ duy phản biện và sáng tạo  

Tìm hiểu vấn đề 

Hấp 

thụ 

kiến 

thức 

Tìm hiểu và 

khám phá vấn 

đề. 

Tìm hiểu để xác định, khám phá, tổ 

chức thông tin và ý tƣởng. 

Lập kế hoạch Mô tả  và 

hình thành 

chiến lƣợc. 

Đƣa ra những ý tƣởng, phƣơng án và 

các hành động. 

Thực hiện kế 

hoạch 

Vận 

dụng 

kiến 

thức 

Lập kế hoạch 

và thực hiện 

giải pháp. 

Phân tích, tổng hợp, đánh giá lí luận 

và quy trình thực hiện. 

Theo Cotton (2000), trong nghiên cứu “The schooling practices that 
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matter most” [57], đã xác định các yếu tố để phát triển NL của HS: Tình 

huống, bài tập đa dạng về thể loại; linh hoạt trong hoạt động nhóm; theo dõi 

sự tiến bộ của HS; có sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng dân cƣ; môi 

trƣờng lớp học an toàn, không khí sôi nổi. Corbett Wilson (2000) cho rằng để 

phát triển NL của HS, GV cần phải thƣờng xuyên thúc đẩy HS nỗ lực và giúp 

các em phát huy hết khả năng của mình thông qua sự kiểm soát các hành vi 

của HS cũng nhƣ các hoạt động trong lớp; tôn trọng các ý kiến của HS trong 

các hoạt động nhận thức, dạy học nhằm phát triển tính tích cực, tự lực, hình 

thành và phát triển NL của HS. Những nghiên cứu về các yếu tố phát triển NL 

GQVĐ đều có điểm chung là: (1) Đặt HS vào vị trí trung tâm của quá trình 

dạy học; (2) Đa dạng hóa các phƣơng pháp, hình thức dạy học; (3) Tạo ra môi 

trƣờng học tập cởi mở, gắn kết với gia đình và cộng đồng xã hội; (4) Sử dụng 

các kĩ thuật và nghệ thuật dạy học. 

1.2.2. Những nghiên cứu về năng lực giải quyết vấn đề của HS ở Việt Nam 

 - Nghiên cứu về khái niệm năng lực.   

Theo Từ điển Tiếng Việt [29], NL là khả năng, điều kiện chủ quan hoặc 

tự nhiên sẵn có để thực hiện một hoạt động nào đó, hoặc là phẩm chất tâm lí 

và sinh lí, tạo cho con ngƣời khả năng hoàn thành một hoạt động nào đó với 

chất lƣợng cao. Một số nhà nghiên cứu về NL cho rằng, NL thuộc phạm trù 

khả năng nhƣ khả năng đáp ứng, khả năng hành động, tổng hợp các khả năng 

và kỹ năng để giải quyết các vấn đề đƣa ra trong cuộc sống. 

Một số nghiên cứu quan niệm NL là thuộc tính tâm lí của cá nhân, 

đƣợc bộc lộ khi thực hiện một nhiệm vụ.  

Theo Trần Trọng Thủy và Nguyễn Quang Uẩn: "Năng lực là tổng hợp 

những thuộc tính độc đáo của cá nhân phù hợp với những yêu cầu đặc trƣng 

của một hoạt động nhất định, nhằm đảm bảo việc hoàn thành có kết quả tốt 

trong lĩnh vực hoạt động ấy" [47]. Nhóm tác giả Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn 
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Ngọc Hƣng, Phạm Xuân Quế [43], cho rằng “năng lực là thuộc tính tâm lí 

riêng của cá nhân, nhờ những thuôc tính này mà con ngƣời hoàn thành tốt đẹp 

một loại hoạt động nào đó, mặc dù bỏ ra ít sức lao động nhƣng vẫn đạt kết 

quả cao”. Theo Đặng Thành Hƣng (2012) [24]: “Năng lực là thuộc tính cá 

nhân cho phép cá nhân thực hiện thành công hoạt động nhất định, đạt kết quả 

mong muốn trong những điều kiện cụ thể”. Theo chƣơng trình giáo dục phổ 

thông tổng thể, NL đƣợc hiểu là thuộc tính cá nhân đƣợc hình thành, phát 

triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con ngƣời 

huy động tổng hợp các kiến thức, kỹ năng và các thuộc tính cá nhân khác nhƣ 

hứng thú, niềm tin, ý chí,... thực hiện thành công một loại hoạt động nhất 

định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể [10]. 

Mặc dù khái niệm NL có cách trình bày khác nhau nhƣng phần lớn các 

tài liệu trong nƣớc và nƣớc ngoài đều hiểu NL là sự kết hợp của nhiều thành 

tố nhƣ tri thức, kỹ năng, niềm tin, sự sẵn sàng hoạt động...  

Có thể hiểu đó là hƣớng tiếp cận cấu trúc của NL theo nguồn lực hợp 

thành từ thành tố cơ bản là tri thức, kỹ năng và hành vi biểu cảm (thái độ) 

[24], [32]…, hay từ các hợp phần, thành tố, hành vi [13], [27], [31], [40].  

- Năng lực giải quyết vấn đề:   

Nghiên cứu về NL GQVĐ có thể kể đến: Lƣơng Việt Thái (2011) [40]; 

Nguyễn Thị Lan Phƣơng (2014) [31], Phạm Xuân Quế, Ngô Diệu Nga, 

Nguyễn  Văn Biên, Nguyễn Anh Thuấn… [37], Phạm Thị Phú, Nguyễn Lâm 

Đức [33]. Các nghiên cứu này chỉ ra quan niệm chung về NL GQVĐ; xác 

định các thành tố của NL GQVĐ và cách đánh giá NL GQVĐ của HS ở 

trƣờng phổ thông. 

Trong đó, nhóm tác giả Nguyễn Thị Lan Phƣơng ở viện khoa học giáo 

dục Việt Nam đã chỉ ra cấu trúc NL GQVĐ cần phát triển ở HS sẽ gồm bốn 

thành tố là: (1) Tìm hiểu vấn đề; (2) Thiết lập không gian vấn đề; (3) Lập kế 
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hoạch và thực hiện giải pháp; (4) Đánh giá và phản ánh giải pháp [31]. Mỗi 

thành tố bao gồm một số hành vi của cá nhân khi làm việc độc lập hoặc khi 

làm việc nhóm trong quá trình GQVĐ, tổng số có 15 hành vi nhƣ hình 1.2.  

 

Hình 1.2. Cấu trúc NL GQVĐ theo tác giả Nguyễn Thị Lan Phƣơng [31]. 

Cấu trúc này đƣợc một số GV sử dụng để xây dựng tiêu chí đánh giá 

NL GQVĐ của HS. Trong cấu trúc này Thành tố thiết lập không gian vấn đề 

là những diễn biến tâm lý bên trong của ngƣời giải quyết vấn đề; trạng thái 

ban đầu (các thông tin đã biết); thông tin trạng thái trung gian; trạng thái 

mong muốn (mục tiêu); và cách thức, chiến lƣợc hành động để chuyển từ 

trạng thái này sang trạng thái khác. Theo chúng tôi đây là thành tố khó đánh 

giá khi tổ chức đánh giá NL GQVĐ của HS. 

Tác giả Nguyễn Lâm Đức (2016), trong luận án tiến sĩ “Vận dụng 

phương pháp dạy học tích cực bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho HS 

trong dạy học chương “Từ trường” Vật lí 11 Trung học phổ thông”[16], đã 
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đƣa ra cấu trúc NL GQVĐ gồm: (1) NL hiểu vấn đề, (2) NL tìm đƣợc giải 

pháp và thực hiện giải pháp GQVĐ, (3) NL trình bày giải pháp và kết quả, 

(4) NL đánh giá, giải pháp và kết quả. Tác giả đề xuất 12 biểu hiện 

hành vi tƣơng ứng với 04 thành tố của NL GQVĐ  nhƣ hình 1.3 . 

 

Hình 1.3. Cấu trúc NL GQVĐ theo tác giả Nguyễn Lâm Đức [16]. 

Theo cấu trúc này thành tố Hiểu vấn đề có chứa biểu hiện hành vi diễn 

đạt vấn đề, chia sẻ sự am hiểu vấn đề, thì câu hỏi đặt ra là đã hiểu vấn đề rồi 

có cần giải quyết vấn đề nữa không. Vì vậy, chúng tôi thấy nên sửa là thành tố 

Tìm hiểu vấn đề.  

Tác giả Nguyễn Thị Thủy (2018), trong luận án tiến sĩ “Bồi dưỡng 

năng GQVĐ của học sinh trong dạy học theo LAMAP phần nhiệt học - Trung 

học cơ sở” [45], đã đƣa ra cấu trúc NL GQVĐ trong dạy học LAMAP gồm 4 

thành tố: (1) Tìm hiểu vấn đề; (2) Đề xuất các giải pháp; (3) Lập kế hoạch và 

thực hiện giải pháp; (4) Đánh giá và phản ánh giải pháp. Với 4 thành tố trên, 
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tác giả đƣa ra 8 biểu hiện hành vi NL GQVĐ của HS. 

Phan Anh Tài (2014), “Đánh giá NL GQVĐ của HS trong dạy học 

Toán lớp 11 trung học phổ thông” [38], đƣa ra NL GQVĐ trong dạy học Toán 

gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm các bƣớc: (1) Tìm hiểu vấn đề; (2) Tìm, 

thực hiện và kiểm tra giải pháp GQVĐ; (3) Trình bày giải pháp GQVĐ. Giai 

đoạn 2: Tìm giải pháp khác để GQVĐ và mở rộng vấn đề. 

Trong các công trình này, các tác giả đƣa ra cấu trúc NL GQVĐ và các 

biểu hiện hành vi tƣơng ứng, nêu định nghĩa NL và phân tích các thành tố của 

NL GQVĐ cụ thể trong phạm vi của từng công trình nghiên cứu, đề xuất các 

biện pháp dạy học và kiểm tra đánh giá để hình thành và phát triển NL GQVĐ 

của HS. Tuy nhiên, các thành tố và các biểu hiện hành vi của NL GQVĐ mà 

các tác giả đƣa ra không giống nhau, tuy theo quan điểm của mỗi tác giả. Các 

công trình này không có công trình nào đề xuất thành tố Trình bày và phát 

biểu vấn đề trong cấu trúc NL GQVĐ. Chúng tôi cho rằng Trình bày và phát 

biểu vấn đề là một khâu quan trọng trong quá trình GQVĐ, muốn đƣa ra giải 

pháp thì phải xác định rõ ràng vấn đề cần giải quyết. Thực tế HS còn lúng 

túng trong xác định vấn đề, nhiệm vụ mình cần giải quyết trong tình huống 

GV đƣa ra.  

Nghiên cứu về phát triển, bồi dƣỡng và đánh giá NL GQVĐ trong các 

môn học có thể hiện trong một số luận án tiến sĩ có thể kể đến: Tác giả Từ 

Đức Thảo (2014), “Bồi dƣỡng NL phát hiện và GQVĐ của HS trung học phổ 

thông trong dạy học hình học” [48]; Một số tác giả khác nghiên cứu về dạy 

học phát triển NL GQVĐ ở các bộ môn [15], [18], ,[39], [44],.[46]... 

Theo chúng tôi để phát triển NL GQVĐ của HS phải cho HS tham gia 

vào các hoạt động học tập đƣợc thiết kế, sao cho khi HS tham gia các hoạt 

động ấy sẽ bộc lộ những hành vi của NL GQVĐ. Việc xây dựng các chủ đề có 

nội dung tích hợp với các hoạt động học tập đƣợc thiết kế nhằm hình thành và 
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phát triển những thành tố của NL GQVĐ sẽ làm phát triển NL GQVĐ của HS. 

1.3. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 

Các nghiên cứu về DHTH hầu hết đều cho thấy DHTH có cơ hội để 

phát triển NL của HS, tuy nhiên việc xây dựng và tổ chức chủ đề tích hợp 

nhằm phát triển NL GQVĐ đang đƣợc tiếp cận theo quan điểm khác nhau, 

cấu trúc NL GQVĐ cũng còn đang là vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. Chúng 

tôi tiếp tục nghiên cứu đề xuất quy trình xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề 

tích hợp ở trƣờng THCS nhƣ thế nào để phát triển NL GQVĐ của HS? Nhƣ 

vậy cần làm rõ các vấn đề sau: 

1) Cấu trúc NL GQVĐ của HS gồm thành tố, hành vi, tiêu chí nào? 

2) Việc xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp nhằm phát triển 

NL GQVĐ của HS cần thực hiện theo quy trình nào? 

3) Làm thế nào để đánh giá đƣợc sự phát triển NL GQVĐ của HS? 
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Chƣơng 2. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN DẠY HỌC TÍCH HỢP  

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH 

 

2.1. Năng lực giải quyết vấn đề 

2.1.1. Khái niệm năng lực  

Nhƣ đã trình bày ở mục 1.2 khái niệm NL đƣợc diễn đạt theo nhiều 

cách khác nhau. Trong luận án này, Năng lực được hiểu là thuộc tính cá nhân 

được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn 

luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kỹ năng và các 

thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,... thực hiện thành công 

một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện 

cụ thể [10]. 

Năng lực có hai đặc trƣng cơ bản:  

- Thứ nhất NL chỉ bộc lộ ở hoạt động trong bối cảnh cụ thể nhằm đáp 

ứng những yêu cầu cụ thể, khi con ngƣời chƣa hoạt động là khả năng còn 

tiềm ẩn.  

- Thứ hai NL đảm bảo hoạt động có hiệu quả, đạt kết quả mong muốn [41]. 

Cấu trúc NL bao gồm: 

- Các lĩnh vực, hợp phần, thành tố cấu thành nên NL, đó có thể là các 

kiến thức, kỹ năng, thái độ về nội dung của NL. 

- Các biểu hiện hành vi của các hợp phần: là kết quả đầu ra mong đợi 

của các hợp phần. Các biểu hiện hành vi này cần đƣợc diễn đạt sao cho có thể 

quan sát đƣợc, làm bằng chứng của việc đạt đƣợc các thành tố NL của học 

sinh. Muốn vậy, các biểu hiện này thƣờng là những hành động thể hiện đƣợc 

nhƣ: viết ra, nói ra, làm, tạo ra sản phẩm vật chất. 

- Tiêu chí chất lƣợng của các hành vi: Mô tả mức độ chất lƣợng thành 

công của các hành vi mà học sinh thể hiện. Chúng đƣợc sử dụng để mô tả 

những hành vi quan sát đƣợc trong các công cụ đánh giá [13]. 
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Sơ đồ khung xây dựng cấu trúc NL hình 2.1  

 
 

Hình 2.1. Sơ đồ xây dựng cấu trúc NL [13] 

Năng lực của học sinh là khả năng huy động một cách hợp lí những hệ 

thống kiến thức, kỹ năng, thái độ… vào thực hiện thành công nhiệm vụ học 

tập giải quyết hiệu quả những vấn đề đặt ra cho chính các em trong cuộc sống 

[51]. NL của học sinh bộc lộ ở khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng học 

đƣợc để giải quyết những vấn đề của cuộc sống đang đặt ra với các em. NL 

của HS đƣợc hình thành, phát triển trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ 

học tập. 

2.1.2. Năng lực giải quyết vấn đề của HS  

2.1.2.1. Vấn đề và tình huống vấn đề  

- Vấn đề là một nhiệm vụ mà ngƣời học không thể giải quyết đƣợc chỉ 

bằng kinh nghiệm sẵn có, theo khuôn mẫu có sẵn mà phải tìm tòi sáng tạo để 

giải quyết và khi giải quyết đƣợc thì ngƣời học thu đƣợc kiến thức, kỹ năng 

mới [52].  
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Có nhiều loại vấn đề và đƣợc phân chia theo các dấu hiệu khác nhau:  

Vấn đề tĩnh là các thông tin cần thiết cho sẵn và không bị thay đổi theo 

thời gian.  

Vấn đề động là trạng thái vấn đề luôn thay đổi, các thông tin cần thiết 

chƣa cho sẵn hoàn toàn mà bổ sung theo thời gian, tùy thuộc vào hành vi của 

ngƣời GQVĐ.  

Vấn đề đơn giản (thƣờng là vấn đề tĩnh), dễ hiểu, ít thông tin và có liên kết 

đơn giản, mục tiêu rõ ràng và thƣờng có một giải pháp/ kết quả đúng.  

Vấn đề phức tạp (thƣờng là vấn đề động), không dễ hiểu, nhiều thông tin và 

khó thấy sự liên kết ngay, mục tiêu chƣa rõ ràng và thƣờng có nhiều hơn một giải 

pháp/ kết quả đúng. 

- Mỗi vấn đề thƣờng tồn tại trong bối cảnh, tình huống cụ thể. Tình huống 

có vấn đề là tình huống mà HS gặp khó khăn khi muốn GQVĐ của tình huống 

đó, HS phải huy động hết khả năng của mình hi vọng có thể giải quyết đƣợc vấn 

đề đó [52]. 

2.1.2.2. Giải quyết vấn đề  

Đầu thế kỷ XXI, nhìn chung cộng đồng giáo dục quốc tế chấp nhận định 

nghĩa: “Giải quyết vấn đề là khả năng suy nghĩ và hành động trong những tình 

huống không có quy trình, thủ tục, giải pháp thông thường có sẵn. Người 

GQVĐ có thể ít nhiều xác định được mục tiêu hành động, nhưng không phải 

ngay lập tức biết cách làm thế nào để đạt được nó. Sự am hiểu tình huống vấn 

đề và lí giải dần việc đạt mục tiêu đó trên cơ sở việc lập kế hoạch và suy luận 

tạo thành quá trình GQVĐ“ [60]. 

Có thể thấy, GQVĐ là quá trình tƣ duy phức tạp, bao gồm sự hiểu biết, 

đƣa ra luận điểm, suy luận, đánh giá, giao tiếp [25],[54]… để đƣa ra một hoặc 

nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, thách thức của vấn đề. Trong quá trình 

GQVĐ, chủ thể thƣờng phải trải qua hai giai đoạn cơ bản: (1) khám phá vấn 
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đề và tổ chức nguồn lực của chính mình (tìm hiểu vấn đề; tìm hƣớng đi, thủ 

pháp, tiến trình,... để dần tiến tới một giải pháp cho vấn đề); (2) thực hiện giải 

pháp (giải quyết các vấn đề nhỏ hơn ở từng lĩnh vực/nội dung cụ thể; chuyển 

đổi ý nghĩa của kết quả thu đƣợc về bối cảnh thực tiễn); và đánh giá giải pháp 

vừa thực hiện, hoặc tìm kiếm giải pháp khác.   

2.1.2.3. Năng lực giải quyết vấn đề  

Trong quá trình GQVĐ, con ngƣời có thể sử dụng cách thức, chiến 

lƣợc khác nhau và do đó có thể có những kết quả đầu ra khác nhau, nhất là 

vấn đề đƣợc nảy sinh từ cuộc sống thƣờng không rõ ràng ngay từ đầu, có tính 

phức tạp và luôn thay đổi trong quá trình tƣơng tác với vấn đề đó.  

Năng lực GQVĐ thể hiện khả năng của cá nhân (khi làm việc một mình 

hoặc làm việc cùng một nhóm) để tƣ duy, suy nghĩ về tình huống vấn đề, tích 

cực tìm kiếm giải pháp và thực hiện giải pháp cho vấn đề đó.  

Vì vậy trong luận án này Năng lực giải quyết vấn đề đƣợc hiểu là 

khả năng cá nhân huy động hiệu quả kiến thức, kỹ năng với thái độ tích 

cực để giải quyết những tình huống vấn đề mà ở đó không có sẵn quy 

trình, thủ tục giải pháp thông thƣờng. 

2.1.2.4. Cấu trúc năng lực giải quyết vấn đề 

Một số nghiên cứu của chuyên gia, tổ chức giáo dục đã đƣa ra số lƣợng 

cũng nhƣ tên các thành tố của NL GQVĐ có phần khác biệt, tùy thuộc vào 

cách tiếp cận NL nhƣ đã phân tích ở mục 1.2.2.  

Năng lực GQVĐ của HS trong học tập đƣợc bộc lộ trong các hoạt 

động của quá trình GQVĐ. Từ cấu trúc chung NL bao gồm các hợp phần, thành 

tố, biểu hiện hành vi, từ khái niệm NL GQVĐ và tiến trình dạy học phát hiện và 

GQVĐ chúng tôi xây dựng cấu trúc NL GQVĐ của HS trong quá trình học tập 

gồm các thành tố nhƣ hình 2.2 
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Hình 2.2. Các thành tố NL GQVĐ 

- Tìm hiểu vấn đề: Học sinh nhận diện đƣợc tình huống có vấn đề qua 

quan sát, mô tả các quá trình, hiện tƣợng trong tình huống, tích cực tìm thông 

tin liên quan đến tình huống, phát hiện vƣớng mắc muốn đƣợc giải quyết 

trong tình huống. Xác định đƣợc những thông tin đã cho, thông tin cần tìm 

hiểu và mối liên quan giữa chúng trong tình huống, chia sẻ sự am hiểu vấn đề 

với ngƣời khác. 

- Trình bày và phát biểu vấn đề: Sau khi lựa chọn đƣợc thông tin liên 

quan đến vấn đề, HS sử dụng các mô hình (bảng biểu, hình vẽ, biểu tƣợng, lời 

nói…) để diễn đạt lại vấn đề cần đƣợc giải quyết. Học sinh phát biểu vấn đề 

dƣới dạng câu hỏi hoặc bài toán ngắn gọn, khoa học, nhằm xác định rõ nhiệm 

vụ cần giải quyết.  

Theo chúng tôi, đây là thành tố quan trọng của NL GQVĐ bởi vì phải 

xác định rõ vần đề cần giải quyết thì HS mới đề xuất giải pháp để thực hiện 

GQVĐ. Một số HS khi tham gia các hoạt động học tập không xác định đƣợc 

rõ vấn đề mình cần giải quyết là gì. Chính vì vậy chúng tôi đề xuất NL Trình 

bày và phát biểu vấn đề là thành tố của NL GQVĐ. 

- Đề xuất giải pháp và thực hiện giải pháp GQVĐ: Học sinh phân tích 

thông tin liên quan đến vấn đề; xác định thông tin cần thiết để GQVĐ. Đƣa ra 

phƣơng án giải quyết; (Đề xuất giả thuyết; phƣơng án kiểm tra giả thuyết 

bằng lí thuyết hoặc thực nghiệm); lựa chọn phƣơng án tối ƣu, lập kế hoạch 

Năng lực GQVĐ 

Tìm hiểu vấn 

đề 

 

Trình bày và 

phát biểu vấn 

đề 

Đề xuất giải 

pháp và thực 

hiện giải pháp 

giải quyết vấn 

đề 

Đánh giá giải 

pháp, điều 

chỉnh giải 

pháp 
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thực hiện. Học sinh phải sử dụng kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, đồng thời 

thực hiện các thao tác tƣ duy để tìm đƣợc giải pháp GQVĐ. Hành động theo 

phƣơng án đã chọn để GQVĐ; khám phá các giải pháp mới mà có thể thực 

hiện đƣợc và điều chỉnh hành động của mình trong lúc thực hiện. 

- Đánh giá giải pháp, điều chỉnh giải pháp: Đánh giá giải pháp là HS 

giám sát, đánh giá từng bƣớc trong quá trình thực hiện giải pháp. Đánh giá độ 

tin cậy và kết quả thu đƣợc, rút ra kết luận từ kết quả thu đƣợc. Điều chỉnh 

giải pháp là quá trình HS phát hiện hạn chế của giải pháp đã thực hiện, đƣa ra 

biện pháp để khắc phục hoặc tìm giải pháp mới. 

Từ phân tích nội hàm và các thành tố của NL GQVĐ các biểu hiện 

hành vi và tiêu chí chất lƣợng đƣợc đề xuất nhƣ bảng 2.1. 

Bảng 2.1: Các biểu hiện hành vi và tiêu chí chất lƣợng của các thành tố NL GQVĐ 

Thành tố Biểu hiện hành vi Tiêu chí chất lƣợng 

1. Tìm hiểu vấn 

đề 

 

1.1. Tìm hiểu tình 

huống vấn đề 

1.1.1. Quan sát, mô tả đƣợc các quá trình, 

hiện tƣợng trong tình huống.  

1.1.2. Tìm kiếm thông tin, tìm ra giới hạn, 

phạm vi của vấn đề. 

1.1.3. Phát hiện vƣớng mắc cần giải quyết. 

1.2. Xác định vấn 

đề   

Xác định đƣợc những thông tin liên quan 

đến tình huống vấn đề. 

2. Trình bày, 

phát biểu vấn đề 

2.1. Trình bày vấn 

đề 

Sử dụng các mô hình (bảng biểu, hình vẽ, 

biểu tƣợng, lời nói…) để diễn đạt lại vấn 

đề. 

2.2. Phát biểu vấn 

đề 

Phát biểu vấn đề dƣới dạng câu hỏi ngắn 

gọn, khoa học. 

3. Đề xuất giải 

pháp và thực 

hiện giải pháp 

GQVĐ 

 

3.1. Đề xuất giải 

pháp 

3.1.1. Thu thập, phân tích thông tin liên 

quan đến vấn đề; xác định thông tin cần 

thiết để GQVĐ. 

3.1.2. Đƣa ra phƣơng án giải quyết; (Đề xuất 

giả thuyết; phƣơng án kiểm tra giả thuyết bằng 

suy luận logic hoặc thực nghiêm.) 

3.1.3. Lựa chọn phƣơng án tối ƣu, lập kế 

hoạch thực hiện 
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Thành tố Biểu hiện hành vi Tiêu chí chất lƣợng 

 3.2. Thực hiện giải 

pháp 

Hành động theo phƣơng án đã chọn để 

GQVĐ; khám phá các giải pháp mới mà 

có thể thực hiện đƣợc và điều chỉnh hành 

động của mình. 

4. Đánh giá giải 

pháp, điều chỉnh 

giải pháp 

 

4.1. Đánh giá giải 

pháp 

4.1.1. Giám sát, đánh giá từng bƣớc trong 

quá trình thực hiện giải pháp. 

4.1.2. Đánh giá độ tin cậy và kết quả thu 

đƣợc, rút ra kết luận từ kết quả thu đƣợc. 

4.2. Điều chỉnh 

giải pháp 

Phát hiện hạn chế của giải pháp đã thực 

hiện, đƣa ra biện pháp để khắc phục hoặc 

tìm giải pháp mới. 
 

2.1.3. Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề 

Đánh giá NL ngƣời học là đo lƣờng sự phát triển NL của cá nhân ngƣời 

học dựa theo chuẩn thực hiện, với chuẩn thực hiện là sự cụ thể hóa mục tiêu 

giáo dục. 

Đánh giá NL đƣợc coi là bƣớc phát triển cao hơn so với đánh giá kiến 

thức, kỹ năng. Để đánh giá đạt NL ở một mức độ nào đó, phải tạo cơ hội cho 

HS đƣợc GQVĐ trong tình huống mang tính thực tiễn, khi đó HS vừa phải 

vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã đƣợc học ở nhà trƣờng, vừa phải dùng 

những kinh nghiệm của bản thân thu đƣợc từ những trải nghiệm bên ngoài 

nhà trƣờng. Nhƣ vậy, thông qua việc hoàn thành một nhiệm vụ trong bối cảnh 

thực, ngƣời ta có thể đồng thời đánh giá đƣợc cả kỹ năng nhận thức, kỹ năng 

thực hiện và những giá trị, tình cảm của ngƣời học [26], [27]. 

Để đánh giá NL có thể dùng nhiều cách khác nhau nhƣ: Kết hợp Đánh 

giá kết quả và Đánh giá quá trình, Đánh giá theo chuẩn và Đánh giá theo tiêu 

chí, Tự suy ngẫm và tự đánh giá, Đánh giá đồng đẳng... 

- Đánh giá kết quả thƣờng đƣợc sử dụng vào khi kết thúc một chủ đề 

học tập hoặc cuối một học kỳ, một năm, một cấp học. Chúng tôi sử dụng cách 

đánh giá này vào việc đánh giá kết quả HS đạt đƣợc sau mỗi nội dung của chủ 

đề và sau khi hoàn thành chủ đề. 
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- Đánh giá quá trình đƣợc sử dụng trong suốt thời gian học của môn học. 

Cách đánh giá này giúp GV điều chỉnh hoạt động dạy phù hợp hơn, giúp HS có 

đƣợc các thông tin về hoạt động học và từ đó cải thiện những tồn tại. 

- Đánh giá theo tiêu chí, ngƣời học đƣợc đánh giá dựa trên các tiêu chí 

đã định rõ về thành tích, thay vì đƣợc xếp hạng trên cơ sở kết quả thu đƣợc. 

Khi đánh giá theo tiêu chí, chất lƣợng thành tích không phụ thuộc vào mức độ 

cao thấp về NL của ngƣời khác mà phụ thuộc chính mức độ cao thấp về NL 

của ngƣời đƣợc đánh giá so với các tiêu chí đã đề ra. Thông thƣờng, đánh giá 

theo tiêu chí dùng để xác lập mức độ NL của một cá nhân [37]. 

- Đánh giá theo chuẩn là hình thức đánh đƣa ra những nhận xét về mức 

độ cao thấp trong NL của cá nhân so với những ngƣời khác cùng làm bài thi. 

Đây là hình thức đánh giá kết hợp với đƣờng cong phân bố chuẩn, trong đó 

giả định rằng một số ít sẽ làm bài rất tốt, một số rất kém, số còn lại nằm ở 

khoảng giữa đƣợc đánh giá trung bình. 

Để đánh giá đƣợc NL GQVĐ của HS chúng tôi sử dụng kết hợp đánh 

giá kết quả và đánh giá quá trình, đánh giá theo tiêu chí, đánh giá theo chuẩn 

nhƣng chủ yếu là đánh giá theo tiêu chí. Chúng tôi đã xây dựng bộ công cụ 

đánh giá NL GQVĐ của HS theo các bƣớc sau: (1) Phân tích nội hàm NL; (2) 

Lựa chọn thành tố NL cần đánh giá; (3) Lựa chọn công cụ đánh giá; (4) Xây 

dựng công cụ đánh giá; (5) Đánh giá công cụ. Từ phân tích nội hàm NL 

GQVĐ và xác định đƣợc 4 thành tố, các biểu hiện hành vi và tiêu chí chất 

lƣơng bảng 2.1. 

Căn cứ vào tiêu chí của các thành tố chúng tôi xây dựng các tiêu chí chất 

lƣợng sau đó xây dựng rubric làm công cụ để đánh giá các mức độ NL ứng với 

từng thành tố của NL GQVĐ của HS. Sau khi thực nghiệm vòng 1 chúng tôi đã 

điều chỉnh lại và xin ý kiến chuyên gia về cấu trúc NL GQVĐ và các mức NL 

đã xây dựng. Sau khi nhận đƣợc 5 ý kiến phản hồi của các chuyên gia là tiễn sĩ 

ngành lí luận và phƣơng pháp dạy học vật lí, phƣơng pháp toán học chúng tôi 

đã tiếp thu và điều chỉnh lại nhƣ bảng 2.2 
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Bảng 2.2: Mức đánh giá NL GQVĐ của HS 

Thành tố Mức Mô tả mức độ chất lƣợng 

1. Tìm hiểu 

vấn đề 

 

Mức 5 

M1.5  

Tự đặt lại vấn đề trong một tình huống mới. Tự phát triển vấn đề mới. 

Mức 4 

M1.4 

Phân tích đƣợc mối quan hệ cốt lõi của tình huống. 

Mức 3 

M1.3 

Phát hiện đƣợc những vƣớng mắc trong tình huống cần giải quyết. 

Mức 2 

M1.2 

Phát hiện đƣợc vấn đề chung và dấu hiệu bên ngoài của tình huống. 

Mức 1 

M1.1 

Lựa chọn đƣợc câu hỏi (vấn đề) trong đoạn thông tin cho trƣớc (bối cảnh 

giả định), chỉ ra đƣợc nhiệm vụ cần giải quyết. 

2. Trình 

bày, phát 

biểu vấn đề 

 

 

 

 

 

 

Mức 5  

M2.5 

Diễn đạt vấn đề bằng ít nhất 2 cách và chỉ ra các nhiệm vụ bộ phận của vấn 

đề 

Mức 4 

M2.4 

Sử dụng đƣợc thêm ít nhất một phƣơng thức khác (hình vẽ, biểu bảng,..) để 

diễn đạt lại vấn đề. 

Mức 3 

M2.3 

Diễn đạt vấn đề bằng nhiều câu hỏi có logic với quá trình khám phá vấn đề. 

Mức 2 

M2.2 

Diễn đạt vấn đề bằng nhiều câu hỏi, trong đó có câu hỏi là vấn đề cần giải 

quyết.  

Mức 1 

M2.1 

Diễn đạt vấn đề bằng 1 câu hỏi. 

3. Đề xuất giải pháp và thực hiện giải pháp GQVĐ 

3.1. Đề 

xuất giải 

pháp: 

Mức 5 

M3.1.5  

Đề xuất đƣợc nhiều giải pháp khác nhau, lựa chọn ra giải pháp tối ƣu (khả 

thi) để giải quyết một vấn đề mới. 

Mức 4 

M3.1.4 

Đề xuất các giải pháp để GQVĐ  mới (thực tiễn). 

Mức 3 

M3.1.3 

Đề xuất các giải pháp  để GQVĐ đặt ra (giả định). 

Mức 2 

M3.1.2 

Lặp lại các bƣớc theo một quy trình GQVĐ đã biết để giải quyết một vấn 

đề tƣơng tự. 

Mức 1 

M3.1.1 

Nhận ra đƣợc các bƣớc thực hiện GQVĐ theo văn bản có sẵn. 

3.2 Thực 

hiện giải 

pháp: 

Mức 5  

M3.2.5 

Thực hiện các giải pháp giải quyết một chuỗi vấn đề nảy sinh trong quá 

trình GQVĐ ban đầu để có kết quả tốt. 

Mức 4 

M3.2.4 

Thực hiện các giải pháp GQVĐ nảy sinh từ trong chính quá trình thực hiện 

GQVĐ ban đầu. 

Mức 3 

M3.2.3 

Thực hiện giải pháp vận dụng đƣợc nhiều kiến thức để giải quyết 1 vấn đề 

thực 

Mức 2 

M3.2.2 

Thực hiện giải pháp trong đó huy động ít nhất 2 kiến thức, 2 phép đo… để 

GQVĐ giả định 

Mức 1 

M3.2.1 

Thực hiện đƣợc giải pháp để GQVĐ cụ thể mà chỉ cần huy động 1 kiến 

thức cụ thể hoặc tiến hành một phép đo cụ thể, tìm kiếm đánh giá 1 thông 

tin cụ thể. 

4. Đánh giá 

giải pháp 

Điều chỉnh 

giải pháp 

Mức 4 

M4.4 

Đánh giá đƣợc kết quả cuối cùng, đánh giá các giải pháp để mang lại kết 

quả GQVĐ. 

Mức 3 

M4.3 

Đánh giá đƣợc từng giai đoạn và điều chỉnh đƣợc từng giải pháp để hƣớng 

tới kết quả cuối cùng. 

Mức 2 

M4.2 

Đánh giá đƣợc kết quả cuối cùng và chỉ ra đƣợc nguyên nhân dẫn đến 

những kết quả thu đƣợc. 

Mức 1 

M4.1 

So sánh kết quả cuối cùng thu đƣợc với đáp án của GV và rút ra kết luận 

(đúng hay sai) khi giải quyết những vấn đề cụ thể. 
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2.2.  Dạy học tích hợp   

2.2.1. Khái niệm DHTH 

Theo từ điển Tiếng Anh - Anh (Oxford Advanced Learner‟s 

Dictionary), từ Integrate có nghĩa là kết hợp những phần, những bộ phận với 

nhau trong một tổng thể. Những phần, những bộ phận này có thể khác nhau 

nhƣng tích hợp với nhau. 

Tích hợp (intergration) có nghĩa là sự hợp nhất, sự hòa nhập, sự kết 

hợp. Nội hàm khoa học khái niệm tích hợp có thể hiểu một cách khái quát là 

sự hợp nhất hay là sự nhất thể hóa các bộ phận khác nhau để đƣa tới một đối 

tƣợng mới nhƣ là một thể thống nhất trên những nét bản chất nhất của các 

thành phần đối tƣợng, chứ không phải là một phép cộng giản đơn những 

thuộc tính của các thành phần ấy. 

Theo Từ điển Tiếng Việt: “Tích hợp là lắp ráp, kết nối các thành phần 

của một hệ thống để tạo nên một hệ thống đồng bộ” [29]. 

Nhƣ vậy, tích hợp có hai tính chất cơ bản, liên hệ mật thiết với nhau, quy 

định lẫn nhau, đó là tính liên kết và tính toàn vẹn, tạo nên sự thống nhất nội tại các 

thành phần liên kết, chứ không phải sự sắp đặt các thành phần bên cạnh nhau. 

Trong luận án này, DTTH đƣợc hiểu là định hƣớng dạy học để HS phát 

triển khả năng huy động tổng hợp kiến thức, kỹ năng ... thuộc nhiều lĩnh vực 

khác nhau để giải quyết có hiệu quả các vấn đề trong học tập và trong cuộc 

sống, đƣợc thực hiện ngay trong quá trình lĩnh hội tri thức, rèn luyện kỹ năng, 

phát triển đƣợc những NL cần thiết, nhất là NL GQVĐ [8]. 

2.2.2. Mục tiêu cơ bản của DHTH 

Chƣơng trình giáo dục phổ thông mới sẽ đƣợc xây dựng theo hƣớng tiếp 

cận NL, tức là xuất phát từ các NL mà mỗi HS cần có trong cuộc sống để xây 

dựng chƣơng trình giáo dục mà kết quả cuối cùng HS phải đạt các NL ấy.  

Chƣơng trình giáo dục xây dựng theo hƣớng tiếp cận NL làm cho HS trở 

thành ngƣời học tích cực, tự tin, có những phẩm chất tốt đẹp và NL cần thiết 

để trở thành ngƣời công dân có trách nhiệm, ngƣời lao động có văn hóa.  
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DHTH là một trong các định hƣớng dạy học làm cho HS biết cách vận 

dụng kiến thức, kỹ năng của nhiều môn học trong nhà trƣờng vào giải quyết 

các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, qua đó hình thành và phát triển NL 

của mỗi HS.  

DHTH có 04 mục tiêu cơ bản sau: 

2.2.2.1. DHTH nhằm phát triển năng lực người học 

DHTH thƣờng là dạy học xung quanh một chủ đề, đòi hỏi HS sử dụng 

kiến thức, kỹ năng, phƣơng pháp của nhiều môn học trong tiến trình tìm tòi 

nghiên cứu. Điều này, sẽ tạo thuận lợi cho việc trao đổi và giao thoa các mục 

tiêu dạy học của các môn học khác nhau. Vì thế, tổ chức DHTH mở ra triển 

vọng cho việc thực hiện dạy học theo tiếp cận NL. Bảng 2.3 cho thấy, so với 

dạy học đơn môn, khác biệt cơ bản của DHTH là ƣu tiên đến sự phát triển NL 

của HS, không chỉ đánh giá kiến thức mà chủ yếu đánh giá xem HS có NL sử 

dụng kiến thức trong các tình huống không [51].       

Bảng 2.3: DHTH và dạy học các môn riêng rẽ  [51] 

 DHTH Dạy học đơn môn 

Mục tiêu 

Phục vụ cho mục tiêu chung của một số 

nội dung thuộc các môn học khác nhau. 

Phục vụ cho mục tiêu riêng rẽ của 

từng môn học. 

Mục tiêu rộng, ưu tiên các mục tiêu 

chung, hướng đến sự phát triển NL. 

Mục tiêu hạn chế hơn, đặc thù môn 

học hơn (thƣờng là các kiến thức và 

kỹ năng của môn học). 

 

Tổ chức  

dạy học 

Xuất phát từ tình huống kết nối với lợi ích 

và sự quan tâm của HS, của cộng đồng, 

liên quan tới nội dung nhiều môn học. 

Xuất phát từ tình huống liên quan 

tới nội dung của một môn học. 

Hoạt động thường xuất phát từ vấn đề mở 

cần giải quyết hoặc một dự án cần thực 

hiện. Việc GQVĐ cần căn cứ vào các 

kiến thức, kỹ năng thuộc các môn học 

khác nhau. 

Hoạt động học thƣờng đƣợc cấu 

trúc chặt chẽ theo tiến trình đã dự 

kiến (trƣớc khi thực hiện hoạt 

động). 

Trung tâm 

của việc 

dạy 

Nhấn mạnh đặc biệt đến sự phát triển NL 

và làm chủ mục tiêu lâu dài như các PP, 

kỹ năng và thái độ của người học. 

Quan tâm đến sự phát triển các kỹ 

năng, thái độ của ngƣời học, đặc 

biệt nhằm tới việc làm chủ mục 

tiêu ngắn hạn nhƣ kiến thức, kỹ 

năng của 1 môn học. 

Hiệu quả 

của việc 

học 

Dẫn đến việc phát triển PP, thái độ và kỹ 

năng, trí tuệ cũng như tình cảm. Hoạt động 

học dẫn đến việc tích hợp các kiến thức. 

Dẫn đến việc tiếp nhận kiến thức 

và kỹ năng mang đặc thù của môn 

học. 
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2.2.2.2. DHTH làm cho các quá trình học tập có ý nghĩa 

DHTH làm cho quá trình học tập có ý nghĩa bằng cách gắn quá trình học 

tập với cuộc sống hàng ngày, không làm tách biệt nhà trƣờng với cuộc sống. Khi 

gắn việc học với thực tiễn cuộc sống sẽ làm cho ngƣời học tích cực huy động tối 

đa vốn kinh nghiệm của mình mong muốn GQVĐ đặt ra. Từ đó HS biết đƣợc vì 

sao hoạt động học diễn ra nhƣ vậy, đó là cơ hội để phát triển siêu nhận thức ở 

ngƣời học [51].  

Khi ngƣời học có những đáp ứng tích cực với các hoạt động cần thực 

hiện, hiểu rõ mục đích các hoạt động, thậm chí là kết quả cần đạt đƣợc, khi đó 

hoạt động học sẽ trở thành nhu cầu tự thân và có ý nghĩa. 

2.2.2.3. Lập mối liên hệ giữa các kiến thức, kỹ năng và phương pháp của các 

môn học 

Tích hợp tạo nên sự thống nhất nội tại các thành phần liên kết, do đó khi 

xây dựng chủ đề cần xuất phát từ sự thống nhất kiến thức, kỹ năng, phƣơng 

pháp của các môn học để ngƣời học có nhiều cơ hội tập trung vào các hoạt 

động khai thác, hiểu và phân tích thông tin nhằm GQVĐ thay vì việc phải ghi 

nhớ và lƣu giữ thông tin riêng lẻ. 

Nếu thiết kế các hoạt động học tập trong các chủ đề hợp lí, thì quá trình 

học sẽ diễn ra một cách thống nhất, tự nhiên, HS sẽ thấy đƣợc tiến trình phát 

triển logic của việc học trong mối quan hệ giữa các môn học. Trong cuộc 

sống hàng ngày, các hiện tƣợng tự nhiên không bị chia cách thành từng phần 

riêng biệt, các vấn đề của xã hội luôn mang tính toàn cầu, HS sẽ học bằng 

cách giải thích và dự đoán các hiện tƣợng tự nhiên và xã hội qua mối liên hệ 

của kiến thức thuộc các môn học khác nhau. 

2.2.2.4. Tinh giản kiến thức, tránh sự lặp lại các nội dung ở các môn học 

 Thiết kế các chủ đề tích hợp, ngoài việc tạo điều kiện thực hiện tích 

hợp mục tiêu của hai hay nhiều môn học, nó còn cho phép [51]: 
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- Thiết kế các nội dung học để tránh sự lặp lại cùng một kiến thức ở các 

môn học khác nhau, do đó, tiết kiệm thời gian khi tổ chức hoạt động học mà 

vẫn đảm bảo học tích cực. 

- Tạo điều kiện tổ chức các hoạt động học đa dạng, tận dụng các 

nguồn tài nguyên cũng nhƣ sự huy động các lực lƣợng xã hội tham gia vào 

quá trình giáo dục. 

DHTH cũng đặt ra những thách thức đối với GV: 

- Đòi hỏi đầu tƣ nhiều thời gian, công sức cho việc xây dựng nội dung và 

thiết kế các hoạt động học. GV phải có đầu óc cởi mở, mềm dẻo và sẵn sàng đối 

đầu với nguy cơ, sẵn sàng tiếp nhận các nguồn thông tin từ các môn học khác 

cũng nhƣ các nguồn thông tin mới của các vấn đề thực tiễn, xã hội và khoa học. 

- Có thể phá vỡ cấu trúc logic của môn học truyền thống. Do vậy, tổ 

chức dạy học xung quanh các chủ đề tích hợp vẫn cần có sự hệ thống hóa kiến 

thức giúp ngƣời học vừa thấy đƣợc kiến thức theo chiều dọc của sự phát triển 

logic môn học, vừa thấy đƣợc kiến thức theo chiều ngang trong mối quan hệ 

với các kiến thức thuộc các lĩnh vực khác. 

2.2.3. Phân loại các mức độ tích hợp  

Nhiều nhà khoa học đã phân chia các mức độ tích hợp theo các cách 

khác nhau, trong đó nhiều nhà nghiên cứu trong nƣớc sử dụng phân loại theo 

d‟ Hainaut (1977) [10] cho rằng có 4 kiểu tích hợp đối với các môn học. 

- Quan điểm “đơn môn”: có thể xây dựng chƣơng trình học tập theo hệ 

thống nội dung của một môn học riêng biệt, các môn học đƣợc tiếp cận một 

cách riêng rẽ. 

- Quan điểm “đa môn”: một chủ đề trong nội dung học tập có liên quan 

với những kiến thức, kỹ năng thuộc một số môn học khác nhau. Các môn học 

tiếp tục đƣợc tiếp cận riêng rẽ, chỉ phối hợp với nhau ở một số nội dung. 

- Quan điểm “liên môn”: nội dung học tập đƣợc thiết kế thành một 

chuỗi vấn đề, đòi hỏi muốn giải quyết phải huy động tổng lực kiến thức kỹ 

năng của các môn học khác nhau. 
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- Quan điểm “xuyên môn”: nội dung học tập hƣớng vào phát triển 

những kỹ năng, NL cơ bản mà HS có thể sử dụng vào tất cả các môn học, 

trong việc giải quyết những tình huống khác nhau. 

Chúng tôi cũng nhất trí cách phân loại các mức độ tích hợp sau: 

- Đơn môn: Còn gọi là tích hợp trong nội bộ môn học. Ở đây GV tập 

hợp các nội dung kiến thức ở các phần khác nhau trong môn học để xây dựng 

thành chủ đề. Ví dụ GV có thể tổ hợp lại các kiến thức liên quan xây dựng 

chủ đề “Sự nở vì nhiệt của các chất” trong chƣơng trình Vật lí lớp 6 ở THCS. 

- Kết hợp/ Lồng ghép: Ở đây các môn học đƣợc học một cách riêng rẽ 

nhƣng GV đƣa vào bài dạy những nội dung liên quan, gắn với thực tiễn. Ví 

dụ: Trong bài “Các tác dụng của dòng điện” ở Vật lí 7, THCS, GV có thể 

lồng ghép nội dung bảo vệ môi trƣờng, sử dụng tiết kiệm năng lƣợng. 

- Liên môn: Mức độ này tạo ra kết nối giữa các môn học. Ở mức tích hợp 

này các nội dung dạy học xoay quanh một chủ đề mà HS vân dụng đƣợc những 

kiến thức, kỹ năng của nhiều môn học khác nhau để tìm hiểu, làm rõ vấn đề. Ví dụ,  

chủ đề “Sản xuất điện, sử dụng hợp lí và tiết kiệm điện năng” gồm nội dung kiến 

thức của môn Vật lí, môn Công nghệ và môn Giáo dục công dân. 

- Xuyên môn: Đây là mức độ cao nhất của DHTH. Ở mức độ này nội 

dung kiến thức của bài học không thuộc riêng về một môn học mà thuộc về 

nhiều môn học khác nhau. Ví dụ, chủ đề “Không khí xung quanh chúng ta” có 

các nội dung của chủ đề liên quan đến kiến thức môn Vật lí, môn Hóa học, 

môn Sinh học, nhƣng khi học không tách bạch đâu là kiến thức của vật lí, hóa 

học, sinh học nữa. 

2.3. Quy trình xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp nhằm phát 

triển năng lực giải quyết vấn đề của HS 

2.3.1. Quy trình xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp nhằm phát 

triển năng lực giải quyết vấn đề của HS 
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Từ tài liệu [9], [11], [51] và cấu trúc NL GQVĐ chúng tôi bổ sung, đề 

xuất quy trình xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp nhằm phát triển 

NL GQVĐ của HS nhƣ hình 2.3. 

 

Hình 2.3. Quy trình xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp nhằm 

phát triển NL GQVĐ của HS 

 

Giải thích sơ đồ hình 2.3 

Theo sơ đồ hình 2.3, đầu tiên GV (hoặc nhóm GV) lựa chọn chủ đề 

tích hợp muốn xây dựng. Giáo viên thực hiện rà soát chƣơng trình các môn 

học hiện có, chuẩn kiến thức kỹ năng, chuẩn NL để tìm ra các chủ đề gắn 

với thực tế, gắn kinh nghiệm sống HS, phù hợp trình độ nhận thức của học 

sinh [9], [11].  
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Từ chủ đề đã chọn, GV xác định kiến thức khoa học, các ứng dụng thực 

tiễn liên quan để xây dựng nội dung chủ đề phù hợp với đối tƣợng HS. Nội 

dung của chủ đề tích hợp là các vấn đề cần giải quyết trong chủ đề, các vấn đề 

này là những câu hỏi mà thông qua quá trình học tập chủ đề HS có thể trả lời 

đƣợc [11].  

Từ khái niệm NL GQVĐ, ngƣời GV (hoặc ngƣời nghiên cứu, các 

chuyên gia nếu GV không làm đƣợc) phân tích nội hàm khái niệm, xác định 

cấu trúc NL GQVĐ bao gồm những hợp phần, thành tố nào, các biểu hiện 

hành vi tƣơng ứng với các thành tố của NL. 

Cùng một chủ đề tích hợp có thể có những mục tiêu dạy học khác nhau 

nhƣ phát triển NL khoa học, phát triển NL GQVĐ, phát triển NL hợp tác… 

Căn cứ nội dung của chủ đề tích hợp, cấu trúc NL GQVĐ, cùng với nội 

dung chƣơng trình của cấp học và trình độ HS, GV xác định mục tiêu dạy học 

của chủ đề phát triển NL GQVĐ của HS. Mục tiêu dạy học phát triển NL 

GQVĐ của HS dựa trên phát triển các thành tố của NL, nhƣng đòi hỏi phải phù 

hợp với trình độ của HS. Mục tiêu dạy học đƣợc cụ thể hóa thành mục tiêu kiến 

thức, mục tiêu biểu hiện hành vi của NL GQVĐ, mức độ nhận thức của HS. 

Từ mục tiêu dạy học của chủ đề tích hợp, các biểu hiện hành vi của NL 

GQVĐ, cơ sở vật chất của trƣờng sở tại, GV xây dựng các hoạt động học tập 

của chủ đề nhằm bộc lộ các thành tố NL, trong NL GQVĐ của HS. 

Sau khi xây dựng xong chủ để, tiếp theo là tổ chức dạy học chủ đề tích 

hợp. Với những chủ đề liên môn, xuyên môn do nhóm GV xây dựng, kiến 

thức liên quan ở nhiều môn, khi xây dựng kế hoạch cần xác định rõ ai sẽ đảm 

nhận dạy chủ đề hay một phần chủ đề. Phƣơng pháp dạy học cũng đƣợc xác 

định sử dụng nhƣ thế nào phù hợp với điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất, 

trình độ HS và thời gian cho phép. Các phƣơng pháp dạy học tích cực có ƣu 

thế nổi trội trong dạy học các chủ đề tích hợp thƣờng đƣợc vận dụng là: dạy 

học GQVĐ, dạy học theo trạm và dạy học dự án.  
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Từ các hoạt động đã đƣợc xây dựng, GV xây dựng kế hoạch dạy học cụ 

thể với tiến trình dạy học đã chọn để tổ chức cho HS hoạt động. Giáo viên 

linh hoạt tùy theo từng tình huống để giúp đỡ HS vƣợt qua khó khăn. Giáo 

viên thực hiện vai trò là ngƣời giúp đỡ HS trong các hoạt động chứ không làm 

thay HS. 

Phần đánh giá có hai nội dung là đánh giá NL GQVĐ của HS đạt đƣợc 

và đánh giá việc xây dựng, tổ chức dạy học chủ đề tích hợp. GV quan sát, 

đánh giá HS thông qua các hoạt động ở lớp cũng nhƣ kết quả các hoạt động 

giao về nhà và qua các phiếu học tập. Nếu thấy chƣa đạt mục tiêu đề ra, GV 

có thể điều chỉnh kế hoạch dạy học, nội dung chủ đề hay mục tiêu dạy học 

của chủ đề cho phù hợp. GV cũng đánh giá việc xây dựng, tổ chức dạy học 

chủ đề, nếu thấy kết quả chƣa đạt mục tiêu đề ra có thể điều chỉnh lại tổ chức 

dạy học, hoạt động dạy học và có thể cả mục tiêu dạy học cho phù hợp. 

Quy trình này đƣợc thực hiện liên tục với nhiều hoạt động sẽ phát triển 

NL GQVĐ của HS. 

2.3.2. Dạy học chủ đề tích hợp theo tiến trình dạy học phát hiện và giải 

quyết vấn đề nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của HS 

Khi tổ chức dạy học chủ đề có nội dung tích hợp có thể sử dụng nhiều 

phƣơng pháp dạy học tích cực nhằm phát triển NL của HS. Một số phƣơng 

pháp dạy học có ƣu thế hơn trong DHTH có thể nêu ra ở đây nhƣ: Dạy học dự 

án, Dạy học theo trạm, Dạy học phát hiện và GQVĐ. 

Dạy học phát hiện và GQVĐ là phƣơng pháp dạy học dạy HS thói 

quen tìm tòi GQVĐ theo cách của các nhà khoa học, không những tạo nhu 

cầu, hứng thú học tập, giúp HS chiếm lĩnh đƣợc kiến thức, mà còn phát triển 

đƣợc NL GQVĐ của HS. 

Tiến trình xây dựng kiến thức theo phƣơng pháp dạy học phát hiện và 

GQVĐ nhƣ sơ đồ hình 2.4 
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Hình 2.4. Sơ đồ khái quát của tiến trình xây dựng kiến thức theo  

dạy học phát hiện và GQVĐ [53] 

Chúng tôi sử dụng sơ đồ tiến trình xây dựng kiến thức theo phƣơng 

pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong môn Vật lí của nhƣ hình 

2.4 [53] để xây dựng tiến trình dạy học chủ đề tích hợp. 

Ở giai đoạn đặt vấn đề, sử dụng  một tình huống có vấn đề gắn với thực 

tế giúp HS nhanh chóng nhận biết đƣợc vấn đề, những quy luật ẩn chứa bên 

trong đồng thời còn tạo hứng thú học tập cho HS. Giai đoạn này có thể phát 

triển thành tố tìm hiểu vấn đề của HS. Trong giai đoạn 2, phát triển thành tố 

trình bày và phát biểu vấn đề của HS. Trong giai đoạn 3, phát triển thành tố 

đề xuất giải pháp và thực hiện giải pháp GQVĐ. Quá trình đánh giá HS trong 

kiểu dạy học phát hiện và GQVĐ thiên về các hoạt động đánh giá quá trình, 

việc đánh giá HS thông qua chính sự tham gia của HS vào các hoạt động phát 

hiện và GQVĐ. DHTH một chủ đề theo tiến trình hình 2.4 sẽ thuận lợi trong 

việc phát triển NL GQVĐ của HS. 

1. Làm nảy sinh VĐ cần giải quyết từ tình huống (điều kiện) xuất phát: từ 

kiến thức cũ, kinh nghiệm, TN, bài tập, truyện kể lịch sử… 

 

2. Phát biểu VĐ cần giải quyết (câu hỏi cần trả lời). 

3. Giải quyết VĐ 

- Suy đoán giải pháp GQVĐ: nhờ khảo sát lí thuyết /hoặc khảo sát thực 

nghiệm. 

- Thực hiện giải pháp đã suy đoán. 

 

4. Rút ra kết luận (kiến thức mới) 

5. Vận dụng kiến thức mới để giải quyết những nhiệm vụ đặt ra tiếp theo 
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2.4. Khảo sát thực trạng vận dụng DHTH 

Để biết thực trạng về áp dụng DHTH của GV ở các trƣờng phổ thông 

chúng tôi khảo sát quan niệm của GV về DHTH, thuận lợi, khó khăn trong 

thực hiện DHTH, kết quả của DHTH với phát triển NL của HS. Đối tƣợng 

khảo sát là GV các trƣờng phổ thông ở các tỉnh thành ở miền Bắc, do đó kết 

quả thu đƣợc là đại diện cho đa số các GV tiếp cận với DHTH. 

2.4.1 Quan niệm của giáo viên về DHTH 

Năm 2014 chúng tôi đã xây dựng phiếu điều tra và tiến hành thống kê 

theo 2 phƣơng pháp: thống kê thông qua phiếu điều tra online (174 GV) và 

thống kê trên phiếu điều tra giấy (122 GV) về các quan niệm của GV các môn 

khoa học tự nhiên về dạy học tích hợp [12] (xem phụ lục 2) và thu đƣợc kết 

quả nhƣ sau: 

a) Về quan niệm của GV 

Với câu hỏi để xác định xem GV hiểu DHTH đó là thành tố dạy học 

nào thì kết quả điều tra trên mạng và qua giấy đều cho kết quả tƣơng đồng 

nhau nhƣ hình 2.5. 

 

Kết quả điều tra qua mạng 

 

Kết quả điều tra trên giấy 

Hình 2.5. Quan niệm của GV về DHTH thuộc thành tố dạy học nào 

Kết quả này cũng hoàn toàn phù hợp với kết quả trao đổi, thảo luận 

nhóm của GV trong quá trình tập huấn. Hầu hết GV cho rằng dạy học tích 

hợp chính là một phƣơng pháp dạy học, nhiều GV còn nhầm lẫn dạy học tích 

hợp với dạy học tích cực. Rất ít GV phân tách đƣợc rõ ràng bản chất dạy học 
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tích hợp là định hƣớng đổi mới về mặt nội dung dạy học và mục tiêu dạy học. 

Từ việc đổi mới về mục tiêu dạy học (hƣớng tới hình thành, phát triển NL, 

phẩm chất của học sinh) mà GV cần phải sử dụng các phƣơng pháp dạy học 

tích cực khác nhau để tổ chức dạy học cho phù hợp chứ không có phƣơng 

pháp dạy học tích hợp. 

b) Thuận lợi và khó khăn   

Về câu hỏi những thuận lợi và khó khăn trong dạy học tích hợp thì hầu 

hết GV đều cho rằng, dạy học tích hợp đem lại những hiệu quả tích cực nhƣ: 

DHTH là cần thiết vì sẽ phát triển NL cho học sinh; DHTH phát triển NL vận 

dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh… 

Tuy nhiên GV vẫn nhận thấy những khó khăn về dạy học tích hợp nhƣ 

bảng 2.4 (kết quả điều tra trên phiếu giấy): 

Bảng 2.4: Khó khăn của GV khi DHTH 

Phƣơng diện 
Điểm 

TB 

Phân tích 

Hiểu biết nội dung kiến thức 

các môn học khác 
2,29 

Đây là phƣơng diện GV cảm thấy 

khó khăn nhất 

Phƣơng pháp tổ chức dạy học 

mới  
2,38 

Đây là phƣơng diện GV cảm thấy 

khó khăn  

Cách thức kiểm tra đánh giá 

học sinh 
2,48 

Đây là phƣơng diện GV cảm thấy 

khó khăn 

Sử dụng thiết bị thí nghiệm 

trong dạy học tích hợp 
2,62 

Đây là phƣơng diện GV cảm thấy 

khó khăn 

Phối hợp với GV các môn khác 

để tổ chức dạy học 
2,38 

Đây là phƣơng diện GV cảm thấy 

khó khăn 

Xắp xếp thời gian để tổ chức 

dạy học tích hợp 
2,44 

Đây là phƣơng diện GV cảm thấy 

khó khăn 

Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong dạy học 
3,86 

Đây là phƣơng diện GV không 

cảm thấy khó khăn 
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Phƣơng diện 
Điểm 

TB 

Phân tích 

Thuyết phục các cấp quản lí cho 

phép tổ chức dạy học tích hợp 
3,45 

Đây là phƣơng diện GV không 

cảm thấy khó khăn 

Thuyết phục phụ huynh học sinh 

ủng hộ việc dạy học tích hợp 
3,49 

Đây là phƣơng diện GV không 

cảm thấy khó khăn 

Tạo hứng thú cho học sinh  4,01 
Đây là phƣơng diện GV không 

cảm thấy khó khăn 

 

Từ kết quả điều tra cho thấy những khó khăn GV thƣờng gặp khi tổ 

chức DHTH: 

- Hiểu biết nội dung kiến thức các môn học khác: Đây là một thực tế 

hiển nhiên khi mà đào tạo GV chỉ đƣợc đào tạo để dạy kiến thức đơn môn. 

- Phƣơng pháp tổ chức dạy học mới: Khó khăn này là khó khăn sẽ gặp 

phải kể cả khi tổ chức dạy học tích hợp hay tổ chức dạy học theo từng môn 

nhƣ hiện nay.  

- Cách thức kiểm tra đánh giá học sinh: Đây cũng là khó khăn của GV, 

việc đánh giá NL thông qua đánh giá quá trình luôn là khó khăn của GV. 

Đánh giá NL của HS là một vấn đề mới và khó đối với GV vì thực tế 

chƣa có một công cụ chuẩn để đánh giá, vì thế cần phải xây dựng bộ công cụ 

đánh giá NL của HS. 

2.4.2. Phân tích các chủ đề tích hợp của giáo viên xây dựng và tổ chức dạy học 

Để tìm hiểu việc áp dụng DHTH trong các trƣờng phổ thông chúng tôi 

thực hiện phân tích, đánh giá 113 chủ đề DHTH đã đƣợc xây dựng và tổ chức 

dạy thử nghiệm. Các chủ đề DHTH đƣợc GV các trƣờng Trung học phổ 

thông, THCS từ các tỉnh xây dựng, tổ chức dạy thử nghiệm và đƣợc các sở 

Giáo dục lựa chọn gửi về cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết 

các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp” do Bộ 

Giáo dục – Đào tạo tổ chức năm học 2014 - 2015. 

Sau khi phân tích 113 chủ đề tích hợp từ các tỉnh gửi đến dự thi, chúng 
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tôi thấy: 

- Lựa chọn mức độ tích hợp khi xây dựng chủ đề 

Với 4 mức độ tích hợp Đơn môn, Kết hợp/ Lồng ghép, Liên môn, 

Xuyên môn chúng tôi thấy không có chủ đề nào chọn tích hợp đơn môn, chủ 

yếu thuộc loại lồng ghép nội dung tích hợp vào môn học. 

 

Hình 2.6. Biểu đồ phân loại mức độ tích hợp trong  các chủ đề  

 

Cụ thể trong 113 chủ đề có 84,96 % thuộc loại lồng ghép, có 9,73 % 

thuộc loại liên môn, có 2,65 % thuộc loại xuyên môn và có 2,65 % không xếp 

vào loại nào ở ba loại trên hình 2.6. Nhiều chủ đề GV xác định là liên môn 

của nhiều môn học nhƣng khi xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể cho 

thấy một số môn đóng vai trò là công cụ chứ không phải liên môn. Ví dụ chủ 

đề liên môn giải quyết tình huống trong thực tiễn thông qua chủ đề “Sử dụng 

an toàn, hợp lí và hiệu quả các thiết bị điện trong gia đình” GV xác định phối 

hợp kiến thức của nhiều môn học nhƣ: Vật lí, Toán học, Hóa học, Sinh học, 

Địa lí, Công nghệ, Lịch sử, Giáo dục công dân,… Nhƣng kiến thức môn Toán 

là công thức tính công suất, điện năng tiêu thụ, cách suy ra các đại lƣợng từ 

công thức, môn Lịch sử là lịch sử phát triển của các thiết bị… 

Trong các chủ đề có 16,31%  chủ đề có nội dung xuất phát từ các vấn 

đề thực tế và có liên quan đến kiến thức của nhiều môn học. 

Ví dụ nhƣ chủ đề “Điện đối với đời sống con ngƣời” tác giả đã xác 

định tích hợp kiến thức của môn Vật lí, Sinh học, Hóa học, Công nghệ. Với 
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môn Vật lí, kiến thức liên quan đến 5 tác dụng của dòng điện là tác dụng 

nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng từ, tác dụng sinh, tác dụng hóa học, vai trò 

của dòng điện đối với con ngƣời hiện nay. Môn Sinh học, kiến thức liên quan 

là tác dụng của dòng điện lên cơ thể ngƣời kích thích và ức chế hệ thần kinh 

và trong kỹ thuật điện châm, tác hại do dòng điện qua cơ thể ngƣời gây ra để 

có biện pháp phòng tránh dòng điện nguy hiểm…Môn Hóa học kiến thức liên 

quan là tác dụng của dòng điện có thể gây ra các phản ứng hóa học phân hủy 

khi qua dung dịch, hoạt động của một số ngành công nghiệp điện – hóa. Môn 

Công nghệ kiến thức lên quan là các ứng dụng tác dụng của dòng điện để chế 

tạo ra các dụng cụ, thiết bị điện phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất của con 

ngƣời hiện nay, những nguy hiểm mà dòng điện có thể gây ra để có thể phòng 

tránh hoặc giảm bớt những tác hại cho bản thân và cộng đồng. 

- Chủ đề tích hợp hình thành, phát triển năng lực của HS 

Khi tổ chức dạy học một chủ đề tích hợp có thể hình thành và phát triển 

đồng thời nhiều loại NL của HS, ở đây chúng tôi phân tích theo 5 loại NL mà 

các chủ đề xác định là NL xử lí thông tin, NL hợp tác, NL giao tiếp, NL tự 

học, NL GQVĐ hình 2.7.  
 

 

Hình 2.7. Biểu đồ phân loại năng lực của HS đƣợc phát triển trong các chủ đề  
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Trong các chủ đề, GV đã xác định rõ mục tiêu phát triển NL xử lí thông 

tin (97,35%), NL hợp tác (38,94%), NL giao tiếp (51,33%), NL tự học 

(30,97%), NL GQVĐ (96,46%). Hầu hết các chủ đề đều xác định phát triển 

NL xử lí thông tin và NL GQVĐ của HS, tuy nhiên một số chủ đề không xác 

định rõ mà thể hiện qua mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt đƣợc. 

 Hầu hết các chủ đề xác định HS đạt đƣợc các NL trên dựa trên phân 

tích định tính các biểu hiện của HS qua các hoạt động học tập. Chƣa có chủ 

đề nào GV xây dựng công cụ đánh giá NL của HS. 

- Phƣơng pháp dạy học đƣợc thực hiện trong tổ chức dạy học các 

chủ đề 

Trong một chủ đề, giảng viên có thể sử dụng nhiều phƣơng pháp dạy 

học, do đó chúng tôi chọn một phƣơng pháp mà GV sử dụng nhiều hơn. Kết 

quả cho thấy có 72,57% sử dụng kiểu dạy học thuyết trình, vấn đáp, 3,54% sử 

dụng dạy học theo trạm, 23,89% sử dụng dạy học dự án. 

 

Hình 2.8. Biểu đồ phân loại các kiểu dạy học áp dụng trong các chủ đề chính  

Nhƣ vậy, dạy học thuyết trình, vấn đáp với hình thức dạy học toàn lớp kết 

hợp hoạt động nhóm đƣợc nhiều GV lựa chọn khi xây dựng chủ đề DHTH. 
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- Cách thức tổ chức dạy học chủ đề tích hợp  

Kết quả phân tích cho thấy đa phần GV xây dựng chủ đề gắn với 

chƣơng trình môn học đang dạy (75,23%) để dễ thực hiện, có 22,12% thực 

hiên kết hợp giờ trên lớp với ngoài giờ lên lớp, chỉ có 2,65 % xây dựng chủ đề 

riêng biệt không theo các bài học của chƣơng trình đang thực hiện.  

- Tổ chức đánh giá trong dạy học chủ đề tích hợp 

Chúng tôi thống kê các kiểu đánh giá đƣợc sử dụng trong các chủ đề, 

kết quả cho thấy các chủ đề thƣờng kết hợp giữa các kiểu đánh giá, có 

94,69% chủ đề sử dụng đánh giá ngoài cụ thể là đánh giá của GV, 21,24% sử 

dụng tự đánh giá cụ thể là các nhóm tự đánh giá, 20,35% có sử dụng cùng 

đánh giá cụ thể là đánh giá giữa các nhóm. 

Đánh giá tổng kết đƣợc 89,38% số chủ đề sử dụng, đánh giá quá trình 

đƣợc 26,55% số chủ đề sử dụng, kết hợp cả hai loại đánh giá là 21,23% số 

chủ đề sử dụng. Hình thức đánh giá tổng kết đƣợc nhiều GV lựa chọn hơn khi 

xây dựng chủ đề tích hợp. 

Qua phân tích, phân loại 113 chủ đề DHTH chúng tôi thấy đa số các 

GV đã xây dựng chủ đề DHTH theo các bƣớc đƣợc biết qua tập huấn, tài liệu 

tập huấn của Bộ giáo dục và Đào tạo. Các GV tìm hiểu các kiến thức của các 

môn học khác có thể tích hợp đƣợc với môn của mình để xây dựng chủ đề 

liên môn với mục tiêu phát triển NL của HS. Tuy một số ít chủ đề GV liệt kê 

tích hợp nhiều môn chỉ đóng vai trò công cụ không phải liên môn nhƣng nội 

dung của các chủ đề đã có sự liên môn của ít nhất là 2 môn học. Các chủ đề 

hầu hết đều bám sát với chƣơng trình phổ thông hiện tại chƣa tách ra thành 

các chủ đề lớn có tích hợp xuyên môn. Đa số GV đánh giá NL HS theo định 

tính, không có công cụ để đánh giá chính xác hơn về sự phát triển NL của HS. 

Qua các chủ đề đã xây dựng và thực hiện cũng thấy đƣợc khó khăn của GV 

khi áp dụng DHTH trùng với khó khăn khi khảo sát về quan điểm của GV ở 

mục 2.4.1. 
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Nhƣ vậy, muốn áp dụng DHTH đƣợc thuận lợi với GV cần phải hƣớng 

dẫn cho họ rõ quy trình xây dƣng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp nhằm phát 

triển NL của HS. Đây cũng chính là mục đích nghiên của luận án. 

 

Kết luận chƣơng 2 

Trong chƣơng này chúng tôi đã trình bày cơ sở lí luận và thực trạng của 

việc vận dụng DHTH nhằm phát triển NL GQVĐ của HS THCS.  

Khi nghiên cứu về đặc trƣng của DHTH cho thấy đây là một định 

hƣớng dạy học có ƣu thế để đạt đƣợc mục tiêu giáo dục là phát triển NL cho 

ngƣời học, nhất là NL GQVĐ. DHTH với cách thức tổ chức đƣa HS vào 

những tình huống thực tế để các em tìm hiểu và tự phát hiện vấn đề cần giải 

quyết, mong muốn đƣợc GQVĐ, trong quá trình GQVĐ học sinh sẽ hình 

thành và phát triển NL của mình.  

Phân tích khái niệm, cấu trúc NL GQVĐ của HS, cho thấy NL đƣợc cấu 

thành từ các thành tố NL, đƣợc biểu hiện qua các biểu hiện hành vi. Năng lực 

GQVĐ của HS bộc lộ ở quá trình vận dụng kiến thức, kỹ năng có đƣợc để giải 

quyết những vấn đề của cuộc sống đang đặt ra với các em.  

Để phát triển NL GQVĐ của HS cần xây dựng các hoạt động học tập 

trong chủ đề tích hợp với mục tiêu phát triển NL GQVĐ của HS, làm bộc lộ 

đƣợc các biểu hiện hành vi của NL GQVĐ và lựa chọn cách thức tổ chức 

DHTH một cách hợp lí phù hợp với trình độ của HS.  

Căn cứ khái niệm về NL GQVĐ và DHTH chúng tôi đề xuất quy 

trình xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp nhằm phát triển NL 

GQVĐ của HS. 

Căn cứ vào cấu trúc và thành tố NL GQVĐ chúng tôi đề xuất bộ công 

cụ đánh giá NL GQVĐ của HS để đánh giá NL GQVĐ của HS trong dạy học 

chủ đề tích hợp. 
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Trong chƣơng 2 chúng tôi đã trình bày kết quả khảo sát 296 GV về 

DHTH, trình bày kết quả khảo sát phân tích 113 chủ để DHTH của GV các 

trƣờng phổ thông xây dựng và thực hiện để thấy việc GV vận dụng DHTH 

nhƣ thế nào. Kết quả cho thấy đa số GV đã biết cách xây dựng một chủ đề 

tích hợp, tuy nhiên GV còn khó khăn trong việc đánh giá NL của HS. 

Điều đó cho thấy cần cụ thể hóa cấu trúc của NL GQVĐ và xây dựng 

quy trình DHTH phát triển NL GQVĐ của HS sẽ giúp GV phổ thông thực 

hiện DHTH hiệu quả. 
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Chƣơng 3. XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP 

“NĂNG LƢỢNG GIÓ” NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT  

VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 

 

3.1. Xây dựng chủ đề tích hợp “Năng lƣợng gió” trong chƣơng trình 

THCS nhằm phát triển năng lực GQVĐ của học sinh 

3.1.1. Lựa chọn chủ đề tích hợp liên môn 

Chúng tôi lựa chọn xây dựng chủ đề tích hợp liên môn “Năng lƣợng 

gió” vì chủ đề này gắn với thực tế về việc con ngƣời sử dụng nguồn năng 

lƣợng trên trái đất. Đây là vấn đề nổi cộm của cả thế giới khi các nguồn năng 

lƣợng hóa thạch dầu mỏ, than đá ngày càng cạn kiệt cần tìm nguồn năng 

lƣợng thay thế nhƣ năng lƣợng mặt trời, năng lƣợng gió, năng lƣợng sinh 

khối.... Vấn đề đặt ra là làm thế nào để con ngƣời có thể sử dụng các nguồn 

năng lƣợng tái tạo trong cuộc sống, đó là nhu cầu HS cần tìm hiểu về năng 

lƣợng tái tạo trong đó có năng lƣợng gió. Hàng ngày HS đƣợc tiếp nhận các 

thông tin từ truyền thông, từ thầy cô giáo, từ gia đình đề cập đến việc sử dụng 

hiệu quả, tiết kiệm các nguồn năng lƣợng phục vụ cho cuộc sống trong đó có 

thông tin về việc sử dụng năng lƣợng gió. Khi học tập chủ đề này HS sẽ vận 

dụng kiến thức, kỹ năng đã đƣợc học trong các môn Vật lí, Địa lí, Sinh học, 

Công nghệ ở THCS vào việc GQVĐ trong chủ đề liên quan đến thực tế cuộc 

sống. Từ tìm hiểu, giải quết các vấn đề liên quan thực tế cuộc sống giúp HS 

hiểu sâu hơn và có khả năng vận dụng đƣợc kiến thức đã học.    

3.1.2. Xây dựng nội dung chủ đề tích hợp  

Trong chƣơng trình các môn khoa học tự nhiên đang thực hiện ở THCS 

hiện nay không có bài học nào học riêng về năng lƣợng gió. Ở phần ngoại 

khóa của Vật lí lớp 9 có giới thiệu về các nguồn năng lƣợng điện gió, điện 
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mặt trời, điện hạt nhân có đề cập đến sử dụng năng lƣợng gió. Nội dung trong 

chủ đề “Năng lƣợng gió” đƣợc xây dựng mới với nội dung kiến thức tích hợp 

liên môn của vật lí, địa lí, sinh học, công nghệ. 

Khi nghiên cứu về chƣơng trình các môn khoa học tự nhiên ở THCS 

chúng tôi thấy nội dung kiến thức khoa học của chủ đề liên quan đến các kiến 

thức trong một số bài học cụ thể sau: 

- Kiến thức môn Vật lí: 

+ Khái niệm công cơ học, cơ năng, động năng, thế năng, HS đƣợc học 

ở Vật lí lớp 8 trong bài 13 Công cơ học, bài 14 Định luật về công, bài 16 Cơ 

năng, bài 17 Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng [3]. Khái niệm năng lƣợng là 

một khái niệm khó, rất trừu tƣợng không thể đƣa ra một định nghĩa đầy đủ rõ 

ràng ở trƣờng phổ thông [42]. Năng lƣợng đƣợc thể hiện ở dạng cơ năng, khi 

một vật thực hiện công ta nói là vật đó có cơ năng. Trong chủ đề “Năng lƣợng 

gió”, HS sẽ xác định gió có năng lƣợng thể hiện khi gió thực hiện công để 

làm các vật chuyển động, đẩy thuyền chạy, làm quay chong chóng.... Ở lớp 8 

HS chƣa đƣợc học về công thức tính động năng nhƣng đã biết vật có khối 

lƣợng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì có động năng càng lớn, đây là 

cơ sở để HS tìm cách xác định năng lƣợng gió. Sự chuyển hóa năng lƣợng 

dạng đông năng và thế năng đã đƣợc học cho phép HS phân tích đƣợc quá 

trình chuyển hóa năng lƣợng của dụng cụ thí nghiệm trong các hoạt động học 

tập của chủ đề. 

+ Hiện tƣợng Bức xạ nhiệt, Đối lƣu, HS đƣợc học ở Vật lí 8 trong bài 

22 Dẫn nhiệt, bài 23 Đối lƣu – bức xạ nhiệt [3]. Hiện tƣợng đối lƣu làm cơ sở 

cho HS giải thích rõ ràng nguồn gốc của gió trên trái đất.  

+ Hiện tƣợng cảm ứng điện từ; Máy phát điện, Sản xuất điện năng HS 

đƣợc học ở Vật lí lớp 9 trong bài 31 Hiện tƣợng cảm ứng điện từ, bài 32 Điều 



 

 

50 

kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng, bài 34 Máy phát điện xoay chiều, bài 59 

Năng lƣợng và sự chuyển hóa năng lƣợng [10]. Những kiến thức này giúp HS 

giải thích đƣợc nguyên tắc hoạt động của máy phát điện gió và tìm cách chế 

tạo mô hình máy phát điện bằng sức gió. 

- Kiến thức môn Địa lí: 

+ Khái niệm về khí áp, gió, hoàn lƣu khí quyển, các loại gió trên trái 

đất HS đƣợc học ở Địa lí lớp 6 trong các bài 19 Khí áp và gió trên Trái Đất, 

bài 22 Các đới khí hậu trên Trái Đất [5]. Ở đây HS biết khí áp là áp suất 

của khí quyển lên bề mặt trái đất, khí áp đƣợc phân bố thành các đai  áp cao 

thấp khác nhau. Gió là sự chuyển động của không khí từ các khu khí áp cao 

về các khu khí áp thấp. Hoàn lƣu khí quyển là hệ thống gió thổi vòng tròn 

giữa các đai khí áp cao và thấp. Các đới khí hậu trên trái đất phân chia 

thành đới nóng, đới ôn hòa, đới lạnh là do góc chiếu và thời gian chiếu của 

ánh sáng mặt trời trong năm. HS chƣa đƣợc tìm hiểu sâu nguyên nhân  của 

sự tạo ra các vùng khí áp khác nhau trên trái đất và ở Địa lí lớp 8 không 

giải thích vấn đề này. Khi học chủ đề “Năng lƣợng gió” HS sẽ dùng kiến 

thức Vật lí giải thích rõ ràng sự tạo thành các vùng khí áp khác nhau và 

sinh ra gió trên trái đất. 

 + Đặc điểm khí hậu và gió ở Việt Nam HS học ở Địa lí lớp 8 trong bài 

31 Đặc điểm khí hậu Việt Nam, bài 32 Các mùa khí hậu và thời tiết ở nƣớc ta 

[6]. Kiến thức này giúp HS phân tích đƣợc đặc điểm về gió ở Việt Nam và 

đánh giá tiềm năng gió ở nƣớc ta.   

- Kiến thức môn Sinh học:  

Vấn đề bảo vệ môi trƣờng HS đƣợc học ở Sinh học lớp 9 trong bài 53 

Tác động của con ngƣời đối với môi trƣờng, bài 58 Sử dụng hợp lí tài nguyên 

thiên nhiên,bài 60 Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái - Luật bảo vệ môi trƣờng 
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[7]. Kiến thức này liên quan đến việc so sánh, đánh giá ƣu nhƣợc điểm việc 

sử dụng nguồn năng lƣợng gió với các nguồn năng lƣợng khác. 

- Kiến thức môn Công nghệ:  

Khái niệm về chi tiết máy, ghép nối chi tiết, truyền chuyển động HS 

đƣợc học ở Công nghệ lớp 8 trong bài 24 Khái niệm về chi tiết máy và lắp 

ghép, bài 25 Mối ghép cố định - mối ghép không tháo đƣợc, bài 29 truyền 

chuyển động, bài 30 biến đổi chuyển động [4]. Kiến thức về ghép nối chi tiết, 

truyền chuyển động là cơ sở để HS đề xuất các phƣơng án thiết kế mô hình thí 

nghiệm trong chủ đề. Kỹ năng chế tạo, lắp ghép các chi tiết trong môn Công 

nghệ giúp HS chế tạo đƣợc các mô hình thí nghiệm kiểm tra các giả thuyết 

trong các hoạt động học tập. 

Với đặc điểm kiến thức liên quan đến chủ đề “Năng lƣợng gió” đƣợc 

đề cập không tập trung trong chƣơng trình học các môn khoa học tự nhiên cấp 

THCS, đòi hỏi GV phải kích thích, hƣớng dẫn HS huy động đƣợc những kiến 

thức, kỹ năng đơn lẻ vào giải quyết nhiệm vụ học tập, qua đó thể hiện NL của 

HS. Khi học chủ đề tích hợp “Năng lƣợng gió” HS phải huy động kiến thức, 

kỹ năng với thái độ tích cực giải quyết vấn đề trong chủ đề. 

Khi dạy học một chủ đề tích hợp có thể phát triển ở HS một số NL 

chung và NL đặc thù của từng môn học [36], với mục tiêu đánh giá NL 

GQVĐ của HS nên trong chủ đề này chúng tôi xây dựng các hoạt động đƣợc 

nhằm mục đích đánh giá các biểu hiện hành vi của NL GQVĐ. Chúng tôi xây 

dựng các hoạt động trong chủ đề để HS tích cực huy động kiến thức, kỹ năng 

các môn Vật lí, Địa lí, Sinh học, Công nghệ, giải quyết các vần đề đặt ra từ đó 

phát triển NL GQVĐ của HS. Các nội dung kiến thức, kỹ năng và các mức độ 

đánh giá hành vi của HS trong các hoạt động của chủ đề phù hợp trình độ 

nhận thức của HS THCS. Nội dung của chủ đề đƣợc mô tả nhƣ hình 3.1. 
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Hình 3.1. Mô tả nội dung chủ đề 

Trong chủ đề “Năng lƣợng gió” chúng tôi xây dựng có 04 vấn đề lớn 

cần tìm hiểu và giải quyết là: Nguồn gốc của gió; Sức mạnh của gió; Sử dụng 

năng lƣợng gió; Đánh giá tiềm năng gió. Trong vấn đề “Sử dụng năng lƣợng 

gió” chúng tôi chia theo các lĩnh vực con ngƣời thƣờng sử dụng là Nông 

nghiệp, Giao thông, Công nghiệp sản xuất điện. Các nội dung cụ thể chúng tôi 

xây dựng và tổ chức dạy học, đánh giá NL của HS trong chủ đề là: 

 Nội dung 1: Tìm hiểu nguồn gốc của gió;  

Nội dung 2: Đo sức mạnh của gió; 

Nội dung 3: Thuyền buồm có thể đi ngƣợc chiều gió; 

Nội dung 4: Bơm nƣớc bằng sức gió;  

Nội dung 5: Sản xuất điện bằng sức gió; 

Nội dung 6: Đánh giá tiềm năng gió ở Việt Nam. 

3.1.3. Mục tiêu dạy học của chủ đề tích hợp “Năng lượng gió” 

Chủ đề tích hợp liên môn “Năng lƣợng gió” đƣợc xây dựng với mục 

tiêu dạy học phát triển NL GQVĐ của HS do đó các hoạt động học tập trong 

chủ đề đƣợc xây dựng nhằm phát triển các thành tố của NL GQVĐ. Thông 
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qua từng hoạt động học tập cụ thể trong chủ đề HS huy động kiến thức kỹ năng 

của môn Vật lí, Địa lí, Công nghệ, Sinh học để GQVĐ đặt ra, từ đó phát triển một 

trong những NL thành tố Tìm hiểu vấn đề; Trình bày, phát biểu vấn đề; Đề 

xuất giải pháp và thực hiện giải pháp GQVĐ; Đánh giá giải pháp, điều chỉnh 

giải pháp. 

Căn cứ vào mục tiêu chƣơng trình các môn Vật lí, Địa lí, Sinh học, Công 

nghệ ở THCS chúng tôi xác định mục tiêu dạy học của chủ đề đƣợc cụ thể hóa 

thành mục tiêu sử dụng kiến thức, kỹ năng của HS; mục tiêu đạt đƣợc các 

mức độ của NL GQVĐ, mức độ nhận thức của HS. 

- Mục tiêu sử dụng kiến thức, kỹ năng yêu cầu HS sử dụng kiến thức, kỹ 

năng đã có đƣợc ở môn Vật lí, Địa lí, Sinh học, Công nghệ ở THCS để giải quyết 

một số vấn đề trong chủ đề: 

 Gió trên trái đất có nguồn gốc nhƣ thế nào? 

 Năng lƣợng gió là gì? 

 Làm thế nào để sử dụng đƣợc năng lƣợng gió trong giao thông, trong 

nông nghiệp, trong công nghiệp? 

 Tiềm năng và tƣơng lai sử dụng năng lƣợng gió ở Việt Nam thế nào? 

- Mục tiêu đánh giá mức độ đạt đƣợc của HS ở các thành tố của NL 

GQVĐ đƣợc đánh giá thông qua các biểu hiện hành vi đƣợc bộc lộ trong các 

hoạt động học tập ví dụ nhƣ: 

+ Tìm hiểu, phân tích các hình ảnh liên quan đến nguồn gốc của gió 

trên trái đất, đặt ra các câu hỏi liên quan đến nguồn gốc của gió trong tình 

huống đƣợc quan sát. 

+ Phát hiện đƣợc vấn đề Gió trên trái đất có nguồn gốc nhƣ thế nào? 

+ Đề xuất đƣợc giả thuyết về nguồn gốc của gió trên trái đất 

+ Đề xuất các giải pháp kiểm tra giả thuyết về nguồn gốc của gió trên 

trái đất 
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+ Tiến hành làm mô hình thí nghiệm kiểm tra giả thuyết đã đƣa ra và 

đánh giá giải pháp, điều chỉnh giải pháp đã thực hiện. 

+ Rút ra kết luận về nguồn gốc của gió trên trái đất. 

Các biểu hiện hành vi của NL GQVĐ sẽ đƣợc lặp lại ở các hoạt động 

trong chủ đề để đánh giá sự phát triển NL của HS. 

3.1.4. Nội dung các hoạt động của chủ đề tích hợp“Năng lượng gió” 

Trong chủ đề này chúng tôi xây dựng 8 hoạt động của HS, ở mỗi hoạt động 

có nội dung gắn với các biểu hiện hành vi của NL GQVĐ mà HS sẽ bộc lộ khi thực 

hiện hoạt động học tập. Các hoạt động của chủ đề đƣợc mô tả ở bảng 3.1. 

Bảng 3.1: Bảng mô tả các hoạt động của chủ đề 

Hoạt động 

Mô tả hoạt động 

(HS thực hiện nhiệm vụ, 

cách thức) 

Biểu hiện 

hành vi sẽ 

đánh giá 

Công cụ 

Hoạt động 1: Tìm hiểu 

nguồn gốc của gió trên trái 

đất  

1. Tìm hiểu về nguồn gốc 

của gió trên trái đất 

2. Trình bày và phát biểu vấn 

đề cần giải quyết:  

Gió trên trái đất có nguồn 

gốc nhƣ thế nào? 

- HS quan sát hình vẽ và 

hoàn thành phiếu HT1 

- Cá nhân HS trả lời câu 

hỏi trong phiếu HT1. 

 

- Trình bày phát biểu 

vấn đề và thảo luận 

thống nhất vấn đề cần 

giải quyết. 

- Biểu hiện  

HV nhận 

diện, xác 

định vấn 

đề, trình 

bày và phát 

biểu vấn 

đề. 

 

Phiếu 

HT1, quan 

sát + 

rubric 

 

Hoạt động 2:  Giải thích sự 

tạo gió trên trái đất. 

1. Đề xuất giả thuyết về 

nguồn gốc của gió 

 

2. Đề xuất phƣơng án kiểm 

tra giả thuyết 

 

- Cá nhân HS trả lời câu 

hỏi trong phiếu HT2. 

Báo cáo kết quả phiếu 

HT2 (Đại diện mỗi 

nhóm 1 HS). 

- HS thảo luận chọn giả 

thuyết và cách kiểm tra 

hợp lí nhất. 

Biểu hiện 

HV đề xuất 

giải pháp 

GQVĐ 

 

 

 

 

Phiếu 

HT2+ 

quan sát + 

rubric 
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Hoạt động 

Mô tả hoạt động 

(HS thực hiện nhiệm vụ, 

cách thức) 

Biểu hiện 

hành vi sẽ 

đánh giá 

Công cụ 

3. Thực hiện phƣơng án 

kiểm tra giả thuyết (làm mô 

hình sự tạo gió trên trái đất) 

- HS nhận nhiệm vụ tiến 

hành làm mô hình tạo 

gió trên trái đất theo 

cách đã chọn tại nhà.  

- Báo cáo kết quả theo 

phiếu HT3. 

- Biểu hiện 

HV thực 

hiện giải 

pháp. 

- Biểu hiện 

HV đánh 

giá giải 

pháp, điều 

chỉnh giải 

pháp. 

 

 

 

 

Phiếu 

HT3+ 

quan sát + 

rubric 

Hoạt động 3: Mô tả sức 

mạnh của gió 

1. Mô tả hiện tƣợng quan 

sát đƣợc về sức mạnh của 

gió 

2.  Trình bày và phát biểu 

vấn đề cần giải quyết 

Sức mạnh của gió thể hiện 

gió có năng lƣợng ở dạng 

nào? Làm thế nào để đo 

sức mạnh của gió? 

- HS quan sát video và 

hoàn thành phiếu HT 4. 

- Cá nhân HS trả lời câu 

hỏi trong phiếu học tập 

số 3. 

- Thảo luận các câu hỏi 

vấn đề, xác định vấn đề 

cần giải quyết. 

- Trình bày, phát biểu 

vấn đề. 

- Biểu hiện  

HV nhận 

diện, xác 

định vấn 

đề, trình 

bày và phát 

biểu vấn 

đề. 

 

Phiếu 

HT4+ 

quan sát + 

rubric 

Hoạt động 4: Chế tạo 

dụng cụ đo tốc độ của gió  

1. Đƣa ra giả thuyết về cách 

đo sức mạnh gió 

2. Trình bày cách làm để 

kiểm tra giả thuyết 

3. Thực hiện chế tạo dụng cụ 

- HS hoàn thành phiếu 

HT5 và trình bày kết 

quả phiếu HT5. 

- HS thảo luận thống 

nhất cần đo tốc độ gió 

để biểu thị sức mạnh 

của gió, chọn cách làm 

- Biểu hiện 

HV đề xuất 

giải pháp 

GQVĐ. 

 

- Biểu hiện 

HV thực 

Phiếu 

HT5+ 

quan sát + 

rubric 
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Hoạt động 

Mô tả hoạt động 

(HS thực hiện nhiệm vụ, 

cách thức) 

Biểu hiện 

hành vi sẽ 

đánh giá 

Công cụ 

đo tốc độ gió 

 

khả thi. 

- HS nhận nhiệm vụ tiến 

hành làm dụng cụ đo 

tốc độ gió mô hình tạo 

gió trên trái đất theo 

cách đã chọn tại nhà.  

- Báo cáo kết quả theo 

phiếu HT6. 

hiện giải 

pháp. 

- Biểu hiện 

HV đánh 

giá giải 

pháp, điều 

chỉnh giải 

pháp. 

 

 

 

Phiếu 

HT6+ 

quan sát + 

rubric 

Hoạt động 5: Chế tạo mô 

hình thuyền buồm có thể đi 

ngƣợc chiều gió 

1. Tìm hiểu về cấu tạo, 

hoạt động của thuyền 

buồm 

2. Trình bày vấn đề cần giải 

quyết và phát biểu vấn đề 

cần giải quyết: 

Làm thế nào thuyền buồm có 

thể đi ngƣợc chiều gió? 

3. Chế tạo mô hình thuyền 

buồm đi ngƣợc chiều gió 

- Đƣa ra giả thuyết về cơ chế 

chuyển động ngƣợc chiều 

gió của thuyền buồm. 

- Đề xuất phƣơng án chế tạo 

mô hình thuyền buồm đi 

ngƣợc gió. 

- Thực hiện chế tạo, báo cáo 

kết quả. 

- Cá nhân HS hoàn 

thành và báo cáo phiếu 

HT7. 

- Thảo luận  xác định 

vấn đề cần giải quyết. 

- Trình bày và phát biểu 

vấn đề. 

 

 

 

 

- HS hoàn thành phiếu 

và trình bày kết quả 

phiếu HT8. 

- HS thảo luận thống 

nhất phƣơng án chế tạo 

mô hình thuyền buồm đi 

ngƣợc chiều gió. 

- HS nhận nhiệm vụ về 

nhà chế tạo mô hình 

thuyền buồm có thể đi 

- Biểu hiện  

HV nhận 

diện, xác 

định vấn 

đề, trình 

bày và phát 

biểu vấn 

đề. 

 

 

 

- Biểu hiện 

HV đề xuất 

giải pháp 

GQVĐ 

 

- Biểu hiện 

HV thực 

hiện giải 

pháp. 

- Biểu hiện 

Phiếu 

HT7+ 

quan sát + 

rubric 

 

 

 

 

 

 

 

Phiếu 

HT8+ 

quan sát + 

rubric 

 

 

 

 

 

Phiếu 
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Hoạt động 

Mô tả hoạt động 

(HS thực hiện nhiệm vụ, 

cách thức) 

Biểu hiện 

hành vi sẽ 

đánh giá 

Công cụ 

- Đánh giá kết quả. 

 

ngƣợc chiều gió và hoàn 

thành phiếu HT 9.   

HV đánh 

giá giải 

pháp, điều 

chỉnh giải 

pháp. 

HT9+ 

quan sát + 

rubric 

Hoạt động 6: Chế tạo mô 

hình bơm nƣớc bằng sức 

gió.  

1. Phát hiện vấn đề cần giải 

quyết trong một đoạn 

thông tin đƣợc đƣa ra 

2. Trình bày vấn đề cần giải 

quyết và phát biểu vấn đề 

cần giải quyết: 

Làm thế nào để bơm nƣớc 

bằng sức gió? 

3. Chế tạo mô hình bơm 

nƣớc bằng sức gió 

- Đƣa ra giả thuyết về cơ chế 

bơm nƣớc bằng gió 

- Đề xuất phƣơng án chế tạo 

mô hình bơm nƣớc bằng sức 

gió. 

- Thực hiện chế tạo, báo cáo 

kết quả. 

- Đánh giá kết quả. 

 

- Cá nhân HS hoàn 

thành phiếu học HT10. 

- Thảo luận  xác định 

vấn đề cần giải quyết. 

- Trình bày và phát biểu 

vấn đề. 

 

 

 

 

 

- HS hoàn thành và 

trình bày kết quả phiếu 

HT11. 

- HS thảo luận thống 

nhất phƣơng án chế tạo 

mô hình. 

- HS nhận nhiệm vụ về 

nhà chế tạo mô hình 

bơm nƣớc bằng sức gió 

và hoàn thành phiếu 

HT12. 

- Biểu hiện  

HV nhận 

diện, xác 

định vấn 

đề, trình 

bày và phát 

biểu vấn 

đề. 

 

 

 

- Biểu hiện 

HV đề xuất 

giải pháp 

GQVĐ. 

- Biểu hiện 

HV thực 

hiện giải 

pháp. 

- Biểu hiện 

HV đánh 

giá giải 

pháp, điều 

chỉnh giải 

pháp. 

Phiếu 

HT10+ 

quan sát + 

rubric 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phiếu 

HT11+ 

quan sát + 

rubric 

 

Phiếu 

HT12+ 

quan sát + 

rubric 

Hoạt động 7:  Chế tạo mô  - Biểu hiện   
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Hoạt động 

Mô tả hoạt động 

(HS thực hiện nhiệm vụ, 

cách thức) 

Biểu hiện 

hành vi sẽ 

đánh giá 

Công cụ 

hình điện gió 

1. Phát hiện vấn đề cần giải 

quyết trong một đoạn 

thông tin đƣợc đƣa ra. 

2. Trình bày vấn đề cần giải 

quyết và phát biểu vấn đề 

cần giải quyết: 

Làm thế nào sản xuất điện từ 

gió? 

3. Chế tạo mô hình sản xuất 

điện gió 

- Đƣa ra giả thuyết về cơ chế 

hoạt động của tuabin gió. 

- Đề xuất phƣơng án chế tạo 

mô hình tuabin gió. 

- Thực hiện chế tạo, báo cáo 

kết quả. 

- Đánh giá kết quả 

 

 

- Cá nhân HS hoàn 

thành và báo cáo kết 

quả phiếu HT13. 

- Thảo luận  xác định 

vấn đề cần giải quyết. 

- Trình bày và phát biểu 

vấn đề. 

 

 

- HS quan sát cấu tạo và 

hoạt động của mô hình 

máy phát điện và hoàn 

thành phiếu HT14. 

-  HS hoàn thành và 

trình bày kết quả phiếu 

HT15. 

- Thảo luận chọn 

phƣơng án khả thi 

- Nhận nhiệm vụ chế 

tạo tuabin gió, báo cáo 

kết quả theo phiếu HT 

16. 

HV nhận 

diện, xác 

định vấn 

đề, trình 

bày và phát 

biểu vấn 

đề. 

 

 

 

- Biểu hiện 

HV đề xuất 

giải pháp 

GQVĐ. 

- Biểu hiện 

HV thực 

hiện giải 

pháp.  

- Biểu hiện 

HV đánh 

giá giải 

pháp, điều 

chỉnh giải 

pháp. 

 

Phiếu 

HT13+ 

quan sát + 

rubric 

 

 

 

 

 

 

Phiếu 

HT15+ 

quan sát + 

rubric 

 

 

Phiếu 

HT15+ 

quan sát + 

rubric 

Hoạt động 8 .  Đánh giá  - Biểu hiện  Quan sát 
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Hoạt động 

Mô tả hoạt động 

(HS thực hiện nhiệm vụ, 

cách thức) 

Biểu hiện 

hành vi sẽ 

đánh giá 

Công cụ 

tiềm năng gió ở Việt Nam,  

đánh giá việc sử dụng năng 

lƣợng gió tại Việt Nam 

hiện tại và tƣơng lai. 

1. Đánh giá tiềm năng về 

năng lƣợng gió ở Việt 

Nam. Nêu những vùng 

miền ở Việt Nam có thể sử 

dụng năng lƣợng gió để 

sản xuất điện. 

2.  Thực trạng sử dụng 

năng lƣợng gió ở Việt Nam 

3. Trình bày ƣu, nhƣợc 

điểm của sử dụng năng 

lƣợng gió. Ảnh hƣởng của 

sử dụng năng lƣợng gió tới 

môi trƣờng. 

 

 

 

- HS nhận nhiệm vụ 

tìm kiếm thông tin, 

chuẩn bị bài trình 

chiếu ở nhà và đến 

báo cáo tại lớp. 

- Trình bày bài trình 

chiếu. 

HV tìm 

kiếm và 

phân tích 

thông tin 

liên quan 

đến vấn đề. 

- GQVĐ từ 

việc xử lí  

thông tin 

thu thập 

đƣợc. 

- Đánh giá 

vấn đề và 

liên hệ với 

các thông 

tin liên 

quan đến 

vấn đề 

đang giải 

quyết. 

+ bảng 

kiếm 

 

3.1.5. Kế hoạch dạy học chủ đề 

Chúng tôi thực hiện chủ đề này vào thời điểm học kỳ 2 của lớp 8 sau 

khi HS cơ bản hoàn thành chƣơng trình các môn học lớp 8. Khi thực hiện chủ 

đề đối với HS lớp 8 thì HS sử dụng kiến thức, kỹ năng đã học ở Địa lí 6, Địa 

lí 8, Vật lí 8, Công nghệ 8 vào giải quyết các vấn đề trong các hoạt động học 

tập của chủ đề. Phần kiến thức về Cảm ứng điện từ, Sự chuyển hóa năng 

lƣợng ở Vật lí 9 và bảo vệ môi trƣờng ở Sinh học 9 là mới đối với HS, do đó 

GV cần tổ chức cho HS lĩnh hội phần kiến thức mới khi học chủ đề. 

Chủ đề đƣợc thực hiện trong giờ ngoại khóa với thời lƣợng 5 buổi tổ 
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chức tại lớp, các buổi bố trí cách ngày kéo dài trong 2 tuần để HS có thời gian 

tìm hiểu, tham khảo tài liệu, internet và thực hiện các nhiệm đƣợc giao. 

Với đặc điểm nội dung của chủ đề liên quan nhiều đến kiến thức vật lí 

do đó chúng tôi xác định GV vật lí sẽ đảm nhận dạy chủ đề này. Kiến thức, kỹ 

năng trong chủ đề liên quan của môn Địa lí, Sinh học, Công nghệ GV phải 

cập nhật và tham khảo ý kiến của GV các môn Địa lí, Sinh học, Công nghệ. 

Trong chủ đề này chúng tôi xây dựng các nội dung học tập theo tiến 

trình dạy học phát hiện và GQVĐ nhƣ hình 2.6, với tiến trình này HS có 

nhiều cơ hội bộc lộ các biểu hiện hành vi của NL GQVĐ. Các nội dung của 

chủ đề đƣợc thực hiện theo cùng một tiến trình dạy học làm cho HS định hình 

rõ cách thức tổ chức học tập qua các hoạt động, hình thành một con đƣờng 

học tập theo hƣớng GQVĐ của HS. Khi dạy chủ đề, chúng tôi sử dụng kỹ 

thuật tổ chức các hoạt động học tập kết hợp giữa hoạt động cá nhân và nhóm.  
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3.2. Tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “Năng lƣợng gió” 

3.2.1. Nội dung 1: Tìm hiểu nguồn gốc của gió 
 

Tiến trình xây dựng kiến thức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Hình 3.2. Sơ đồ tiến trình xây dựng kiến thức tìm hiểu nguồn gốc của gió 

* Mục tiêu: 

Sau khi hoàn thành nội dung này, HS có thể: 

- Có kỹ năng đặt câu hỏi xung quanh một hiện tƣợng đƣợc quan sát. 

 

1. Làm nảy sinh vấn đề từ tình huống thực tế: Tìm hiểu về nguồn gốc của gió trên 

trái đất. 

2. Phát biểu vấn đề cần giải quyết:  

Gió trên trái đất có nguồn gốc nhƣ thế nào? 

3. Giải quyết vấn đề:  

- Đề xuất giả thuyết:  Khi không khí bị chiếu nóng giãn nở bốc lên cao sẽ tạo ra 

vùng có khí áp thấp, không khí ở vùng lạnh hơn có khí áp cao. Sự chuyển động của 

không khí từ nơi áp cao đến nơi áp thấp tạo ra gió.  

- Thiết kế thí nghiệm kiểm tra giả thuyết 

+ Dụng cụ: mô hình tạo gió gồm các chai nhựa, đèn dây tóc, que hƣơng... 

+ Tiến hành: lắp các chai nhựa để khí có chu trình tuần hoàn kín. 

Chiếu sáng vào 1 chai nhựa làm nóng không khí trong chai, quan sát chiều chuyển 

động của khói do que hƣơng tạo ra. 

+ Kết quả  khói chuyển động theo chiều xác định, đúng với giả thuyết. 

4. Kết luận: 

Do sự chiếu sáng không đồng đều của mặt trời tạo ra sự chênh lệch khí áp giữa các 

vùng trên trái đất. Không khí chuyển động từ vùng khí áp cao sang vùng khí áp 

thấp tạo thành gió. 

 

5. Vận dụng kiến thức mới để giải quyết những nhiệm vụ đặt ra tiếp theo: 

Giải thích sự tạo thành gió Tín phong, Tây ôn đới, Đông cực. 
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- Xác định vấn đề cần giải quyết là giải thích nguồn gốc của gió trên 

trái đất. Phát biểu rõ ràng vấn đề cần giải quyết: Gió trên trái đất có nguồn 

gốc nhƣ thế nào? 

- Đề xuất giả thuyết về nguồn gốc của gió trong tự nhiên. 

- Đề xuất phƣơng án, lắp ráp, tiến hành thí nghiệm, đánh giá giải pháp 

đã thực hiện để kiểm tra nhận định nguồn gốc của gió.  

- Giải thích rõ ràng về hiện tƣợng hình thành gió trên trái đất bằng kiến 

thức vật lí, địa lí. 

- Chia sẻ sự am hiểu về thông tin liên quan đến nguồn gốc của gió. 

- Tích cực tham gia các nhiệm vụ học tập, hoàn thành các phiếu học tập.  

* Phƣơng tiện: 

- Hình ảnh về gió, hoàn lƣu gió trên trái đất. Phiếu học tập, máy chiếu 

- Các vật liệu dễ kiếm để làm thí nghiệm [22], [23]. 

- Chế tạo mô hình thí nghiệm về sự tạo thành gió và đƣa vào phiếu hỗ 

trợ 2.2 (phụ lục 3) để trợ giúp HS khi HS không tìm đƣợc phƣơng án thí 

nghiệm. Giáo viên (ngƣời nghiên cứu) làm trƣớc và thử nghiệm mô hình thí 

nghiệm để biết cách hƣớng dẫn trợ giúp HS. 

* Hình thức dạy học:  tổ chức học ngoại khóa. 

* Công cụ đánh giá NL: Phiếu học tập, rubic, quan sát. 

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CỤ THỂ 

Hoạt động 1: Tìm hiểu nguồn gốc 

của gió trên trái đất 

- Mục tiêu: Xác định vấn đề cần 

giải quyết là giải thích nguồn gốc của gió 

trên trái đất. Chia sẻ sự am hiểu về thông 

tin liên quan đến nguồn gốc của gió. Phát 

biểu rõ ràng vấn đề cần giải quyết Gió 

trên trái đất có nguồn gốc nhƣ thế nào? 

- Chuẩn bị: Phiếu học tập số 1 
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- Tiến hành:  

+ GV chuyển giao nhiệm vụ: phát phiếu học tập cho mỗi nhóm, yêu 

cầu cá nhân HS quan sát hình vẽ và hoàn thành PHT số 1. 

+ HS quan sát hình vẽ và hoàn thành PHT số 1 

(GV thu PHT trước khi hướng dẫn thảo luận). 

+ GV hƣớng dẫn thảo luận về các câu hỏi vấn đề mà HS nêu ra để dẫn đến 

thống nhất vấn đề cần giải quyết: Gió trên trái đất có nguồn gốc nhƣ thế nào? 

+ HS nêu câu hỏi cần giải quyết, thảo luận trong nhóm và thảo luận 

toàn lớp để đi đến thống nhất vấn đề cần giải quyết. Phát biểu vấn đề cần giải 

quyết: Gió trên trái đất có nguồn gốc nhƣ thế nào? Hoặc gió trên trái đất đƣợc 

hình thành nhƣ thế nào? 

+ Nếu không có HS nào phát biểu đƣợc vấn đề, GV đặt câu hỏi vấn đề 

gió trên trái đất đƣợc hình thành nhƣ thế nào? 

+ GV hƣớng dẫn HS cách tìm hiểu và phát biểu vấn đề trên PHT số 1. (GV 

chiếu cho HS xem ví dụ về cách trả lời PHT số1 để làm mẫu cho các phiếu sau). 

Hoạt động 2:  Giải thích sự tạo gió trên trái đất 

- Mục tiêu: 

+ Đề xuất giả thuyết về nguồn gốc của gió trên trái đất. 

+ Đề xuất phƣơng án, lắp ráp, tiến hành thí nghiệm, đánh giá giải pháp 

đã thực hiện để kiểm tra nhận định nguồn gốc của gió. 

+ Giải thích đƣợc nguồn gốc của gió trên trái đất bằng kiến thức vật lí, 

địa lí. 

- Chuẩn bị: PHT số 2, PHT số 3 

- Tiến hành: 

+ GV: Để giải thích sự tạo gió trên trái đất cần phải làm gì? 

+ HS: nêu các bƣớc GQVĐ là đƣa giả thuyết về gió trên trái đất, kiểm 

tra giả thuyết, kết luận. 

(Nếu HS không nêu được các bước thì GV trợ giúp) 
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+ GV phát PHT số 2, yêu cầu cá nhân HS hoàn thành PHT số 2. 

+ Cá nhân HS trả lời câu hỏi trong PHT số 2 và nộp PHT số 2 

(GV quan sát nếu thấy HS không trình bày được phương án kiểm tra thì 

GV trợ giúp bằng phiếu trợ giúp 2.1). 

+ GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, sau đó là toàn lớp các giả 

thuyết về nguồn gốc của gió mà các nhóm đƣa ra và đi đến thống nhất giả 

thuyết:  Khi không khí bị chiếu nóng giãn nở bốc lên cao sẽ tạo ra vùng có khí 

áp thấp, không khí ở vùng lạnh hơn có khí áp cao. Sự chuyển động của không 

khí từ nơi áp cao đến nơi áp thấp tạo ra gió. 

+ GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, sau đó là toàn lớp về các đề 

xuất phƣơng án kiểm tra giả thuyết bằng các thí nghiệm. 

(Nếu HS vẫn không có phương án làm mô hình thí nghiệm kiểm tra giả 

thuyết thì GV đưa phiếu hỗ trợ 2.2). 

+ HS làm theo phƣơng án của nhóm hoặc theo phiếu hỗ trợ 2.2 chế tạo 

mô hình thí nghiệm kiểm tra giả thuyết về nguồn gốc của gió và vận hành mô 

hình để kiểm tra. 

+ GV yêu cầu HS hoàn thành PHT số 3 và rút ra kết luận về nguồn gốc 

của gió trên trái đất: Do sự chiếu sáng không đồng đều của mặt trời tạo ra sự 

chênh lệch khí áp giữa các vùng trên trái đất. Không khí chuyển động từ vùng 

khí áp cao sang vùng khí áp thấp tạo thành gió. 
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3.2.2. Nội dung 2: Đo Sức mạnh của gió 

Tiến trình xây dựng kiến thức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Mục tiêu: 

 

3. Giải quyết vấn đề:  

- Đề xuất giả thuyết:  

Sức mạnh của gió là động năng của khối không khí, sức mạnh của gió đƣợc biểu 

diễn qua tốc độ gió. Sức mạnh của gió thể hiện qua quá trình sinh công làm di 

chuyển các vật. 

=> Có sự tƣơng ứng giữa tốc độ gió với tác dụng của gió.  

GT: Đo sức mạnh của gió bằng cách đo tốc độ của gió 

- Thiết kế thí nghiệm kiểm tra giả thuyết:  

Chế tạo dụng cụ đo tốc độ gió dựa vào tác dụng của gió. 

+ Phƣơng án: HS đƣa ra các phƣơng án TN 

VD: Gió làm quay chong chóng, đo tốc độ quay của chong chóng suy tƣơng ứng 

với từng tốc độ gió.  

+ Dụng cụ: Dụng cụ tƣơng ứng với từng phƣơng án 

VD: 5 cốc nhựa, 2 ống hút nhựa, 1 ruột bút bi, 1 vỏ 

bút bi, chỉ, quạt điện. 

+ Tiến hành:  lắp chong chóng nhƣ hình vẽ, đo tốc độ 

quay của chong chóng qua số vòng quay  trong một 

thời gian ứng với các tốc độ quạt khác nhau. 

+ Kết quả:  Tốc độ quay của chong chóng nhanh khi 

gió mạnh, chậm khi gió yếu. 
 

Từ tốc độ quay của chong chóng suy ra tốc độ của gió. 

Thực tế ngƣời ta xác định cấp độ gió theo thang sức gió Beaufort 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Thang_s%E1%BB%A9c_gi%C3%B3_Beaufort 

4. Kết luận: Sức mạnh của gió thể hiện gió có năng lƣợng ở dạng động năng, sức 

mạnh của gió đƣợc đo thông qua đo tốc độ gió. 

 

1. Làm nảy sinh vấn đề từ tình huống thực tế: Xem video clip về sức mạnh của gió 

theo các cấp. Tƣơng ứng với các cấp gió tăng lên thì tác dụng của gió mạnh lên từ 

đó nảy ra vấn đề: Làm thế nào để mô tả sức mạnh của gió? 

https://www.youtube.com/watch?v=WwDNWm6IEVw [68] 

2. Phát biểu vấn đề cần giải quyết:  

Sức mạnh của gió thể hiện gió có năng lƣợng ở dạng nào? Làm thế nào để đo sức 

mạnh của gió? 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Thang_s%E1%BB%A9c_gi%C3%B3_Beaufort
https://www.youtube.com/watch?v=WwDNWm6IEVw
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 Sau khi hoàn thành nội dung này, HS có thể: 

- Có kỹ năng đặt câu hỏi xung quanh một hiện tƣợng đƣợc quan sát. 

- Xác định vấn đề cần giải quyết là sức mạnh của gió thể hiện gió có 

năng lƣợng ở dạng nào? Làm thế nào để đo sức mạnh của gió?  

- Đề xuất giả thuyết về làm thế nào để đo sức mạnh của gió. 

- Đề xuất phƣơng án, lắp ráp, tiến hành thí nghiệm, đánh giá giải pháp 

đã thực hiện để đo sức mạnh của gió.  

- Trình bày đƣợc khái niệm về năng lƣợng gió, chỉ ra năng lƣợng gió 

thể hiện trong tình huống thực tế. 

- Mô tả đƣợc năng lƣợng gió đƣợc biểu diễn bằng tốc độ gió. 

- Chế tạo mô hình dụng cụ đo tốc độ gió, thực hiện đo tốc độ gió bằng 

mô hình. 

- Chia sẻ sự am hiểu về thông tin liên quan đến năng lƣợng gió. 

- Tích cực tham gia các nhiệm vụ học tập, hoàn thành các phiếu học tập.  

* Phƣơng tiện: 

- Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, video về sức mạnh của gió. 

- Các vật liệu dễ kiếm để làm thí nghiệm. 

- Chế tạo mô hình thí nghiệm về mô hình dụng cụ đo tốc độ gió và đƣa 

vào phiếu hỗ trợ 5.1 (phụ lục 3) để trợ giúp HS khi HS không tìm đƣợc 

phƣơng án thí nghiệm. Giáo viên (ngƣời nghiên cứu) làm trƣớc và thử nghiệm 

mô hình thí nghiệm để biết cách hƣớng dẫn trợ giúp HS. 

* Hình thức dạy học: tổ chức học ngoại khóa. 

* Công cụ đánh giá NL: Phiếu học tập, rubic, quan sát. 

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CỤ THỂ 

Hoạt động 3: Mô tả sức mạnh của gió  

- Mục tiêu:  

+ Có kỹ năng đặt câu hỏi xung quanh một hiện tƣợng đƣợc quan sát. 
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+ Xác định vấn đề và phát biểu cần giải quyết là Sức mạnh của gió thể 

hiện gió có năng lƣợng ở dạng nào? Làm thế nào để đo sức mạnh của gió?  

- Chuẩn bị: PHT số 4. 

- Tiến hành: 

+ GV Chuyển giao nhiệm 

vụ:  Phát PHT số 4 cho HS, yêu 

cầu cá nhân HS quan sát video và 

hoàn thành PHT số 4. 

+ HS trả lời câu hỏi trong 

PHT số 4 và nộp PHT. 

+ GV hƣớng dẫn thảo luận 

các câu hỏi cần tìm hiểu để giải 

quyết mà HS đã nêu theo nhóm rồi 

theo toàn lớp, dẫn đến HS phát 

biểu vấn đề cần giải quyết là sức mạnh của gió thể hiện gió có năng lƣợng ở 

dạng nào? Làm thế nào để đo sức mạnh của gió? 

Hoạt động 4: Chế tạo dụng cụ đo tốc độ của gió 

- Mục tiêu: 

+ Đề xuất giả thuyết về làm thế nào để đo sức mạnh của gió. 

+ Đề xuất phƣơng án, lắp ráp, tiến hành thí nghiệm, đánh giá giải pháp 

đã thực hiện để đo sức mạnh của gió. 

+ Trình bày đƣợc khái niệm về năng lƣợng gió, chỉ ra năng lƣợng gió 

thể hiện trong tình huống thực tế. 

+ Mô tả đƣợc năng lƣợng gió đƣợc biểu diễn bằng tốc độ gió. 

+ Chế tạo mô hình dụng cụ đo tốc độ gió, thực hiện đo tốc độ gió bằng 

mô hình. 

+ Chia sẻ sự am hiểu về thông tin liên quan đến năng lƣợng gió. 

+ Tích cực tham gia các nhiệm vụ học tập, hoàn thành các phiếu học tập. 

- Chuẩn bị: PHT số 5, PHT số 6. 
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- Tiến hành: 

+ GV giao PHT số 5 cho HS và yêu cầu cá nhân HS hoàn thành. 

+ HS hoàn thành PHT số 5 và nộp phiếu. 

+ GV hƣớng dẫn thảo luận nhóm rồi sau đó thảo luận toàn lớp để thống 

nhất đo sức mạnh của gió bằng cách đo tốc độ của gió. 

+ GV yêu cầu mỗi nhóm trình bày cách làm của nhóm để đo tốc độ gió. 

Nếu HS không tìm được cách làm, GV chiếu Video để HS tham khảo [71]. 

Nếu HS vẫn không thiết kế được dụng cụ đo GV đưa ra phiếu trợ giúp 5.1, 5.2 

+ GV giao nhiệm vụ các nhóm làm dụng cụ đo tốc độ gió theo phƣơng án 

của các nhóm hoặc theo phƣơng án của phiếu trợ giúp. Lƣu ý HS ở đây đo tốc 

độ gió qua việc thực hiện công do đó phải có sự hiệu chỉnh thang đo. Ví dụ với 

chong chóng quay với n1 vòng/giây ứng với tốc độ gió v1,  n2 vòng/giây ứng 

với tốc độ gió v2, v1, v2 phải xác định bằng dụng cụ tiêu chuẩn. 

+ HS làm dụng cụ đo tốc độ gió theo nhóm và vận hành mô hình đo tốc độ gió. 

+ GV yêu cầu HS hoàn thành PHT số 6. 

+ HS hoàn thành và nộp PHT số 6. 

+ GV hƣớng đẫn HS thảo luận về kết quả trình bày của các nhóm 

+ HS thảo luận theo hƣớng dẫn và rút ra kết luận sức mạnh của gió thể 

hiện gió có năng lƣợng ở dạng động năng, sức mạnh của gió đƣợc biểu diễn 

qua tốc độ gió. 

+ GV giới thiệu: Trong thực tế ngƣới ta đã phân loại sức mạnh của gió 

theo các cấp tƣơng ứng với các tốc độ gió khác nhau là thang cấp gió Bô - Pho 

(Beaufort) [67] 
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https://vi.wikipedia.org/wiki/Thang_s%E1%BB%A9c_gi%C3%B3_Beaufort  

Cho HS dùng thang cấp gió Bô - Pho đánh giá cấp của bão qua hình ảnh 

video (video Bão số 2 năm 2014 đổ bộ vào TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). 

3.2.3. Nội dung 3: Thuyền buồm có thể đi ngược chiều gió 

Tiến trình xây dựng kiến thức 

 

3. Giải quyết vấn đề:  

- Đề xuất giả thuyết:  

+ Mô tả cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của thuyền buồm.  

+ Tìm hiểu cơ chế lái thuyền buồm. 

Đề xuất phƣơng án để thuyền buồm có thể di chuyển ngƣợc chiều gió 

- Thiết kế mô hình thuyền buồn đi ngƣợc chiều gió.  

+ Phƣơng án: Tham khảo https://www.youtube.com/watch?v=Wq-1NTSeYpw  

hoặc các trang khác, đƣa ra phƣơng án thiết kế mô hình 

+ Dụng cụ: Từ các vật dễ tìm, sẵn có. 

+ Tiến hành:  Làm mô hình theo phƣơng án đã chọn. 

+ Kết quả:  Báo cáo kết quả mô hình. 

1. Làm nảy sinh vấn đề từ kinh nghiệm thực tế: Khi tìm hiểu về sử dụng năng 

lƣợng gió trong giao thông có bạn cho rằng thuyền buồm không thể di chuyển 

ngƣợc chiều gió. Em hãy tìm hiểu về thuyền buồm và đánh giá nhận định trên. 

2. Phát biểu vấn đề cần giải quyết:  

Làm thế nào thuyền buồm có thể đi ngƣợc chiều gió? 
 

4. Kết luận: Thuyền buồm có thể đi ngƣợc chiều gió khi điều chỉnh buồm và 

bánh lái phù hợp. 

 

5. Vận dụng kiến thức mới để giải quyết những nhiệm vụ đặt ra tiếp theo: 

Tìm hiểu con ngƣời di chuyển bằng khinh khí cầu nhƣ thế nào? 
 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Thang_s%E1%BB%A9c_gi%C3%B3_Beaufort
https://www.youtube.com/watch?v=Wq-1NTSeYpw


 

 

70 

* Mục tiêu:  

Sau khi hoàn thành nội dung này, HS có thể: 

- Xác định vấn đề cần giải quyết là làm thế nào thuyền buồm có thể đi 

ngƣợc chiều gió? 

- Đề xuất giả thuyết về cơ chế để thuyền buồm đi ngƣợc chiều gió. 

- Đề xuất phƣơng án, lắp ráp, tiến hành thí nghiệm, đánh giá giải pháp 

đã thực hiện để thuyền buồm đi ngƣợc chiều gió. 

- Trình bày đƣợc tác dụng của gió lên buồm để làm thuyền chuyển động. 

- Mô tả đƣợc năng lƣợng gió đƣợc biểu diễn bằng tốc độ gió. 

- Chế tạo mô hình thuyền buồm đi ngƣợc chiều gió, vận hành mô hình. 

- Tích cực tham gia các nhiệm vụ học tập, hoàn thành các phiếu học tập.  

* Phƣơng tiện: 

- Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập,  

- Các vật liệu dễ kiếm để làm thí nghiệm. 

- Chế tạo mô hình thí nghiệm về mô hình thuyền buồm đi ngƣợc chiều 

gió và đƣa vào phiếu hỗ trợ 8.2 (phụ lục 3) để trợ giúp HS khi HS không tìm 

đƣợc phƣơng án thí nghiệm. Giáo viên (ngƣời nghiên cứu) làm trƣớc và thử 

nghiệm mô hình thí nghiệm để biết cách hƣớng dẫn trợ giúp HS. 

* Hình thức dạy học: tổ chức học ngoại khóa. 

* Công cụ đánh giá NL: Phiếu học tập, rubic, quan sát. 

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CỤ THỂ 

Hoạt động 5: Chế tạo mô hình thuyền buồm có thể đi ngƣợc chiều gió 

- Mục tiêu: Nhƣ đã trình bày ở trên 

- Chuẩn bị: PHT số 7, PHT số 8, PHT số 9. 
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- Tiến hành: 

+ GV nêu tình huống từ xa xƣa con ngƣời đã sử dụng sức mạch của 

gió trong giao thông bằng thuyền buồm. Những lúc gió thổi ngƣợc chiều, 

thuyền buồm vẫn có thể di chuyển ngƣợc chiều gió. Em hãy tìm hiểu về 

thuyền buồm và giải thích nhận định trên. 

+ GV giao PHT số 7 cho HS và yêu cầu cá nhân HS hoàn thành. 

+ HS hoàn thành PHT số 7 và nộp phiếu. 
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+ GV hƣớng dẫn thảo luận nhóm rồi sau đó thảo luận toàn lớp dẫn đến 

HS phát biểu vấn đề cần giải quyết là làm thế nào thuyền buồm có thể đi 

ngƣợc chiều gió? 

+ GV giao PHT số 8 và yêu cầu cá nhân HS hoàn thành 

Nếu quan sát thấy HS không hoàn thành được phiếu HT8 GV đưa 

phiếu trợ giúp 8.1 

Nếu HS vẫn chưa làm được chiếu video về cơ chế thuyền đi ngược gió 

(vật chuyển động ngược chiều gió trên mặt bàn).[69] 

 https://www.youtube.com/watch?v=Wq-1NTSeYpw 

+ GV hƣớng dẫn thảo luận để thống nhất phƣơng án kiểm tra giả thuyết 

của mỗi nhóm và thống nhất cần chế tạo mô hình thuyền buồm có thể đi 

ngƣợc chiều gió. 

+ HS thảo luận tìm phƣơng án khả thi để làm mô hình thuyền buồm có 

thể đi ngƣợc chiều gió 

Nếu HS chưa làm được, GV gợi ý cách làm và hướng dẫn. Nếu vẫn 

chưa làm được, GV đưa phiếu hỗ trợ 8.2 

+ HS làm mô hình thuyền buồm có thể đi ngƣợc chiều gió theo nhóm 

với phƣơng án đã chọn và vận hành mô hình, hoàn thành PHT số 9. 

+  GV hƣớng dẫn HS thảo luận kết quả vận hành mô hình của các 

nhóm và hƣớng dẫn HS đƣa ra kết luận: Thuyền buồm có thể đi ngƣợc chiều 

gió khi điều chỉnh buồm và bánh lái phù hợp. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wq-1NTSeYpw
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3.2.4. Nội dung 4: Bơm nước bằng sức gió 

Tiến trình xây dựng kiến thức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Mục tiêu:  

 

Sau khi hoàn thành nội dung này, HS có thể: 

- Xác định vấn đề cần giải quyết là làm thế nào để bơm nƣớc bằng sức 

gió từ một thông tin trong thực tế. 

- Đề xuất giả thuyết về cơ chế hoạt động của máy bơm nƣớc bằng sức gió. 

3. Giải quyết vấn đề:  

- Đề xuất giả thuyết:  Gió làm quay cách quạt, chuyển động năng của gió thành cơ 

năng của trục quay và thực hiện công để bơm nƣớc. 

Đề xuất phƣơng án để bơm nƣớc bằng sức gió 

- Thiết kế mô hình: 

+ Phƣơng án: Tham khảo video các bơm nƣớc bằng gió trong thực tế từ đó đƣa ra 

phƣơng án làm mô hình. 

+ Dụng cụ: Từ các vật dễ tìm, sẵn có. 

+ Tiến hành: Làm mô hình theo phƣơng án đã chọn. 

+ Kết quả:  Báo cáo kết quả mô hình. 

1. Làm nảy sinh vấn đề từ thực tế: Anh Phạm Mã Nhi, quê ở phƣờng 6, TP Tuy 

Hòa (Phú Yên) đƣợc cấp Bằng độc quyền sáng chế số 296/SC - 1- 2006 - 01301SC  

cho sản phẩm máy bơm nƣớc bằng sức gió vào năm 2006. Chiếc máy bơm dựa vào 

sức gió giúp nông dân vùng núi, vùng ven biển có thể yên tâm canh tác trong mùa 

khô. 

2. Phát biểu vấn đề cần giải quyết:  

Làm thế nào để bơm nƣớc bằng sức gió? 

4. Kết luận:  Động năng của gió đƣợc chuyển thành cơ năng của trục máy bơm, máy bơm 

thực hiện công để bơm nƣớc.  

5. Vận dụng kiến thức mới để giải quyết những nhiệm vụ đặt ra tiếp theo: 

Tìm hiểu hoạt động của cối xay gió. 
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- Đề xuất phƣơng án, lắp ráp, tiến hành thí nghiệm, đánh giá giải pháp 

đã thực hiện để làm máy bơm nƣớc bằng sức gió. 

- Trình bày đƣợc con ngƣời sử dụng gió để bơm nƣớc phục vụ sản xuất. 

- Trình bày đƣợc động năng gió chuyển thành cơ năng của trục quay và 

thế năng của dòng nƣớc. 

- Chế tạo đƣợc mô hình bơm nƣớc bằng sức gió, vận hành mô hình. 

- Tích cực tham gia các nhiệm vụ học tập, hoàn thành các phiếu học tập.  

* Phƣơng tiện: 

- Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập,  

- Các vật liệu dễ kiếm để làm thí nghiệm. 

- Chế tạo mô hình thí nghiệm về mô hình bơm nƣớc bằng sức gió và 

đƣa vào phiếu hỗ trợ 11.1 (phụ lục 3) để trợ giúp HS khi HS không tìm đƣợc 

phƣơng án thí nghiệm. Giáo viên (ngƣời nghiên cứu) làm trƣớc và thử nghiệm 

mô hình thí nghiệm để biết cách hƣớng dẫn trợ giúp HS. 

* Hình thức dạy học: tổ chức học ngoại khóa. 

* Công cụ đánh giá NL: Phiếu học tập, rubic, quan sát. 

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CỤ THỂ 

Hoạt động 6: Chế tạo mô hình bơm nƣớc bằng sức gió. 

- Mục tiêu: Nhƣ đã trình bày ở trên 

- Chuẩn bị: PHT số 10, PHT số 11, PHT số 12 
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- Tiến hành: 

+ GV giao PHT số 10 cho HS và yêu cầu cá nhân HS hoàn thành. 

+ HS hoàn thành PHT số 10 và nộp phiếu. 

+ GV hƣớng dẫn thảo luận nhóm rồi sau đó thảo luận toàn lớp dẫn đến 

HS phát biểu vấn đề cần giải quyết là làm thế nào để bơm nƣớc bằng sức gió? 

+ GV giao PHT số 11 và yêu cầu cá nhân HS hoàn thành PHT số 11. 

Nếu quan sát thấy HS không hoàn thành được phiếu HT11, GV trợ giúp 

bằng cách cho xem video cấu tạo, nguyên lí hoạt động của bơm nước thông 

thường. HS quan sát cấu tạo và nguyên lí hoạt động của bơm nước từ đó đề 

xuất cách chế tạo mô hình bơm nước bằng sức gió. 

+ GV hƣớng dẫn HS thảo luận đi đến thống nhất giả thuyết: Gió làm 

quay cách quạt chuyển năng lƣợng của gió thành cơ năng và thực hiện công 

để bơm nƣớc. 



 

 

76 

+ HS thảo luận trong nhóm tìm cách làm khả thi để chế tạo mô hình 

bơm nƣớc bằng sức gió và thực hiện làm mô hình bơm nƣớc bằng sức gió. 

Nếu HS chưa làm được, GV chiếu video làm bơm nước mini chạy bằng 

pin, [70] từ đó HS liên tưởng đến bơm nước chay bằng sức gió. 

Nêu vẫn chưa làm được đưa phiếu hỗ trợ 11.1 

GV Hướng dẫn HS đưa ra kết luận 

+ HS trình bày kết quả chế tạo và hoạt động mô hình và rút ra kết luận 

về giả thuyết theo PHT số 12. 

+ GV Hƣớng dẫn HS đƣa ra kết luận kết luận: Động năng của gió đƣợc 

chuyển thành cơ năng của trục máy bơm, máy bơm thực hiện công để bơm 

nƣớc. 
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3.2.5. Nội dung 5: Sản xuất điện bằng sức gió 

Tiến trình xây dựng kiến thức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Mục tiêu:  

Sau khi hoàn thành nội dung này, HS có thể: 

- Xác định vấn đề cần giải quyết là làm thế nào sản xuất điện từ gió? 

- Đề xuất giả thuyết về cơ chế hoạt động của máy phát điện bằng sức gió. 

- Đề xuất phƣơng án, lắp ráp, tiến hành thí nghiệm, đánh giá giải pháp 

đã thực hiện để làm máy phát điện bằng sức gió. 

- Trình bày đƣợc con ngƣời sử dụng gió để làm máy phát điện. 

- Mô tả nguyên tắc  hoạt động của máy phát điện gió dựa trên hiện 

4. Kết luận:  Động năng của gió đƣợc chuyển thành cơ năng của trục quay của 

tuabin, chuyển hóa thành điện năng nhờ hiện tƣợng cảm ứng điện từ.   

 

1. Làm nảy sinh vấn đề từ thực tế: Thông tin về nguy cơ thiếu hụt năng lƣợng của 

Việt Nam trong tƣơng lai. Làm thế nào để bù đắp sự thiếu hụt năng lƣợng này? 

Làm thế nào sản xuất điện từ gió? 

3. Giải quyết vấn đề:  

- Đề xuất giả thuyết:  từ suy luận 

+ Có sự chuyển hóa năng lƣợng gió thành năng lƣợng điện 

+ Nguyên tắc máy phát điện dựa trên hiện tƣợng cảm ứng điện từ  

=> Gió làm quay tuabin của máy phát điện sinh ra điện. 

- Thiết kế mô hình máy phát điện nhờ sức gió. 

+ Phƣơng án: đề xuất các phƣơng án thiết kế mô hình 

+ Dụng cụ: Từ các vật dề tìm, sẵn có. 

+ Tiến hành:  Làm mô hình theo phƣơng án đã chọn. 

+ Kết quả:  Báo cáo kết quả hoạt động của mô hình. 

2. Phát biểu vấn đề cần giải quyết:  

Làm thế nào để sản xuất điện từ gió? 
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tƣợng cảm ứng điện từ.  

- Trình bày đƣợc sự chuyển hóa năng lƣợng từ động năng của gió thành 

cơ năng của cánh quạt và cuối cùng thành điện năng. 

- Chế tạo đƣợc mô hình máy phát điện gió, vận hành mô hình. 

- Tích cực tham gia các nhiệm vụ học tập, hoàn thành các phiếu học tập.  

* Phƣơng tiện: 

- Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập,  

- Các vật liệu dễ kiếm để làm thí nghiệm. 

* Hình thức dạy học: tổ chức học ngoại khóa. 

* Công cụ đánh giá NL: Phiếu học tập, rubic, quan sát. 

 Hoạt động 7:  Chế tạo mô hình máy phát điện bằng sức gió 

- Mục tiêu: Nhƣ đã trình bày ở trên 

- Chuẩn bị: PHT số 13, PHT số 14, PHT số 15, PHT số 16,  
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- Tiến hành: 

+ GV nêu nguy cơ thiếu hụt năng 

lƣợng ở Việt Nam. 

Theo quy hoạch phát triển điện lực 

quốc gia giai đoạn 2011 - 2020, có xét đến 

2030 thì vào năm 2020, Việt Nam sẽ nhập 

khẩu hơn 2.300 MW điện (chiếm 3,1% 

tổng cơ cấu năng lƣợng điện), năm 2030 sẽ 

nhập 7.100 MW (chiếm 4,9% tổng cơ cấu 

năng lƣợng điện). Làm thế nào để bù đắp 

sự thiếu hụt năng lƣợng này?  
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+ GV giao PHT số 13 cho HS và yêu cầu cá nhân HS hoàn thành. 

+ HS hoàn thành PHT số 13 và nộp phiếu. 

+ GV hƣớng dẫn thảo luận nhóm rồi sau đó thảo luận toàn lớp dẫn đến 

HS phát biểu vấn đề cần giải quyết là làm thế nào sản xuất điện từ gió? 

Để giải quyết vần đề này HS cần được cung cấp kiến thức và hiện 

tượng cảm ứng điện từ, do đó GV cho HS quan sát mô hình máy phát điện 

quay tay, hoạt động của máy phát điện và kết luận về hiện tượng cảm ứng 

điện từ qua PHT số 14. 

+ GV giao PHT số 14, GV giới thiệu cấu tạo và hoạt động của mô hình. 

+ HS quan sát hoạt động của mô hình, đƣa ra kết quả quan sát đƣợc, 

hoàn thành PHT số 14. 

+ GV hƣớng dẫn thảo luận về kết quả quan sát của HS dẫn đến kết luận 

về hiện tƣợng cảm ứng điện từ. 

+ GV giao PHT số 15 cho HS và yêu cầu cá nhân HS hoàn thành PHT 

Nếu quan sát thấy HS khó khăn trong hoàn thành PHT số 15, GV đưa 

phiếu trợ giúp 15.1 

+ GV hƣớng dẫn thảo luận để HS thống nhất cách làm của mỗi nhóm. 

+ GV giao nhiêm vụ cho HS chế tạo mô hình máy phát điện bằng sức 

gió và hoàn thành PHT số 16. 

+ HS trình bày kết quả chế tạo và hoạt động mô hình và rút ra kết luận 

về giả thuyết theo PHT số 16. 

+ GV hƣớng dẫn HS đƣa ra kết luận: Động năng của gió đƣợc chuyển 

thành cơ năng của trục quay của tuabin, chuyển hóa thành điện năng nhờ hiện tƣợng 

cảm ứng điện từ.  

3.2.6. Nội dung 6: Đánh giá tiềm năng gió ở Việt Nam 

Hoạt động 8.  Đánh giá tiềm năng gió ở Việt Nam, đánh giá việc sử 

dụng năng lƣợng gió tại Việt Nam hiện tại và tƣơng lai. 
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* Mục tiêu: 

Sau khi hoàn thành hoạt động này, HS có thể: 

- Thu thập thông tin về tiềm năng và việc sử dụng năng lƣợng gió tại 

Việt Nam. 

- Đánh giá về việc sử dụng năng lƣợng gió tại Việt Nam. 

- Trình bày đƣợc con ngƣời sử dụng năng lƣợng gió trong đời sống. 

Ƣu, nhƣợc điểm của sản xuất điện bằng sức gió. 

* Phƣơng tiện: 

- Máy tính, máy chiếu, 

- Các vật liệu dễ kiếm để làm thí nghiệm. 

* Hình thức dạy học: tổ chức học ngoại khóa. 

* Công cụ đánh giá NL: quan sát 

* Nhiệm vụ : Đánh giá tiềm năng về năng lƣợng gió của Việt Nam. 

1) Quan sát bảng số liệu sau và so sánh tiềm năng về năng lƣợng gió ở 

Việt Nam với các nƣớc trong khu vực Đông Nam Á. 
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Tham khảo thêm trên internet, so sánh tiềm năng, năng lƣợng gió của 

Việt Nam với các nƣớc trong khu vực. 

http://dwrm.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Hop-tac-

quoc-te/Viet-Nam-co-tiem-nang-gio-lon-nhat-Dong-Nam-A-3295 

http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=111&News=815&CategoryID=31 

2) So sánh với các nguồn năng lƣợng khác 

https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3n

g_Vi%E1%BB%87t_Nam#Than 

http://www.vast.ac.vn/khoa-hoc-va-phat-trien/dieu-tra-co-ban/1055-hi-

n-tr-ng-va-tri-n-v-ng-nang-lu-ng-vi-t-nam 

http://dwrm.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Hop-tac-quoc-te/Viet-Nam-co-tiem-nang-gio-lon-nhat-Dong-Nam-A-3295
http://dwrm.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Hop-tac-quoc-te/Viet-Nam-co-tiem-nang-gio-lon-nhat-Dong-Nam-A-3295
http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=111&News=815&CategoryID=31
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_Vi%E1%BB%87t_Nam#Than
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_Vi%E1%BB%87t_Nam#Than
http://www.vast.ac.vn/khoa-hoc-va-phat-trien/dieu-tra-co-ban/1055-hi-n-tr-ng-va-tri-n-v-ng-nang-lu-ng-vi-t-nam
http://www.vast.ac.vn/khoa-hoc-va-phat-trien/dieu-tra-co-ban/1055-hi-n-tr-ng-va-tri-n-v-ng-nang-lu-ng-vi-t-nam
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PHIẾU YÊU CẦU 

Mỗi nhóm làm một bài trình chiếu 

1. Đánh giá tiềm năng về năng lƣợng gió ở Việt Nam. Nêu những vùng 

miền ở Việt Nam có thể sử dụng năng lƣợng gió để sản xuất điện. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

2.  Thực trạng sử dụng năng lƣợng gió ở Việt Nam 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

3. Trình bày ƣu, nhƣợc điểm của sử dụng năng lƣợng gió trong sản xuất 

điện, so sánh với sản xuất điện từ than đá, thủy điện 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. Đánh giá ƣu, nhƣợc điểm của sản xuất điện từ gió với vấn đề môi trƣờng 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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3.3. Đánh giá năng lực GQVĐ của HS trong Dạy học chủ đề tích hợp “Năng 

lƣợng gió”  

Sau khi thực hiện dạy học chủ đề tích hợp, GV cần đánh giá các khía 

cạnh sau: 

- Đánh giá việc tổ chức dạy học chủ đề có phù hợp với đối tƣợng HS 

không, HS có hứng thú với các hoạt động học tập trong chủ đề không.  

- Đánh giá mức độ đạt đƣợc mục tiêu phát triển NL GQVĐ của HS, 

thông qua kết quả đánh giá các hoạt động học tập. 

Bảng 3.2 mô tả yêu cầu đạt đƣợc tƣơng ứng với các mức NL của thành 

tố của NL GQVĐ. 

Bảng 3.2: Đánh giá NL GQVĐ theo các tiêu chí 

Nội dung 1 Nguồn gốc của gió 

Thành tố Mức Tiêu chí YC đạt đƣợc 

1. Tìm 

hiểu vấn 

đề 

 

Mức 5 

1M1.5  

Tự đặt ra vấn đề trong một 

tình huống mới. Tự phát 

triển vấn đề mới. 

HS có thể đặt câu hỏi về tình huống, 

đặt câu hỏi tại sao lại tìm hiểu về gió 

và có thể đƣa ra tình huống mới về 

nguồn gốc của gió. 

Mức 4 

1M1.4 

Phân tích đƣợc mối quan 

hệ cốt lõi của tình huống. 

HS huy động kiến thức về gió, khí 

áp, hoàn lƣu khí quyển, các đai áp đã 

biết để phân tích tình huống, tìm 

đƣợc mối liên quan giữa chúng và 

với sự chiếu sáng của mặt trời xuống 

trái đất. 

Mức 3 

1M1.3 

Phát hiện đƣợc những 

vƣớng mắc trong tình 

huống cần giải quyết. 

HS xác định câu hỏi chƣa trả lời 

đƣợc, cần tập trung giải quyết nhƣ:  

Gió trên trái đất đƣợc sinh ra từ đâu? 

Nguồn gốc của gió nhƣ thế nào? Tại 

sao trái đất có gió? Vì sao trái đất 

phân thành các đai áp cao, đai áp 

thấp?... 
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Mức 2 

1M1.2 

Phát hiện đƣợc vấn đề 

chung và dấu hiệu ngoài 

của tình huống. 

HS đặt đƣợc các câu hỏi liên quan 

đến gió, tự trả lời các câu hỏi đã đặt 

ra khi quan sát hình ảnh về gió trên 

trái đất trong tình huống GV đƣa ra. 

Mức 1 

1M1.1 

Lựa chọn đƣợc câu hỏi 

(vấn đề) trong đoạn thông 

tin cho trƣớc (bối cảnh giả 

định), chỉ ra đƣợc nhiệm 

vụ cần giải quyết. 

HS lựa chọn đƣợc câu hỏi, nhiệm vụ 

cần giải quyết khi GV trợ giúp bằng 

cách đƣa ra một số câu hỏi, nhiệm vụ 

liên quan đến tình huống về nguồn 

gốc của gió. 

2. Trình 

bày, phát 

biểu vấn 

đề 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức 5  

1M2.5 

Diễn đạt vấn đề bằng ít nhất 

2 cách và chỉ ra các nhiệm 

vụ bộ phận của vấn đề. 

HS diễn đạt vấn đề nhƣ mức 4 và chỉ 

ra đƣợc nhiệm vụ trong vấn đề cần 

giải quyết. 

Mức 4 

1M2.4 

Sử dụng đƣợc thêm ít nhất 

một phƣơng thức khác 

(hình vẽ, biểu bảng,..) để 

diễn đạt lại vấn đề. 

HS sử dụng sơ đồ mối quan hệ giữa 

gió, khí áp, hoàn lƣu để diễn đạt vấn 

đề từ đó phát biểu vấn đề bằng một 

hay nhiều câu hỏi. 

Mức 3 

1M2.3 

Diễn đạt vấn đề bằng 

nhiều câu hỏi có logic với 

quá trình khám phá vấn đề 

HS đƣa ra các câu hỏi phát biểu vấn 

đề xuất phát từ các câu hỏi xung 

quanh tình huống và những vấn đề 

vƣớng mắc cần giải quyết. 

Mức 2 

1M2.2 

Diễn đạt vấn đề bằng 

nhiều câu hỏi, trong đó có 

câu hỏi là vấn đề cần giải 

quyết.  

HS đặt các câu hỏi liên quan hình 

ảnh đƣợc quan sát nhƣ: Gió sinh ra 

từ đâu? 

Gió trên trái đất có nguồn gốc từ 

đâu? 

Làm thế nào mà gió đƣợc sinh ra? 

Gió trên trái đất có nguồn gốc nhƣ 

thế nào? … 

Mức 1 

1M2.1 

Diễn đạt vấn đề bằng 1 câu 

hỏi 

Gió trên trái đất có nguồn gốc nhƣ 

thế nào? (hoặc một câu hỏi khác 

tƣơng tự). 

3. Đề xuất giải pháp và thực hiện giải pháp 

GQVĐ 

 

3.1. Đề 

xuất giải 

pháp: 

Mức 5 

1M3.1.5  

Đề xuất đƣợc nhiều giải 

pháp khác nhau, lựa 

chọn ra giải pháp tối ƣu 

(khả thi) để giải quyết 

một vấn đề mới. 

HS đề xuất đƣợc nhiều giải pháp 

khác nhau về mô hình tạo ra gió 

và lựa chọn giải pháp khả thi nhất 

để thực hiện. 
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Mức 4 

1M3.1.4 

Đề xuất các giải pháp để 

GQVĐ  mới (thực tiễn) 

HS đề xuất giải pháp có tính thực 

tế, cụ thể, chi tiết để thực hiện. 

Mô hình tạo gió trên trái đất làm 

từ dụng cụ gì, lắp ghép thế nào, 

vận hành thế nào để kiểm tra đƣợc 

giả thuyết… 

Mức 3 

1M3.1.3 

Đề xuất các giải pháp  

để GQVĐ đặt ra (giả 

định) 

HS đề xuất các giải pháp vấn đề 

mang tính ý tƣởng nhƣ phải tạo 

đƣợc chênh lệch khí áp từ sự 

chênh lệch nhiệt độ của các vùng 

khí bằng cách đốt nóng, hay chiếu 

sáng khí trong bình chứa… 

Hoặc thí nghiệm tƣơng tự đối lƣu 

khí đã học. 

Mức 2 

1M3.1.2 

Lặp lại các bƣớc theo 

một quy trình GQVĐ đã 

biết để giải quyết một 

vấn đề tƣơng tự 

HS suy luận từ giả thuyết để tìm 

phƣơng án kiểm tra giả thuyết về 

nguồn gốc của gió bằng lí thuyết 

hay thực nghiệm. 

Mức 1 

1M3.1.1 

Nhận ra đƣợc các bƣớc 

thực hiện GQVĐ theo 

văn bản có sẵn. 

HS đƣa ra giả thuyết về nguồn 

gốc của gió, tìm phƣơng án kiểm 

tra giả thuyết.  

3.2 Thực 

hiện giải 

pháp: 

Mức 5  

1M3.2.5 

Thực hiện giải pháp một 

chuỗi vấn đề liên tiếp, 

những vấn đề nảy sinh 

để có kết quả tốt. 

HS thực hiện đƣợc một loạt các 

vấn đề phát sinh trong quá trình 

làm và vận hành mô hình tạo gió 

để kết quả tốt. 

Mức 4 

1M3.2.4 

Thực hiện các giải pháp 

GQVĐ nảy sinh từ trong 

chính quá trình thực hiện 

GQVĐ ban đầu. 

HS đƣa ra những vấn đề cần giải 

quyết để thấy đƣợc kết quả. Trong 

quá trình thực hiện làm mô hình 

tạo gió có vấn đề nảy sinh nhƣ 

quan sát không rõ kết quả sự tạo 

gió nhƣ giả thuyết. 

Mức 3 

1M3.2.3 

Thực hiện đƣợc nhiều 

kiến thức để giải quyết 

một vấn đề thực. 

HS vận dụng đƣợc kiến thức về 

khí áp nhiệt độ, đối lƣu, truyền 

nhiệt… để vận hành mô hình tạo 

gió trên trái đất. 
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Mức 2 

1M3.2.2 

Thực hiện đƣợc giải 

pháp trong đó huy động 

ít nhất 2 kiến thức, 2 

phép đo… để GQVĐ giả 

định 

HS vận dụng đƣợc kiến thức về sự 

nở vì nhiệt, đối lƣu khí để thực 

hiện làm mô hình thí nghiệm về 

tạo gió. 

Mức 1 

1M3.2.1 

Thực hiện đƣợc giải 

pháp để GQVĐ cụ thể, 

giả định (vấn đề học tập) 

mà chỉ cần huy động 

một kiến thức cụ thể 

hoặc tiến hành một phép 

đo cụ thể, tìm kiếm đánh 

giá một thông tin cụ thể. 

HS thực hiện làm mô hình tạo gió 

bằng thí nghiệm đối lƣu khí theo 

sự trợ giúp của GV ở từng thao 

tác cụ thể. 

 

 

 

 

4. Đánh 

giá giải 

pháp 

Điều chỉnh 

giải pháp 

Mức 4 

1M4.4 

Đánh giá đƣợc kết quả 

cuối cùng, đánh giá các 

giải pháp để mang lại 

kết quả GQVĐ. 

HS đánh giá toàn bộ quá trình làm 

mô hình, vận hành mô hình, đánh 

giá các giải pháp đã thực hiện để 

mô hình hoạt động tốt. 

Mức 3 

1M4.3 

Đánh giá đƣợc từng giai 

đoạn và điều chỉnh đƣợc 

từng giải pháp để hƣớng 

tới kết quả cuối cùng. 

HS đánh giá đƣợc kết quả ở từng 

bƣớc trong quá trình làm mô hình, 

chỉ ra hạn chế cần khắc phục và 

đƣa ra các giải pháp khắc phục để 

thực hiện giải pháp mang lại kết 

quả tốt. 

Mức 2 

1M4.2 

Đánh giá đƣợc kết quả 

cuối cùng và chỉ ra đƣợc 

nguyên nhân dẫn đến 

những kết quả thu đƣợc. 

HS đánh giá đƣợc kết quả mô 

hình tạo gió của nhóm thành công 

hay không thành công, những hạn 

chế trong quá trình làm nhƣ các 

chỗ nối không kín, khó quan sát 

khói hƣơng di chuyển thành 

dòng…. 

Mức 1 

1M4.1 

So sánh kết quả cuối 

cùng thu đƣợc với đáp 

án của GV và rút ra kết 

luận (đúng hay sai) khi 

giải quyết những vấn đề 

cụ thể 

HS làm theo hƣớng dẫn của GV  

(bằng các phiếu trợ giúp) và so 

sánh với kết quả GV đƣa ra. 
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Nội dung 2: Đo sức mạnh của gió 

Thành 

tố 
Mức Tiêu chí YC đạt đƣợc 

1. Tìm 

hiểu vấn 

đề 

 

Mức 5 

2M1.5  

Tự đặt ra vấn đề trong 

một tình huống mới. 

Tự phát triển vấn đề 

mới. 

HS có thể đặt lại tình huống, 

đặt câu hỏi tại sao cần biết về 

sức mạnh của gió và có thể 

đƣa ra tình huống mới về sức 

mạnh của gió. 

Mức 4 

2M1.4 

Phân tích đƣợc mối 

quan hệ cốt lõi của 

tình huống. 

HS huy động kiến thức về gió, 

động năng, vận tốc, thực hiện 

công để phân tích tình huống, 

tìm đƣợc mối liên quan giữa 

chúng.  

Mức 3 

2M1.3 

Phát hiện đƣợc những 

vƣớng mắc trong tình 

huống cần giải quyết 

HS xác định câu hỏi chƣa trả 

lời đƣợc, cần tập trung giải 

quyết nhƣ:  Sức mạnh của gió 

thể hiện thông qua đại lƣợng 

nào? Sức mạnh của gió đƣợc 

đo thế nào? Sức mạnh của gió 

là gì? … 

Mức 2 

2M1.2 

Phát hiện đƣợc vấn đề 

chung và dấu hiệu 

ngoài của tình huống. 

HS đặt đƣợc các câu hỏi liên 

quan đến sức mạnh của gió, tự 

trả lời các câu hỏi đã đặt ra khi 

quan sát video về sức mạnh 

của gió. 

Mức 1 

2M1.1 

Lựa chọn đƣợc câu hỏi 

(vấn đề) trong đoạn 

thông tin cho trƣớc 

(bối cảnh giả định), chỉ 

ra đƣợc nhiệm vụ cần 

giải quyết. 

HS lựa chọn đƣợc câu hỏi, 

nhiệm vụ cần giải quyết khi 

GV trợ giúp bằng cách đƣa ra 

một số câu hỏi, nhiệm vụ liên 

quan đến tình huống về sức 

mạnh của gió. 
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2. Trình 

bày, 

phát 

biểu vấn 

đề 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức 5  

2M2.5 

Diễn đạt vấn đề bằng ít 

nhất 2 cách và chỉ ra 

các nhiệm vụ bộ phận 

của vấn đề. 

HS diễn đạt vấn đề nhƣ mức 4 

và chỉ ra đƣợc nhiệm vụ trong 

vấn đề cần giải quyết. 

 

Mức 4 

2M2.4 

Sử dụng đƣợc thêm ít 

nhất một phƣơng thức 

khác (hình vẽ, biểu 

bảng,..) để diễn đạt lại 

vấn đề. 

HS sử dụng sơ đồ mối quan hệ 

giữa sức mạnh của gió, thực 

hiện công, động năng, vận tốc 

để diễn đạt vấn đề từ đó phát 

biểu vấn đề bằng một hay 

nhiều câu hỏi. 

Mức 3 

2M2.3 

Diễn đạt vấn đề bằng 

nhiều câu hỏi có logic 

với quá trình khám phá 

vấn đề. 

HS đƣa ra các câu hỏi phát 

biểu vấn đề xuất phát từ các 

câu hỏi xung quanh tình 

huống và là những vấn đề 

vƣớng mắc cần giải quyết. 

Mức 2 

2M2.2 

Diễn đạt vấn đề bằng 

nhiều câu hỏi, trong đó 

có câu hỏi là vấn đề 

cần giải quyết.  

HS đặt các câu hỏi liên quan 

hình ảnh đƣợc quan sát nhƣ: 

làm thế nào để đo sức mạnh 

của gió? Sức mạnh của gió 

đƣợc đo thông qua đại lƣợng 

nào? 

Mức 1 

2M2.1 

Diễn đạt vấn đề bằng 1 

câu hỏi. 

Làm thế nào để đo sức mạnh 

của gió? (hoặc một câu hỏi 

khác tƣơng tự). 

3. Đề xuất giải pháp và thực hiện giải pháp 

GQVĐ 

 

3.1. Đề 

xuất giải 

pháp 

Mức 5 

2M3.1.5  

Đề xuất đƣợc nhiều 

giải pháp khác nhau, 

lựa chọn ra giải pháp 

tối ƣu (khả thi) để giải 

quyết một vấn đề mới. 

HS đề xuất đƣợc nhiều giải 

pháp khác nhau về tạo mô 

hình đo sức mạnh của gió và 

lựa chọn giải pháp khả thi nhất 

để thực hiện. 
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Mức 4 

2M3.1.4 

Đề xuất các giải pháp 

để GQVĐ  mới (thực 

tiễn). 

HS đề xuất giải pháp có tính 

thực tế, cụ thể, chi tiết để thực 

hiện. Mô hình đo tốc độ gió 

trên trái đất làm từ dụng cụ gì? 

lắp ghép thế nào? vận hành thế 

nào để kiểm tra đƣợc giả 

thuyết… 

Mức 3 

2M3.1.3 

Đề xuất các giải pháp  

để GQVĐ đặt ra (giả 

định). 

HS đề xuất các giải pháp vấn 

đề mang tính ý tƣởng nhƣ đo 

tốc độ gió thông qua đo tốc độ 

quay của chong chóng gió, so 

sánh với tốc độ gió tƣơng ứng 

trên phong kế. Đo sức mạnh 

của gió qua tác dụng của gió 

làm lệch phƣơng ban đầu của 

vật treo thẳng đứng, so sánh 

góc lệch tƣơng ứng với tốc độ 

gió trên phong kế. 

Mức 2 

2M3.1.2 

Lặp lại các bƣớc theo 

một quy trình GQVĐ 

đã biết để giải quyết 

một vấn đề tƣơng tự. 

HS suy luận từ giả thuyết để 

tìm phƣơng án kiểm tra giả 

thuyết về cách đo sức mạnh 

của gió bằng lí thuyết hay thực 

nghiệm. 

Mức 1 

2M3.1.1 

Nhận ra đƣợc các bƣớc 

thực hiện GQVĐ theo 

văn bản có sẵn. 

HS đƣa ra giả thuyết về đo sức 

mạnh của gió, tìm phƣơng án 

kiểm tra giả thuyết.  
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3.2 Thực 

hiện giải 

pháp 

Mức 5  

2M3.2.5 

Thực hiện giải pháp 

một chuỗi vấn đề liên 

tiếp, những vấn đề nảy 

sinh để có kết quả tốt. 

HS thực hiện đƣợc một loạt 

các vấn đề phát sinh trong quá 

trình làm và vận hành mô hình 

đo sức mạnh của gió để kết 

quả tốt. 

Mức 4 

2M3.2.4 

Thực hiện các giải 

pháp GQVĐ nảy sinh 

từ trong chính quá 

trình thực hiện GQVĐ 

ban đầu. 

HS đƣa ra những vấn đề cần 

giải quyết để thấy đƣợc kết 

quả trong quá trình thực hiện 

làm mô hình đo sức mạnh của 

gió có vấn đề nảy sinh. 

Mức 3 

2M3.2.3 

Thực hiện đƣợc nhiều 

kiến thức để giải quyết 

một vấn đề thực. 

HS vận dụng đƣợc kiến thức 

về chuyển hóa năng lƣợng, 

thực hiện công, động năng, 

vận tốc để vận hành mô hình 

đo tốc độ gió. 

Mức 2 

2M3.2.2 

Thực hiện đƣợc giải 

pháp trong đó huy 

động ít nhất 2 kiến 

thức, 2 phép đo… để 

GQVĐ giả định. 

HS vận dụng đƣợc kiến thức 

chuyển hóa năng lƣợng để 

thực hiện làm mô hình thí 

nghiệm về đo tốc độ gió. 

Mức 1 

2M3.2.1 

Thực hiện đƣợc giải 

pháp để GQVĐ cụ thể, 

giả định (vấn đề học 

tập) mà chỉ cần huy 

động 1 kiến thức cụ 

thể hoặc tiến hành một 

phép đo cụ thể, tìm 

kiếm đánh giá 1 thông 

tin cụ thể. 

HS thực hiện làm mô hình đo 

tốc độ gió bằng thí nghiệm 

theo sự trợ giúp của GV ở 

từng thao tác cụ thể. 
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4. Đánh 

giá giải 

pháp 

Điều 

chỉnh giải 

pháp 

Mức 4 

2M4.4 

Đánh giá đƣợc kết quả 

cuối cùng, đánh giá 

các giải pháp để mang 

lại kết quả GQVĐ. 

HS đánh giá toàn bộ quá trình 

làm mô hình, vận hành mô 

hình, đánh giá các giải pháp 

đã thực hiện để mô hình hoạt 

động tốt. 

Mức 3 

2M4.3 

Đánh giá đƣợc từng 

giai đoạn và điều chỉnh 

đƣợc từng giải pháp để 

hƣớng tới kết quả cuối 

cùng. 

HS đánh giá đƣợc kết quả ở 

từng bƣớc trong quá trình làm 

mô hình, chỉ ra hạn chế cần 

khắc phục và đƣa ra các giải 

pháp khắc phục để thực hiện 

giải pháp mang lại kết quả tốt. 

Mức 2 

2M4.2 

Đánh giá đƣợc kết quả 

cuối cùng và chỉ ra 

đƣợc nguyên nhân dẫn 

đến những kết quả thu 

đƣợc. 

HS đánh giá đƣợc kết quả mô 

hình đo tốc độ gió của nhóm 

thành công hay không thành 

công, những hạn chế trong quá 

trình làm nhƣ các chỗ nối không 

chắc, Quay không đều…. 

Mức 1 

2M4.1 

So sánh kết quả cuối 

cùng thu đƣợc với đáp 

án của GV và rút ra kết 

luận (đúng hay sai) khi 

giải quyết những vấn 

đề cụ thể 

HS làm theo hƣớng dẫn của 

GV (bằng các phiếu trợ giúp) 

và so sánh với kết quả GV đƣa 

ra. 
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Nội dung 3: Thuyền buồm đi ngƣợc gió 

Thành tố  Tiêu chí YC đạt đƣợc 

1. Tìm 

hiểu vấn 

đề 

 

Mức 5 

3M1.5  

Tự đặt ra vấn đề trong 

một tình huống mới. 

Tự phát triển vấn đề 

mới. 

HS có thể đặt tình huống mới 

thông thƣờng thuyền buồm đƣợc 

gió đẩy đi xuôi theo chiều gió, 

câu hỏi đặt ra những lúc gió thổi 

ngƣợc chiều cần di chuyển thì 

làm thế nào để thuyền đi đƣợc? 

Mức 4 

3M1.4 

Phân tích đƣợc mối 

quan hệ cốt lõi của 

tình huống. 

HS huy động kiến thức về năng 

lƣợng gió, quá trình thực hiện 

công để phân tích tình huống, 

tìm đƣợc mối liên quan giữa 

chúng.  

Mức 3 

3M1.3 

Phát hiện đƣợc những 

vƣớng mắc trong tình 

huống cần giải quyết. 

HS xác định câu hỏi chƣa trả lời 

đƣợc, cần tập trung giải quyết 

nhƣ: Tại sao thuyền buồm có thể 

đi ngƣợc gió? Làm thế nào 

thuyền buồm có thể đi ngƣợc 

gió?.... 

Mức 2 

3M1.2 

Phát hiện đƣợc vấn đề 

chung và dấu hiệu 

ngoài của tình huống. 

HS xác định đƣợc nhiệm vụ cần 

tìm hiểu về thuyền buồm, 

nguyên lí hoạt động của thuyền 

buồm. 

Mức 1 

3M1.1 

Lựa chọn đƣợc câu hỏi 

(vấn đề) trong đoạn 

thông tin cho trƣớc 

(bối cảnh giả định), chỉ 

ra đƣợc nhiệm vụ cần 

giải quyết. 

HS lựa chọn đƣợc nhiệm vụ cần 

giải quyết khi GV trợ giúp bằng 

cách đƣa ra một số nhiệm vụ liên 

quan đến tình huống về thuyền 

buồm di chuyển đo tác dụng của 

gió. 

2. Trình 

bày, phát 

biểu vấn 

đề 

Mức 5  

3M2.5 

Diễn đạt vấn đề bằng ít 

nhất 2 cách và chỉ ra 

các nhiệm vụ bộ phận 

của vấn đề. 

HS diễn đạt vấn đề nhƣ mức 4 và 

chỉ ra đƣợc nhiệm vụ trong vấn 

đề cần giải quyết. 
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Mức 4 

3M2.4 

Sử dụng đƣợc thêm ít 

nhất một phƣơng thức 

khác (hình vẽ, biểu 

bảng,..) để diễn đạt lại 

vấn đề. 

HS sử dụng sơ đồ mối quan hệ 

giữa sức mạnh của gió, thực hiện 

công, diễn đạt vấn đề từ đó phát 

biểu vấn đề bằng một hay nhiều 

câu hỏi. 

Mức 3 

3M2.3 

Diễn đạt vấn đề bằng 

nhiều câu hỏi có logic 

với quá trình khám phá 

vấn đề. 

HS đƣa ra các câu hỏi phát biểu 

vấn đề xuất phát từ các câu hỏi 

xung quanh tình huống và là 

những vấn đề vƣớng mắc cần 

giải quyết. 

Mức 2 

3M2.2 

Diễn đạt vấn đề bằng 

nhiều câu hỏi, trong đó 

có câu hỏi là vấn đề 

cần giải quyết.  

HS đặt các câu hỏi liên quan 

hình ảnh đƣợc quan sát nhƣ: làm 

thế nào để thuyền đi ngƣợc chiều 

gió? Cách thuyền buồm di 

chuyển khi gió thổi ngƣợc chiều. 

Mức 1 

3M2.1 

Diễn đạt vấn đề bằng 

một câu hỏi 

 

 Làm thế nào để thuyền đi ngƣợc 

chiều gió? (hoặc một câu hỏi 

khác tƣơng tự). 

3. Đề xuất giải pháp và thực hiện giải pháp 

GQVĐ 

 

3.1. Đề 

xuất giải 

pháp: 

Mức 5 

3M3.1.5  

Đề xuất đƣợc nhiều 

giải pháp khác nhau, 

lựa chọn ra giải pháp 

tối ƣu (khả thi) để giải 

quyết một vấn đề mới. 

HS đề xuất đƣợc nhiều giải pháp 

khác nhau về mô hình thuyền 

buồm đi ngƣợc chiều gió và lựa 

chọn giải pháp khả thi nhất để 

thực hiện. 

Mức 4 

3M3.1.4 

Đề xuất các giải pháp 

để GQVĐ  mới (thực 

tiễn).  

HS đề xuất giải pháp có tính thực 

tế, cụ thể, chi tiết để thực hiện. 

Mô hình thuyền đi ngƣợc chiều 

gió làm từ dụng cụ gì, lắp ghép 

thế nào, vận hành thế nào để 

kiểm tra đƣợc giả thuyết…  
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Mức 3 

3M3.1.3 

Đề xuất các giải pháp  

để GQVĐ đặt ra (giả 

định). 

HS đề xuất các giải pháp vấn đề 

mang tính ý tƣởng nhƣ làm mô 

hình thuyền buồm có các bộ 

phận nhƣ thuyền buồm thật để 

thử nghiệm. 

Mức 2 

3M3.1.2 

Lặp lại các bƣớc theo 

một quy trình GQVĐ 

đã biết để giải quyết 

một vấn đề tƣơng tự. 

HS suy luận từ giả thuyết để tìm 

phƣơng án kiểm tra giả thuyết về 

cách làm thuyền buồm đi ngƣợc 

chiều gió. 

Mức 1 

3M3.1.1 

Nhận ra đƣợc các bƣớc 

thực hiện GQVĐ theo 

văn bản có sẵn. 

HS đƣa ra giả thuyết về cách 

thuyền buồm đi ngƣợc chiều gió 

tìm phƣơng án kiểm tra giả thuyết.  

3.2 Thực 

hiện giải 

pháp 

Mức 5  

3M3.2.5 

Thực hiện giải pháp 

một chuỗi vấn đề liên 

tiếp, những vấn đề nảy 

sinh để có kết quả tốt. 

HS thực hiện đƣợc một loạt các 

vấn đề phát sinh trong quá trình 

làm và vận hành mô hình thuyền 

buồm đi ngƣợc chiều gió. 

Mức 4 

3M3.2.4 

Thực hiện các giải 

pháp GQVĐ nảy sinh 

từ trong chính quá 

trình thực hiện GQVĐ 

ban đầu. 

HS đƣa ra những vấn đề cần giải 

quyết để thấy đƣợc kết quả. 

Trong quá trình thực hiện làm 

mô hình thuyền buồm đi ngƣợc 

chiều gió có vấn đề nảy sinh . 

Mức 3 

3M3.2.3 

Thực hiện đƣợc nhiều 

kiến thức để giải quyết 

một vấn đề thực. 

HS vận dụng đƣợc kiến thức về 

chuyển hóa năng lƣợng, thực 

hiện công, để vận hành mô hình 

thuyền buồm đi ngƣợc chiều gió.  

Mức 2 

3M3.2.2 

Thực hiện đƣợc giải 

pháp trong đó huy động 

ít nhất 2 kiến thức, 2 

phép đo… để GQVĐ 

giả định. 

HS vận dụng đƣợc kiến thức 

chuyển hóa năng lƣợng để thực 

hiện làm mô hình thí nghiệm 

thuyền buồm đi ngƣợc chiều gió. 
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Mức 1 

3M3.2.1 

Thực hiện đƣợc giải 

pháp để GQVĐ cụ thể, 

giả định (vấn đề học 

tập) mà chỉ cần huy 

động một kiến thức cụ 

thể hoặc tiến hành một 

phép đo cụ thể, tìm 

kiếm đánh giá một 

thông tin cụ thể. 

HS thực hiện làm mô hình 

thuyền buồm đi ngƣợc chiều gió 

bằng thí nghiệm theo sự trợ giúp 

của GV ở từng thao tác cụ thể. 

 

 

 

 

 

4. Đánh 

giá giải 

pháp 

Điều 

chỉnh giải 

pháp 

Mức 4 

3M4.4 

Đánh giá đƣợc kết quả 

cuối cùng, đánh giá 

các giải pháp để mang 

lại kết quả GQVĐ. 

HS đánh giá toàn bộ quá trình 

làm mô hình, vận hành mô hình, 

đánh giá các giải pháp đã thực 

hiện để mô hình hoạt động tốt. 

Mức 3 

3M4.3 

Đánh giá đƣợc từng 

giai đoạn và điều chỉnh 

đƣợc từng giải pháp để 

hƣớng tới kết quả cuối 

cùng. 

HS đánh giá đƣợc kết quả ở từng 

bƣớc trong quá trình làm mô 

hình, chỉ ra hạn chế cần khắc 

phục và đƣa ra các giải pháp 

khắc phục để thực hiện giải pháp 

mang lại kết quả tốt. 

Mức 2 

3M4.2 

Đánh giá đƣợc kết quả 

cuối cùng và chỉ ra 

đƣợc nguyên nhân dẫn 

đến những kết quả thu 

đƣợc. 

HS đánh giá đƣợc kết quả mô 

hình thuyền buồm đi ngƣợc gió 

của nhóm thành công hay không 

thành công, những hạn chế trong 

quá trình làm nhƣ thuyền không 

cân, buồm không tƣơng xứng với 

thuyền, …. 

Mức 1 

3M4.1 

So sánh kết quả cuối 

cùng thu đƣợc với đáp 

án của GV và rút ra kết 

luận (đúng hay sai) khi 

giải quyết những vấn 

đề cụ thể 

HS làm theo hƣớng dẫn của GV  

(bằng các phiếu trợ giúp) và so 

sánh với kết quả GV đƣa ra. 
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Nội dung 4: Máy bơm nƣớc bằng sức gió 

Thành tố  Tiêu chí YC đạt đƣợc 

1. Tìm 

hiểu vấn 

đề 

 

Mức 5 

4M1.5  
Tự đặt ra vấn đề trong 

một tình huống mới. 

Tự phát triển vấn đề 

mới. 

HS có thể đặt tình huống mới. 

Mức 4 

4M1.4 
Phân tích đƣợc mối 

quan hệ cốt lõi của 

tình huống. 

HS huy động kiến thức về năng 

lƣợng gió, quá trình chuyển hóa 

năng lƣơng, thực hiện công để 

phân tích tình huống, tìm đƣợc mối 

liên quan giữa chúng.  

Mức 3 

4M1.3 
Phát hiện đƣợc những 

vƣớng mắc trong tình 

huống cần giải quyết. 

HS xác định câu hỏi chƣa trả lời 

đƣợc, cần tập trung giải quyết nhƣ: 

Tại sao bơm đƣợc nƣớc bằng sức 

gió? Làm thế nào để bơm nƣớc 

bằng sức gió?.... 

Mức 2 

4M1.2 
Phát hiện đƣợc vấn đề 

chung và dấu hiệu 

ngoài của tình huống. 

HS xác định đƣợc nhiệm vụ cần 

tìm hiểu về máy bơm nƣớc bằng 

sức gió, cấu tạo, nguyên lí hoạt 

động của máy bơm nƣớc bằng sức 

gió. 

Mức 1 

4M1.1 
Lựa chọn đƣợc câu hỏi 

(vấn đề) trong đoạn 

thông tin cho trƣớc 

(bối cảnh giả định), chỉ 

ra đƣợc nhiệm vụ cần 

giải quyết. 

HS lựa chọn đƣợc nhiệm vụ cần 

giải quyết khi GV trợ giúp bằng 

cách đƣa ra một số nhiệm vụ liên 

quan đến tình huống về máy bơm 

nƣớc bằng sức gió. 

2. Trình 

bày, phát 

biểu vấn 

đề 

 

 

 

 

 

Mức 5  

4M2.5 
Diễn đạt vấn đề bằng ít 

nhất 2 cách và chỉ ra 

các nhiệm vụ bộ phận 

của vấn đề. 

HS diễn đạt vấn đề nhƣ mức 4 và 

chỉ ra đƣợc nhiệm vụ trong vấn đề 

cần giải quyết. 

 

Mức 4 

4M2.4 
Sử dụng đƣợc thêm ít 

nhất một phƣơng thức 

khác (hình vẽ, biểu 

bảng,..) để diễn đạt lại 

vấn đề. 

HS sử dụng sơ đồ mối quan hệ 

giữa sức mạnh của gió, thực hiện 

công, diễn đạt vấn đề từ đó phát 

biểu vấn đề bằng một hay nhiều 

câu hỏi. 
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Mức 3 

4M2.3 
Diễn đạt vấn đề bằng 

nhiều câu hỏi có logic 

với quá trình khám phá 

vấn đề. 

HS đƣa ra các câu hỏi phát biểu 

vấn đề xuất phát từ các câu hỏi 

xung quanh tình huống và là những 

vấn đề vƣớng mắc cần giải quyết. 

 

Mức 2 

4M2.2 
Diễn đạt vấn đề bằng 

nhiều câu hỏi, trong đó 

có câu hỏi là vấn đề 

cần giải quyết.  

HS đặt các câu hỏi liên quan thông 

tin đƣợc cung cấp nhƣ: làm thế nào 

để bơm nƣớc bằng sức gió? Cấu 

tạo, hoạt động của máy bơm nƣớc 

bằng sức gió?... 

Mức 1 

4M2.1 
Diễn đạt vấn đề bằng 

một câu hỏi. 

 Làm thế nào để bơm nƣớc bằng 

sức gió? (hoặc một câu hỏi khác 

tƣơng tự). 

3. Đề xuất giải pháp và thực hiện giải pháp 

GQVĐ 

 

3.1. Đề 

xuất giải 

pháp: 

Mức 5 

4M3.1.

5  

Đề xuất đƣợc nhiều 

giải pháp khác nhau, 

lựa chọn ra giải pháp 

tối ƣu (khả thi) để giải 

quyết một vấn đề mới. 

HS đề xuất đƣợc nhiều giải pháp 

khác nhau về mô hình máy bơm 

nƣớc bằng sức gió và lựa chọn giải 

pháp khả thi nhất để thực hiện. 

Mức 4 

4M3.1.

4 

Đề xuất các giải pháp 

để GQVĐ  mới (thực 

tiễn). 

HS đề xuất giải pháp có tính thực 

tế, cụ thể, chi tiết để thực hiện. Mô 

hình máy bơm nƣớc bằng sức gió 

làm từ dụng cụ gì, lắp ghép thế 

nào, vận hành thế nào để kiểm tra 

đƣợc giả thuyết… 

Mức 3 

4M3.1.

3 

Đề xuất các giải pháp  

để GQVĐ đặt ra (giả 

định). 

HS đề xuất các giải pháp vấn đề 

mang tính ý tƣởng nhƣ máy bơm 

nƣớc bằng sức gió có chong chóng 

đón gió nối với guồng quay để đẩy 

nƣớc lên. 

Mức 2 

4M3.1.

2 

Lặp lại các bƣớc theo 

một quy trình GQVĐ 

đã biết để giải quyết 

một vấn đề tƣơng tự. 

HS suy luận từ giả thuyết để tìm 

phƣơng án kiểm tra giả thuyết về 

máy bơm nƣớc bằng sức gió. 
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Mức 1 

4M3.1.

1 

Nhận ra đƣợc các bƣớc 

thực hiện GQVĐ theo 

văn bản có sẵn. 

HS đƣa ra giả thuyết về hoạt động 

của máy bơm nƣớc bằng sức gió 

tìm phƣơng án kiểm tra giả thuyết.  

3.2 Thực 

hiện giải 

pháp 

Mức 5  

4M3.2.

5 

Thực hiện giải pháp 

một chuỗi vấn đề liên 

tiếp, những vấn đề nảy 

sinh để có kết quả tốt. 

HS thực hiện đƣợc một loạt các 

vấn đề phát sinh trong quá trình 

làm và vận hành mô hình máy bơm 

nƣớc bằng sức gió để đạt kết quả 

tốt. 

Mức 4 

4M3.2.

4 

Thực hiện các giải 

pháp GQVĐ nảy sinh 

từ trong chính quá 

trình thực hiện GQVĐ 

ban đầu. 

HS đƣa ra những vấn đề cần giải 

quyết để thấy đƣợc kết quả trong 

quá trình thực hiện làm mô hình 

máy bơm nƣớc bằng sức gió có 

vấn đề nảy sinh. 

Mức 3 

4M3.2.

3 

Thực hiện đƣợc nhiều 

kiến thức để giải quyết 

một vấn đề thực. 

HS vận dụng đƣợc kiến thức về 

chuyển hóa năng lƣợng, thực hiện 

công, để vận hành mô hình máy 

bơm nƣớc bằng sức gió. 

Mức 2 

4M3.2.

2 

Thực hiện đƣợc giải 

pháp trong đó huy 

động ít nhất 2 kiến 

thức, 2 phép đo… để 

GQVĐ giả định. 

HS vận dụng đƣợc kiến thức 

chuyển hóa năng lƣợng để thực 

hiện làm mô hình thí nghiệm về 

máy bơm nƣớc bằng sức gió. 

Mức 1 

4M3.2.

1 

Thực hiện đƣợc giải 

pháp để GQVĐ cụ thể, 

giả định (vấn đề học 

tập) mà chỉ cần huy 

động một kiến thức cụ 

thể hoặc tiến hành một 

phép đo cụ thể, tìm 

kiếm đánh giá một 

thông tin cụ thể. 

HS thực hiện làm mô hình máy 

bơm nƣớc bằng sức gió theo sự trợ 

giúp của GV ở từng thao tác cụ 

thể. 

 

 

 

 

 

4. Đánh 

giá giải 

pháp 

Mức 4 

4M4.4 

Đánh giá đƣợc kết quả 

cuối cùng, đánh giá 

các giải pháp để mang 

lại kết quả GQVĐ. 

HS đánh giá toàn bộ quá trình làm 

mô hình, vận hành mô hình, đánh 

giá các giải pháp đã thực hiện để 

mô hình hoạt động tốt. 
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Điều 

chỉnh giải 

pháp 

Mức 3 

4M4.3 

Đánh giá đƣợc từng 

giai đoạn và điều chỉnh 

đƣợc từng giải pháp để 

hƣớng tới kết quả cuối 

cùng. 

HS đánh giá đƣợc kết quả ở từng 

bƣớc trong quá trình làm mô hình, 

chỉ ra hạn chế cần khắc phục và 

đƣa ra các giải pháp khắc phục để 

thực hiện giải pháp mang lại kết 

quả tốt. 

Mức 2 

4M4.2 

Đánh giá đƣợc kết quả 

cuối cùng và chỉ ra 

đƣợc nguyên nhân dẫn 

đến những kết quả thu 

đƣợc. 

HS đánh giá đƣợc kết quả mô hình 

máy bơm nƣớc bằng sức gió của 

nhóm thành công hay không thành 

công, những hạn chế trong quá 

trình làm nhƣ các chỗ nối trục 

không chắc, chong chóng quay 

không đều, nƣớc chƣa đƣợc bơm 

lên … 

Mức 1 

4M4.1 

So sánh kết quả cuối 

cùng thu đƣợc với đáp 

án của GV và rút ra kết 

luận (đúng hay sai) khi 

giải quyết những vấn 

đề cụ thể. 

HS làm theo hƣớng dẫn của GV  

(bằng các phiếu trợ giúp) và so 

sánh với kết quả GV đƣa ra. 
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Nội dung 5: Sản xuất điện bằng sức gió 

Thành tố  Tiêu chí YC đạt đƣợc 

1. Tìm 

hiểu vấn 

đề 

 

Mức 5 

5M1.5  

Tự đặt ra vấn đề trong 

một tình huống mới. 

Tự phát triển vấn đề 

mới. 

HS có thể đặt tình huống mới.  

Mức 4 

5M1.4 

Phân tích đƣợc mối 

quan hệ cốt lõi của 

tình huống. 

HS huy động kiến thức về năng 

lƣợng gió, quá trình chuyển hóa 

năng lƣơng, thực hiện công để 

phân tích tình huống, tìm đƣợc 

mối liên quan giữa chúng.  

Mức 3 

5M1.3 

Phát hiện đƣợc những 

vƣớng mắc trong tình 

huống cần giải quyết. 

HS xác định câu hỏi chƣa trả lời 

đƣợc, cần tập trung giải quyết 

nhƣ: Tại sao sản xuất đƣợc điện 

bằng sức gió? Làm thế nào để sản 

xuất đƣợc điện bằng sức gió?.... 

Mức 2 

5M1.2 

Phát hiện đƣợc vấn đề 

chung và dấu hiệu 

ngoài của tình huống. 

HS xác định đƣợc nhiệm vụ cần 

tìm hiểu về máy phát điện bằng 

sức gió, cấu tạo, nguyên lí hoạt 

động của máy phát điện bằng sức 

gió. 

Mức 1 

5M1.1 

Lựa chọn đƣợc câu hỏi 

(vấn đề) trong đoạn 

thông tin cho trƣớc 

(bối cảnh giả định), chỉ 

ra đƣợc nhiệm vụ cần 

giải quyết. 

HS lựa chọn đƣợc nhiệm vụ cần 

giải quyết khi GV trợ giúp bằng 

cách đƣa ra một số nhiệm vụ liên 

quan đến tình huống về máy phát 

điện bằng sức gió. 
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2. Trình 

bày, phát 

biểu vấn 

đề 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức 5  

5M2.5 

Diễn đạt vấn đề bằng ít 

nhất 2 cách và chỉ ra 

các nhiệm vụ bộ phận 

của vấn đề. 

HS diễn đạt vấn đề nhƣ mức 4 và 

chỉ ra đƣợc nhiệm vụ trong vấn đề 

cần giải quyết. 

 

Mức 4 

5M2.4 

Sử dụng đƣợc thêm ít 

nhất một phƣơng thức 

khác (hình vẽ, biểu 

bảng,..) để diễn đạt lại 

vấn đề. 

HS sử dụng sơ đồ mối quan hệ 

giữa sức mạnh của gió, thực hiện 

công, diễn đạt vấn đề từ đó phát 

biểu vấn đề bằng một hay nhiều 

câu hỏi. 

 

Mức 3 

5M2.3 

Diễn đạt vấn đề bằng 

nhiều câu hỏi có logic 

với quá trình khám phá 

vấn đề. 

HS đƣa ra các câu hỏi phát biểu 

vấn đề xuất phát từ các câu hỏi 

xung quanh tình huống và là 

những vấn đề vƣớng mắc cần giải 

quyết. 

 

Mức 2 

5M2.2 

Diễn đạt vấn đề bằng 

nhiều câu hỏi, trong đó 

có câu hỏi là vấn đề 

cần giải quyết.  

HS đặt các câu hỏi liên quan 

thông tin đƣợc cung cấp nhƣ: Làm 

thế nào để phát điện bằng sức gió? 

Cấu tạo, hoạt động của máy phát 

điện bằng sức gió?... 

Mức 1 

5M2.1 

Diễn đạt vấn đề bằng 

một câu hỏi. 

 Làm thế nào để phát điện bằng 

sức gió? (hoặc một câu hỏi khác 

tƣơng tự). 

3. Đề xuất giải pháp và thực hiện giải pháp 

GQVĐ 

 

3.1. Đề 

xuất giải 

pháp 

Mức 5 

5M3.1.5  

Đề xuất đƣợc nhiều 

giải pháp khác nhau, 

lựa chọn ra giải pháp 

tối ƣu (khả thi) để giải 

quyết một vấn đề mới. 

HS đề xuất đƣợc nhiều giải pháp 

khác nhau về mô hình máy phát 

điện bằng sức gió và lựa chọn giải 

pháp khả thi nhất để thực hiện. 
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Mức 4 

5M3.1.4 

Đề xuất các giải pháp 

để GQVĐ  mới (thực 

tiễn). 

HS đề xuất giải pháp có tính thực 

tế, cụ thể, chi tiết để thực hiện. 

Mô hình máy phát điện bằng sức 

gió làm từ dụng cụ gì, lắp ghép 

thế nào, vận hành thế nào để kiểm 

tra đƣợc giả thuyết… 

Mức 3 

5M3.1.3 

Đề xuất các giải pháp  

để GQVĐ đặt ra (giả 

định). 

HS đề xuất các giải pháp vấn đề 

mang tính ý tƣởng nhƣ máy phát 

điện bằng sức gió có chong chóng 

đón gió nối với máy phát điện để 

phát ra điện. 

Mức 2 

5M3.1.2 

Lặp lại các bƣớc theo 

một quy trình GQVĐ 

đã biết để giải quyết 

một vấn đề tƣơng tự. 

HS suy luận từ giả thuyết để tìm 

phƣơng án kiểm tra giả thuyết về 

máy phát điện bằng sức gió. 

Mức 1 

5M3.1.1 

Nhận ra đƣợc các bƣớc 

thực hiện GQVĐ theo 

văn bản có sẵn. 

HS đƣa ra giả thuyết về hoạt động 

của máy phát điện bằng sức gió 

tìm phƣơng án kiểm tra giả thuyết.  

3.2 Thực 

hiện giải 

pháp 

Mức 5  

5M3.2.5 

Thực hiện giải pháp 

một chuỗi vấn đề liên 

tiếp, những vấn đề nảy 

sinh để có kết quả tốt. 

HS thực hiện đƣợc một loạt các 

vấn đề phát sinh trong quá trình 

làm và vận hành mô hình máy 

phát điện bằng sức gió để đạt kết 

quả tốt. 

Mức 4 

5M3.2.4 

Thực hiện các giải 

pháp GQVĐ nảy sinh 

từ trong chính quá 

trình thực hiện GQVĐ 

ban đầu. 

HS đƣa ra những vấn đề cần giải 

quyết để thấy đƣợc kết quả trong 

quá trình thực hiện làm mô hình 

máy phát điện bằng sức gió có vấn 

đề nảy sinh. 

Mức 3 

5M3.2.3 

Thực hiện đƣợc nhiều HS vận dụng đƣợc kiến thức về 
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kiến thức để giải quyết 

một vấn đề thực. 

chuyển hóa năng lƣợng, để vận 

hành mô hình máy phát điện bằng 

sức gió. 

Mức 2 

5M3.2.2 

Thực hiện đƣợc giải 

pháp trong đó huy 

động ít nhất 2 kiến 

thức, 2 phép đo… để 

GQVĐ giả định. 

HS vận dụng đƣợc kiến thức 

chuyển hóa năng lƣợng để thực 

hiện làm mô hình thí nghiệm về 

máy phát điện bằng sức gió.  

Mức 1 

5M3.2.1 

Thực hiện đƣợc giải 

pháp để GQVĐ cụ thể, 

giả định (vấn đề học 

tập) mà chỉ cần huy 

động một kiến thức cụ 

thể hoặc tiến hành một 

phép đo cụ thể, tìm 

kiếm đánh giá một 

thông tin cụ thể. 

HS thực hiện làm mô hình máy 

phát điện bằng sức gió theo sự trợ 

giúp của GV ở từng thao tác cụ 

thể. 

 

 

 

 

 

4. Đánh 

giá giải 

pháp 

Điều 

chỉnh giải 

pháp 

Mức 4 

5M4.4 

Đánh giá đƣợc kết quả 

cuối cùng, đánh giá 

các giải pháp để mang 

lại kết quả GQVĐ. 

HS đánh giá toàn bộ quá trình làm 

mô hình, vận hành mô hình, đánh 

giá các giải pháp đã thực hiện để 

mô hình hoạt động tốt. 

Mức 3 

5M4.3 

Đánh giá đƣợc từng 

giai đoạn và điều chỉnh 

đƣợc từng giải pháp để 

hƣớng tới kết quả cuối 

cùng. 

HS đánh giá đƣợc kết quả ở từng 

bƣớc trong quá trình làm mô hình, 

chỉ ra hạn chế cần khắc phục và 

đƣa ra các giải pháp khắc phục để 

thực hiện giải pháp mang lại kết 

quả tốt. 

Mức 2 

5M4.2 

Đánh giá đƣợc kết quả 

cuối cùng và chỉ ra 

HS đánh giá đƣợc kết quả mô 

hình máy bơm nƣớc bằng sức gió 
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đƣợc nguyên nhân dẫn 

đến những kết quả thu 

đƣợc. 

của nhóm thành công hay không 

thành công, những hạn chế trong 

quá trình làm nhƣ các chỗ nối trục 

không chắc, chong chóng quay 

yếu, đèn LED không sáng … 

Mức 1 

5M4.1 

So sánh kết quả cuối 

cùng thu đƣợc với đáp 

án của GV và rút ra kết 

luận (đúng hay sai) khi 

giải quyết những vấn 

đề cụ thể. 

HS làm theo hƣớng dẫn của GV  

(bằng các phiếu trợ giúp) và so 

sánh với kết quả GV đƣa ra. 

 

Dự kiến mức NL GQVĐ ứng với nhóm NL thành tố 

Tên 

mức 
Mô tả 

Nhóm mức cần đạt đƣợc ở 

các thành tố 

Mức 5 

 

HS GQVĐ phức hợp, vấn đề thực tiễn 

thông qua đƣa ra giả định làm cơ sở 

đánh giá chiến lƣợc, giải pháp tối ƣu; 

đƣa ra giải pháp mở cho vấn đề thực 

tiễn; đánh giá đƣợc giá trị của các giải 

pháp mang lại kết quả tốt. 

M1.5,  M2.5, M3.1.5,  M3.2.5, 

M4.4 

Mức 4 

 

HS GQVĐ phức hợp hoặc một chuỗi 

các vấn đề thông qua tìm hiểu cách 

thức, chiến lƣợc để tạo ra giải pháp 

tổng thể để áp dụng cho một loạt tình 

huống vấn đề; có thể khái quát hóa 

qua công thức, biểu tƣợng và áp dụng 

vào những tình huống tổng quát; có 

thể vận dụng giải pháp trong ngữ cảnh 

M1.4, M2.4, M3.1.4, M3.2.4, 

M4.3 
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chƣa gặp trƣớc đó. 

Mức 3 

 

HS GQVĐ quen thuộc, đơn lẻ bằng 

cách sử dụng thành thạo qui trình, 

nguyên tắc đã biết; bƣớc đầu mở rộng 

qui trình cho vấn đề tƣơng tự. 

M1.3, M2.3, M3.1.3, M3.2.2, 

M3.2.3 M4.2 

Mức 2 

 

HS tham gia GQVĐ đơn giản thông 

qua việc nhận thức đƣợc một mô 

hình, cấu trúc nhƣng; có thể vẽ hình, 

viết, mô tả bằng lời một số khâu của 

quá trình GQVĐ; bƣớc đầu biến đổi 

đôi chút các mô hình có sẵn cho tình 

huống gần tƣơng tự. 

M1.2, M2.2, M3.1.2, M3.2.1, 

M4.1 

Mức 1 

 

HS thực hiện đƣợc một số thao tác 

trong quá trình GQVĐ đơn giản, quen 

thuộc nhƣ: có thể nhận dạng, phân 

tích đƣợc các thành phần, yếu tố khác 

nhau của nhiệm vụ, hành động để 

GQVĐ. 

M1.1, M2.1, M3.1.1 
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Kết luận chƣơng 3 

Dựa trên quy trình DHTH phát triển NL chúng tôi xây dựng chủ đề 

“Năng lƣợng gió” nhằm phát triển NL GQVĐ của HS. 

Căn cứ vào chƣơng trình THCS chúng tôi đã xây dựng chủ đề tích hợp 

liên môn với 8 hoạt động, trong mỗi hoạt động đƣợc xây dựng theo tiến trình 

dạy học phát hiện và GQVĐ, qua đó đánh giá các tiêu chí của NL GQVĐ 

tƣơng ứng. 

Chúng tôi đã xây dƣng tiến trình cụ thể để thực hiện dạy học chủ đề 

“Năng lƣợng gió” cho HS THCS. 

Trong chƣơng 3 chúng tôi đã xây dựng công cụ đánh giá NL GQVĐ 

của HS, cụ thể hóa các tiêu chí trong từng nội dung của chủ đề để đánh giá 

đƣợc NL GQVĐ của HS khi thực hiện các nội dung học tập. 

Các nội dung đƣợc trình bày ở chƣơng 3 phục vụ cho quả trình TNSP 

để đánh giá giả thuyết của luận án. 
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Chƣơng 4. THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 
 

4.1. Mục đích thực nghiệm sƣ phạm 

Mục đích của việc tiến hành TNSP nhằm kiểm định cấu trúc NL 

GQVĐ của HS bằng thực nghiệm, đánh giá sự phát triển NL GQVĐ của 

HS trong DHTH, khẳng định tính đúng đắn, cần thiết của luận án nghiên cứu, 

kiểm tra giả thuyết khoa học của luận án. 

4.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm 

Kiểm tra giả thuyết khoa học của đề tài, cụ thể: 

1) Đánh giá tính khả thi của tiến trình dạy học đã xây dựng trên cơ sở lí luận. 

Chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các tiến trình phù hợp với thực tiễn. 

2) Kiểm định cấu trúc NL GQVĐ của HS bằng thực nghiệm thông qua 

hoạt động học tập của HS tƣơng ứng với các giai đoạn của tiến trình dạy học 

theo dự kiến. 

3) Đánh giá hiệu quả của các tiến trình dạy học đã soạn thảo đối với 

việc phát triển NL GQVĐ của HS. 

4) Đề xuất các ý kiến bổ sung cho lí luận. 

4.3. Đối tƣợng và thời gian thực nghiệm sƣ phạm 

- Đối tƣợng TNSP là HS lớp 8 ở các trƣờng THCS Thực hành Sƣ phạm, 

THCS Nam Khê, THCS Trƣng Vƣơng, thuộc thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.   

- Thực nghiệm sƣ phạm đƣợc thực hiện trong hai năm học: 

Vòng 1 thực hiện ở học kỳ 2 năm học 2015-2016 với 17 HS lớp 8, trƣờng 

THCS Thực hành Sƣ phạm, do cô giáo Nguyễn Thị Nhung dạy thực nghiệm. 

Vòng 2 thực hiện ở học kỳ 2 năm học 2016-2017 với 19 HS lớp 8, 

trƣờng THCS Nam Khê, do cô giáo Vũ Thị Liên thực hiện và 19 HS lớp 8 

trƣờng THCS Trƣng Vƣơng do cô giáo Vũ Thị Hằng Mơ thực hiện. 

4.4. Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 

- Kĩ thuật triển khai TNSP gồm: 

+ Xây dựng kế hoạch và thống nhất nội dung dạy với các GV thực hiện 

dạy thực nghiệm. 
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+ Quan sát trực tiếp GV và HS trong quá trình dạy học TNSP. 

+ Ghi hình các buổi dạy, quan sát lại các biểu hiện của HS qua băng ghi 

hình các buổi TNSP. 

+ Đánh giá NL GQVĐ của HS thông qua phiếu học tập, rubic và quan sát. 

+ Phân tích bằng phƣơng pháp thống kê NL GQVĐ HS đạt đƣợc sau 

mỗi lần tiến hành thực nghiệm. Vì thực nghiệm tiến hành với một đối tƣợng 

HS, nên chúng tôi kiểm chứng độ tin cậy của dữ liệu theo công thức tính độ 

tin cậy Spearman –  

Brown theo các bƣớc kiểm chứng độ tin cậy của dữ liệu của phƣơng 

pháp chia đôi dữ liệu trong nghiên cứu khoa học sƣ phạm ứng dụng: 

1. Tính tổng điểm các câu hỏi số chẵn và số lẻ. 

Ví dụ.    M (lẻ) =   (B + D + F + H + J) 

       N (chẵn) = (C + E + G + I + K) 

2. Tính hệ số tƣơng quan chẵn – lẻ (rhh) sử dụng công thức trong phần 

mềm Excel:       rhh = correl(array1, array2) 

3. Tính độ tin cậy Separan - Brown bằng công thức 

rSB = 2 * rhh  / (1 + rhh ) 

4. So sánh kết quả với bảng dƣới 

rSB >= 0,7 Dữ liệu đáng tin cậy 

rSB < 0,7 Dữ liệu không đáng tin cậy 
 

5. Kết luận dữ liệu có đáng tin cậy hay không 

- Tổ chức thực hiện TNSP: 

+ Ở mỗi trƣờng tổ chức dạy thực nghiệm, chúng tôi đều chọn 20 HS 

chia thành 4 nhóm để tổ chức các hoạt động trong chủ đề. 

+ Trao đổi với GV dạy thực nghiệm tiến trình dạy học các hoạt động của 

chủ đề, trao đổi với GV cách thức dạy từng hoạt động của chủ đề. 

+ Khi GV thực hiện dạy thực nghiệm, ngƣời nghiên cứu quan sát, nhận xét 



 

 

110 

cách tổ chức dạy học của GV, việc thực hiện các hoạt động học tập của HS. 

Các buổi dạy thực nghiệm đều đƣợc chúng tôi quay video, chụp ảnh để 

làm tƣ liệu đánh giá sau khi dạy thực nghiệm. Kết thúc mỗi buổi học, chúng tôi 

tổ chức, trao đổi, rút kinh nghiệm kịp thời cho những buổi tiếp theo. 

4.5. Thực nghiệm sƣ phạm vòng 1 

4.5.1. Nội dung Thực nghiệm sư phạm vòng 1 

Bảng 4.1: Nội dung thực nghiệm sƣ phạm vòng 1 

Thời gian Nội dung 

Buổi 1  

- Kiểm tra đầu vào bằng giao nhiệm vụ giải quyết vần đề liên 

quan đến truyền nhiệt trong phiếu học tập. 

- Giới thiệu chủ đề 

- Thực hiện 2 nội dung của chủ đề là nguồn gốc gió, sức mạnh 

của gió với 4 hoạt động. Đƣa ra các phƣơng án chứng minh 

nguồn gốc của gió, đo tốc độ gió. 

- Nhiệm vụ về nhà: 2 nhóm làm mô hình tạo gió, 2 nhóm làm 

mô hình đo tốc độ gió. 

Buổi 2  

- Các nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhóm tại 

nhà, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ, cách giải quyết. 

- GV trợ giúp nếu HS chƣa làm đƣợc và cho HS làm tại lớp 

trong khoảng 60 phút. 

Nếu chƣa xong về nhà làm tiếp 

-  Giới thiệu nội dung sử dụng gió trong nông nghiệp, đƣa ra 

các phƣơng án làm mô hình bơm nƣớc nhờ sức gió. 

- Nhiệm vụ về nhà HS làm mô hình bơm nƣớc nhờ sức gió và 

hoàn thiện sản phẩm buổi 1. 

Buổi 3  

- Các nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ mỗi nhóm tại 

nhà, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ, cách giải quyết. 

- GV trợ giúp nếu HS chƣa làm đƣợc. Hƣớng dẫn HS làm tại 

lớp trong khoảng 60 phút. 
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Nếu chƣa xong về nhà làm tiếp. 

 -  Giới thiệu nội dung sử dụng gió trong giao thông, đƣa ra 

các phƣơng án làm mô hình thuyền buồm đi ngƣợc chiều gió. 

- Nhiệm vụ về nhà HS làm mô hình thuyền buồm đi ngƣợc 

chiều gió và hoàn thiện sản phẩm buổi 2. 

Buổi 4  

- Các nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ mỗi nhóm tại 

nhà, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ, cách giải quyết. 

- GV trợ giúp nếu HS chƣa làm đƣợc. Hƣớng dẫn HS làm tại 

lớp trong khoảng 60 phút. 

Nếu chƣa xong về nhà làm tiếp 

-  Giới thiệu nội dung sử dụng gió trong công nghiệp, đƣa ra 

các phƣơng án làm mô hình sản xuất điện bằng sức gió. 

- Nhiệm vụ về nhà HS làm mô hình sản xuất điện bằng sức 

gió và hoàn thiện sản phẩm buổi 3. 

- Tìm hiểu tiềm năng gió tại Việt Nam, so sánh việc sử dụng 

năng lƣợng gió với các dạng năng lƣợng khác. Trình bày một 

báo cáo. 

Buổi 5  

- Các nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ mỗi nhóm tại 

nhà, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ, cách giải quyết. 

- GV hƣớng đẫn nếu HS chƣa làm đƣợc, cho HS làm tại lớp 

trong khoảng  60 phút. 

- Tổng kết chuyên đề. 

- Test đầu ra. 
 

4.5.2. Kết quả thực nghiệm sư phạm vòng 1 

Đánh giá về tiến trình và nội dung của các hoạt động dạy học chủ đề, 

các GV dạy thực nghiệm cho rằng tiến trình và nội dung của chủ đề là phù 

hợp với HS lớp 8 cấp THCS. Hầu hết kiến thức, kỹ năng HS cần huy động để 
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giải quyết các vấn đề đặt ra trong chủ để, HS đã có đƣợc khi học môn Địa lí, 

môn Vật lí, môn Công nghệ. Phần kiến thức hiện tƣợng cảm ứng điện từ, HS 

chƣa biết sẽ đƣợc lĩnh hội trong quá trình GQVĐ sản xuất điện bằng sức gió. 

Vấn đề bảo vệ môi trƣờng, theo chƣơng trình hiện tại HS sẽ đƣợc học ở môn 

Sinh học lớp 9 nhƣng trong chủ đề này HS đƣợc tiếp cận trong đánh giá ƣu, 

nhƣợc điểm của việc sản xuất điện bằng sức gió.  

Về cách thức dạy chủ đề, các GV tham gia dạy thực nghiệm chƣa dạy 

theo cách này bao giờ và HS cũng chƣa bao giờ học theo cách thức này. 

Khi bắt đầu vào chủ đề HS còn chƣa quen với cách học mới, do đó khi 

thực hiện làm các phiếu học tập mặc dù đã đƣợc GV yêu cầu rõ là hoàn thành 

các phiếu học tập theo suy nghĩ của mình nhƣng HS vẫn ở trạng thái sợ sai, 

vẫn chờ đợi GV hƣớng dẫn. HS chƣa biết cách thức để giải quyết một vấn đề. 

Sau khi đƣợc GV hƣớng dẫn cách thức giải quyết một vấn đề theo các bƣớc là 

đƣa ra giả thuyết, kiểm tra giả thuyết, kết luận thì ở những nhiệm vụ sau HS 

đã thực hiện đƣợc theo các bƣớc của tiến trình GQVĐ. 

Biểu hiện hành vi của NL GQVĐ của HS đƣợc biểu hiện thông qua các 

hoạt động học tập. 

Ở hoạt động 1: Tìm hiểu nguồn gốc của gió trên trái đất, với mục tiêu 

HS bộc lộ hành vi của thành tố Tìm hiểu vấn đề, Trình bày và phát biểu vấn 

đề. Kết quả 17/17 (100%) HS đặt đƣợc các câu hỏi liên quan đến gió, khí áp, 

hoàn lƣu khí quyển, biểu lộ biểu hiện hành vi của thành tố Tìm hiểu vấn đề, 

10/17 (58,8%) HS đã phát biểu đƣợc vấn đề liên quan đến nguồn gốc của gió, 

tuy nhiên không có HS nào phát biểu vấn đề theo nhiều cách. 

Ở hoạt động 2: Giải thích sự tạo thành gió trên trái đất, với mục tiêu 

bộc lộ biểu hiện hành vi Đề xuất đƣợc giải pháp, Thực hiện giải pháp và đánh 

giá điều chỉnh giải pháp. Kết quả có 7/17 (41%) HS đề xuất đƣợc giải pháp 

kiểm tra giả thuyết về nguồn gốc của gió dựa trên thí nghiệm đối lƣu đã học, 
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biểu lộ biểu hiện hành vi của thành tố Đề xuất giải pháp. Vì đề xuất của HS 

mới chỉ ở ý tƣởng chƣa có tính khả thi do đó sau khi có trợ giúp của GV, HS 

thực hiện giải pháp GQVĐ theo phiếu trợ giúp để làm mô hình thí nghiệm. 

Khi vận hành mô hình chỉ 01/02 nhóm thành công nhƣng khó quan sát khói 

hƣơng di chuyển, HS thực hiện đánh giá giải pháp đã thực hiện và đƣa ra 

những biện pháp khắc phục để mô hình thành công hơn nhƣ: Làm khít lỗ đƣa 

cây hƣơng vào trong các chai nhựa, tăng nhiệt độ chai nóng, giảm nhiệt độ 

chai lạnh. Nhóm chƣa thành công đƣa ra biện pháp làm kín các chỗ nối của 

chai, hay làm với các chai lớn hơn (nhóm này làm mô hình với các chai 0,5 

lít). 

  

HS kiểm tra giả thuyết bằng mô hình tạo gió trên 

trái đất 

HS chế tạo mô hình tạo gió 

 trong khí quyển 
 

Ở hoạt động 3: Mô tả sức mạnh của gió, với mục tiêu bộc lộ biểu hiện 

hành vi của thành tố Tìm hiểu vấn đề, Trình bày và phát biểu vấn đề. 

Kết quả 15/17 (88,2%) HS đặt đƣợc những câu hỏi liên quan đến sức 

mạnh của gió, đây là biểu hiện của thành tố Tìm hiểu vấn đề; có 6/17 (35,3%) 

HS phát biểu đƣợc vấn đề nhƣ: Sức mạnh của gió đƣợc thể hiện nhƣ thế nào? 

Cấp độ gió có phụ thuộc vào vận tốc? 

Ở hoạt động 4: Chế tạo dụng cụ đo tốc độ gió, nhằm mục tiêu bộc lộ 

biểu hiện hành vi Đề xuất đƣợc giải pháp, Thực hiện giải pháp và đánh giá 
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điều chỉnh giải pháp. Kết quả 15/17 

(88,2%) HS đề xuất giải pháp đo tốc 

độ gió nhƣng mới ở dạng ý tƣởng 

khó khả thi trong thực hiện, ví dụ 

nhƣ: Để gió thổi một tờ giấy quãng 

đƣờng s, bấm thời gian dịch chuyển 

từ đó tính v. Dụng cụ Quạt, Sợi chỉ, 

màu giấy nhẹ, ống hở 2 đầu. Tiến 

hành: Bật quạt thổi màu giấy chuyển 

động theo đƣờng ống, bấm giờ để đo  

vận tốc màu giấy.                                    HS vận hành mô hình dụng cụ đo tốc độ gió 

Các đề xuất khó khả thi nên GV trợ giúp bằng cách cho xem video đo 

tốc độ gió bằng chong chóng làm từ cốc giấy từ đó các nhóm làm mô hình 

chong chóng gió bằng các vật liệu sẵn có. Nhóm 2 và nhóm 3 làm mô hình 

này, khi vận hành chong chóng của nhóm 2 bị hỏng và nhóm đã chỉ ra nguyên 

nhân cánh chong chóng không thẳng, biện pháp khắc phục cần làm lại cánh 

chong chóng. Hai nhóm chƣa đƣa ra kết luận về cách đo tốc độ gió. 

Ở hoạt động 5: Chế tạo thuyền buồm có thể đi ngƣợc chiều gió, với 

mục tiêu bộc lộ các biểu hiện hành vi của NL GQVĐ của HS. Kết quả có 4/17  

(23,5%) HS xác định đƣợc vấn đề trong tình huống là tìm hiểu và giải thích lí 

do thuyền buồm có thể đi ngƣợc chiều gió, 9/17 (52,9%) phát biểu đƣợc vấn 

đề nhƣ: Vì sao thuyền buồm có thể đi ngƣợc chiều gió? Làm thế nào để 

thuyền buồm đi ngƣợc chiều gió? Có 8/17 (47,1%) đề xuất giải pháp làm mô 

hình thuyền buồm nhƣng mới ở ý tƣởng chƣa chi tiết làm thế nào. GV phải 

trợ giúp HS bằng phiếu trợ giúp và HS làm theo phiếu mô hình thuyền buồm 

đi ngƣợc chiều gió. Cả 4 nhóm đều làm đƣợc mô hình thuyền buồm theo 

phiếu trợ giúp nhƣng khi vận hành có thuyền bị lật do cắt không cân hoặc 
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cắm buồm không cân. Biện pháp khắc phục đƣa ra là phải đo chính xác, cắt 

thân thuyền phải cân, buồm không to quá. Khi vận hành mô hình lƣu ý chỉnh 

hƣớng buồm, thân thuyền, lệch với hƣớng gió một góc thích hợp thì thuyền đi 

đƣợc ngƣợc chiều gió (chếch góc thích hợp). 

 

HS vận hành mô hình thuyền buồm đi ngược chiều gió 

Ở hoạt động 6: Chế tạo mô hình máy bơm nƣớc bằng sức gió, với mục 

tiêu bộc lộ các biểu hiện hành vi của NL GQVĐ của HS. Kết quả 17/17 

(100%) HS tìm hiểu đƣợc vấn đề, 16/17 (94,1%) HS phát biểu đƣợc vấn đề 

nhƣ: Nguyên lí làm việc của máy bơm nƣớc bằng sức gió nhƣ thế nào? Cách 

hoạt động của máy bơm nƣớc bằng sức gió nhƣ thế nào? Một vài em đã có đề 

xuất mang tính chất ý tƣởng nhƣ: Vẽ đƣợc cấu tạo hình khối của bơm gồm 

chong chóng gió, guồng nƣớc, ống hút nƣớc. Các đề xuất giải pháp của HS 

chỉ ở mức ý tƣởng, chƣa thể hiện rõ sự tiến bộ qua các nhiệm vụ học tập. Khi 

đƣợc GV hƣớng dẫn, giới thiệu các trang website chế tạo bơm nƣớc mini 

chạy điện để tham khảo thực hiện nhiệm vụ học tập thì các em làm đƣợc các 

sản phẩm. 

Khi vận hành mô hình chỉ nhóm 1 thành công bơm đƣợc nƣớc lên sau 
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khi đã chỉnh sửa mô hình. 03 nhóm còn lại không bơm đƣợc nƣớc lên đã chỉ 

ra những nguyên nhân không thành công của mô hình nhƣ: Trục quay bị dính 

chặt do keo 502 đổ vào, chƣa làm đƣợc guồng nƣớc khít với nắp chai (hộp 

bơm), chong chóng quay chƣa mạnh… từ đó các nhóm đề ra biện pháp khắc 

phục. Đó là biểu hiện của biểu hiện hành vi của thành tố Đánh giá giải pháp, 

Điều chỉnh giải pháp, HS đã có đánh giá việc thực hiện giải pháp của nhóm 

mình và đề xuất điều chỉnh giải pháp.  

Ở hoạt động 7: Chế tạo mô hình máy phát điện bằng sức gió, với mục 

tiêu bộc lộ các biểu hiện hành vi của NL GQVĐ của HS. Kết quả 9/17 (52,9%) 

HS xác định vấn đề cần tìm hiểu là: Nhà máy điện gió gồm những gì? 

Cách tạo ra điện của nhà máy điện gió? Trong đó có 2 HS nêu câu 

hỏi “Tại sao nhà máy điện gió phải đặt ở Bạc Liêu mà không ở nơi khác”? 

Khi thảo luận xác định vấn đề cần nghiên cứu thì các nhóm đều thống nhất 

phát biểu vấn đề “Làm thế nào để sản xuất điện bằng sức gió”? Sau khi 

đƣợc quan sát mô hình máy phát điện quay tay và đƣợc GV kết luận về 

hiện tƣợng Cảm ứng điện từ thì 17/17 HS đều có đề xuất phƣơng án làm 

máy phát điện bằng sức gió với việc gắn chong chóng gió với tuabin (động 

cơ điện 1 chiều) và nối với đèn led để kiểm tra hoạt động. Sau khi thảo 

luận cách làm, các nhóm tiến hành làm mô hình và vận hành mô hình. 

Nhóm 1 đèn không sáng nhƣng đo bằng đồng hồ điện thấy có dòng điện I = 

0,025A, nhóm 1 chỉ ra hạn chế là cách chong chóng không đủ cứng, tuabin 

nhỏ do đó đèn không sáng và đƣa ra biện pháp khắc phục. Nhóm 2 dùng 

tuabin to hơn và cánh bằng vỏ chai Coca cứng hơn do đó khi vận hành sáng 

đƣợc bóng đèn led. Nhóm 2 đã chỉ ra chú ý khi làm là cánh phải cân, cứng 

và kết nối chong chóng với tuabin chặt. Nhóm 3 và nhóm 4 không thành 

công khi vận hành mô hình, HS đánh giá chong chóng quay yếu là do cánh 
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không đều, cánh yếu, góc lệch của cách không phù hợp và đã điều chỉnh 

bằng cách chọn chai Coca làm cánh thay cho chai Lave, dùng máy sấy tóc 

để làm nóng và uốn cách lệch góc theo ý muốn. 

Ở hoạt động 8: Đánh giá tiềm năng gió ở Việt Nam cả 04 nhóm đều thu 

thập đủ thông tin theo phiếu yêu cầu và trình bày tốt bài báo cáo trƣớc lớp. 

Qua quan sát, phân tích diễn biến các hoạt động học tập của HS, chúng 

tôi nhận thấy HS học tập với thái độ tích cực, hợp tác và rất hào hứng với các 

nhiệm vụ đƣợc giao nhất là các hoạt động chế tạo các mô hình thí nghiệm. 

4.6. Thực nghiệm sƣ phạm vòng 2 

4.6.1. Nội dung thực nghiệm sư phạm vòng 2 

Qua TNSP vòng 1 chúng tôi có chỉnh sửa kế hoạch dạy học cho hợp lí 

hơn. Ở kế hoạch TNSP vòng 1, buổi 1 thực hiện 2 nội dung của chủ đề là 

nguồn gốc gió, sức mạnh của gió với 4 hoạt động toàn lí thuyết chƣa đƣợc 

thực nghiệm do đó không khí học tập hơi trầm, HS kém hứng thú vào cuối 

buổi. Ở vòng 2 chúng tôi điều chỉnh lại, buổi 1 tổ chức 2 hoạt động, HS đƣợc 

tổ chức GQVĐ, đƣợc làm thực nghiệm kiểm tra giả thuyết ngay tại lớp tạo 

hƣớng thú cao cho HS. Các hoạt động tiếp theo đều đƣợc đặt vấn đề ở lớp và 

giao nhiệm vụ cho HS về nhà tham khảo, nghiên cứu tìm kiếm thông tin để 

GQVĐ.  

Ở TNSP vòng 1, HS hoàn thành các PHT và nộp lại sau khi thảo luận 

nhóm nên một số HS chờ thảo luận xong mới ghi vào phiếu, dẫn đến kết quả 

các phiếu tƣơng đối giống nhau trong cùng một nhóm. Ở những hoạt động sau 

của chủ đề chúng tôi đã điều chỉnh, thu PHT cá nhân trƣớc rồi phát PHT mới 

để nhóm thảo luận. Khi thực hiện TNSP vòng 2 chúng tôi đã yêu cầu GV 

nhắc HS là không tính điểm khi học chủ đề để HS tự giác ghi đúng ý kiến của 

mình vào các phiếu học tập, đồng thời thực hiện thu PHT trƣớc khi thảo luận 
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nhóm. Các thông tin thu đƣợc từ các phiếu học tập là kết quả của từng cá 

nhân có đƣợc khi tham gia các hoạt động học tập trong chủ đề.  

Dựa vào các biểu hiện bộc lộ biểu hiện hành vi của NL GQVĐ của HS 

khi tham gia các hoạt động học tập ở TNSP vòng 1 kết hợp với góp ý của các 

chuyên gia chúng tôi điều chỉnh lại mức đánh giá NL cho phù hợp với HS. 

Kế hoạch thực nghiệm vòng 2 đƣợc điều chỉnh lại nhƣ Bảng 4.2: 

Bảng 4.2: Nội dung thực nghiệm sƣ phạm vòng 2 

Thời gian Nội dung 

Buổi 1  

- Giời thiệu chủ đề 

- Thực hiện nội dung của chủ đề tìm hiểu nguồn gốc gió (hoạt 

động 1, hoạt động 2), Phát biểu vấn đề đo sức mạnh của gió 

(hoạt động 3).   

- Nhiệm vụ về nhà: Hoàn thiện mô hình tạo gió nếu chƣa làm 

xong tại lớp, các nhóm tìm hiểu trên mạng về cách đo tốc độ 

gió. 

Buổi 2  

- Các nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ mỗi nhóm tại 

nhà, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ, cách giải quyết. 

- GV hƣớng đẫn nếu HS chƣa làm đƣợc. Cho HS làm tại lớp 

mô hình dụng cụ đo tốc độ gió (hoạt động 4) trong khoảng 60 

phút (Nếu chƣa xong về nhà làm tiếp). 

 -  Giới thiệu nội dung sử dụng gió trong giao thông, đƣa ra 

các phƣơng án làm mô hình thuyền buồm đi ngƣợc chiều gió 

(hoạt động 5). 

- Nhiệm vụ về nhà HS làm mô hình thuyền buồm đi ngƣợc 

chiều gió và hoàn thiện mô hình đo tốc độ gió. 

Buổi 3  

- Các nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ mỗi nhóm tại 

nhà, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ, cách giải quyết 

- GV hƣớng dẫn nếu HS chƣa làm đƣợc. Cho HS làm tại lớp 
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Thời gian Nội dung 

mô hình thuyền buồm đi ngƣợc chiều gió (Hoạt động 5) trong 

khoảng 60 phút (Nếu chƣa xong về nhà làm tiếp). 

-  Giới thiệu nội dung sử dụng gió trong nông nghiệp, đƣa ra 

các phƣơng án làm mô hình bơm nƣớc bằng sức gió. 

- Nhiệm vụ về nhà HS làm mô hình bơm nƣớc bằng sức gió 

và hoàn thiện sản phẩm thuyền buồm  . 

Buổi 4  

- Các nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ mỗi nhóm tại 

nhà, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ, cách giải quyết. 

- GV hƣớng dẫn nếu HS chƣa làm đƣợc. Cho HS làm tại lớp 

mô hình bơm nƣớc bằng sức gió (Hoạt động 6) trong khoảng  

60 phút (Nếu chƣa xong về nhà làm tiếp). 

 -  Giới thiệu nội dung sử dụng gió trong công nghiệp, đƣa ra 

các phƣơng án làm mô hình sản xuất điện từ gió. 

- Nhiệm vụ về nhà HS làm mô hình sản xuất điện từ gió và 

hoàn thiện mô hình bơm nƣớc. Tìm hiểu tiềm năng gió tại 

Việt Nam, so sánh việc sử dụng năng lƣợng gió với các dạng 

năng lƣợng khác, đánh giá tác động tới môi trƣờng. Trình bày 

một báo cáo. 

Buổi 5  

- Các nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ mỗi nhóm tại 

nhà, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ, cách giải quyết. 

- GV hƣớng dẫn nếu HS chƣa làm đƣợc. Cho HS làm tại lớp 

trong khoảng  60 phút. 

- Tổng kết chuyên đề 
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4.6.2. Kết quả thực nghiệm sư phạm vòng 2 

Giống nhƣ TNSP vòng 1, GV dạy thực nghiệm vòng 2 đánh giá về tiến 

trình và nội dung dạy học của chủ đề là phù hợp với HS lớp 8 cấp THCS. Về 

cách thức dạy chủ đề GV chƣa dạy theo cách này bao giờ và HS cũng chƣa 

học theo cách thức này. 

Về điều chỉnh giáo án, 01 GV đề nghị thay hình ảnh về gió và hoàn lƣu 

khí quyển trong PHT số 1 bằng hình ảnh gió và hoàn lƣu khí quyển trong sách 

giáo khoa Địa lí 6 cho quen thuộc với HS. 

Quá trình học tập chủ đề của HS diễn ra đúng với tiến trình xây dựng, HS 

hoàn thành đầy đủ các phiếu học tập và các hoạt động học tập đƣợc yêu cầu.   

Tổng số HS tham gia TNSP vòng 2 là 38 em, 19 HS lớp 8 trƣờng 

THCS Nam Khê, 19 HS lớp 8 trƣờng THCS Trƣng Vƣơng, TP Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh. 

Ở hoạt động 1: Tìm hiểu nguồn gốc của gió trên trái đất, với mục tiêu HS 

bộc lộ hành vi của thành tố Tìm hiểu vấn đề, Trình bày và phát biểu vấn đề. 

Thông qua PHT số 1 và rubric chúng tôi đánh giá có 9/38 (23,6%) HS 

đạt mức 3, còn lại đạt mức 2 của thành tố Tìm hiểu vấn đề vì đã xác định 

đƣợc vấn đề liên quan đến nguồn gốc của gió, tuy nhiên chỉ có 01 HS phát 

biểu vấn đề là Gió đƣợc bắt nguồn từ đâu? So với TNSP vòng 1 số HS phát 

biểu đƣợc vấn đề ít hơn vì ở đây HS mới bắt đầu làm quen với cách học mới 

và phát biểu vấn đề trong PHT là của cá nhân chứ không phải sau khi thảo 

luận nhóm. 

Ở hoạt động 2: Giải thích sự tạo thành gió trên trái đất, với mục tiêu 

bộc lộ biểu hiện hành vi Đề xuất đƣợc giải pháp, Thực hiện giải pháp và đánh 

giá điều chỉnh giải pháp. Thông qua PHT số 2 và rubric cho kết quả có 5 

(13,2%) HS đề xuất đƣợc giải pháp kiểm tra giả thuyết về nguồn gốc của gió, 

nhƣng mới ở dạng ý tƣởng là tạo ra 2 vùng khí áp cao và thấp rồi quan sát sự 
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chuyển động của không khí để đƣa ra kết luận; trong đó có 3 HS có ý tƣởng 

dựa vào hiện tƣợng gió đất và gió biển. Vì đề xuất của HS mới chỉ ở ý tƣởng 

chƣa có tính khả thi, do đó sau khi có trợ giúp của GV, HS thực hiện giải 

pháp GQVĐ theo phiếu trợ giúp để làm mô hình thí nghiệm. Khi vận hành 

mô hình cả 08 nhóm đều thành công mặc dù phải sửa chữa, khắc phục lỗi 

trong quá trình làm mô hình. Các nhóm  thực hiện đánh giá giải pháp đã thực 

hiện và đƣa ra những biện pháp khắc phục để mô hình thành công hơn nhƣ: 

Dùng băng dính và keo bịt kín các chỗ hở, ghép chính xác các chỗ nối… do 

đó qua PHT số 3 và rubric chúng tôi đánh giá 16 (42,1%) HS đạt mức 3; 20 

(52,6%) HS đạt mức 2 và 2 (5,3%) HS đạt mức 1 ở thành tố Thực hiện giải 

pháp. Có 32 (84,2%) HS đạt mức 2 ở thành tổ Đánh giá điều chỉnh giải pháp. 

Trong các PHT, HS nêu kết luận không khí đƣợc di chuyển từ nơi có 

nhiệt độ thấp sang nơi có nhiệt độ cao hoặc không khí bị chiếu nóng dãn nở 

bốc lên cao sẽ tạo ra vùng khí áp thấp, không khí ở vùng lạnh có khí áp cao 

chuyển động đến nơi áp thấp tạo ra gió. 

 
 

HS chế tạo mô hình tạo gió trên trái đất HS kiểm tra giả thuyết bằng mô hình tạo 

gió trên trái đất 
 

Ở hoạt động 3: Mô tả sức mạnh của gió, với mục tiêu bộc lộ biểu hiện 

hành vi của thành tố Tìm hiểu vấn đề, Trình bày và phát biểu vấn đề. 

Qua PHT số 4 và rubric cho kết quả 8 (21,1%) HS đạt mức 3, còn lại 
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30 (78,9%) HS đạt mức 2 của thành tố Tìm hiểu vấn đề, vì đặt đƣợc những 

câu hỏi liên quan đến sức mạnh của gió và lựa chọn đƣợc câu hỏi cần giải 

quyết. Có 01 HS đạt mức 2 của thành tố Trình bày và phát biểu vấn đề khi 

phát biểu đƣợc vấn đề là Làm sao để biết đƣợc cấp độ của gió? Ta dùng dụng 

cụ gì để tính đƣợc độ to và cấp độ của gió?  

Ở hoạt động 4: Chế tạo dụng cụ đo tốc độ gió, nhằm mục tiêu bộc lộ 

biểu hiện hành vi Đề xuất đƣợc giải pháp, Thực hiện giải pháp và đánh giá 

điều chỉnh giải pháp. Qua PHT số 5 và rubric cho kết quả 13 (34,2%) HS đạt 

mức 3, có 20 (52,6%) HS đạt mức 2 và 5 HS đạt mức 1 của thành tố Đề xuất 

giải pháp. Đề xuất giải pháp đo tốc độ gió của HS mới ở dạng ý tƣởng khó 

khả thi trong thực hiện ví dụ nhƣ: Để gió thổi một tờ giấy quãng đƣờng s, 

bấm thời gian dịch chuyển từ đó tính v. Đƣa chong chóng ra trƣớc gió, đo 

trong 1 phút chong chóng quay đƣợc bao nhiêu vòng rồi suy ra vận tốc gió.  

GV cho thảo luận và trợ giúp bằng cách cho xem video đo tốc độ gió bằng 

chong chóng làm từ cốc giấy, từ đó các nhóm làm mô hình bằng các vật liệu 

sẵn có. Nhóm 2 và nhóm 3 trƣờng THCS Nam Khê làm mô hình theo phƣơng 

án của nhóm đề ra, 6 nhóm còn lại làm mô hình theo gợi ý trợ giúp của GV. 

Nhóm 2 trƣờng THCS Nam Khê sử dụng phƣơng án gió thổi làm lệch dây 

treo quả bóng bàn, gió có vận tốc lớn thì góc lệch lớn. Khi vận hành mô hình 

các nhóm đã hiệu chỉnh thang đo bằng máy đo tốc độ gió cầm tay.    

Qua PHT số 6 và rubric chúng tôi đánh giá có 29 (76,3%) HS đạt mức 

3 và 9 (23,6%) HS đạt mức 2 của thành tố Thực hiện giải pháp. 
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HS vận hành mô hình dụng cụ đo tốc độ gió 

Ở thành tố Đánh giá điều chỉnh giải pháp có 5 HS đạt mức 3, có 23 HS 

đạt mức 2 và 10 HS đạt mức 1. 

Ở hoạt động 5: Chế tạo thuyền buồm có thể đi ngƣợc chiều gió, với 

mục tiêu bộc lộ các biểu hiện hành vi của NL GQVĐ của HS. Qua PHT số 7 

và rubric cho kết quả có 11 HS đạt mức 3, có 25 HS đạt mức 2 và 02 HS đạt 

mức 1 của thành tố Tìm hiểu vấn đề khi xác định đƣợc vấn đề trong tình 

huống là tìm hiểu và giải thích lí do thuyền buồm có thể đi ngƣợc chiều gió. 

Có 2 HS đạt mức 2 và 12 HS đạt mức 1 của thành tố Trình bày và phát biểu 

đƣợc vấn đề nhƣ: Thuyền buồm di chuyển ngƣợc chiều gió bằng cách nào? 

Nguyên lí của thuyền buồm đi ngƣợc gió? Thông qua PHT số 8 và rubric có 

17 (44,7%) HS đạt mức 3, có 29 (76,3%) HS đạt mức 2 và 02 HS đạt mức 1 

của thành tố Đề xuất giải pháp làm mô hình thuyền buồm nhƣ: Tạo mô hình 

thuyền buồm bằng xốp, vỏ lon. Làm sao cho buồm chia góc tạo bởi hƣớng gió 

và hƣớng đi thành 2 góc bằng nhau.  GV phải trợ giúp HS bằng phiếu trợ giúp 

và HS làm theo phiếu mô hình thuyền buồm đi ngƣợc chiều gió. Cả 8 nhóm 

đều làm đƣợc mô hình thuyền buồm theo phiếu trợ giúp nhƣng khi vận hành 

có thuyền bị lật do cắt không cân hoặc cắm buồm không cân. Biện pháp khắc 

phục đƣa ra là phải đo chính xác, cắt thân thuyền phải cân, buồm không to 

quá. Khi vận hành mô hình có 3 nhóm thành công thuyền đi chếch về hƣớng 
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gió. Lƣu ý chỉnh hƣớng buồm, thân thuyền, lệch với hƣớng gió một góc thích 

hợp thì thuyền đi đƣợc ngƣợc chiều gió (chếch góc thích hợp). 

Qua PHT số 9 và rubric có 10 (26,3%) HS đạt mức 3 còn lại đạt mức 2 

của thành tố Thực hiện giải pháp, có 5 HS đạt mức 3, có 20 HS đạt mức 2 và 

13 HS đạt mức 1 của thành tố Đánh giá và điều chỉnh giải pháp. 

Ở hoạt động 6: Chế tạo mô hình máy bơm nƣớc bằng sức gió, với mục 

tiêu bộc lộ các biểu hiện hành vi của NL GQVĐ của HS. Qua PHT số 10 và 

rubric, kết quả có 22 HS đạt mức 3, và 14 HS đạt mức 2 của thành tố Tìm 

hiểu vấn đề, 1 HS đạt mức 3, có 24 HS đạt mức 2 và 13 HS đạt mức 1 của 

thành tố Trình bày và phát biểu vấn đề. Vấn đề đƣợc HS phát biểu: Làm thế 

nào để chế tạo ra máy bơm nƣớc bằng sức gió? Cần những dụng cụ gì?  

Qua PHT số 11 và rubric cho thấy có 21 HS đạt mức 3, còn lại đạt mức 

2 của thành tố Đề xuất giải pháp tạo ra máy bơm chạy bằng sức gió. Học sinh  

đã đề xuất cấu tạo chính của bơm gồm cánh quạt hoặc chong chóng gió, 

guồng nƣớc, hộp bơm, ống dẫn nƣớc. Khi đƣợc GV hƣớng dẫn, giới thiệu 

thêm video chế tạo bơm nƣớc mini chạy điện để tham khảo thực hiện nhiệm 

vụ học tập thì các em làm đƣợc các sản phẩm. 

Khi vận hành mô hình có 4 nhóm thành công bơm đƣợc nƣớc lên sau khi 

đã chỉnh sửa mô hình, mặc dù nƣớc chảy ra ít. Các nhóm còn lại không bơm 

đƣợc nƣớc lên và đã chỉ ra những nguyên nhân không thành công của mô hình 

nhƣ: Chƣa làm đƣợc guồng nƣớc khít với nắp chai (hộp bơm), chong chóng 

yếu, quay chƣa mạnh… từ đó các nhóm đề ra biện pháp khắc phục. Đó là biểu 

hiện của biểu hiện hành vi của thành tố Đánh giá giải pháp, Điều chỉnh giải 

pháp. Học sinh đã có đánh giá việc thực hiện giải pháp của nhóm mình và đề 

xuất điều chỉnh giải pháp. Ở nhiệm vụ này đòi hỏi HS phải có kỹ năng tốt trong 

việc chế tạo kết nối các chi tiết, cần có sự đo đạc cắt gọt chính xác hơn những 

nhiệm vụ trƣớc, kỹ năng này HS đƣợc rèn luyện trong môn công nghệ lớp 8. 
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Qua PHT số 12 và rubric chúng tôi đánh giá có 3 HS đạt mức 4, có 22 

HS đạt mức 3, có 10 HS đạt mức 2 của thành tố Thực hiện giải pháp. 

Có 15 HS đạt mức 3, có 21 HS đạt mức 2 và 02 HS đạt mức 1 của 

thành tố thành tố Đánh giá và điều chỉnh giải pháp. 

Ở hoạt động 7: Chế tạo mô hình máy phát điện bằng sức gió, với mục 

tiêu bộc lộ các biểu hiện hành vi của NL GQVĐ của HS. Qua PHT số 13 và 

rubric cho kết quả 24 HS đạt mức 3, còn lại đạt mức 2 của thành tố Tìm hiểu 

vấn đề. HS đã xác định vấn đề cần tìm hiểu là: Nguyên lí hoạt động của nhà 

máy điện gió? Vật liệu tạo nên máy phát điện bằng sức gió? Cách sử dụng? 

Cách tạo ra điện của nhà máy điện gió?. 

 Có 5 HS đạt mức 3, có 23 HS đạt mức 2 và 10 HS đạt mức 1 của thành 

tố Trình bày và phát biểu vấn đề. Sau khi đƣợc quan sát mô hình máy phát 

điện quay tay và đƣợc GV kết luận về hiện tƣợng Cảm ứng điện từ thì các HS 

đề xuất các phƣơng án làm máy phát điện bằng sức gió. Qua PHT số 15 và 

rubric có 10 HS đạt mức 4, có 19 HS đạt mức 3, và 9 HS đạt mức 2 của thành 

tố Đề xuất giải pháp. Các nhóm xác định cách làm là gắn chong chóng gió với 

tuabin (động cơ điện 1 chiều) và nối với đèn led để kiểm tra hoạt động. Sau 

khi thảo luận cách làm các nhóm tiến hành làm mô hình và vận hành mô hình. 

Một số nhóm khi vận hành đèn led không sáng nhƣng đo bằng đồng hồ điện 

thấy có dòng điện, nhóm đƣa ra hạn chế là cánh chong chóng không đủ cứng, 

tuabin nhỏ do đó đèn không sáng và đƣa ra biện pháp khắc phục. Nhóm dùng 

tuabin to hơn và cánh bằng vỏ chai Coca cứng hơn do đó khi vận hành sáng 

đƣợc bóng đèn led. 

 Trong PHT số 16 HS đã chỉ ra hạn chế của mô hình và cách khắc 

phục, qua đó chúng tôi đánh giá có 22 HS đạt mức 3, có 16 HS đạt mức 2 của 

thành tố Thực hiện giải pháp. Có 19 HS đạt mức 3, có 17 HS đạt mức 2 và 2 

HS đạt mức 1 của thành tố Đánh giá và điều chỉnh giải pháp. 

Ở hoạt động 8: Đánh giá tiềm năng gió ở Việt Nam cả 8 nhóm đều thu 
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thập đủ thông tin theo phiếu yêu cầu và trình bày tốt bài báo cáo trƣớc lớp. 

Qua quan sát, phân tích diễn biến các hoạt động học tập của HS, chúng 

tôi nhận thấy HS học tập với thái độ tích cực, hợp tác và rất hào hứng với các 

nhiệm vụ đƣợc giao nhất là các hoạt động chế tạo các mô hình thí nghiệm. 

Có HS thể hiện có khả năng và rất hứng thú trong việc làm các mô hình 

thực nghiệm nhƣ hai anh em sinh đôi Trƣơng Hoàng Tú, Trƣơng Hoàng Tuấn 

trƣờng THCS Nam Khê. Hai em luôn làm sẵn các mô hình ở nhà và các mô 

hình có ý tƣởng khác biệt với các bạn khác. Ví dụ nhƣ mô hình đo tốc độ gió 

cánh chong chóng làm bằng đĩa CD, mô hình bơm nƣớc làm theo cơ chế 

guồng nƣớc ở các dòng suối. Guồng nƣớc đƣợc làm từ các nửa quả bóng bàn, 

hệ thống guồng đƣợc gắn với một chong chóng gió, khi gió thổi chong chóng 

quay guồng quay theo múc nƣớc đổ lên đƣờng dẫn nƣớc bên trên.   

 

Nhóm của Tú, Tuấn làm guồng nƣớc chạy bằng sức gió 

Phân tích kết quả đạt được các mức độ đánh giá các biểu hiện hành vi 

theo các tiêu chí của các thành tố NL GQVĐ. 

Để đánh giá HS đạt đƣợc các tiêu chí tƣơng ứng với các mức NL thành 

tố của NL GQVĐ chúng tôi sử dụng Bảng 3.2. Trong chủ để tích hợp “Năng 
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lƣợng gió” này chúng tôi xây dựng có 5 nội dung có thể bộc lộ đầy đủ các 

thành tố của NL GQVĐ, mỗi nội dung có 24 mức NL tƣơng ứng với các tiêu 

chí, nhƣ vậy toàn chủ đề sẽ có 120 mức tƣơng ứng với các tiêu chí của NL 

GQVĐ. Khi HS đạt đƣợc một mức NL nào đó chúng tôi mã hóa số 1, khi 

chƣa đạt mã hóa số 0, khi HS đạt mức cao tức là đã bao hàm cả mức thấp. 

Thông tin để đánh giá mức NL GQVĐ của HS chủ yếu lấy từ các phiếu học 

tập ở các hoạt động của HS, cùng với quan sát của ngƣời đánh giá trong quá 

trình tổ chức dạy thực nghiệm. 

Ví dụ nhƣ bảng 4.3 HS Bùi Quế Anh đạt đƣợc mức NL 3 trong tổng số 

5 mức NL của thành tố Tìm hiểu vấn đề ở nội dung 1 nguồn gốc của gió.  

Bảng 4.3. Đánh giá mức NL đạt đƣợc của HS 

 

Mức NL 1M1.1 1M1.2 1M1.3 1M1.4 1M1.5 

Họ và tên      

1 Bùi Quế Anh 1 1 1 0 0 

2 Phùng Thị Khánh Hòa 1 1 0 0 0 

3 Bùi Sơn Dƣơng 1 1 0 0 0 

4 Phạm Mai Dƣơng 1 1 1 0 0 

5 Nguyễn Đức Nhật 1 1 1 0 0 
 

  Ký hiệu 1M1.2 với số 1 trƣớc M là chỉ nội dung 1, M là mức, số 1 tiếp 

theo chỉ thành tố 1, số 2 chỉ mức đạt đƣợc 2. Tƣơng tự các nội dung khác VD 

2M1.2 tức là nội dung 2, thành tố 1, mức NL 2.  

Bảng 4.4 biểu diễn kết quả đánh giá HS đạt mức NL 1 của thành tố Tìm 

hiểu vấn đề qua 5 nội dung của chủ đề của 38 HS. Kết quả cho thấy có 01 HS 

không đạt mức 2M1.1; 01 HS không đạt 3M1.1; 01 HS không đạt 4M1.1. 

Bảng 4.4. Đánh giá mức NL đạt đƣợc của HS ở mức 1  

của thành tố Tìm hiểu vấn đề 

  

1M1.1 2M1.1 3M1.1 4M1.1 5M1.1 

1 Bùi Quế Anh 1 1 1 1 1 

2 Phùng Thị Khánh Hòa 1 1 1 1 1 
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1M1.1 2M1.1 3M1.1 4M1.1 5M1.1 

3 Bùi Sơn Dƣơng 1 1 1 1 1 

4 Phạm Mai Dƣơng 1 1 1 1 1 

5 Nguyễn Đức Nhật 1 1 1 1 1 

6 Phạm Thị Hồng Ánh 1 1 1 1 1 

7 Đỗ Thị Hải Linh 1 1 1 1 1 

8 Nguyễn Thành Đạt 1 1 1 1 1 

9 Nguyễn Dƣơng Linh 1 1 1 1 1 

10 Trƣơng Hoàng Tuấn 1 1 1 1 1 

11 Nguyễn Phƣơng Thảo 1 1 1 1 1 

12 Đặng Thanh Huyền 1 1 1 1 1 

13 Trƣơng Hoàng Tú 1 1 1 1 1 

14 Lƣơng Minh Ngọc 1 1 1 1 1 

15 Nguyễn Tiến Đạt 1 1 1 1 1 

16 Lê Thị Thanh Hƣơng 1 1 1 1 1 

17 Vũ Đức Anh 1 1 1 1 1 

18 Nguyễn Thanh Bình 1 1 1 1 1 

19 Nguyễn Tuấn Dũng 1 1 1 1 1 

20 Nguyễn Thị Phƣơng Thanh 1 1 1 1 1 

21 Lý Phƣơng Thảo Linh 1 1 1 1 1 

22 Nguyễn Hoàng Đạt 1 1 1 1 1 

23 Chu Thanh Hƣơng 1 1 1 1 1 

24 Phạm Ngọc Ánh 1 1 1 1 1 

25 Phạm Thị Hà My 1 1 1 1 1 

26 Hứa Gia Kiệt 1 1 1 1 1 

27 Duyên Khánh Linh 1 1 1 1 1 

28 Nguyễn Nam Khánh 1 1 1 1 1 

29 Nguyễn Đức Lâm 1 1 1 1 1 

30 Ngô Khánh Linh 1 1 1 1 1 

31 Nguyễn Huy Hoàng 1 1 1 1 1 

32 Nguyễn Đức Huy  1 0 1 1 1 

33 Nguyễn Đức Thọ 1 1 0 1 1 

34 Duyên Mỹ Linh 1 1 1 1 1 

35 Bùi Anh Thƣ 1 1 1 1 1 

36 Hà Tuấn Anh 1 1 1 1 1 
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1M1.1 2M1.1 3M1.1 4M1.1 5M1.1 

37 Phạm Mỹ Khuyên 1 1 1 1 1 

38 Đỗ Thanh Thúy 1 1 1 0 1 

  

38 37 37 37 38 

 

% 100 97.4 97.4 97.4 100 
 

Để đánh giá độ tin cậy của kết quả thu đƣợc theo công thức Spearman - 

Brown, chúng tôi phân 120 mức thành nhóm chẵn, nhóm lẻ, tính tổng các 

nhóm chẵn, tổng các nhóm lẻ rồi tính hệ số tƣơng quan chẵn – lẻ (rhh) bằng  

công thức trong phần mềm Excel:  rhh = correl(array1, array2)   

Kết quả hệ số tƣơng quan chẵn lẻ tính đƣợc là rhh = 0,5 

Độ tin cậy Separan - Brown; rSB = 2 * rhh / (1 + rhh) = 0,7 nhƣ vậy số 

liệu này đáng tin cậy. 

  Phân tích kết quả HS đạt được ở thành tố Tìm hiểu vấn đề (thành tố 1), 

dựa trên phiếu học tập của HS thực hiện qua 5 nội dung của chủ đề. 

Kết quả đánh giá HS đạt mức 1, mức 2 của thành tố Tìm hiểu vấn đề 

(M1.1, M1.2) qua 5 nội dung cho thấy hầu hết HS đều đạt đƣợc, do đó HS 

đều phát hiện đƣợc vấn đề chung và dấu hiệu bên ngoài của tình huống. 

Mức 1M1.1 2M1.1 3M1.1 4M1.1 5M1.1 1M1.2 2M1.2 3M1.2 4M1.2 5M1.2 

SL 38 37 37 37 38 38 37 36 37 38 

% 100 97.4 97.4 97.4 100 100 97.4 94.7 97.4 100 
 

Mức 3 của thành tố 1 (M1.3) yêu cầu HS phân tích đƣợc mối quan hệ 

cốt lõi của tình huống, ở ND 1 Tìm hiểu về nguồn gốc của gió có 28,9% HS 

đạt đƣợc, ở ND 2 Đo tốc độ gió có 21,1% HS đạt đƣợc, ở ND 3 Thuyền buồm 

đi ngƣợc gió có 28,9% HS đạt đƣợc, ở ND 4 Bơm nƣớc bằng sức gió có 

57,9% HS đạt đƣợc, ở ND 5 Điện gió có 63,2% đạt đƣợc. Nhƣ vậy ở những 

nôi dung sau của chủ đề, số HS đạt mức M13 cao hơn nội dung trƣớc điều đó 

chứng tỏ HS đã quen dần với việc phân tích tình huống để tìm mối quan hệ 

cốt lõi của tình huống vấn đề. 
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Mức 1M1.3 2M1.3 3M1.3 4M1.3 5M1.3 

SL 11 8 11 22 24 

% 28.9 21.1 28.9 57.9 63.2 

 

Mức 4, mức 5 của thành tố 1 Tìm hiểu vấn đề (M1.4, M1.5) Không có 

HS nào đạt đƣợc ở cả 5 nội dung, đây là mức cao nên HS chƣa đạt tới khi học 

xong chủ đề. 

Mức M1.4 M1.4 M1.4 M1.4 M1.4 M1.5 M1.5 M1.5 M1.5 M1.5 

SL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 

 

Phân tích kết quả HS đạt được ở thành tố 2 Trình bày, phát biểu vấn đề 

dựa trên phiếu học tập của HS thực hiện qua 5 nội dung của chủ đề. 

Mức M2.1 yêu cầu HS diễn đạt vấn đề bằng câu hỏi, kết quả cho thấy ở 

2 ND cuối số HS đạt mức M21 tăng rõ rệt so với 3 ND đầu. 

Mức 1M2.1 2M2.1 3M2.1 4M2.1 5M2.1 

SL 1 1 14 32 33 

% 2.632 2.632 36.84 84.21 86.84 
  

 

Mức M2.2 yêu cầu HS diễn đạt vấn đề bằng nhiều câu hỏi, trong đó có 

câu hỏi là vấn đề cần giải quyết. 
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Mức 1M2.2 2M2.2 3M2.2 4M2.2 5M2.2 

SL 0 1 2 25 28 

% 0 2.632 5.263 65.79 73.68 
 

 

 

Mức M2.3 HS diễn đạt vấn đề bằng nhiều câu hỏi có logic với quá trình 

khám phá vấn đề, ở 3 nội dung đầu không có HS nào diễn đạt đƣợc, ở nội 

dung 4 có 1 HS đạt đƣợc, nội dung 4 có 5 HS đạt đƣợc.  

Mức 1M2.3 2M2.3 3M2.3 4M2.3 5M2.3 

SL 0 0 0 1 5 

% 0 0 0 2.632 13.16 
 

Mức M2.4, M2.5 không có HS nào đạt đƣợc 

Phân tích kết quả HS đạt được ở thành tố 3 Đề xuất giải pháp và thực 

hiện giải pháp GQVĐ dựa trên phiếu học tập của HS thực hiện qua 5 nội 

dung của chủ đề. 

Mức M3.1.1 yêu cầu HS nhận ra đƣợc các bƣớc thực hiện GQVĐ theo 

văn bản có sẵn, kết quả hầu hết HS đều đạt 

Mức 1M3.1.1 2M3.1.1 3M3.1.1 4M3.1.1 5M3.1.1 

SL 38 37 38 37 38 

% 100 97.4 100 97.4 100 
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Mức M3.1.2 yêu cầu HS lặp lại các bƣớc theo một quy trình GQVĐ đã 

biết để giải quyết một vấn đề tƣơng tự. Phần lớn HS đạt đƣợc và ở 2 nội dung 

sau nhiều hơn 3 nội dung trƣớc. 

Mức 1M3.1.2 2M3.1.2 3M3.1.2 4M3.1.2 5M3.1.2 

SL 35 33 36 37 37 

% 92.1 86.8 94.7 97.4 97.4 
 

Mức M3.1.3 yêu cầu HS Đề xuất các giải pháp để GQVĐ đặt ra 

Mức 1M3.1.3 2M3.1.3 3M3.1.3 4M3.1.3 5M3.1.3 

SL 5 13 17 21 29 

% 13.2 34.2 44.7 55.3 76.3 

 

 

Mức M3.1.4 yêu cầu HS Đề xuất các giải pháp để GQVĐ thực tiễn 

Mức 1M3.1.4 2M3.1.4 3M3.1.4 4M3.4 5M3.1.4 

SL 0 1 0 0 10 

% 0 2.6316 0 0 26.316 

Mức M3.1.5 yêu cầu HS đề xuất đƣợc nhiều giải pháp khác nhau, lựa 

chọn ra giải pháp tối ƣu (khả thi) để giải quyết một vấn đề mới. Ở mức này 

không có HS nào đạt đƣợc. 

Mức M3.2.1 yêu cầu HS thực hiện đƣợc giải pháp để GQVĐ cụ thể, mà 

chỉ cần huy động một kiến thức cụ thể hoặc tiến hành một phép đo cụ thể, tìm 

kiếm đánh giá một thông tin cụ thể, hầu hết HS đều đạt đƣợc. 

Mức 1M3.2.1 2M3.2.1 3M3.2.1 4M3.2.1 5M3.2.1 

SL 38 38 37 38 38 

% 100 100 97.37 100 100 
 

Mức M3.2.2 yêu cầu HS thực hiện đƣợc giải pháp trong đó huy động ít 

nhất 2 kiến thức, 2 phép đo… để GQVĐ giả định hầu hết HS đạt đƣợc. 
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Mức 1M3.2.2 2M3.2.2 3M3.2.2 4M3.2.2 5M3.2.2 

SL 36 38 37 37 38 

% 94.74 100 97.37 97.37 100 
 

Mức M3.2.3 yêu cầu HS thực hiện đƣợc nhiều kiến thức để giải quyết 

một vấn đề thực 

Mức 1M3.2.3 2M3.2.3 3M3.2.3 4M3.2.3 5M3.2.3 

SL 16 29 10 25 22 

% 42.11 76.32 26.32 65.79 57.89 
 

Mức M3.2.4 yêu cầu HS thực hiện các giải pháp GQVĐ nảy sinh từ 

trong chính quá trình thực hiện GQVĐ ban đầu, chỉ có 3 HS đạt đƣợc mức 

này ở nội dung 4 

Mức 1M3.2.4 2M3.2.4 3M3.2.4 4M3.2.4 5M3.2.4 

SL 0 0 0 3 0 

% 0 0 0 7.895 0 
 

Mức M3.2.5 yêu cầu HS thực hiện giải pháp một chuỗi vấn đề liên tiếp, 

những vấn đề nảy sinh để có kết quả tốt. Không có HS nào đạt mức này. 

Phân tích kết quả HS đạt được ở thành tố 4 Đánh giá và điều chỉnh 

giải pháp GQVĐ dựa trên phiếu học tập của HS thực hiện qua 5 nội dung của 

chủ đề. 

Mức M4.1 yêu cầu HS so sánh kết quả cuối cùng thu đƣợc với đáp án 

của GV và rút ra kết luận (đúng hay sai) khi giải quyết những vấn đề cụ thể. 

Ở ND1 có 89,5 % đạt đƣợc do một số HS chƣa biết viết phiếu học tập, ở các 

ND sau các HS đều đạt đƣợc yêu cầu của mức. 

Mức 1M4.1 2M4.1 3M4.1 4M4.1 5M4.1 

SL 34 37 37 38 38 

% 89.5 97.4 97.4 100 100 
 

Mức M4.2 yêu cầu HS đánh giá đƣợc kết quả cuối cùng và chỉ ra đƣợc 

nguyên nhân dẫn đến những kết quả thu đƣợc, 
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Mức 1M4.2 2M4.2 3M4.2 4M4.2 5M4.2 

SL 32 28 25 36 36 

% 84.2 73.7 65.8 94.7368 94.7368 

 

Mức M4.3 yêu cầu HS đánh giá đƣợc từng giai đoạn và điều chỉnh 

đƣợc từng giải pháp để hƣớng tới kết quả cuối cùng. 

Mức 1M4.3 2M4.3 3M4.3 4M4.3 5M4.3 

SL 0 5 5 15 19 

% 0 13.1579 13.1579 39.4737 50 
 

 

Mức M4.4 yêu cầu HS đánh giá đƣợc kết quả cuối cùng, đánh giá các 

giải pháp để mang lại kết quả GQVĐ. 

Mức 1M4.4 2M4.4 3M4.4 4M4.4 5M4.4 

SL 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 
 

Nhìn vào kết quả đạt đƣợc từng mức của các tiêu chí ta thấy ở những 
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nội dung hoạt động sau của chủ đề số lƣợng HS đạt đƣợc các mức cao hơn so 

với các nội dung đầu chủ đề. Có thể đánh giá chung khi trải qua các hoạt động 

của chủ đề, NL GQVĐ của HS đã tăng lên. 

Để thấy đƣợc sự phát triển từng NL thành tố của cá nhân HS qua các 

nội dung của chủ đề, chúng tôi phân tích kết quả đạt mức NL thành tố của 

nhóm 5 HS đạt số tiêu chí cao trong thực nghiệm vòng 2. 

Đồ thị hình 4.1 biểu diễn sự phát triển từng NL thành tố của HS Bùi Quế 

Anh qua 5 nội dung của chủ đề. Nhìn đồ thị ta thấy NL thành tố 2 Trình bày, 

phát biểu vấn đề có sự phát triển mạnh ở 2 nội dung sau. Theo chúng tôi, ở 3 

nhiệm vụ đầu HS Anh chƣa hiểu rõ trình tự để giải quyết vấn đề. Trong PHT, 

HS Anh đã đƣa ra câu hỏi cần giải quyết nhƣng chƣa phát biểu thành vấn đề cần 

giải quyết, ở 2 nội dung sau HS này đã xác định rõ vấn đề cần giải quyết.  

 

Hình 4.1. Mức độ đạt các NL thành tố qua 5 ND của HS Bùi Quế Anh 

Đồ thị hình 4.2 biểu diễn sự phát triển từng NL thành tố của HS Phùng 

Thị Khánh Hòa qua 5 nội dung của chủ đề. Nhìn đồ thị ta thấy có 3 NL thành 

tố có hƣớng phát triển ở các nhiệm vụ sau, riêng thành tố 4 Đánh giá và điều 

chỉnh giải pháp ở nội dung 5, HS Hòa chỉ đạt mức 2 vì chƣa chỉ ra đƣợc lý do 

chính dẫn đến mô hình máy phát điện của nhóm vận hành không thành công. 
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ND1 ND2 ND3 ND4 ND5

Thành tố 1 2 3 2 3 3

Thành tố 2 0 0 1 2 3
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Hình 4.2. Mức độ đạt các NL thành tố qua 5 ND của HS Phùng Thị Khánh Hòa 

Đồ thị hình 4.3 biểu diễn sự phát triển từng NL thành tố của HS Bùi 

Sơn Dƣơng qua 5 nội dung của chủ đề. Nhìn đồ thị ta thấy có 3 NL thành tố 

có hƣớng phát triển ở các nhiệm vụ sau, riêng NL thành tố 4 Đánh giá và điều 

chỉnh giải pháp của HS Dƣơng phát triển không ổn định, ở nội dung 5 cũng 

giảm tƣơng tự nhƣ HS Hòa. 

 

Hình 4.3. Mức độ đạt các NL thành tố qua 5 ND của HS Bùi Sơn Dƣơng 

Đồ thị hình 4.4 biểu diễn sự phát triển từng NL thành tố của HS Phạm 

Mai Dƣơng qua 5 nội dung của chủ đề. Nhìn đồ thị ta thấy có 3 NL thành tố 

có hƣớng phát triển ở các nhiệm vụ sau, riêng NL thành tố 4 Đánh giá và điều 
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chỉnh giải pháp của HS Mai Dƣơng tăng ở nội dung 4 giảm ở nội dung 5 về 

bằng với 3 nội dung đầu cho thấy NL thành tố 4 coi nhƣ không phát triển. Lý 

do NL thành tố 4 giảm ở nội dung 5 tƣơng tự nhƣ HS Hòa. 

 

Hình 4.4. Mức độ đạt các NL thành tố qua 5 ND của HS Phạm Mai Dƣơng 

Đồ thị hình 4.5 biểu diễn sự phát triển từng NL thành tố của HS 

Nguyễn Đức Nhật qua 5 nội dung của chủ đề. Nhìn đồ thị ta thấy có 2 NL 

thành tố có hƣớng phát triển ở các nhiệm vụ sau của chủ đề; NL thành tố 3 coi 

nhƣ không tăng, riêng NL thành tố 4 Đánh giá và điều chỉnh giải pháp của HS 

Nhật không ổn định. 

  

Hình 4.5. Mức độ đạt các NL thành tố qua 5 ND của HS Nguyễn Đức Nhật 
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Qua phân tích sự phát triển NL thành tố ở 5 nội dung của chủ đề với 5 

HS cho thấy cả 5 HS đều phát triển ở NL thành tố 2 Trình bày và phát biểu 

vấn đề. Điều đó thể hiện rằng HS đã định hình cách thức giải quyết vấn đề là 

phải xác định rõ vấn đề cần giải quyết, hình thành và phát triển NL thành tố 2. 

Có 04 HS không phát triển tốt ở NL thành tố 4 chứng tỏ NL thành tố này khó 

phát triển đối với HS vì việc đánh giá giải pháp, điều chỉnh giải pháp cần 

nhiều ở kinh nghiệm của cá nhân, quá trình rèn luyện lâu dài. 

Để thấy đƣợc mức NL của HS đạt đƣợc qua từng nội dung của chủ đề, 

chúng tôi phân mức NL GQVĐ theo nhóm các mức của NL thành tố mà HS 

đạt đƣợc. Ví dụ nhƣ Bảng 4.5 biểu diễn các tiêu chí đạt đƣợc của 5 HS trong 

nội dung 1 Nguồn gốc của gió. Kết quả có 04 HS đạt mức NL 3 và 01 HS đạt 

mức NL 4. 

Bảng 4.5 Mức NL của HS trong nội dung 1 

 

Từ cách phân mức NL của HS qua 5 nội dung, chúng tôi đánh giá sự 

phát triển NL GQVĐ của HS nhƣ hình 4.1. 
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Hình 4.6. Biểu diễn NL của HS qua 5 nội dung 

Phân tích kết quả của 5 HS đạt số tiêu chí đạt cao nhất, Bùi Quế Anh có 

tổng số tiêu chí đạt là 59 thì 4 nội dung đầu đạt mức NL 3 ở nội dung cuối có 

mức NL 4. HS Phùng Thị Khánh Hòa có tổng số tiêu chí đạt là 58, ở 3 nội 

dung đầu ở mức NL 3, ở nội dung 4, nội dung 5 ở mức NL 4. HS Bùi Sơn 

Dƣơng và Phạm Mai Dƣơng ở nội dung đầu ở mức NL 3 nhƣng nội dung 2 ở 

mức NL 2 sau đó đạt mức 3 và 4 cho thấy mức NL của 2 HS này không ổn 

định. HS Nguyễn Đức Nhật có đồ thị giảm sau đó tăng cho thấy mức NL của 

HS này thất thƣờng. Nhìn chung 5 HS này đều có sự tăng NL ở các nội dung 

sau của chủ đề.  

Phân tích kết quả của 5 HS có số tiêu chí đạt thấp hình 4.2. HS Đỗ 

Thanh Thúy cả 5 nội dung đều ở mức 2 không thấy sự tăng NL. HS Phạm Mỹ 

Khuyên, Hà Anh Tuấn nội dung 4 có tăng lên mức NL 3 nhƣng  ở nội dung 5 

đạt mực NL 2 thấy sự tăng không bền vững. HS Bùi Anh Thơ có mức NL 

không ổn định nhƣng có dấu hiệu tăng ở 2 nội dung 4 và 5. HS Duyên Mỹ 

Linh có mức NL tăng dần qua các nội dung cho thấy NL có sự phát triển rõ. 
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Mặc dù ở nhóm có số tiêu chí đạt đƣợc thấp nhƣng HS Linh có sự phát triển 

NL tốt. 

 

Hình 4.7. Biểu diễn NL của HS qua 5 nội dung 

Qua phân tích 5 HS nhóm đạt số tiêu chí cao và 5 HS nhóm đạt số tiêu 

chí thấp cho thấy có sự phát triển NL GQVĐ của HS tuy nhiên  sự phát triển 

ở một số HS chƣa bền vững và có HS không thấy sự phát triển NL. 

Kết quả này cho thấy để phát triển NL GQVĐ của HS một cách bền 

vững cần có thời gian, phải tạo cơ hội cho HS đƣợc rèn luyện qua nhiều hoạt 

động học tập. Nếu tổ chức thƣờng xuyên các chủ đề DHTH là cơ hội tốt cho 

HS phát triển NL GQVĐ. 
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Kết luận chƣơng 4 

Trong chƣơng 4, chúng tôi đã trình bày mục đích, nhiệm vụ, tiến trình 

TNSP nhằm khảo sát và kiểm định các kết quả nghiên cứu của đề tài, kết quả thực 

nghiệm cho thấy: 

- Về sự phát triển NL GQVĐ của HS: Qua phân tích kết quả thực 

nghiệm có thể khẳng định DHTH tạo cơ hội phát triển NL GQVĐ của HS, 

bởi vì HS đƣợc trải nghiệm quá trình GQVĐ qua các hoạt động học tập của 

chủ đề tích hợp. Thông qua một chuỗi các hoạt động học tập của chủ đề các 

NL thành tố của NL GQVĐ của HS đƣợc hình thành và phát triển. Trong 

phạm vi luận án, số hoạt động học tập chƣa nhiều, thời gian thực hiện ngắn 

nhƣng đã thấy đƣợc sự phát triển NL GQVĐ của đa số HS. Thực nghiệm 

cũng cho thấy sự phát triển NL của một số HS chƣa bền vững, có HS không 

phát triển NL, tuy nhiên chúng tôi cho rằng nếu thực hiện DHTH với thời 

gian dài hơn thì NL GQVĐ của HS sẽ phát triển bền vững hơn. 

- Đánh giá hiệu quả của Quy trình DHTH nhằm phát triển NL GQVĐ 

cho HS: Kết quả TNSP qua phân tích dữ liệu thực nghiệm và đối chiếu với cơ 

sở lí thuyết cho thấy các chủ đề DHTH đã xây dựng theo Quy trình đã đề xuất 

có tính hiệu quả và khả thi, có thể phát triển NL GQVĐ của HS khi áp dụng. 

Các hoạt động học tập đƣợc xây dựng trong chủ đề có nội dung phù hợp với 

HS THCS, làm cho HS bộc lộ đƣợc các biểu hiện hành vi của NL GQVĐ. 

Quan sát quá trình học tập của HS chúng tôi thấy HS rất hứng thú khi đƣợc 

tham gia các hoạt động trải nghiệm nhất là việc chế tạo các mô hình thí 

nghiệm trong chủ đề. Tiến trình dạy học đƣợc xây dựng giống nhau ở các 

hoạt động là cơ hội để HS rèn luyện kỹ năng GQVĐ, đây là cơ hội phát triển 

NL GQVĐ của HS. 

Khi thực hiện TNSP cho thấy một số khó khăn trong việc tổ chức dạy 

học chủ đề tích hợp, về phía GV chƣa quen với kiểu dạy học này, nội dung 
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kiến thức phải tìm hiểu, cập nhật thêm từ môn học khác hoặc từ thực tiễn, 

việc trợ giúp HS trong các hoạt động học tập có lúc chƣa hợp lí. Về phía HS 

có tâm lí sợ sai khi phát biểu ý kiến cá nhân lúc mới tham gia học tập chủ đề, 

khi gặp khó khăn trong quá trình học tập vẫn có tƣ tƣởng trông chờ GV 

hƣớng dẫn chƣa quyết tâm tự bản thân vƣợt khó, điều này là do thói quen của 

HS với cách học chờ sự truyền thụ từ GV. Quỹ thời dành cho DHTH trong 

chƣơng trình THCS hiện tại là hạn chế, nên các trƣờng THCS và GV phải tổ 

chức dƣới dạng ngoại khóa do đó chƣa tổ chức đƣợc thƣờng xuyên. 

Để DHTH nhằm phát triển NL GQVĐ của HS đạt hiệu quả phải khắc 

phục đƣợc những khó khăn trên, tổ chức đƣa HS vào những tình huống thực 

tế để các em tìm tòi và tự phát hiện, GQVĐ trong các hoạt động học tập qua 

đó phát triển NL của HS.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. Kết quả đạt đƣợc 

Luận án đã có đóng góp về lí luận và thực tiễn trong việc phát triển NL 

GQVĐ của HS THCS thông qua DHTH, đã hoàn thành các nhiệm vụ đƣợc đề 

ra nhƣ sau: 

- Về lí luận: 

+ Đề xuất Quy trình xây dựng, tổ chức dạy học chủ đề tích hợp nhằm 

phát triển NL GQVĐ của học sinh. 

+ Cụ thể hoá cấu trúc NL GQVĐ trong đó làm rõ từng mức độ tƣơng 

ứng của các biểu hiện hành vi của NL GQVĐ của HS. 

- Về thực tiễn: 

+ Xây dựng, tổ chức dạy học đƣợc chủ đề tích hợp "Năng lƣợng gió” 

nhằm phát triển NL GQVĐ của HS THCS. 

+ Xây dựng đƣợc một số thiết bị thí nghiệm phục vụ việc tổ chức hoạt 

động dạy học chủ đề tích hợp. 

+ Xây dựng công cụ đánh giá NL GQVĐ trong day học chủ đề tích hợp 

“Năng lƣợng gió”. 

+ Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm tại 3 trƣờng THCS, để kiểm nghiệm 

cấu trúc NL và quy trình đã xây dựng. 

+ Phân tích định tính và định lƣợng, chứng tỏ các nội dung nghiên cứu, 

thực nghiệm đã xác nhận tính hiệu quả của quy trình và cấu trúc NL GQVĐ 

đã xây dựng, qua đó chứng tỏ tính đúng đắn của giả thuyết khoa học đã đề ra 

và có tính khả thi. 

2. Những hạn chế của luận án 

- Phạm vi thực nghiêm sƣ phạm hạn hẹp nên việc kiểm chứng công cụ 

đánh giá NL GQVĐ của HS còn hạn chế. 
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- Việc thu thập dữ liệu để phân tích biểu hiện các hành vi của NL 

GQVĐ của HS chủ yếu dựa vào phiếu học tập của HS, đó là thông tin của cá 

nhân HS trƣớc khi tham gia thảo luận, chƣa đánh giá đƣợc sự phát triển NL 

của HS trong quá trình thảo luận GQVĐ.  

3. Kết luận chung 

Từ nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của DHTH và phân tích kết 

quả thực nghiệm chúng tôi nhận thấy: 

 - Dạy học theo chủ đề tích hợp có thể phát triển NL GQVĐ của HS. 

 - Quy trình xây dựng, tổ chức DHTH nhằm phát triển NL GQVĐ của 

HS là khả thi. 

 - DHTH là một trong những hƣớng dạy học phù hợp với mục tiêu đổi 

mới giáo dục theo chƣơng trình giáo dục phổ thông mới, bởi vì mục tiêu của 

DHTH là làm cho HS biết vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết tình huống 

cụ thể hiệu quả hơn; từ đó HS đƣợc tập luyện và có những kỹ năng cần thiết 

trong học tập và cuộc sống. 

4. Kiến nghị 

Để DHTH đƣợc triển khai thực hiện sau năm 2019 thuận lợi, mang lại 

hiệu quả, chúng tôi xin có một số kiến nghị sau: 

Bồi dƣỡng cơ sở lí luận về DHTH, quy trình DHTH cho GV ở các 

trƣờng phổ thông nhằm giúp họ đƣợc nghiên cứu, thảo luận và xây dựng, tổ 

chức dạy học các chủ đề tích hợp liên môn, xuyên môn. 

Bồi dƣỡng cho GV về đánh giá NL của HS trong quá trình dạy học, 

từ đó GV có thể điều chỉnh quá trình dạy học nhằm mục tiêu phát triển NL 

của HS. 

Đổi mới công tác thi cử tiếp cận theo quan điểm tích hợp và tiếp cận NL. 
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PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP ĐƢỢC PHÂN TÍCH,   

TT Mã số  Tên chủ đề Loại tích hợp Cấp 

1 1188 Nhiệt năng và truyền nhiệt LM lí, địa, (bức xạ mặt trời,đối 

lƣu khí) LG sinh, công nghệ 

THCS 

2 1198 năng lƣợng hạt nhân LM Lí Sinh PX với cơ thể PT 

3 1678 nhiễm điện do cọ xát  chua mô tả rõ HDDH THCS 

4 1812 Thủy điện trong đời sống LM Lí ,địa, sử sinh PT 

5 1865 Lực hấp dẫn, thủy triều LM Lí,  sử địa PT 

6 1956 Lực hấp dẫn, ĐL vạn vật hấp dẫn LM Lí,  sử địa PT 

7 1957 Etanol và dòng điện trong chất khí  LM Hóa, lí đánh giá sản phẩm 

thực tế của dự án 

PT 

8 2018 Lực hấp dẫn, ĐL vạn vật hấp dẫn  LM Lí,  sử địa PT 

9 2024 Bảo vệ môi trƣờng, PC thiên tai LM địa, hóa, lí PT 

10 2058  Thái Nguyên...chống Pháp (46-54) Lịch sử địa phƣơng, địa lý  PT 

11 2117 Lực đẩy Ac-si-met Sự nổi, vận dụng giải thích các 

hiện tƣợng liên quan 

THCS 

12 2127 Mắt LM Sinh, lí PT 

13 2145 Bảo vệ MT trong DH  vật lí, CN Chỉ ra địa chỉ TH ở một số bài, 

bài gƣơng phẳng gƣợng ép 

THCS 

14 2193 sóng âm vai trò, ứng dụng của sóng 

âm 

  PT 

15 2194 Tổ quốc nhìn từ biển LM Địa, GDCD PT 

16 2808 mắt và các BP bảo vệ mắt LM Sinh, lí PT 

17 2284 Td từ của dòng điện- từ trƣờng   THCS 

18 2290 an toàn và tiết kiệm điện. LM Lí, Công nghệ LG BVMT, 

chƣa mô tả rõ HDDH 

THCS 

19 2332 Đối lƣu - Bức xạ nhiệt LM Lí, Hóa, Địa THCS 

20 2457 Biển-Đảo VN dƣới cái nhìn đa 

chiều 

LM Sử, Địa, GDCD. Liệt kê 

TH quá nhiều môn 

PT 

21 2461 Lực hấp dẫn, hƣớng tâm, ứng dụng  LM Lí, Hóa, Địa, Sinh, PT 

22 2567 Sự nổi Sự nổi, vận dụng giải thích các 

hiện tƣợng liên quan 

THCS 

23 2594 Phóng xạ   LM Lí, Hóa, Sinh (td lên cơ thể 

sống)3 nhóm thực hiện nhiệm 

vụ trình bày báo cáo sau 7 

ngày 

PT 

24 2709 SD an toàn và tiết kiệm điện LG BVMT THCS 

25 2821 Ba ĐL NiuTơn và GD ATGT   PT 

26 2822 Phóng xạ với bảo vệ môi trƣờng   PT 

27 2926 ATGT - lực hƣớng tâm   PT 

28 2948 SD AT hiệu quả thiết bị điện GĐ LM Lí, Công nghệ, GDCD. 

Liệt kê TH nhiều 

THCS 

29 2974 Điện năng – Công của dòng điện. LM Lí, Công nghệ, GDCD. THCS 

30 2976 Dòng trong chất đp và ứng dụng  LM Lí, Hóa PT 
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31 3010 Sự nóng lên của trái đất LM Lí, Hóa, Địa, chƣa mô tả 

rõ HDDH 

PT 

32 3025 Cắm cọc trên sông Bạch Đằng LM Sử,Địa, Lí THCS 

33 3040 SD điện hiệu quả lớp 11 công suất dòng điện PT 

34 3055 SD an toàn và tiết kiệm điện LM Lí . Sinh .Công nghệ THCS 

35 3239 Mắt cận và mắt lão Chua thể hiện rõ tích hợp liên 

môn trong bài dạy 

THCS 

36 3241 Sự nổi Sự nổi, vận dụng giải thích các 

hiện tƣợng liên quan 

THCS 

37 3249 nhật thực, nguyệt thực chua có đánh giá, chua rõ tích 

hợp 

THCS 

38 3313 Chống ô nhiễm tiếng ồn    THCS 

39 3484 mắt, mắt cận, mắt lão  LM Sinh, lí THCS 

40 3517 Máy cơ đơn giản   THCS 

41 3603 Td nhiệt, phát sáng của dòng điện      

42 3617 SX điện và vấn đề môi trƣờng chua mô tả rõ PT 

43 3789 Sự nổi Sự nổi, vận dụng giải thích các 

hiện tƣợng liên quan 

THCS 

44 3833 tia hồng ngoại, tia tử ngoại   PT 

45 3838 sự bay hơi và sự ngƣng tu LM Lí, Sinh có câu hỏi nhằm 

phân hóa hs 

THCS 

46 3850 điện đối với đời sống con ngƣời    THCS 

47 3899 Dòng điện trong chất điện phân LM Lí, Hóa PT 

48 4006 Sự nổi Sự nổi, vận dụng giải thích các 

hiện tƣợng liên quan 

THCS 

49 4008 SD an toàn và tiết kiệm điện LM Lí . Sinh .Công nghệ THCS 

50 4028 tia hồng ngoại,.tia tử ngoại   PT 

51 4034 Sự nổi Sự nổi, vận dụng giải thích các 

hiện tƣợng liên quan 

THCS 

52 4038 tia Hồng Ngoại tia Tử Ngoại.  Úng dụng tia hồng ngoại tia tử 

ngoại trong các lĩnh vực 

PT 

53 4041 phản ứng phân hạch  LM Lí, Hóa, Sinh (td lên cơ thể 

sống) 

PT 

54 4072 SD an toàn và tiết kiệm điện LM Lí . Sinh .Công nghệ THCS 

55 4078 máy phát điện xoay chiều  LM Lí, công nghệ, LG BVMT 

địa phƣơng 

PT 

56 4096 mắt cận , mắt viễn LM Sinh,Lí thống kê các tật 

của mắt mà học sinh trƣờng 

THCS Lao Bảo  

THCS 

57 4104 nguồn âm, độ cao, độ to của âm     

58 4153 Mắt  Chƣa thể hiện liên môn  THCS 

59 4218 Dòng điện trong chất khí LG Lí, Công nghệ giải thích 

các hiện tƣợng thực tế 

PT 

60 4247 Sự nổi Sự nổi, vận dụng giải thích các 

hiện tƣợng liên quan 

THCS 

61 4269 SD an toàn và tiết kiệm điện GV đƣa thông tin các môn học THCS 
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khác 

62 4271 Mắt và các tật khúc xạ về mắt LM Lí, Sinh một nửa chủ đề 

dạy học theo trạm 

THCS 

63 4272 Tìm hiểu hiện tƣợng “Sấm sét”  LM Lí, Hóa, Sinh ( tạo ozon, 

sinh trƣởng của cây) 

PT 

64 4273 thế năng.   PT 

65 4275 dòng điện trong chất khí   PT 

66 4276 nhiễu xạ giao thoa ánh sáng  chƣa rõ sự tích hợp PT 

67 4299 Sơ lƣợc về Laze   PT 

68 4300 Sự nổi Sự nổi, vận dụng giải thích các 

hiện tƣợng liên quan 

THCS 

69 4421 ĐL bảo toàn cơ năng, Năng lƣợng. TH Li, Hóa, Sinh, chƣa mô tả 

môn khác 

THCS 

70 4430 năng lƣợng, các dạng năng lƣợng chủ đề rộng nhƣng chƣa mô tả 

rõ  

PT 

71 4527 Nguồn điện     

72 4528 Thế năng trọng trƣờng     

73 4535 TH bảo vệ MT trong vật lí     

74 4729 Truyền thông bằng sóng điện từ  chƣa mô tả rõ  PT 

75 4730 điện trong chất điện phân   PT 

76 4738 tác dụng của dòng điện   THCS 

77 4766 Nguồn điện, tác động môi trƣờng LM Lí, Công nghệ, Hóa, LG 

Địa, Sinh môi trƣờng Một chủ 

đề lớn 

PT 

78 4811 Dòng điện trong chất điện phân   PT 

79 4814 Hiện tƣợng quang điện trong   PT 

80 4823 Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu   THCS 

81 4916 Sự nổi Sự nổi, vận dụng giải thích các 

hiện tƣợng liên quan 

THCS 

82 4977 SD điện hợp lý LM .Công nghệ, Lí THCS 

83 4978 Td từ, hóa học, sinh lý của dòng 

điện 

    

84 4979 Mắt và các tật về mắt Chƣa mô tả rõ hoạt động dạy 

học 

THCS 

85 5104 SD an toàn và tiết kiệm điện LM .Công nghệ, Lí, LG 

BVMT 

THCS 

86 5261 Dòng điện trong chất khí      

87 5317 máy điện xoay chiều tích hợp Lí, Kỹ, sinh   

88 5327 Độ ẩm không khí và đời sống      

89 5353 Môi trƣờng truyền âm dạy về sự truyền âm và liên hệ 

giải thích một số hiện tƣợng 

truyền âm 

  

90 5475 sự nở vì nhiệt  Kết hợp kiến thức lí, sinh, địa 

giải thích hiện tƣợng thực tế 

  

91 5588 Sự nổi Sự nổi, vận dụng giải thích các 

hiện tƣợng liên quan 

THCS 
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92 5726 SD an toàn và tiết kiệm điện LM  Lí . Sinh .Công nghệ THCS 

93 5728 LED và ứng dụng Ứng dụng điot bán dẫn trong 

thực tế 

  

94 5787 Dòng điện trong chất điện phân   PT 

95 5809 Sự tuần hoàn của nƣớc      

96 5813 Độ ẩm không khí .     

97 5815 Tia lửa điện     

98 6002 Mắt. LM Sinh, lí THCS 

99 6033 Pin và ắc-quy      

100 6040 Dòng điện trong chất điện phân dự án ở phần ứng dụng PT 

101 6277 thế năng và vấn đề NL   PT 

102 6283 ngập lụt   THCS 

103 6288 sử dụng điện thông minh   THCS 

104 6319 Td từ, hóa và sinh lý của dòng điện   THCS 

105 6394 Mắt – Mắt cận và mắt lão  LM Sinh, lí THCS 

106 6441 Mắt và các tật khúc xạ của mắt. LM Sinh, lí PT 

107 6522 Các tác dụng của ánh sáng  Phân kỳ vì td as ở các lĩnh vực    

108 6523 SD an toàn và tiết kiệm điện  chua mô tả rõ THCS 

109 6554 đƣợc hiện tƣợng quang điện trong    PT 

110 6574 nguồn âm và các đặc trƣng     

111 6605 SX truyền tải điện xoay chiều   PT 

112 6640 ƣng dụng hs mũ và logarit.     

113 6833 Các mạch điện xoay chiều lớp 12  câu hỏi cho HS có tính phân 

hóa 

PT 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5PL 

PHỤ LỤC 2 

PHIẾU KHẢO SÁT QUA  INTERNET 
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PHỤ LỤC 3 

HỆ THỐNG CÁC PHIẾU HỌC TẬP VÀ CÁC PHIẾU HỖ TRỢ 

 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 

Họ và tên:......................................................Nhóm:......................................... 

Lớp: ...............................Trƣờng: ..................................................................... 

 

Quan sát hình ảnh  bên và hoàn thành các nhiệm vụ sau trong thời gian 5 phút  

1. Kể tên các loại gió trên trái đất 

đƣợc biểu diễn trên hình vẽ 

........................................................

........................................................ 

........................................................

........................................................ 

........................................................

........................................................ 

........................................................ 

2. Đặt các câu hỏi về gió liên quan đến hình ảnh quan sát  

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

3. Xác định câu hỏi chƣa trả lời đƣợc cần tìm hiểu để giải quyết 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

4. Trình bày và phát biểu vấn đề cần giải quyết bằng các cách khác nhau 

( bằng các câu hỏi, bằng hình vẽ, biểu bảng, sơ đồ …) 

...................................................................................................................... 

….................................................................................................................. 

..................................................................................................................... 
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 

 

Họ và tên:.......................................................Nhóm:................................... 

Lớp: ............................................Trƣờng:................................................... 

 

Trả lời các câu hỏi sau trong 15 phút 

1. Nêu các bƣớc để giải quyết một vấn đề đƣợc đặt ra 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

2. Hãy đƣa ra giả thuyết về nguồn gốc của gió trên trái đất 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

2. Làm thế nào để biết giả thuyết trên là đúng hay sai?  

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

3. Trình bày phƣơng án để kiểm tra giả thuyết? 

...................................................................................................................... 

….................................................................................................................. 

...................................................................................................................... 

….................................................................................................................. 

...................................................................................................................... 

….................................................................................................................. 

...................................................................................................................... 

….................................................................................................................. 

...................................................................................................................... 

….................................................................................................................. 

...................................................................................................................... 

….................................................................................................................. 
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PHIẾU HỖ TRỢ 2.1 

Nếu làm thí nghiệm để kiểm tra giả thuyết trên thì: 

- Nội dung cần kiểm nghiệm là gì? 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

- Cần có những dụng cụ nào? 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

- Bố trí thí nghiệm nhƣ thế nào? 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

- Tiến hành thí nghiệm nhƣ thế nào? 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

- Hiện tƣợng quan sát đƣợc là gì? 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

- Thu thập, xử lí số liệu nhƣ thế nào? 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

…............................................................................................................. 

................................................................................................................. 
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PHIẾU HỖ TRỢ  SỐ 2.2 

Ví dụ một Mô hình sự tạo gió trong khí quyển 

* Nội dung cần kiểm nghiệm: Khi không khí bị chiếu nóng giãn nở bốc lên 

cao sẽ tạo ra vùng có khí áp thấp, không khí ở vùng lạnh hơn có khí áp cao. 

Sự chuyển động của không khí từ nơi áp cao đến nơi áp thấp tạo ra gió.  

* Cần có những dụng cụ: 

- Nguyên vật liệu: 4 vỏ chai nhƣa, các ống nhựa, ny lon đen ( hoặc giấy bìa 

đen), kéo, đèn dây tóc làm nguồn sáng. 

* Bố trí thí nghiệm: 

+ Luồn một tấm nylon đen (hoặc tờ bìa đen) vào trong một chai nhƣa 1,5 lít. 

Dùi lỗ ở gần đáy chai để luồn vào đó 

đoạn ống nhƣa nối 2 chai.  

+ Miệng của 2 chai nhựa đƣợc nối 

với các chai nhựa 0,5 lít khác đƣợc 

đặt nằm ngang (hình vẽ) 

 + Ở giữa 2 chai nằm ngang có dùi 

một lỗ nhỏ để có thể đặt vào đó đầu 

que hƣơng đang cháy. 

* Tiến hành thí nghiệm: 

Đầu tiên luồn que hƣơng đang cháy 

qua lỗ nhỏ trên thành chai. Quan sát sự dịch chuyển của khói que hƣơng. 

+ Bật đèn chiếu vào chai nhựa có tấm nylon đen.  

* Hiện tƣợng quan sát đƣợc: Quan sát sự dịch chuyển của khói hƣơng lúc này. 

* Giải thích hiện tƣợng xảy ra. 

+ So sánh tƣơng tự với sự tạo thành gió với nguồn nhiệt là mặt trời và các 

chai chính là các khối khí trong khí quyển. 
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PHIẾU HỌC TẬP 3 

Họ và tên:.......................................................Nhóm:....................................... 

Lớp: ............................................Trƣờng:........................................................ 

 

1. Hãy mô tả cách tiến hành làm mô hình tạo gió trong khí quyển 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

2. Mô tả kết quả hoạt động, hiện tƣợng xảy ra với mô hình (Nếu có) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

3. Hãy trình bày những hạn chế, những lƣu ý của cách làm đã thực hiện 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

4. Nêu biện pháp đã làm để kết quả hoạt động của mô hình tốt hơn 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………… 

 

5. Kết luận về giả thuyết đã đƣa ra 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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6. Giải thích sự tạo thành gió Tín phong, Tây ôn đới, Đông cực. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4 

Họ và tên:.......................................................Nhóm:................................... 

Lớp: ............................................Trƣờng:................................................... 

 

Hoàn thành phiếu học tập sau trong 5 phút 

1. Hãy đƣa ra 3 đến 5 câu mô tả về hiện tƣợng xảy ra trong video 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

2. Đặt các câu hỏi về sức mạnh của gió 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

3. Lựa chọn câu hỏi cần tìm hiểu để giải quyết  

...................................................................................................................... 

….................................................................................................................. 

............................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

4. Trình bày vấn đề và phát biểu vấn đề cần giải quyết bằng các cách khác 

nhau 

...................................................................................................................... 
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5 

Họ và tên:.......................................................Nhóm:................................... 

Lớp: ............................................Trƣờng:................................................... 

 

Hoàn thành phiếu học tập trong 15 phút 

1. Hãy đƣa ra giả thuyết về cách đo sức mạnh gió 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

….................................................................................................................. 

...................................................................................................................... 

 

2. Làm thế nào để kiểm tra giả thuyết trên là đúng hay sai?  

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

3. Trình bày cách làm để kiểm tra giả thuyết? 

...................................................................................................................... 

….................................................................................................................. 

...................................................................................................................... 

….................................................................................................................. 

...................................................................................................................... 

….................................................................................................................. 

...................................................................................................................... 

….................................................................................................................. 

...................................................................................................................... 

….................................................................................................................. 

...................................................................................................................... 

….................................................................................................................. 
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PHIẾU HỖ TRỢ  SỐ 5.1 

GV giới thiệu một phƣơng án chế tạo dụng cụ đo 

1. Xác định đo tốc độ gió gián tiếp thông qua quá trình thực hiện công. 

2. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của dụng cụ đo 

- Cấu tạo: là một chong chóng gió lầm từ vật liệu dễ kiếm gồm 

+ 5 cốc nhựa, 2 ống hút nhựa, 1 ruột bút bi, 1 vỏ bút bi,  

- Chế tạo: 

+ Dùi một lỗ nhỏ ở chính giữa đáy của 1 cốc nhựa để có thể luồn khít vào 

đó 1 vỏ bút bi để theo phƣơng thẳng đứng.  

+ Đặt 2 ống nhựa sao cho hai ống nhựa này vuông góc với nhau và đi qua 

điểm giữa mỗi ống. Tại chỗ giao của 2 ống nhựa dùng keo nhựa dính cố 

định chúng với nhau. 

+ Dùi các lỗ nhỏ trên thành 4 cốc nhựa còn lại để có thể luồn chúng vào 2 

ống nhựa nằm ngang, cố định bằng keo. 

+ Cắm ruột bút bi vào giao 2 ống nhựa 

rồi luồn ruột bút bi qua nắp chai  và 

luồn vào vỏ bút bi thẳng đứng ta tạo 

đƣợc một chong chóng gió nhƣ hình 

dƣới. 

- Nguyên tắc hoạt động: Đƣa chong 

chóng gió ra trƣớc gió (hoặc trƣớc quạt), 

đếm số vòng quay trong 1 thời gian để 

suy ra tốc độ gió tƣơng ứng. Lưu  ý tốc độ 

quay của chong chóng không phải là tốc 

độ của gió. 

- Xây dựng thang đo bằng cách so sánh số vòng quay của dụng cụ ứng với 

tốc độ gió đƣợc đo bằng máy đo tốc độ gió tại cùng vị trí đo. 

3. Tiến hành đo: Đƣa mô hình ra trƣớc gió, đếm số vòng quay trong 30 s, suy 

ra tƣơng ứng tốc độ gió. 
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PHIẾU HỖ TRỢ  SỐ 5.2 

GV giới thiệu một phƣơng án chế tạo dụng cụ đo 

Phương án 2:  

- Nguyên vật liệu: 

+ Bìa cứng (hoặc tấm gỗ), bảng chia độ tốc độ gió, quả bóng bàn, dây chỉ  

- Thực hiện: 

+ Treo một quả bóng bàn bằng một sợi dây mềm 

vào một giá đỡ sao cho 

sợi chỉ nằm song song 

và cách mặt giá đỡ 

khoảng 5 cm. Trên mặt 

tấm bìa ( hoặc gỗ) đƣợc 

dán bảng chia độ tốc độ 

gió nhƣ hình vẽ 

Đặt dụng cụ đo gió này 

dọc theo hƣớng gió sao cho khi gió thổi quả 

bóng bàn lệc theo phƣơng song song với bảng chia độ.  

Đọc tốc độ gió tƣơng ứng trên bảng chia độ. 

  

Thông tin thêm cho giáo viên 

Cơ sở vật lí thí nghiệm đo tốc độ gió: 

Khi quả bóng bàn nằm cân bằng trong gió, nó chịu tác 

dụng của 3 lực trọng lực P, lực do gió thổi Fg, lực căng 

T (hình vẽ) 

Ta có    

Do đó: 
P

Fg
tan  , với  2.

2

1
. vScF bg   và  

Thay số: cb= 0,45 (hệ số cản đối với vật hinh cầu) 

Thiết diện quả bóng bàn:  với d = 0,004m; khối lƣợng riêng của 

không khí (ở 20 
o
C) ρ = 1,188 kg/m

3 

Khối lƣợng quả bóng bàn m = 0,0027 kg; lấy g = 9,8 m/s
2 

Ta thu đƣợc sự phụ thuộc của góc lệch và vận tốc  
280

1
tan

v
    

Trong tính toán này sử dụng các số liệu đối với quả bóng bàn theo tiêu 

chuẩn.  

Cũng có thể dùng một phong kế đƣợc bán trên thị trƣờng để chia vạch cho 

dụng cụ này. 

 

α 
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6 

Họ và tên:.......................................................Nhóm:.............................. 

Lớp: ............................................Trƣờng:............................................... 

1. Xác định đo trực tiếp tốc độ gió hay là đo gián tiếp thông qua các  

đại lƣợng khác. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

2. Dụng cụ đo có cấu tạo và nguyên tắc hoạt động nhƣ thế nào? 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

3. Tiến hành đo nhƣ thế nào? 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................ 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

4. Kết quả thu đƣợc sau khi đo nhƣ thế nào? Có vấn đề phát sinh không? 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................ 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

5. Kết luận về hoạt động của dụng cụ đo. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 7 

Họ và tên:.......................................................Nhóm:................................... 

Lớp: ............................................Trƣờng:................................................... 

Cấu tạo của thuyền buồm : 

.  

 

 

Khi tìm hiểu về hoạt động của thuyền buồm, ngƣời ta thấy rằng thuyền buồm 

có thể di chuyển ngƣợc chiều gió. Em hãy tìm hiểu về thuyền buồm và giải 

thích tại sao? 

 

1. Xác định nhiệm vụ cần làm để đánh giá nhận định của học sinh trên: 

..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

2. Trình bày hiểu biết của em về hoạt động của thuyền buồm  

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

3. Trình bày và phát biểu vấn đề cần giải quyết 

...................................................................................................................... 

….................................................................................................................. 

............................................................................................................... 

Bánh lái 

Buồm 

Thân thuyền 

 

Long cốt 
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 8 

Họ và tên:.......................................................Nhóm:................................... 

Lớp: ............................................Trƣờng:................................................... 

 

1. Hãy đƣa ra giả thuyết về cơ chế chuyển động ngƣợc chiều gió của thuyền 

buồm 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

2. Làm thế nào để kiểm tra giả thuyết trên là đúng hay sai?   

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

3. Trình bày cách làm để kiểm tra giả thuyết? 

...................................................................................................................... 

….................................................................................................................. 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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PHIẾU HỖ TRỢ 8.1 

1. Cơ chế thuyền buồm đi ngƣợc chiều gió 

Thuyền buồm không thể đi ngƣợc hƣớng gió hoàn toàn, nhƣng chệch một 

góc nhỏ thì có thể. 

Muốn hiểu vấn đề, chúng ta hãy tìm hiểu lực gió tác dụng lên buồm nhƣ 

thế nào.  

Dù gió có thổi theo hƣớng nào thì nó cũng chỉ đẩy buồm theo phƣơng 

thẳng góc với mặt phẳng của buồm mà thôi!  

 

 

 

 

 

 

 

  2. Làm mô hình thuyền buồm để kiểm tra cơ chế đã đƣa ra, xem thuyển 

có thể di chuyển ngƣợc chiều gió 
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PHIẾU HỖ TRỢ  SỐ 8.2 

 

Ví dụ một Mô hình thuyền buồm đi ngƣợc chiều gió. 

- Nguyên vật liệu:  

+ Xốp cắm hoa, ống hút, lon bia. 

+  Keo dính, kéo 

- Tiến hành làm mô hình:  

+ Gọt xốp cắm hoa thành hình con 

thuyền gồm thân thuyền và long 

cốt. 

+ Cắt lon bia làm cách buồm, bánh 

lái 

+ Ống hút làm cột buồm 

+ Cắm buồm lên thân thuyền sao 

cho hƣớng cách buồm là phân giác 

giữa hƣớng gió và hƣớng của thân 

thuyền. 

+ Bánh lái thẳng với long cốt của 

thuyền 

 

+ Cố định các thành phần bằng keo dính nhƣ hình vẽ. 

- Thử kết quả hoạt động của mô hình trong chậu nƣớc và quạt gió.  
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PHIẾU HỌC TẬP 9 

Họ và tên:.......................................................Nhóm:................................... 

Lớp: ............................................Trƣờng:................................................... 

 

1. Hãy mô tả cách tiến hành mô hình thuyền buồm để kiểm tra giả thuyết? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2. Mô tả kết quả hoạt động của mô hình, hiện tƣợng xảy ra với mô hình (Nếu có) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3. Hãy trình bày những hạn chế, những lƣu ý của cách làm  đã thực hiện 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

4. Đề xuất các cách khắc phục để kết quả mô hình rõ hơn 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

5. Kết luận 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 10 

Họ và tên:.......................................................Nhóm:................................... 

Lớp: ............................................Trƣờng:................................................... 

Em hãy đọc thông tin sau và hoàn thành phiếu học tập trong 10 phút: 

      Anh Phạm Mã Nhi, quê ở phƣờng 6, TP Tuy Hòa ( Phú Yên ) đƣợc cấp 

Bằng độc quyền sáng chế số 296/SC - 1- 2006 - 01301SC, cho sản phẩm 

máy bơm nƣớc bằng sức gió vào năm 2006. Chiếc máy bơm dựa vào sức gió 

giúp nông dân vùng núi, vùng ven biển có thể yên tâm canh tác trong mùa 

khô.  

Anh Nhi chia sẻ: “ Ở miền Trung, vào mùa hè nắng nóng, nguồn nƣớc cạn 

kiệt nên nhiều cánh đồng bị cháy. Nhƣng thời điểm này, gió Lào thổi mạnh 

nên việc dùng máy bơm sức gió rất thuận tiện, công suất cao. Loại máy này 

rất phù hợp với điều kiện khí hậu ở miền Trung”. 

1. Mô tả nội dung em quan tâm trong thông tin trên: 

..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

............................................................................................................... 

2. Đặt các câu hỏi liên quan đến nội dung mà em quan tâm. 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

3. Trình bày vấn đề cần giải quyết và phát biểu vấn đề cần giải quyết theo 

các cách khác nhau. 

...................................................................................................................... 

….................................................................................................................. 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 11 

Họ và tên:.......................................................Nhóm:................................... 

Lớp: ............................................Trƣờng:................................................... 

 

1. Hãy đƣa ra giả thuyết về cơ chế hoạt động của bơm nƣớc bằng sức gió 

( Làm thế nào để năng lƣợng gió chuyển thành công làm tăng thế năng của 

khối nƣớc) 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

2. Làm thế nào để biết giả thuyết trên là đúng hay sai?   

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

3. Trình bày cách làm để kiểm tra giả thuyết? 

...................................................................................................................... 

….................................................................................................................. 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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PHIẾU HỖ TRỢ  SỐ 11.1 

 

Ví dụ một Mô hình bơm nƣớc bằng sức gió. 

- Nguyên vật liệu:  

+ 4 cốc nhựa, ống hút, nắp chai, lon bia, bút chữ A đã hết mực, miếng nhựa 

phẳng. 

+  Keo dính, kéo, dao 

- Tiến hành làm mô hình:  

+ Làm chong chóng gió từ  4 cốc 

nhựa và ống hút tƣơng tự nhƣ 

máy đo tốc độ gió. 

+ Trục quay bằng ruột bút chữ A, 

trục đỡ từ vỏ bút chữ A. 

+ Cắt đáy lon bia làm cách guồng 

nƣớc nhƣ video hƣớng dẫn. 

+ Làm thân bơm và đƣờng dẫn 

nƣớc bằng nắp chai, miếng nhựa, 

ống hút theo video.  

+ Cố định các thành phần bằng keo dính nhƣ hình vẽ. 

- Thử kết quả hoạt động của mô hình  
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PHIẾU HỌC TẬP 12 

Họ và tên:.......................................................Nhóm:................................... 

Lớp: ............................................Trƣờng:................................................... 

 

1. Hãy mô tả cách làm mô hình bơm nƣớc bằng sức gió? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2. Mô tả kết quả hoạt động của mô hình, hiện tƣợng xảy ra với mô hình (Nếu có) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3. Hãy trình bày những hạn chế, những lƣu ý của cách làm đã thực hiện 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

4. Đề xuất các cách khắc phục để kết quả mô hình rõ hơn 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

5. Kết luận 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 13 

Họ và tên:.......................................................Nhóm:................................... 

Lớp: ............................................Trƣờng:................................................... 

Em hãy đọc thông tin sau và hoàn thành phiếu học tập trong 5 phút: 

 

1. Mô tả nội dung em quan tâm trong thông tin trên: 

..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

............................................................................................................... 

2. Đặt các câu hỏi liên quan đến nội dung mà em quan tâm. 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

3. Trình bày vấn đề cần giải quyết và phát biểu vấn đề cần giải quyết theo 

các cách khác nhau. 

...................................................................................................................... 

….................................................................................................................. 
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 14 

Họ và tên:.......................................................Nhóm:................................... 

Lớp: ............................................Trƣờng:................................................... 

 

1 Quan sát mô hình máy phát điện và chỉ ra cấu tạo chính của nó? 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

2. Quan sát hoạt động của máy phát điện và mô tả kết quả quan sát đƣợc? 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

3. Rút ra kết luận về hiện tƣợng quan sát thấy. 

...................................................................................................................... 

….................................................................................................................. 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 15 

Họ và tên:.......................................................Nhóm:................................... 

Lớp: ............................................Trƣờng:................................................... 

 

1. Hãy đƣa ra giả thuyết về cơ chế hoạt động của máy phát điện bằng sức gió 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

2. Làm thế nào để biết dự đoán trên là đúng hay sai?   

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

3. Trình bày cách làm để kiểm tra dự đoán trên? 

...................................................................................................................... 

….................................................................................................................. 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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PHIẾU HỖ TRỢ SỐ 15.1 

 

1. Hãy đƣa ra dự đoán về  sự chuyển hóa năng lƣợng trong hoạt động của 

máy phát điện bằng sức gió 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

2. Theo em máy phát điện gió cần có những bộ phận chính nào? 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

3. Đƣa ra các phƣơng án làm mô hình máy phát điện bằng sức gió 

...................................................................................................................... 

….................................................................................................................. 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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PHIẾU HỌC TẬP 16 

Họ và tên:.......................................................Nhóm:................................... 

Lớp: ............................................Trƣờng:................................................... 

 

1. Hãy mô tả cách làm mô hình máy phát điện bằng sức gió? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2. Mô tả kết quả hoạt động của mô hình, hiện tƣợng xảy ra với mô hình (Nếu có) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3. Hãy trình bày những hạn chế, những lƣu ý của cách làm đã thực hiện 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

4. Đề xuất các cách khắc phục để kết quả mô hình rõ hơn 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

5. Kết luận 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Hoạt động 8 .  Đánh giá tiềm năng gió ở Việt Nam,  đánh giá việc sử 

dụng năng lƣợng gió tại Việt Nam hiện tại và tƣơng lai. 

* Nhiệm vụ : Đánh giá tiềm năng về năng lƣợng gió của Việt Nam 

1) Quan sát bảng số liệu sau và so sánh tiềm năng về năng lƣợng gió ở Việt 

Nam với các nƣớc trong khu vực Đông Nam Á. 

 

Tham khảo thêm trên internet so sánh tiềm năng năng lƣợng gió của Việt 

Nam với các nƣớc trong khu vực. 

http://dwrm.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Hop-tac-quoc-

te/Viet-Nam-co-tiem-nang-gio-lon-nhat-Dong-Nam-A-3295 

http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=111&News=815&CategoryID=31 

2) So sánh với các nguồn năng lƣợng khác 

https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_V

i%E1%BB%87t_Nam#Than 

http://www.vast.ac.vn/khoa-hoc-va-phat-trien/dieu-tra-co-ban/1055-hi-n-tr-

ng-va-tri-n-v-ng-nang-lu-ng-vi-t-nam 

 

 

http://dwrm.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Hop-tac-quoc-te/Viet-Nam-co-tiem-nang-gio-lon-nhat-Dong-Nam-A-3295
http://dwrm.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Hop-tac-quoc-te/Viet-Nam-co-tiem-nang-gio-lon-nhat-Dong-Nam-A-3295
http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=111&News=815&CategoryID=31
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_Vi%E1%BB%87t_Nam#Than
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_Vi%E1%BB%87t_Nam#Than
http://www.vast.ac.vn/khoa-hoc-va-phat-trien/dieu-tra-co-ban/1055-hi-n-tr-ng-va-tri-n-v-ng-nang-lu-ng-vi-t-nam
http://www.vast.ac.vn/khoa-hoc-va-phat-trien/dieu-tra-co-ban/1055-hi-n-tr-ng-va-tri-n-v-ng-nang-lu-ng-vi-t-nam
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PHIẾU YÊU CÂU 

Mỗi nhóm làm một bài trình chiếu 

1. Đánh giá tiềm năng về năng lƣợng gió ở Việt Nam . Nêu những vùng 

miền ở Việt Nam có thể sử dụng năng lƣợng gió để sản xuất điện. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

2.  Thực trạng sử dụng năng lƣợng gió ở Việt Nam 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. Trình bày ƣu, nhƣợc điểm của sử dụng năng lƣợng gió trong sản xuất 

điện, so sánh với sản xuất điện từ than đá, thủy điện 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. Đánh giá ƣu, nhƣợc điểm của sản xuất điện từ gió với vấn đề môi trƣờng 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Ví dụ về cách trả lời phiếu học tập số 1, số 2 

 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 

Họ và tên:......................................................Nhóm:......................................... 

Lớp: ...............................Trƣờng: ..................................................................... 

 

 Quan sát hình ảnh  bên và hoàn thành các nhiệm vụ sau trong thời gian 5 phút  

1. Kể tên các loại gió trên trái đất đƣợc biểu diễn trên hình vẽ 

Có gió Tín phong,  

gió tây ôn đới,  

gió đông cực 

.........................................................

....................................................... 

2. Đặt các câu hỏi về gió liên quan 

đến hình ảnh quan sát  

Tại sao có gió? 

Tại sao có hoàn lƣu gió? 

Đặc điểm của các loại gió?  

Nguồn gốc của gió? 

.........................................................

......................................................... 

3. Xác định câu hỏi chƣa trả lời đƣợc cần tìm hiểu để giải quyết 

Nguồn gốc của gió là gì? Tại sao có hoàn lƣu gió? 

 

4. Trình bày và phát biểu vấn đề cần giải quyết bằng các cách khác nhau 
( bằng các câu hỏi, bằng hình vẽ, biểu bảng, sơ đồ …) 

Gió trên trái đất có nguồn gốc từ đâu? 

Làm thể nào mà gió đƣợc sinh ra? 

Sơ đồ  mối liên hệ  

Gió Khí áp Hoàn lƣu khí quyển  

 

 

Trình bày Gió là sự CĐ của không khí từ nơi có khí áp cao đến nơi có khí áp 

thấp, .để tìm hiểu nguồn gốc của gió trên trái đất ta cần tìm hiểu nguyên nhân 

gây ra sự chênh lệch khí áp giữa các vùng trên trái đất. Vậy tại sao có sự 

chênh lệch khí áp trên trái đất? 

............................................................................................................... 

Gió Khí áp 

Hoàn lƣu 

khí quyển 
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 

 

Họ và tên:.......................................................Nhóm:................................... 

Lớp: ............................................Trƣờng:................................................... 

 

Trả lời các câu hỏi sau trong 15 phút 

1. Nêu các bƣớc để giải quyết một vấn đề đƣợc đặt ra 

 Đưa giả thuyết về vấn đề cần giải quyết, Kiểm tra giả thuyết bằng lý thuyết 

hoặc làm thí nghiệm, Đưa ra kết luận. 

2. Hãy đƣa ra giả thuyết về nguồn gốc của gió trên trái đất 

Khi không khí bị chiếu nóng giãn nở bốc lên cao sẽ tạo ra vùng có khí áp thấp, 

không khí ở vùng lạnh hơn có khí áp cao. Sự chuyển động của không khí từ 

nơi áp cao đến nơi áp thấp tạo ra gió.  

..................................................................................................................... 

2. Làm thế nào để kiểm tra giả thuyết trên là đúng hay sai?  

Làm mô hình sự tạo gió trong khí quyển để kiểm tra giả thuyết. 

Tạo ra sự chênh lệch của 2 vùng khí áp kiểm tra sự chuyển động của không 

khí.  

...................................................................................................................... 

3. Trình bày phƣơng án để kiểm tra giả thuyết? 

Như phiếu hỗ trợ 2.2  hoặc một phương án khác 

...................................................................................................................... 

….................................................................................................................. 

...................................................................................................................... 

….................................................................................................................. 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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VÍ DỤ VỀ HOÀN THÀNH PHT CỦA HS 
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PHỤ LỤC 4 

XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA  
VỀ THÀNH TỐ VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  

CỦA HỌC SINH. 

 

 

1. Tiến sĩ Tƣởng Duy Hải – Chuyên ngành PPDH Vật lí  

Đơn vị công tác: Khoa Vật lí, Trƣờng ĐHSP Hà Nội. 

2. Tiến sĩ Dƣơng Xuân Quý - Chuyên ngành PPDH Vật lí 

Đơn vị công tác: Khoa Vật lí, Trƣờng ĐHSP Hà Nội. 

3. Tiến sĩ Nguyễn Lâm Sung- Chuyên ngành PPDH Vật lí  

Đơn vị công tác: Trƣờng ĐH Hạ Long. 

4. Tiến sĩ Trần Đức Chiển – Chuyên ngành PPDH Toán  

Đơn vị công tác: Trƣờng  ĐH Hạ Long. 
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PHIẾU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA 
VỀ THÀNH TỐ VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  

CỦA HỌC SINH. 

 

 Xin trân trọng cảm ơn chuyên gia đã giúp đỡ! 

Xin cho biết thông tin: 

Họ và tên: Tƣởng Duy Hải   Học vị: Tiến sỹ 

 

Đơn vị công tác: ĐHSPHN 

 

Góp ý: Cần làm rõ giải quyết vấn là gì, năng lực giải quyết vấn đề là làm những gì, mỗi 

hành động đó có những biểu hiện nào của hành vi, mỗi hành vi có những mức độ nào, và 

tập hợp bao nhiêu hành vi, ở mức độ nào thì đánh giá đƣợc năng lực giải quyết vấn đề ở 

mức nào? 

Về cơ bản, năng lực giải quyết vấn đề thƣờng tập trung vào chiến lƣợc, cách thức một cá 

nhân sử dụng để thực hiện một loạt các hành động, thao tác  hƣớng tới mục tiêu nào đó, 

nên đánh giá hiệu quả của các chiến lƣợc và các cách thức giữa các học sinh và kết quả đạt 

đƣợc sau một chuỗi các hành động có chiến lƣợc và phƣơng pháp mới là đích đánh giá 

năng lực và mức độ giải quyết vấn đề của học sinh. 

Trong các tiêu chí dƣới đây khá thiên về hành vi mang tính hình thức, nên tập trung vào 

các hành vi mang tính chiến lƣợc và lƣợng hóa dựa vào kết quả đạt đƣợc hoặc sự logic của 

các chuỗi hành động 

 

1. Khái niệm về năng lực giải quyết vấn đề 

Khái niệm Đồng ý hoặc chỉnh sửa 

Năng lực giải quyết vấn đề là khả năng cá nhân 

sử dụng hiệu quả các quá trình nhận thức, hành 

động và thái độ, động cơ, xúc cảm để giải 

quyết những tình huống vấn đề mà ở đó không 

có sẵn quy trình, thủ tục, giải pháp thông 

thƣờng. 

Xem lại khái niệm này. Bởi quá trình nhận 

thức không phải là phƣơng tiện và đối tƣợng 

mà học sinh có thể sử dụng đƣợc và làm thế 

nào để biết biết quả của việc sử dụng quá 

trình nhận thức. 
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2. Các thành tố của năng lực giải quyết vấn đề 

Các thành tố này đƣợc xây dựng dựa trên khái niệm ở trên không, cần chỉ r  thành 

tố nào là học sinh huy động quá trình nhận thức, dựa vào tiêu chí nào để chỉ mức độ 

hiệu quả của quá trình nhận thức, động cơ, cảm xúc. Cần tƣờng minh các thành tố 

theo nội hàm của khái niệm đã chỉ ra 

Thành tố Chỉ số hành vi Tiêu chí chất lƣợng Đồng ý hoặc chỉnh sửa 

1. Khám 

phá và hiểu 

vấn đề 

 

1.1. Khám phá 

tình huống vấn 

đề 

1.1.1. Quan sát, mô tả đƣợc các quá 

trình, hiện tƣợng trong tình huống. 

1.1.2. Tìm kiếm thông tin, tìm ra 

giới hạn, phạm vi của vấn đề, 

1.1.3.Phát hiện vƣớng mắc cần giải 

quyết. 

Là thành tố về hành động hay 

nhận thức, quá trình nhận thức. 

Đâu là thành tố về quá trình 

nhận thức, xúc cảm, thái độ 

 

 1.2. Hiểu vấn 

đề   

Xác định đƣợc những thông tin đã 

cho, thông tin cần tìm hiểu, mối 

liên quan giữa chúng  trong tình 

huống vấn đề. 

Hiểu hay nhận diện, xác nhận 

đƣợc vấn đề. Vì khi giải quyết 

xong vấn đề cũng chƣa chắc đã 

hiểu vấn đề, vì hiểu vấn đề thì có 

thể giải quyết một lớp các vấn đề 

hoặc làm chủ để mở rộng vấn đề 

chứ không phải đơn giản nhƣ 

vậy 

2. Trình 

bày, phát 

biểu vấn đề 

2.1. Trình bày 

vấn đề 

Sử dụng các mô hình (bảng biểu, 

hình vẽ, biểu tƣợng, lời nói…) để 

diễn đạt lại vấn đề. 

Nếu học sinh hiểu vấn đề rồi thì 

có cần phải diễn đạt lại vấn đề 

nữa không, vì chủ thể hiểu thì 

giải quyết ngay chứ sao phải 

diễn đạt. Chỗ này không phù 

hợp với quy luật nhận thức 

 2.2. Phát biểu 

vấn đề 

Phát biểu vấn đề dƣới dạng câu hỏi 

ngắn gọn, khoa học. 

Nếu hiểu vấn đề mà học sinh 

không thể phát biểu ngắn gọn thì 

năng lực giải quyết có bị ảnh 

hƣởng không, nên tập trung vào 

cách giải quyết, chiến lƣợc giải 

quyết, hạn chế các hành vi mang 

tính hình thức, không trúng 

trọng tâm là giải pháp, chiến 

lƣợc, cách thức giải quyết vấn đề 

3. Đề xuất 

giải pháp 

và thực 

hiện giải 

pháp giải 

quyết vấn 

3.1. Đề xuất 

giải pháp 

3.1.1.Thu thập, phân tích thông tin 

liên quan đến vấn đề; xác định 

thông tin cần thiết để giải quyết 

vấn đề. 

3.1.2. Đƣa ra phƣơng án giải quyết; 

(Đề xuất giả thuyết; phƣơng án 
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đề 

 

kiểm tra giả thuyết bằng suy luận 

lôgic hoặc thực nghiêm.) 

3.1.3. Lựa chọn phƣơng án tối ƣu, 

lập kế hoạch thực hiện 

 3.2. Thực hiện 

giải pháp 

Hành động theo phƣơng án đã chọn 

để giải quyết vấn đề; khám phá các 

giải pháp mới mà có thể thực hiện 

đƣợc và điều chỉnh hành động của 

mình. 

 

4. Đánh giá 

giải pháp, 

điều chỉnh 

giải pháp 

 

4.1. Đánh giá 

giải pháp 

4.1.1. Giám sát, đánh giá từng bƣớc 

trong quá trình thực hiện giải pháp. 

4.1.2. Đánh giá độ tin cậy và kết 

quả thu đƣợc, rút ra kết luận từ kết 

quả thu đƣợc 

 

 4.2. Điều chỉnh 

giải pháp 

Phát hiện hạn chế của giải pháp đã 

thực hiện, đƣa ra biện pháp để khắc 

phục hoặc tìm giải pháp mới 

 

 

3. Mức độ đánh giá các thành tố năng lực giải quyết vấn đề của học sinh  

(Các mức độ đƣợc mô tả theo tiêu chí mức cao hơn bao hàm các mức thấp hơn) 

(Bối cảnh, tình huống xác nhận các hành vi biểu hiện này là nhƣ thế nào, học sinh học theo 

nhóm hay cá nhân, một mình học sinh tự làm mà ko nói với ai thì các tiêu chí, hành vi này 

có biểu hiện ko) 

 

Thành tố   Ví dụ Đồng ý hoặc chỉnh sửa 

1. Khám 

phá và hiểu 

vấn đề 

 

Mức 5 

M1_5  

Tự đặt ra vấn đề trong 

một tình huống mới. Tự 

phát triển vấn đề mới 

HS có thể lật lại tình 

huống, đặt câu hỏi tại 

sao lại tìm hiểu về gió 

và có thể đƣa ra tình 

huống mới về nguồn 

gốc của gió. 

Học sinh giải quyết vấn 

đề cá nhân hay nhóm, 

nếu học sinh tự mình 

thực hiện vấn đề mà ko 

nói ra thì tiêu chí này ra 

sao…. 

Mức 4 

M1_4 

Phân tích đƣợc mối 

quan hệ cốt lõi của tình 

huống. 

HS huy động kiến thức 

về gió đã biết để phân 

tích tình huống, tìm 

đƣợc mối liên quan 

giữa gió, khí áp, hoàn 

lƣu khí quyển. 

 

Đánh giá tiêu chí này 

trong quá trình học sinh 

thảo luận, thực hiện hay 

dựa vào kết quả, sản 

phẩm hoặc phỏng vấn 

học sinh. Các tiêu chí 

này xác nhận thế nào, 

dấu hiệu lâm sàng của 

tiêu chí là gì là gì 

Mức 3 Phát hiện đƣợc những HS xác định câu hỏi  
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M1_3 vƣớng mắc trong tình 

huống cần giải quyết 

chƣa trả lời đƣợc, cần 

tập trung giải quyết 

nhƣ gió trong tự nhiên 

đƣợc sinh ra từ đâu? 

Nguồn gốc của gió nhƣ 

thế nào?... 

Mức 2 

M1_2 

Phát hiện đƣợc vấn đề 

chung và dấu hiệu 

ngoài của tình huống. 

HS đặt đƣợc các câu 

hỏi liên quan đến gió, 

tự trả lời các câu hỏi đã 

đặt ra khi quan sát hình 

ảnh về gió trên trái đất 

trong tình huống GV 

đƣa ra. 

 

Mức 1 

M1_1 

Lựa chọn đƣợc câu hỏi 

(vấn đề) trong đoạn 

thông tin cho trƣớc (bối 

cảnh giả định), chỉ ra 

đƣợc nhiệm vụ cần giải 

quyết. 

HS lựa chọn đƣợc câu 

hỏi, nhiệm vụ cần giải 

quyết khi GV trợ giúp 

bằng cách đƣa ra một 

số câu hỏi, nhiệm vụ 

liên quan đến tình 

huống về nguồn gốc 

của gió 

 

2. Trình 

bày, phát 

biểu vấn đề 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức 5  

M2_5 

Diễn đạt vấn đề bằng ít 

nhất 2 cách và chỉ ra 

các nhiệm vụ bộ phận 

của vấn đề 

HS diễn đạt vấn đề nhƣ 

mức 4 và chỉ ra đƣợc 

nhiệm vụ trong vấn đề 

cần giải quyết. 

 

Mức 4 

M2_4 

Sử dụng đƣợc thêm ít 

nhất một phƣơng thức 

khác (hình vẽ, biểu 

bảng,..) để diễn đạt lại 

vấn đề. 

HS sử dụng sơ đồ mối 

quan hệ giữa gió, khí 

áp, hoàn lƣu để diễn 

đạt vấn đề từ đó phát 

biểu vấn đề bằng một 

hay nhiều câu hỏi. 

 

Mức 3 

M2_3 

Diễn đạt vấn đề bằng 

nhiều câu hỏi có logic 

với quá trình khám phá 

vấn đề 

HS đƣa ra các câu hỏi 

phát biểu vấn đề xuất 

phát từ các câu hỏi 

xung quanh tình huống 

và là những vấn đề 

vƣớng mắc cần giải 

quyết. 

 

Mức 2 

M2_2 

Diễn đạt vấn đề bằng 

nhiều câu hỏi, trong đó 

có câu hỏi là vấn đề cần 

giải quyết.  

HS đặt các câu hỏi liên 

quan hình ảnh đƣợc 

quan sát nhƣ: Gió sinh 

ra từ đâu? 

Gió trên trái đất có 
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nguồn gốc từ đâu? 

Làm thế nào mà gió 

đƣợc sinh ra? 

Gió trên trái đất có 

nguồn gốc nhƣ thế 

nào? … 

Mức 1 

M2_1 

Diễn đạt vấn đề bằng 1 

câu hỏi 

Gió trên trái đất có 

nguồn gốc nhƣ thế 

nào? (hoặc một câu hỏi 

khác tƣng tự) 

 

3. Đề xuất giải pháp và thực hiện giải pháp giải 

quyết vấn đề 

Ví dụ  

3.1. Đề 

xuất giải 

pháp: 

Mức 5 

M3.1_

5  

Đề xuất đƣợc nhiều giải 

pháp khác nhau, lựa 

chọn ra giải pháp tối ƣu 

(khả thi) để giải quyết 

một vấn đề mới 

HS đề xuất đƣợc nhiều 

giải pháp khác nhau về 

mô hình tạo ra gió và 

lựa chọn giải pháp khả 

thi nhất để thực hiện. 

 

Mức 4 

M3.1_

4 

Đề xuất các giải pháp 

để giải quyết vấn đề  

mới (thực tiễn) 

HS đề xuất giải pháp 

có tính thực tế, cụ thể, 

chi tiết để thực hiện. 

Mô hình tạo gió trong 

khí quyển làm từ dụng 

cụ gì, lắp ghép thế nào, 

vận hành thế nào để 

kiểm tra đƣợc giả 

thuyết… 

 

Mức 3 

M3.1_

3 

Đề xuất các giải pháp  

để giải quyết vấn đề đặt 

ra (giả định) 

HS đề xuất các giải 

pháp vấn đề mang tính 

ý tƣởng nhƣ phải tạo 

đƣợc chênh lệch khí áp 

từ sự chênh lệch nhiệt 

độ của các vùng khí 

bằng cách đốt nóng, 

hay chiếu sáng khí 

trong bình chứa… 

Hoặc thí nghiệm tƣơng 

tụ đối lƣu khí đã học. 

 

 

Mức 2 

M3.1_

2 

Lặp lại các bƣớc theo 

một quy trình giải quyết 

vấn đề đã biết để giải 

quyết một vấn đề tƣơng 

tự 

HS suy luận từ giả 

thuyết để tìm phƣơng 

án kiểm tra giả thuyết 

về nguồn gốc của gió 

bằng lý thuyết hay thực 
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nghiệm 

Mức 1 

M3.1_

1 

Nhận ra đƣợc các bƣớc 

thực hiện giải quyết vấn 

đề theo văn bản có sẵn. 

HS đƣa ra giả thuyết về 

nguồn gốc của gió, tìm 

phƣơng án kiểm tra giả 

thuyết.  

 

3.2 Thực 

hiện giải 

pháp: 

Mức 5  

M3.2_

5 

Thực hiện giải pháp 

một chuỗi vấn đề liên 

tiếp, những vấn đề nảy 

sinh  để có kết quả tốt. 

HS thực hiện đƣợc một 

loạt các vấn đề phát 

sinh trong quá trình 

làm và vận hành mô 

hình tạo gió để kết quả 

tốt. 

 

Mức 4 

M3.2_

4 

Thực hiện các giải pháp 

giải quyết vấn đề nảy 

sinh từ trong chính quá 

trình thực hiện giải 

quyết vấn đề ban đầu. 

HS đƣa ra những vấn 

đề cần giải quyết để 

thấy đƣợc kết quả 

Trong quá trình thực 

hiện làm mô hình tạo 

gió có vấn đề nảy sinh 

nhƣ quan sát không rõ 

kết quả sự tạo gió nhƣ 

giả thuyết,   

 

Mức 3 

M3.2_

3 

Thực hiện đƣợc nhiều 

kiến thức để giải quyết 

1 vấn đề thực 

HS vận dụng đƣợc kiến 

thức về khí áp nhiệt độ, 

đối lƣu, truyền nhiệt… 

để vận hành mô hình 

tạo gió. 

 

Mức 2 

M3.2_

2 

Thực hiện đƣợc giải 

pháp trong đó huy động 

ít nhất 2 kiến thức, 2 

phép đo… để giải quyết 

vấn đề giả định 

HS vận dụng đƣợc kiến 

thức về khí áp, nhiệt 

độ, đối lƣu khí để thực 

hiện làm mô hình tạo 

gió  

 

Mức 1 

M3.2_

1 

Thực hiện đƣợc giải 

pháp để giải quyết vấn 

đề cụ thể, giả định (vấn 

đề học tập) mà chỉ cần 

huy động 1 kiến thức cụ 

thể hoặc tiến hành một 

phép đo cụ thể, tìm 

kiếm đánh giá 1 thông 

tin cụ thể. 

HS thực hiện làm mô 

hình tạo gió trong khí 

quyển theo sự trợ giúp 

của GV ở từng thao tác 

cụ thể. 
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4. Đánh giá 

giải pháp 

Điều chỉnh 

giải pháp 

Mức 4 

M4_4 

Đánh giá đƣợc kết quả 

cuối cùng, đánh giá các 

giải pháp để mang lại 

kết quả giải quyết vấn 

đề. 

HS đánh giá toàn bộ 

quá trình làm mô hình, 

vận hành mô hình, 

đánh giá các giải pháp 

đã thực hiện để mô 

hình hoạt động tốt. 

 

 

Mức 3 

M4_3 

Đánh giá đƣợc từng giai 

đoạn và điều chỉnh 

đƣợc từng giải pháp để 

hƣớng tới kết quả cuối 

cùng 

HS đánh giá đƣợc kết 

quả ở từng bƣớc trong 

quá trình làm mô hình, 

chi ra hạn chế cần khắc 

phục nhƣ các chỗ nối 

không kín, khó quan 

sát khối hƣơng di 

chuyển thành dòng…. 

Đƣa ra các giải pháp 

khắc phục và thực hiện 

giải pháp mang lại kết 

quả tốt. 

 

Mức 2 

M4_2 

Đánh giá đƣợc kết quả 

cuối cùng và chỉ ra 

đƣợc nguyên nhân dẫn 

đến những kết quả thu 

đƣợc 

HS đánh giá đƣợc kết 

quả mô hình tạo gió 

của nhóm thành công 

hay không thành công, 

những lƣu ý trong quá 

trình làm. 

 

Mức 1 

M4_1 

So sánh kết quả cuối 

cùng thu đƣợc với đáp 

án của giáo viên và rút 

ra kết luận (đúng hay 

sai) khi giải quyết 

những vấn đề cụ thể 

HS làm theo hƣớng dẫn 

của GV  

( bằng các phiếu trợ 

giúp) và so sánh với kết 

quả giáo viên đƣa ra. 

 

 

4.  Các mức độ phát triển năng lực GQVĐ 

( Đây là mức đánh giá chung về năng lực GQVĐ của học sinh thông qua việc đánh giá trên 

các thành tố ) 

Cần có các tình huống cụ thể mới tƣờng minh đƣợc mức độ phát triển năng lực, vì nhƣ 

PISA thì mỗi bài đều có hƣớng dẫn đánh giá, nên cần đƣa ra tình huống cụ thể mới đánh 

giá đƣợc năng lực giải quyết vấn đề trong tình huống đó ở mức nào 

Tên mức Mô tả Thông qua mức cần 

đạt đƣợc ở các 

thành tố 

Đồng ý hoặc 

chỉnh sửa 

Mức 5 Học sinh GQVĐ phức hợp, vấn đề thực tiễn M1_5,  M2_5,  
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 thông qua đƣa ra giả định làm cơ sở đánh giá 

chiến lƣợc, giải pháp tối ƣu; Đƣa ra giải pháp 

mở cho vấn đề thực tiễn; Đánh giá đƣợc giá 

trị của các giải pháp mang lại kết quả tốt. 

M3.1_5,  M3.2_5, 

M4_4 

Mức 4 

 

Học sinh GQVĐ phức hợp hoặc một chuỗi 

các vấn đề thông qua tìm hiểu cách thức, 

chiến lƣợc để tạo ra giải pháp tổng thể để áp 

dụng cho một loạt tình huống vấn đề; có thể 

khái quát hóa qua công thức, biểu tƣợng và áp 

dụng vào những tình huống tổng quát; có thể 

vận dụng giải pháp trong ngữ cảnh chƣa gặp 

trƣớc đó 

M1_4, M2_4, 

M3.1_4, M3.2_4, 

M4_3 

 

Mức 3 

 

Học sinh GQVĐ quen thuộc, đơn lẻ bằng 

cách sử dụng thành thạo qui trình, nguyên tắc 

đã biết; bƣớc đầu mở rộng qui trình cho vấn 

đề tƣơng tự. 

 

M1_3, M2_3, 

M3.1_3, M3.2_2, 

M3.2_3 

 

Mức 2 

 

Học sinh tham gia giải quyết vấn đề đơn giản 

thông qua việc nhận thức đƣợc một mô hình, 

cấu trúc nhƣng; có thể vẽ hình, viết, mô tả 

bằng lời một số khâu của quá trình GQVĐ; 

bƣớc đầu biến đổi đôi chút các mô hình có 

sẵn cho tình huống gần tƣơng tự. 

M1_2, M2_2, 

M3.1_2, M3.2_1, 

M4_1 

 

Mức 1 

 

Học sinh thực hiện đƣợc một số thao tác trong 

quá trình GQVĐ đơn giản, quen thuộc nhƣ: 

có thể nhận dạng, phân tích đƣợc các thành 

phần, yếu tố khác nhau của nhiệm vụ, hành 

động để GQVĐ. 

M1_1, M2_1, 

M3.1_1 
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PHIẾU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA 
VỀ THÀNH TỐ VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  

CỦA HỌC SINH. 

 

 Xin cho biết thông tin: 

Họ và tên…Dƣơng Xuân Quý                             Học vị: Tiến sĩ 

Đơn vị công tác Khoa Vật lí Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 

 

Để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học về đánh giá năng lực giải quyết vấn 

đề của học sinh THCS trong quá trình học tập, xin chuyên gia cho ý kiến về các nội dung 

dƣới đây: 

 

1. Khái niệm về năng lực giải quyết vấn đề 

Khái niệm Đồng ý hoặc chỉnh sửa 

Năng lực giải quyết vấn đề là khả năng cá nhân sử 

dụng hiệu quả các quá trình nhận thức, hành động 

và thái độ, động cơ, xúc cảm để giải quyết những 

tình huống vấn đề mà ở đó không có sẵn quy 

trình, thủ tục, giải pháp thông thƣờng. 

…. dựa trên động cơ, cảm xúc để sử dụng hiệu 

quả kiến thức (khoa học và phƣơng pháp)  thực 

hiện các hành động khi giải quyết các tình 

huống vấn đề… 

 

2. Các thành tố của năng lực giải quyết vấn đề 

Thành tố Chỉ số hành vi Tiêu chí chất lƣợng  

1. Khám 

phá và hiểu 

vấn đề 

 

1.1. Khám phá 

tình huống vấn 

đề 

1.1.1. Quan sát, mô tả đƣợc các 

quá trình, hiện tƣợng trong tình 

huống.  

1.1.2. Tìm kiếm thông tin, tìm ra 

giới hạn, phạm vi của vấn đề,  

1.1.3. Phát hiện vƣớng mắc cần 

giải quyết. 

 

 Có thể / nên thay bằng từ 

“Nhận diện” 

(Có thể thêm vào các dấu hiệu 

của động cơ, cảm xúc, thái độ 

nhƣ: 

- Tham gia nhiệt tình vào tình 

huống (khi phải thực hiện các 

hoạt động do GV yêu cầu: Làm 

TN, kể chuyện, đóng vai, trò 

chơi) 

- Quan tâm đến tình huống vấn 

đề  

- Đƣa ra các nhận xét, bình  

luận….về các sự kiện) 

 1.2. Hiểu vấn 

đề   

Xác định đƣợc những thông tin đã 

cho, thông tin cần tìm hiểu, thực 

hiện và mối liên quan giữa chúng  

trong tình huống vấn đề. 

ok 

2. Trình 

bày, phát 

biểu vấn đề 

2.1. Trình bày 

vấn đề 

Sử dụng các mô hình (bảng biểu, 

hình vẽ, biểu tƣợng, lời nói…) để 

diễn đạt lại vấn đề. 

ok 

 2.2. Phát biểu 

vấn đề 

Phát biểu vấn đề dƣới dạng câu 

hỏi hoặc bài toán ngắn gọn, khoa 

học. 
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3. Đề xuất 

giải pháp 

và thực 

hiện giải 

pháp giải 

quyết vấn 

đề 

 

3.1. Đề xuất 

giải pháp 

3.1.1. Thu thập, phân tích thông 

tin liên quan đến vấn đề; xác định 

thông tin cần thiết để giải quyết 

vấn đề. 

3.1.2. Đƣa ra phƣơng án giải 

quyết; (Đề xuất giả thuyết; 

phƣơng án kiểm tra giả thuyết 

bằng suy luận lôgic hoặc thực 

nghiêm.) 

3.1.3. Lựa chọn phƣơng án tối ƣu, 

lập kế hoạch thực hiện 

ok 

 3.2. Thực hiện 

giải pháp 

Hành động theo phƣơng án đã 

chọn để giải quyết vấn đề; khám 

phá các giải pháp mới mà có thể 

thực hiện đƣợc và điều chỉnh 

hành động của mình trong lúc 

thực hiện. 

ok 

4. Đánh giá 

giải pháp, 

điều chỉnh 

giải pháp 

 

4.1. Đánh giá 

giải pháp 

4.1.1. Giám sát, đánh giá từng 

bƣớc trong quá trình thực hiện 

giải pháp. 

4.1.2. Đánh giá độ tin cậy và kết 

quả thu đƣợc, rút ra kết luận từ kết 

quả thu đƣợc 

ok 

 4.2. Điều chỉnh 

giải pháp 

Phát hiện hạn chế của giải pháp đã 

thực hiện, đƣa ra biện pháp để 

khắc phục hoặc tìm giải pháp mới 

 

ok 

 

 

3. Mức độ đánh giá các thành tố năng lực giải quyết vấn đề của học sinh  

(Các mức độ đƣợc mô tả theo tiêu chí mức cao hơn bao hàm các mức thấp hơn) 

Thành tố   Ví dụ Đồng ý hoặc 

chỉnh sửa 

1. Khám 

phá và hiểu 

vấn đề 

 

Mức 5 

M1_5  

Tự đặt ra vấn đề trong 

một tình huống mới. Tự 

phát triển vấn đề mới 

HS có thể lật lại tình huống, 

đặt câu hỏi tại sao lại tìm hiểu 

về gió và có thể đƣa ra tình 

huống hay cách lí giải mới về 

nguồn gốc của gió. 

Nên xem lại 

diễn đạt ở ví 

dụ 

Mức 4 

M1_4 

Phân tích đƣợc mối quan 

hệ cốt lõi của tình huống. 

HS huy động kiến thức về gió 

đã biết để phân tích tình 

huống, tìm đƣợc mối liên 

quan giữa gió, khí áp, hoàn 

lƣu khí quyển. 

 

Mức 3 

M1_3 

Phát hiện đƣợc những 

vƣớng mắc trong tình 

huống cần giải quyết 

HS xác định câu hỏi chƣa trả 

lời đƣợc, cần tập trung giải 

quyết nhƣ gió trong tự nhiên 

đƣợc sinh ra từ đâu? Nguồn 

gốc của gió nhƣ thế nào?... 
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Mức 2 

M1_2 

Phát hiện đƣợc vấn đề 

chung và dấu hiệu ngoài 

của tình huống. 

HS đặt đƣợc các câu hỏi liên 

quan đến gió, tự trả lời các 

câu hỏi đã đặt ra khi quan sát 

hình ảnh về gió trên trái đất 

trong tình huống GV đƣa ra. 

 

Mức 1 

M1_1 

Lựa chọn đƣợc câu hỏi 

(vấn đề) trong đoạn 

thông tin cho trƣớc (bối 

cảnh giả định), chỉ ra 

đƣợc nhiệm vụ cần giải 

quyết. 

HS lựa chọn đƣợc câu hỏi, 

nhiệm vụ cần giải quyết khi 

GV trợ giúp bằng cách đƣa ra 

một số câu hỏi, nhiệm vụ liên 

quan đến tình huống về 

nguồn gốc của gió 

 

2. Trình 

bày, phát 

biểu vấn đề 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức 5  

M2_5 

Diễn đạt vấn đề bằng ít 

nhất 2 cách và chỉ ra các 

nhiệm vụ bộ phận của 

vấn đề 

HS diễn đạt vấn đề nhƣ mức 

4 và chỉ ra đƣợc nhiệm vụ 

trong vấn đề cần giải quyết. 

 

 

Mức 4 

M2_4 

Sử dụng đƣợc thêm ít 

nhất một phƣơng thức 

khác (hình vẽ, biểu 

bảng,..) để diễn đạt lại 

vấn đề. 

HS sử dụng sơ đồ mối quan 

hệ giữa gió, khí áp, hoàn lƣu 

để diễn đạt vấn đề từ đó phát 

biểu vấn đề bằng một hay 

nhiều câu hỏi. 

 

Mức 3 

M2_3 

Diễn đạt vấn đề bằng 

nhiều câu hỏi có logic 

với quá trình khám phá 

vấn đề 

HS đƣa ra các câu hỏi phát 

biểu vấn đề xuất phát từ các 

câu hỏi xung quanh tình 

huống và là những vấn đề 

vƣớng mắc cần giải quyết. 

 

Mức 2 

M2_2 

Diễn đạt vấn đề bằng 

nhiều câu hỏi, trong đó 

có câu hỏi là vấn đề cần 

giải quyết.  

HS đặt các câu hỏi liên quan 

hình ảnh đƣợc quan sát nhƣ: 

Gió sinh ra từ đâu? 

Gió trên trái đất có nguồn gốc 

từ đâu? 

Làm thế nào mà gió đƣợc 

sinh ra? 

Gió trên trái đất có nguồn gốc 

nhƣ thế nào? … 

 

Mức 1 

M2_1 

Diễn đạt vấn đề bằng 1 

câu hỏi 

 

Gió trên trái đất có nguồn gốc 

nhƣ thế nào? (hoặc một câu 

hỏi khác tƣng tự) 

 

3. Đề xuất giải pháp và thực hiện giải pháp giải 

quyết vấn đề 

Ví dụ  

3.1. Đề 

xuất giải 

pháp: 

Mức 5 

M3.1_5  

Đề xuất đƣợc nhiều giải 

pháp khác nhau, lựa 

chọn ra giải pháp tối ƣu 

(khả thi) để giải quyết 

một vấn đề mới 

HS đề xuất đƣợc nhiều giải 

pháp khác nhau về mô hình 

tạo ra gió và lựa chọn giải 

pháp khả thi nhất để thực 

hiện. 

 

Mức 4 

M3.1_4 

Đề xuất các giải pháp 

để giải quyết vấn đề  

mới (thực tiễn) 

HS đề xuất giải pháp có tính 

thực tế, cụ thể, chi tiết để 

thực hiện. Mô hình tạo gió 
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trong khí quyển làm từ dụng 

cụ gì, lắp ghép thế nào, vận 

hành thế nào để kiểm tra 

đƣợc giả thuyết… 

Mức 3 

M3.1_3 

Đề xuất các giải pháp  

để giải quyết vấn đề đặt 

ra (giả định) 

HS đề xuất các giải pháp vấn 

đề mang tính ý tƣởng nhƣ 

phải tạo đƣợc chênh lệch khí 

áp từ sự chênh lệch nhiệt độ 

của các vùng khí bằng cách 

đốt nóng, hay chiếu sáng khí 

trong bình chứa… 

Hoặc thí nghiệm tƣơng tụ đối 

lƣu khí đã học. 

 

Mức 2 

M3.1_2 

Lặp lại các bƣớc theo 

một quy trình giải quyết 

vấn đề đã biết để giải 

quyết một vấn đề tƣơng 

tự 

HS suy luận từ giả thuyết để 

tìm phƣơng án kiểm tra giả 

thuyết về nguồn gốc của gió 

bằng lý thuyết hay thực 

nghiệm 

 

Mức 1 

M3.1_1 

Nhận ra đƣợc các bƣớc 

thực hiện giải quyết vấn 

đề theo văn bản có sẵn. 

HS đƣa ra giả thuyết về 

nguồn gốc của gió, tìm 

phƣơng án kiểm tra giả 

thuyết.  

 

3.2 Thực 

hiện giải 

pháp: 

Mức 5  

M3.2_5 

Thực hiện giải pháp 

một chuỗi vấn đề liên 

tiếp, những vấn đề nảy 

sinh  để có kết quả tốt. 

HS thực hiện đƣợc một loạt 

các vấn đề phát sinh trong 

quá trình làm và vận hành mô 

hình tạo gió để kết quả tốt. 

 

Mức 4 

M3.2_4 

Thực hiện các giải pháp 

giải quyết vấn đề nảy 

sinh từ trong chính quá 

trình thực hiện giải 

quyết vấn đề ban đầu. 

HS đƣa ra những vấn đề cần 

giải quyết để thấy đƣợc kết 

quả Trong quá trình thực hiện 

làm mô hình tạo gió có vấn 

đề nảy sinh nhƣ quan sát 

không rõ kết quả sự tạo gió 

nhƣ giả thuyết,   

 

Mức 3 

M3.2_3 

Thực hiện đƣợc nhiều 

kiến thức để giải quyết 

1 vấn đề thực 

HS vận dụng đƣợc kiến thức 

về khí áp nhiệt độ, đối lƣu, 

truyền nhiệt… để vận hành 

mô hình tạo gió. 

 

Mức 2 

M3.2_2 

Thực hiện đƣợc giải 

pháp trong đó huy động 

ít nhất 2 kiến thức, 2 

phép đo… để giải quyết 

vấn đề giả định 

HS vận dụng đƣợc kiến thức 

về khí áp, nhiệt độ, đối lƣu 

khí để thực hiện làm mô hình 

tạo gió  

 

Mức 1 

M3.2_1 

Thực hiện đƣợc giải 

pháp để giải quyết vấn 

đề cụ thể, giả định (vấn 

đề học tập) mà chỉ cần 

huy động 1 kiến thức cụ 

HS thực hiện làm mô hình tạo 

gió trong khí quyển theo sự 

trợ giúp của GV ở từng thao 

tác cụ thể. 
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thể hoặc tiến hành một 

phép đo cụ thể, tìm 

kiếm đánh giá 1 thông 

tin cụ thể. 

 

 

 

4. Đánh giá 

giải pháp 

Điều chỉnh 

giải pháp 

Mức 4 

M4_4 

Đánh giá đƣợc kết quả 

cuối cùng, đánh giá các 

giải pháp để mang lại 

kết quả giải quyết vấn 

đề. 

HS đánh giá toàn bộ quá trình 

làm mô hình, vận hành mô 

hình, đánh giá các giải pháp 

đã thực hiện để mô hình hoạt 

động tốt. 

 

Mức 3 

M4_3 

Đánh giá đƣợc từng giai 

đoạn và điều chỉnh 

đƣợc từng giải pháp để 

hƣớng tới kết quả cuối 

cùng 

HS đánh giá đƣợc kết quả ở 

từng bƣớc trong quá trình làm 

mô hình, chi ra hạn chế cần 

khắc phục nhƣ các chỗ nối 

không kín, khó quan sát khối 

hƣơng di chuyển thành 

dòng…. Đƣa ra các giải pháp 

khắc phục và thực hiện giải 

pháp mang lại kết quả tốt. 

 

Mức 2 

M4_2 

Đánh giá đƣợc kết quả 

cuối cùng và chỉ ra 

đƣợc nguyên nhân dẫn 

đến những kết quả thu 

đƣợc 

HS đánh giá đƣợc kết quả mô 

hình tạo gió của nhóm thành 

công hay không thành công, 

những lƣu ý trong quá trình 

làm. 

 

Mức 1 

M4_1 

So sánh kết quả cuối 

cùng thu đƣợc với đáp 

án của giáo viên và rút 

ra kết luận (đúng hay 

sai) khi giải quyết 

những vấn đề cụ thể 

HS làm theo hƣớng dẫn của 

GV  

( bằng các phiếu trợ giúp) và 

so sánh với kết quả giáo viên 

đƣa ra. 

 

 

4.  Các mức độ phát triển năng lực GQVĐ 

( Đây là mức đánh giá chung về năng lực GQVĐ của học sinh thông qua việc đánh giá trên 

các thành tố ) 

Tên mức Mô tả Thông qua 

mức cần đạt 

đƣợc ở các 

thành tố 

Đồng ý hoặc 

chỉnh sửa 

Mức 5 

 

Học sinh GQVĐ phức hợp, vấn đề thực tiễn thông 

qua đƣa ra giả định làm cơ sở đánh giá chiến lƣợc, 

giải pháp tối ƣu; Đƣa ra giải pháp mở cho vấn đề 

thực tiễn; Đánh giá đƣợc giá trị của các giải pháp 

mang lại kết quả tốt. 

M1_5,  M2_5, 

M3.1_5,  

M3.2_5, M4_4 

 (nên xây dựng 

một bảng thế 

nào để nhìn vào 

đó sẽ xác định 

đƣợc các mức 

độ này…) 

Mức 4 

 

Học sinh GQVĐ phức hợp hoặc một chuỗi các 

vấn đề thông qua tìm hiểu cách thức, chiến lƣợc 

để tạo ra giải pháp tổng thể để áp dụng cho một 

loạt tình huống vấn đề; có thể khái quát hóa qua 

M1_4, M2_4, 

M3.1_4, 

M3.2_4, M4_3 
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công thức, biểu tƣợng và áp dụng vào những tình 

huống tổng quát; có thể vận dụng giải pháp trong 

ngữ cảnh chƣa gặp trƣớc đó 

Mức 3 

 

Học sinh GQVĐ quen thuộc, đơn lẻ bằng cách sử 

dụng thành thạo qui trình, nguyên tắc đã biết; 

bƣớc đầu mở rộng qui trình cho vấn đề tƣơng tự. 

M1_3, M2_3, 

M3.1_3, 

M3.2_2, 

M3.2_3 

 

Mức 2 

 

Học sinh tham gia giải quyết vấn đề đơn giản 

thông qua việc nhận thức đƣợc một mô hình, cấu 

trúc nhƣng; có thể vẽ hình, viết, mô tả bằng lời 

một số khâu của quá trình GQVĐ; bƣớc đầu biến 

đổi đôi chút các mô hình có sẵn cho tình huống 

gần tƣơng tự. 

M1_2, M2_2, 

M3.1_2, 

M3.2_1, M4_1 

 

Mức 1 

 

Học sinh thực hiện đƣợc một số thao tác trong quá 

trình GQVĐ đơn giản, quen thuộc nhƣ: có thể 

nhận dạng, phân tích đƣợc các thành phần, yếu tố 

khác nhau của nhiệm vụ, hành động để GQVĐ. 

M1_1, M2_1, 

M3.1_1 
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PHIẾU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA 

VỀ THÀNH TỐ VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

 CỦA HỌC SINH. 

 

 Xin cho biết thông tin : 

Họ và tên: Nguyễn Lâm Sung   Học vị: Tiến sĩ 

Đơn vị công tác Trƣờng Đại học Hạ Long  

Để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học về đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của 

học sinh THCS trong quá trình học tập, xin chuyên gia cho ý kiến về các nội dung dƣới 

đây: 

 

1. Khái niệm về năng lực giải quyết vấn đề 

Khái niệm Đồng ý hoặc chỉnh sửa 

Năng lực giải quyết vấn đề là khả năng cá nhân sử dụng 

hiệu quả các quá trình nhận thức, hành động và thái độ, 

động cơ, xúc cảm để giải quyết những tình huống vấn đề 

mà ở đó không có sẵn quy trình, thủ tục, giải pháp thông 

thƣờng. 

 

 

2. Các thành tố của năng lực giải quyết vấn đề 

Thành tố Chỉ số hành vi Tiêu chí chất lƣợng Đồng ý hoặc 

chỉnh sửa 

1. Khám 

phá và hiểu 

vấn đề 

 

1.1. Khám phá 

tình huống vấn 

đề 

1.1.1. Quan sát, mô tả đƣợc các quá trình, 

hiện tƣợng trong tình huống.  

1.1.2. Tìm kiếm thông tin, tìm ra giới hạn, 

phạm vi của vấn đề,  

1.1.3. Phát hiện vƣớng mắc cần giải quyết. 

 

 1.2. Hiểu vấn đề   Xác định đƣợc những thông tin liên quan 

đến tình huống vấn đề. 

Bổ sung: 

Thông tin đã 

cho, thông tin 

cần tìm hiểu, 

mối liên hệ của 

chúng 

2. Trình 

bày, phát 

biểu vấn đề 

2.1. Trình bày 

vấn đề 

Sử dụng các mô hình (bảng biểu, hình vẽ, 

biểu tƣợng, lời nói…) để diễn đạt lại vấn 

đề. 

Chỉnh sửa 

Thay bằng 

“phân tích vấn 

đề 

 2.2. Phát biểu 

vấn đề 

Phát biểu vấn đề dƣới dạng câu hỏi ngắn 

gọn, khoa học. 

Đồng ý 

 

3. Đề xuất 

giải pháp 

và thực 

hiện giải 

pháp giải 

3.1. Đề xuất giải 

pháp 

3.1.1. Thu thập, phân tích thông tin liên 

quan đến vấn đề; xác định thông tin cần 

thiết để giải quyết vấn đề. 

3.1.2. Đƣa ra phƣơng án giải quyết; (Đề 

xuất giả thuyết; phƣơng án kiểm tra giả 

Đồng ý 
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quyết vấn 

đề 

 

thuyết bằng suy luận lôgic hoặc thực 

nghiêm.) 

3.1.3. Lựa chọn phƣơng án tối ƣu, lập kế 

hoạch thực hiện 

 

 

 3.2. Thực hiện 

giải pháp 

Hành động theo phƣơng án đã chọn để giải 

quyết vấn đề; khám phá các giải pháp mới 

mà có thể thực hiện đƣợc và điều chỉnh 

hành động của mình. 

Đồng ý 

4. Đánh giá 

giải pháp, 

điều chỉnh 

giải pháp 

4.1. Đánh giá 

giải pháp 

4.1.1. Giám sát, đánh giá từng bƣớc trong 

quá trình thực hiện giải pháp. 

4.1.2. Đánh giá độ tin cậy và kết quả thu 

đƣợc, rút ra kết luận từ kết quả thu đƣợc 

Đồng ý 

 4.2. Điều chỉnh 

giải pháp 

Phát hiện hạn chế của giải pháp đã thực 

hiện, đƣa ra biện pháp để khắc phục hoặc 

tìm giải pháp mới 

 

Đồng ý 

 

 

3. Mức độ đánh giá các thành tố năng lực giải quyết vấn đề của học sinh  

(Các mức độ đƣợc mô tả theo tiêu chí mức cao hơn bao hàm các mức thấp hơn) 

 

Thành tố   Ví dụ Đồng ý hoặc 

chỉnh sửa 

1. Khám 

phá và hiểu 

vấn đề 

Mức 5 

M1_5 

Tự đặt ra vấn đề trong 

một tình huống mới. Tự 

phát triển vấn đề mới 

NHS có thể lật lại tình 

huống, đặt câu hỏi tại sao lại 

tìm hiểu về gió và có thể 

đƣa ra tình huống mới về 

nguồn gốc của gió. 

 Đồng ý 

Mức 4 

M1_4 

Phát hiện đƣợc những 

vƣớng mắc trong tình 

huống cần giải quyết 

HS xác định câu hỏi chƣa 

trả lời đƣợc, cần tập trung 

giải quyết nhƣ gió trong tự 

nhiên đƣợc sinh ra từ đâu? 

Nguồn gốc của gió nhƣ thế 

nào?... 

Nên hoán vị 

mức 4 với 

mức 3 

Mức 3 

M1_3 

Phân tích đƣợc mối 

quan hệ cốt lõi của tình 

huống. 

HS huy động kiến thức về 

gió đã biết để phân tích tình 

huống, tìm đƣợc mối liên 

quan giữa gió, khí áp, hoàn 

lƣu khí quyển. 

 

Mức 2 

M1_2 

Phát hiện đƣợc vấn đề 

chung và dấu hiệu 

HS đặt đƣợc các câu hỏi 

liên quan đến gió, tự trả lời 
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ngoài của tình huống. các câu hỏi đã đặt ra khi 

quan sát hình ảnh về gió 

trên trái đất trong tình 

huống GV đƣa ra. 

Mức 1 

M1_1 

Lựa chọn đƣợc câu hỏi 

(vấn đề) trong đoạn 

thông tin cho trƣớc (bối 

cảnh giả định), chỉ ra 

đƣợc nhiệm vụ cần giải 

quyết. 

HS lựa chọn đƣợc câu hỏi, 

nhiệm vụ cần giải quyết khi 

GV trợ giúp bằng cách đƣa 

ra một số câu hỏi, nhiệm vụ 

liên quan đến tình huống về 

nguồn gốc của gió 

 

 

2. Trình 

bày, phát 

biểu vấn đề 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức 5  

M2_5 

Diễn đạt vấn đề bằng ít 

nhất 2 cách và chỉ ra 

các nhiệm vụ bộ phận 

của vấn đề 

HS diễn đạt vấn đề nhƣ mức 

4 và chỉ ra đƣợc nhiệm vụ 

trong vấn đề cần giải quyết. 

 

Liệu có phải 

vấn đề nào 

cũng có 

nhiều cách 

diễn đạt k? 

Ví dụ: Vấn 

đề tìm hiểu 

ánh sáng 

truyền thẳng 

trong môi 

trƣờng trong 

suốt thì diễn 

đạt cách 2 thế 

nào? 

Mức 4 

M2_4 

Sử dụng đƣợc thêm ít 

nhất một phƣơng thức 

khác (hình vẽ, biểu 

bảng,..) để diễn đạt lại 

vấn đề. 

HS sử dụng sơ đồ mối quan 

hệ giữa gió, khí áp, hoàn lƣu 

để diễn đạt vấn đề từ đó 

phát biểu vấn đề bằng một 

hay nhiều câu hỏi. 

Đồng ý 

Mức 3 

M2_3 

Diễn đạt vấn đề bằng 

nhiều câu hỏi có logic 

với quá trình khám phá 

vấn đề 

HS đƣa ra các câu hỏi phát 

biểu vấn đề xuất phát từ các 

câu hỏi xung quanh tình 

huống và là những vấn đề 

vƣớng mắc cần giải quyết. 

 

Đồng ý 

Mức 2 

M2_2 

Diễn đạt vấn đề bằng 

nhiều câu hỏi, trong đó 

có câu hỏi là vấn đề cần 

giải quyết.  

HS đặt các câu hỏi liên quan 

hình ảnh đƣợc quan sát nhƣ: 

Gió sinh ra từ đâu? 

Gió trên trái đất có nguồn 

gốc từ đâu? 

Làm thế nào mà gió đƣợc 

sinh ra? 

Đồng ý 
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Gió trên trái đất có nguồn 

gốc nhƣ thế nào? … 

Mức 1 

M2_1 

Diễn đạt vấn đề bằng 1 

câu hỏi 

Gió trên trái đất có nguồn 

gốc nhƣ thế nào? (hoặc một 

câu hỏi khác tƣng tự) 

Đồng ý 

3. Đề xuất giải pháp và thực hiện giải pháp giải 

quyết vấn đề 

Ví dụ  

3.1. Đề 

xuất giải 

pháp: 

Mức 5 

M3.1_

5  

Đề xuất đƣợc nhiều giải 

pháp khác nhau, lựa 

chọn ra giải pháp tối ƣu 

(khả thi) để giải quyết 

một vấn đề mới 

HS đề xuất đƣợc nhiều giải 

pháp khác nhau về mô hình 

tạo ra gió và lựa chọn giải 

pháp khả thi nhất để thực 

hiện. 

 

Mức 4 

M3.1_

4 

Đề xuất các giải pháp 

để giải quyết vấn đề  

mới (thực tiễn) 

HS đề xuất giải pháp có tính 

thực tế, cụ thể, chi tiết để 

thực hiện. Dụng cụ gồm 

những gì, lắp ghép thế nào, 

vận hành thế nào để kiểm 

tra đƣợc giả thuyết… 

Ví dụ chƣa 

rõ, vẫn mang 

tính chung 

chung. 

Mức 3 

M3.1_

3 

Đề xuất các giải pháp  

để giải quyết vấn đề đặt 

ra (giả định) 

HS đề xuất các giải pháp 

vấn đề mang tính ý tƣởng 

nhƣ phải tạo đƣợc chênh 

lệch khí áp từ sự chênh lệch 

nhiệt độ của các vùng khí. 

Chỉ cần nêu 

HS đề xuất 

giải pháp thế 

nào là đủ 

trong ví dụ 

Mức 2 

M3.1_

2 

Lặp lại các bƣớc theo 

một quy trình giải quyết 

vấn đề đã biết để giải 

quyết một vấn đề tƣơng 

tự 

HS suy luận từ giả thuyết để 

tìm phƣơng án kiểm tra giả 

thuyết về nguồn gốc của gió 

bằng lý thuyết hay thực 

nghiệm 

Đồng ý 

Mức 1 

M3.1_

1 

Nhận ra đƣợc các bƣớc 

thực hiện giải quyết vấn 

đề theo văn bản có sẵn. 

HS đƣa ra giả thuyết về 

nguồn gốc của gió, tìm 

phƣơng án kiểm tra giả 

thuyết.  

Đồng ý 

3.2 Thực 

hiện giải 

pháp: 

Mức 5  

M3.2_

5 

Thực hiện giải pháp 

một chuỗi vấn đề liên 

tiếp, những vấn đề nảy 

sinh  để có kết quả tốt. 

HS thực hiện đƣợc một loạt 

các vấn đề phát sinh trong 

quá trình làm và vận hành 

mô hình tạo gió để kết quả 

tốt. 

Đồng ý 

Mức 4 

M3.2_

4 

Thực hiện các giải pháp 

giải quyết vấn đề nảy 

sinh từ trong chính quá 

trình thực hiện giải 

quyết vấn đề ban đầu. 

HS đƣa ra những vấn đề cần 

giải quyết để thấy đƣợc kết 

quả Trong quá trình thực 

hiện làm mô hình tạo gió có 

vấn đề nảy sinh nhƣ quan 

Đồng ý 
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sát không rõ kết quả sự tạo 

gió nhƣ giả thuyết,   

Mức 3 

M3.2_

3 

Thực hiện đƣợc nhiều 

kiến thức để giải quyết 

1 vấn đề thực 

HS vận dụng đƣợc kiến thức 

về khí áp nhiệt độ, đối lƣu, 

truyền nhiệt… để vận hành 

mô hình tạo gió. 

Đồng ý 

Mức 2 

M3.2_

2 

Thực hiện đƣợc giải 

pháp trong đó huy động 

ít nhất 2 kiến thức, 2 

phép đo… để giải quyết 

vấn đề giả định 

HS vận dụng đƣợc kiến thức 

về khí áp, nhiệt độ, đối lƣu 

khí để thực hiện làm mô 

hình tạo gió  

Đồng ý 

Mức 1 

M3.2_

1 

Thực hiện đƣợc giải 

pháp để giải quyết vấn 

đề cụ thể, giả định (vấn 

đề học tập) mà chỉ cần 

huy động 1 kiến thức cụ 

thể hoặc tiến hành một 

phép đo cụ thể, tìm 

kiếm đánh giá 1 thông 

tin cụ thể. 

HS thực hiện làm mô hình 

tạo gió trong khí quyển theo 

sự trợ giúp của GV ở từng 

thao tác cụ thể. 

 

 

 

Đồng ý 

4. Đánh giá 

giải pháp 

Điều chỉnh 

giải pháp 

Mức 4 

M4_4 

Đánh giá đƣợc kết quả 

cuối cùng, đánh giá các 

giải pháp để mang lại 

kết quả giải quyết vấn 

đề. 

HS đánh giá toàn bộ quá 

trình làm mô hình, vận hành 

mô hình, đánh giá các giải 

pháp đã thực hiện để mô 

hình hoạt động tốt. 

Nên chia 5 

mức ở thành 

tố 4 thì hợp 

với việc xây 

dựng các 

công cụ đánh 

giá hơn 

Mức 3 

M4_3 

Đánh giá đƣợc từng giai 

đoạn và điều chỉnh 

đƣợc từng giải pháp để 

hƣớng tới kết quả cuối 

cùng 

HS đánh giá đƣợc kết quả ở 

từng bƣớc trong quá trình 

làm mô hình, chi ra hạn chế 

cần khắc phục. Đƣa ra các 

giải pháp khắc phục và thực 

hiện giải pháp mang lại kết 

quả tốt. 

Ví dụ chƣa 

rõ, mới đúng 

cho mọi mô 

hình 

Mức 2 

M4_2 

Đánh giá đƣợc kết quả 

cuối cùng và chỉ ra 

đƣợc nguyên nhân dẫn 

đến những kết quả thu 

đƣợc 

HS đánh giá đƣợc kết quả 

mô hình tạo gió của nhóm 

thành công hay không thành 

công, những lƣu ý trong quá 

trình làm. 

Đồng ý 

Mức 1 

M4_1 

So sánh kết quả cuối 

cùng thu đƣợc với đáp 

án của giáo viên và rút 

ra kết luận (đúng hay 

sai) khi giải quyết 

những vấn đề cụ thể 

HS làm theo hƣớng dẫn và 

so sánh với kết quả giáo 

viên đƣa ra. 

Ví dụ chƣa 

rõ, mới đúng 

cho mọi mô 

hình 
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4.  Các mức độ phát triển năng lực GQVĐ 

( Đây là mức đánh giá chung về năng lực GQVĐ của học sinh thông qua việc đánh giá trên 

các thành tố ) 

Tên mức Mô tả Thông qua các Mức 

cần đạt đƣợc ở các 

thành tố 

Đồng ý hoặc 

chỉnh sửa 

Mức 5 

 

Học sinh GQVĐ phức hợp, vấn đề 

thực tiễn thông qua đƣa ra giả định 

làm cơ sở đánh giá chiến lƣợc, giải 

pháp tối ƣu; Đƣa ra giải pháp mở cho 

vấn đề thực tiễn; Đánh giá đƣợc giá trị 

của các giải pháp mang lại kết quả tốt. 

M1_5,  M2_5, 

M3.1_5,  M3.2_5, 

M4_4 

Đồng ý 

Mức 4 

 

Học sinh GQVĐ phức hợp hoặc một 

chuỗi các vấn đề thông qua tìm hiểu 

cách thức, chiến lƣợc để tạo ra giải 

pháp tổng thể để áp dụng cho một loạt 

tình huống vấn đề; có thể khái quát 

hóa qua công thức, biểu tƣợng và áp 

dụng vào những tình huống tổng quát; 

có thể vận dụng giải pháp trong ngữ 

cảnh chƣa gặp trƣớc đó 

M1_4, M2_4, 

M3.1_4, M3.2_4, 

M4_3 

Đồng ý 

Mức 3 

 

Học sinh GQVĐ quen thuộc, đơn lẻ 

bằng cách sử dụng thành thạo qui 

trình, nguyên tắc đã biết; bƣớc đầu mở 

rộng qui trình cho vấn đề tƣơng tự. 

 

M1_3, M2_3, 

M3.1_3, M3.2_2, 

M3.2_3 

Đồng ý 

Mức 2 

 

Học sinh tham gia giải quyết vấn đề 

đơn giản thông qua việc nhận thức 

đƣợc một mô hình, cấu trúc nhƣng; có 

thể vẽ hình, viết, mô tả bằng lời một 

số khâu của quá trình GQVĐ; bƣớc 

đầu biến đổi đôi chút các mô hình có 

sẵn cho tình huống gần tƣơng tự. 

M1_2, M2_2, 

M3.1_2, M3.2_1, 

M4_1 

Đồng ý 

Mức 1 

 

Học sinh thực hiện đƣợc một số thao 

tác trong quá trình GQVĐ đơn giản, 

quen thuộc nhƣ: có thể nhận dạng, 

phân tích đƣợc các thành phần, yếu tố 

khác nhau của nhiệm vụ, hành động để 

GQVĐ. 

M1_1, M2_1, M3.1_1 Đồng ý 

 

-Theo tôi thì cơ bản là đƣợc, tuy nhiên các tiêu chí xây dựng càng cụ thể thì việc xây dựng 

các bộ công cụ đánh giá trong từng bài dạy trong luận án càng dễ xây dựng. Khi đó ngƣời 

đọc so sánh giữa cái chung với cái cụ thể sẽ thấy logic và dễ đƣợc chấp nhận hơn.  

- Những chỗ tôi đánh dấu đỏ là muốn trao đổi để xem lại,  
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PHIẾU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA 
VỀ THÀNH TỐ VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  

CỦA HỌC SINH. 

 Xin cho biết thông tin : 

Họ và tên: Trần Đức Chiển  Học vị: Tiến sĩ 

Đơn vị công tác: Trƣờng Đại học Hạ Long 

Để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học về đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của 

học sinh THCS trong quá trình học tập, xin chuyên gia cho ý kiến về các nội dung dƣới 

đây: 

1. Khái niệm về năng lực giải quyết vấn đề 

Khái niệm Đồng ý hoặc chỉnh sửa 

Năng lực giải quyết vấn đề là khả năng cá nhân sử 

dụng hiệu quả các quá trình nhận thức, hành động và 

thái độ, động cơ, xúc cảm để giải quyết những tình 

huống vấn đề mà ở đó không có sẵn quy trình, thủ 

tục, giải pháp thông thƣờng. 

Có lẽ đã gần đƣợc (khoảng 70%); cần xem 

lại, chỉnh sửa câu, từ. 

 

2. Các thành tố của năng lực giải quyết vấn đề 

Thành tố Chỉ số hành vi Tiêu chí chất lƣợng Đồng ý hoặc chỉnh 

sửa 

1. Khám phá 

và hiểu vấn đề 

 

1.1. Khám phá tình 

huống vấn đề 

1.1.1. Quan sát, mô tả đƣợc các quá 

trình, hiện tƣợng trong tình huống.  

1.1.2. Tìm kiếm thông tin, tìm ra giới 

hạn, phạm vi của vấn đề,  

1.1.3. Phát hiện vƣớng mắc cần giải 

quyết. 

 

OK 

 1.2. Hiểu vấn đề   Xác định đƣợc những thông tin liên 

quan đến tình huống vấn đề. 

OK 

2. Trình bày, 

phát biểu vấn 

đề 

2.1. Trình bày vấn 

đề 

Sử dụng các mô hình (bảng biểu, hình 

vẽ, biểu tƣợng, lời nói…) để diễn đạt 

lại vấn đề. 

OK 

 2.2. Phát biểu vấn 

đề 

Phát biểu vấn đề dƣới dạng câu hỏi 

ngắn gọn, khoa học. 

OK 

 

3. Đề xuất giải 

pháp và thực 

hiện giải pháp 

giải quyết vấn 

đề 

 

3.1. Đề xuất giải 

pháp 

3.1.1. Thu thập, phân tích thông tin 

liên quan đến vấn đề; xác định thông 

tin cần thiết để giải quyết vấn đề. 

3.1.2. Đƣa ra phƣơng án giải quyết; 

(Đề xuất giả thuyết; phƣơng án kiểm 

tra giả thuyết bằng suy luận lôgic hoặc 

thực nghiêm.) 

3.1.3. Lựa chọn phƣơng án tối ƣu, lập 

OK 
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kế hoạch thực hiện 

 3.2. Thực hiện giải 

pháp 

Hành động theo phƣơng án đã chọn để 

giải quyết vấn đề; khám phá các giải 

pháp mới mà có thể thực hiện đƣợc và 

điều chỉnh hành động của mình. 

OK 

4. Đánh giá 

giải pháp, điều 

chỉnh giải pháp 

 

4.1. Đánh giá giải 

pháp 

4.1.1. Giám sát, đánh giá từng bƣớc 

trong quá trình thực hiện giải pháp. 

4.1.2. Đánh giá độ tin cậy và kết quả 

thu đƣợc, rút ra kết luận từ kết quả thu 

đƣợc 

OK 

 4.2. Điều chỉnh giải 

pháp 

Phát hiện hạn chế của giải pháp đã 

thực hiện, đƣa ra biện pháp để khắc 

phục hoặc tìm giải pháp mới 

OK 

 

 

 

3. Mức độ đánh giá các thành tố năng lực giải quyết vấn đề của học sinh  

(Các mức độ đƣợc mô tả theo tiêu chí mức cao hơn bao hàm các mức thấp hơn) 

Nên xem lại, phân làm bao nhiêu mức thì phù hợp (không nên quá 4 mức).  

Thành tố   Ví dụ Đồng ý 

hoặc chỉnh 

sửa 

1. Khám 

phá và hiểu 

vấn đề 

 

Mức 5 

M1_5 

Tự đặt ra vấn đề trong 

một tình huống mới. 

Tự phát triển vấn đề 

mới 

HS có thể lật lại tình huống, đặt câu 

hỏi tại sao lại tìm hiểu về gió và có 

thể đƣa ra tình huống mới về nguồn 

gốc của gió. 

OK 

Mức 4 

M1_4 

Phát hiện đƣợc những 

vƣớng mắc trong tình 

huống cần giải quyết 

HS xác định câu hỏi chƣa trả lời 

đƣợc, cần tập trung giải quyết nhƣ 

gió trong tự nhiên đƣợc sinh ra từ 

đâu? Nguồn gốc của gió nhƣ thế 

nào?... 

 

OK 

Mức 3 

M1_3 

Phân tích đƣợc mối 

quan hệ cốt lõi của 

tình huống. 

HS huy động kiến thức về gió đã 

biết để phân tích tình huống, tìm 

đƣợc mối liên quan giữa gió, khí 

áp, hoàn lƣu khí quyển. 

OK 

Mức 2 

M1_2 

Phát hiện đƣợc vấn đề 

chung và dấu hiệu 

ngoài của tình huống. 

HS đặt đƣợc các câu hỏi liên quan 

đến gió, tự trả lời các câu hỏi đã đặt 

ra khi quan sát hình ảnh về gió trên 

trái đất trong tình huống GV đƣa ra. 

OK 

Mức 1 Lựa chọn đƣợc câu HS lựa chọn đƣợc câu hỏi, nhiệm OK 
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M1_1 hỏi (vấn đề) trong 

đoạn thông tin cho 

trƣớc (bối cảnh giả 

định), chỉ ra đƣợc 

nhiệm vụ cần giải 

quyết. 
 

vụ cần giải quyết khi GV trợ giúp 

bằng cách đƣa ra một số câu hỏi, 

nhiệm vụ liên quan đến tình huống 

về nguồn gốc của gió 

 

2. Trình 

bày, phát 

biểu vấn đề 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức 5  

M2_5 

Diễn đạt vấn đề bằng 

ít nhất 2 cách và chỉ ra 

các nhiệm vụ bộ phận 

của vấn đề 

HS diễn đạt vấn đề nhƣ mức 4 và 

chỉ ra đƣợc nhiệm vụ trong vấn đề 

cần giải quyết. 

 

OK 

Mức 4 

M2_4 

Sử dụng đƣợc thêm ít 

nhất một phƣơng thức 

khác (hình vẽ, biểu 

bảng,..) để diễn đạt lại 

vấn đề. 

HS sử dụng sơ đồ mối quan hệ giữa 

gió, khí áp, hoàn lƣu để diễn đạt 

vấn đề từ đó phát biểu vấn đề bằng 

một hay nhiều câu hỏi. 

 

OK 

Mức 3 

M2_3 

Diễn đạt vấn đề bằng 

nhiều câu hỏi có logic 

với quá trình khám 

phá vấn đề 

HS đƣa ra các câu hỏi phát biểu vấn 

đề xuất phát từ các câu hỏi xung 

quanh tình huống và là những vấn 

đề vƣớng mắc cần giải quyết. 

OK 

Mức 2 

M2_2 

Diễn đạt vấn đề bằng 

nhiều câu hỏi, trong 

đó có câu hỏi là vấn 

đề cần giải quyết.  

HS đặt các câu hỏi liên quan hình 

ảnh đƣợc quan sát nhƣ: Gió sinh ra 

từ đâu? 

Gió trên trái đất có nguồn gốc từ 

đâu? 

Làm thế nào mà gió đƣợc sinh ra? 

Gió trên trái đất có nguồn gốc nhƣ 

thế nào? … 

 

OK 

Mức 1 

M2_1 

Diễn đạt vấn đề bằng 

1 câu hỏi 

 

Gió trên trái đất có nguồn gốc nhƣ 

thế nào? (hoặc một câu hỏi khác 

tƣng tự) 

OK 

3. Đề xuất giải pháp và thực hiện giải pháp 

giải quyết vấn đề 

Ví dụ  

3.1. Đề 

xuất giải 

pháp: 

Mức 5 

M3.1_

5  

Đề xuất đƣợc nhiều 

giải pháp khác nhau, 

lựa chọn ra giải pháp 

tối ƣu (khả thi) để giải 

quyết một vấn đề mới 

HS đề xuất đƣợc nhiều giải pháp 

khác nhau về mô hình tạo ra gió và 

lựa chọn giải pháp khả thi nhất để 

thực hiện. 

OK 

Mức 4 

M3.1_

4 

Đề xuất các giải pháp 

để giải quyết vấn đề  

mới (thực tiễn) 

HS đề xuất giải pháp có tính thực 

tế, cụ thể, chi tiết để thực hiện. 

Dụng cụ gồm những gì, lắp ghép 

OK 
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thế nào, vận hành thế nào để kiểm 

tra đƣợc giả thuyết… 

Mức 3 

M3.1_

3 

Đề xuất các giải pháp  

để giải quyết vấn đề 

đặt ra (giả định) 

HS đề xuất các giải pháp vấn đề 

mang tính ý tƣởng nhƣ phải tạo 

đƣợc chênh lệch khí áp từ sự chênh 

lệch nhiệt độ của các vùng khí. 

 

OK 

Mức 2 

M3.1_

2 

Lặp lại các bƣớc theo 

một quy trình giải 

quyết vấn đề đã biết 

để giải quyết một vấn 

đề tƣơng tự 

HS suy luận từ giả thuyết để tìm 

phƣơng án kiểm tra giả thuyết về 

nguồn gốc của gió bằng lý thuyết 

hay thực nghiệm 

OK 

Mức 1 

M3.1_

1 

Nhận ra đƣợc các 

bƣớc thực hiện giải 

quyết vấn đề theo văn 

bản có sẵn. 

HS đƣa ra giả thuyết về nguồn gốc 

của gió, tìm phƣơng án kiểm tra giả 

thuyết.  

OK 

3.2 Thực 

hiện giải 

pháp: 

Mức 5  

M3.2_

5 

Thực hiện giải pháp 

một chuỗi vấn đề liên 

tiếp, những vấn đề nảy 

sinh  để có kết quả tốt. 

HS thực hiện đƣợc một loạt các vấn 

đề phát sinh trong quá trình làm và 

vận hành mô hình tạo gió để kết 

quả tốt. 

OK 

Mức 4 

M3.2_

4 

Thực hiện các giải 

pháp giải quyết vấn đề 

nảy sinh từ trong 

chính quá trình thực 

hiện giải quyết vấn đề 

ban đầu. 

HS đƣa ra những vấn đề cần giải 

quyết để thấy đƣợc kết quả Trong 

quá trình thực hiện làm mô hình tạo 

gió có vấn đề nảy sinh nhƣ quan sát 

không rõ kết quả sự tạo gió nhƣ giả 

thuyết,   

OK 

Mức 3 

M3.2_

3 

Thực hiện đƣợc nhiều 

kiến thức để giải 

quyết 1 vấn đề thực 

HS vận dụng đƣợc kiến thức về khí 

áp nhiệt độ, đối lƣu, truyền nhiệt… 

để vận hành mô hình tạo gió. 

OK 

Mức 2 

M3.2_

2 

Thực hiện đƣợc giải 

pháp trong đó huy 

động ít nhất 2 kiến 

thức, 2 phép đo… để 

giải quyết vấn đề giả 

định 

 

HS vận dụng đƣợc kiến thức về khí 

áp, nhiệt độ, đối lƣu khí để thực 

hiện làm mô hình tạo gió  

OK 

Mức 1 

M3.2_

1 

Thực hiện đƣợc giải 

pháp để giải quyết vấn 

đề cụ thể, giả định 

(vấn đề học tập) mà 

chỉ cần huy động 1 

kiến thức cụ thể hoặc 

tiến hành một phép đo 

cụ thể, tìm kiếm đánh 

giá 1 thông tin cụ thể. 

 

 

 

 

 

HS thực hiện làm mô hình tạo gió 

trong khí quyển theo sự trợ giúp 

của GV ở từng thao tác cụ thể. 

 

 

 

 

OK 
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4. Đánh giá 

giải pháp 

Điều chỉnh 

giải pháp 

Mức 4 

M4_4 

Đánh giá đƣợc kết quả 

cuối cùng, đánh giá 

các giải pháp để mang 

lại kết quả giải quyết 

vấn đề. 

HS đánh giá toàn bộ quá trình làm 

mô hình, vận hành mô hình, đánh 

giá các giải pháp đã thực hiện để 

mô hình hoạt động tốt. 

OK 

Mức 3 

M4_3 

Đánh giá đƣợc từng 

giai đoạn và điều 

chỉnh đƣợc từng giải 

pháp để hƣớng tới kết 

quả cuối cùng 

HS đánh giá đƣợc kết quả ở từng 

bƣớc trong quá trình làm mô hình, 

chi ra hạn chế cần khắc phục. Đƣa 

ra các giải pháp khắc phục và thực 

hiện giải pháp mang lại kết quả tốt. 

OK 

Mức 2 

M4_2 

Đánh giá đƣợc kết quả 

cuối cùng và chỉ ra 

đƣợc nguyên nhân dẫn 

đến những kết quả thu 

đƣợc 

HS đánh giá đƣợc kết quả mô hình 

tạo gió của nhóm thành công hay 

không thành công, những lƣu ý 

trong quá trình làm. 

OK 

Mức 1 

M4_1 

So sánh kết quả cuối 

cùng thu đƣợc với đáp 

án của giáo viên và rút 

ra kết luận (đúng hay 

sai) khi giải quyết 

những vấn đề cụ thể 

HS làm theo hƣớng dẫn và so sánh 

với kết quả giáo viên đƣa ra. 

OK 

 

4.  Các mức độ phát triển năng lực GQVĐ 

( Đây là mức đánh giá chung về năng lực GQVĐ của học sinh thông qua việc đánh giá trên 

các thành tố) 

Nên xem lại, phân làm bao nhiêu mức thì phù hợp (không nên quá 4 mức).  

Tên mức Mô tả Mức cần đạt đƣợc ở các 

thành tố 

Đồng ý 

hoặc chỉnh 

sửa 

Mức 5 

 

Học sinh GQVĐ phức hợp, vấn đề thực 

tiễn thông qua đƣa ra giả định làm cơ sở 

đánh giá chiến lƣợc, giải pháp tối ƣu; 

Đƣa ra giải pháp mở cho vấn đề thực 

tiễn; Đánh giá OKđƣợc giá trị của các 

giải pháp mang lại kết quả tốt. 

M1_5,  M2_5, M3.1_5,  

M3.2_5, M4_4 

OK 

Mức 4 

 

Học sinh GQVĐ phức hợp hoặc một 

chuỗi các vấn đề thông qua tìm hiểu 

cách thức, chiến lƣợc để tạo ra giải pháp 

tổng thể để áp dụng cho một loạt tình 

huống vấn đề; có thể khái quát hóa qua 

công thức, biểu tƣợng và áp dụng vào 

những tình huống tổng quát; có thể vận 

dụng giải pháp trong ngữ cảnh chƣa gặp 

trƣớc đó 

M1_4, M2_4, M3.1_4, 

M3.2_4, M4_3 

OK 

Mức 3 

 

Học sinh GQVĐ quen thuộc, đơn lẻ 

bằng cách sử dụng thành thạo qui trình, 

M1_3, M2_3, M3.1_3, 

M3.2_2, M3.2_3 

OK 
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nguyên tắc đã biết; bƣớc đầu mở rộng 

qui trình cho vấn đề tƣơng tự. 

Mức 2 

 

Học sinh tham gia giải quyết vấn đề đơn 

giản thông qua việc nhận thức đƣợc một 

mô hình, cấu trúc nhƣng; có thể vẽ hình, 

viết, mô tả bằng lời một số khâu của 

quá trình GQVĐ; bƣớc đầu biến đổi đôi 

chút các mô OKhình có sẵn cho tình 

huống gần tƣơng tự. 

M1_2, M2_2, M3.1_2, 

M3.2_1, M4_1 

OK 

Mức 1 

 

Học sinh thực hiện đƣợc một số thao tác 

trong quá trình GQVĐ đơn giản, quen 

thuộc nhƣ: có thể nhận dạng, phân tích 

đƣợc các thành phần, yếu tố khác nhau 

của nhiệm vụ, hành động để GQVĐ. 

M1_1, M2_1, M3.1_1 OK 
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PHỤ LỤC 5 

 

MỨC NL HS ĐẠT ĐƢỢC Ở NỘI DUNG 1 NGUỒN GỐC CỦA GIÓ 

 
ND1 Nguồn gốc của gió

M11 M12 M311 M321 M322 M312 M41 M42 M323 M13 M313 M21 M14 M15 M22 M23 M24 M25 M314 M315 M324 M325 M43 M44

TT Họ và tên 1M11 1M121M3111M3211M3221M3121M41 1M421M3231M131M3131M21 1M14 1M15 1M22 1M23 1M24 1M251M3141M3151M3241M3251M43 1M44

1 Bùi Quế Anh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Phùng Thị Khánh Hòa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Bùi Sơn Dƣơng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Phạm Mai Dƣơng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Nguyễn Đức Nhật 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Phạm Thị Hồng Ánh 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Đỗ Thị Hải Linh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Nguyễn Thành Đạt 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Nguyễn Dƣơng Linh 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Trƣơng Hoàng Tuấn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Nguyễn Phƣơng Thảo 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Đặng Thanh Huyền 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Trƣơng Hoàng Tú 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Lƣơng Minh Ngọc 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Nguyễn Tiến Đạt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Lê Thị Thanh Hƣơng 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Vũ Đức Anh 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Nguyễn Thanh Bình 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Nguyễn Tuấn Dũng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Nguyễn Thị Phƣơng Thanh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Lý Phƣơng Thảo Linh 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Nguyễn Hoàng Đạt 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Chu Thanh Hƣơng 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Phạm Ngọc Ánh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Phạm Thị Hà My 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Hứa Gia Kiệt 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Duyên Khánh Linh 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Nguyễn Nam Khánh 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Nguyễn Đức Lâm 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Ngô Khánh Linh 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Nguyễn Huy Hoàng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Nguyễn Đức Huy 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Nguyễn Đức Thọ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Duyên Mỹ Linh 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 Bùi Anh Thƣ 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 Hà Tuấn Anh 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 Phạm Mỹ Khuyên 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 Đỗ Thanh Thúy 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 38 38 38 36 35 34 32 16 11 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 100 100 100 94.7 92.1 89.5 84.2 42.1 28.9 13.2 2.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mức NL1

Mức NL2

Mức NL3

Mức NL4

Mức NL 5

 
 



 86PL 

 

MỨC NL HS ĐẠT ĐƢỢC Ở NỘI DUNG 2 ĐO TỐC ĐỘ CỦA GIÓ 
ND2 Đo tốc độ gió 

M321 M322 M11 M12 M311 M41 M312 M323 M42 M313 M13 M43 M21 M22 M314 M14 M15 M23 M24 M25 M315 M324 M325 M44

TT Họ và tên 2M3212M322 2M11 2M12 2M311 2M41 2M3122M323 2M42 2M313 2M13 2M43 2M21 2M22 2M314 2M14 2M15 2M23 2M24 2M25 2M3152M3242M325 2M44

1 Bùi Quế Anh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Phùng Thị Khánh Hòa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Bùi Sơn Dƣơng 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Phạm Mai Dƣơng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Nguyễn Đức Nhật 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Phạm Thị Hồng Ánh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Đỗ Thị Hải Linh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Nguyễn Thành Đạt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Nguyễn Dƣơng Linh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Trƣơng Hoàng Tuấn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Nguyễn Phƣơng Thảo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Đặng Thanh Huyền 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Trƣơng Hoàng Tú 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Lƣơng Minh Ngọc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Nguyễn Tiến Đạt 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Lê Thị Thanh Hƣơng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Vũ Đức Anh 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Nguyễn Thanh Bình 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Nguyễn Tuấn Dũng 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Nguyễn Thị Phƣơng Thanh 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Lý Phƣơng Thảo Linh 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Nguyễn Hoàng Đạt 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Chu Thanh Hƣơng 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Phạm Ngọc Ánh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Phạm Thị Hà My 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Hứa Gia Kiệt 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Duyên Khánh Linh 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Nguyễn Nam Khánh 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Nguyễn Đức Lâm 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Ngô Khánh Linh 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Nguyễn Huy Hoàng 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Nguyễn Đức Huy 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Nguyễn Đức Thọ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Duyên Mỹ Linh 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 Bùi Anh Thƣ 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 Hà Tuấn Anh 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 Phạm Mỹ Khuyên 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 Đỗ Thanh Thúy 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 38 37 37 37 37 33 29 28 13 8 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 100 97.37 97.37 97.37 97.37 86.84 76.32 73.68 34.21 21.05 13.16 2.632 2.632 2.632 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mức NL1

Mức NL2

Mức NL3

 Mức NL4

Mức NL 5
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MỨC NL HS ĐẠT ĐƢỢC Ở NỘI DUNG 3 THUYỀN BUỒM ĐI NGƢỢC GIÓ 

 
ND3 Thuyền buồm đi ngƣợc chiều gió

Họ và tên 3M3113M113M3213M3223M41 3M123M3123M423M3133M21 3M133M3233M43 3M22 3M14 3M15 3M23 3M24 3M253M3143M3153M3243M3253M44

1 Bùi Quế Anh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Phùng Thị Khánh Hòa 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Bùi Sơn Dƣơng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Phạm Mai Dƣơng 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Nguyễn Đức Nhật 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Phạm Thị Hồng Ánh 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Đỗ Thị Hải Linh 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Nguyễn Thành Đạt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Nguyễn Dƣơng Linh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Trƣơng Hoàng Tuấn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Nguyễn Phƣơng Thảo 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Đặng Thanh Huyền 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Trƣơng Hoàng Tú 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Lƣơng Minh Ngọc 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Nguyễn Tiến Đạt 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Lê Thị Thanh Hƣơng 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Vũ Đức Anh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Nguyễn Thanh Bình 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Nguyễn Tuấn Dũng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Nguyễn Thị Phƣơng Thanh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Lý Phƣơng Thảo Linh 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Nguyễn Hoàng Đạt 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Chu Thanh Hƣơng 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Phạm Ngọc Ánh 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Phạm Thị Hà My 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Hứa Gia Kiệt 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Duyên Khánh Linh 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Nguyễn Nam Khánh 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Nguyễn Đức Lâm 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Ngô Khánh Linh 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Nguyễn Huy Hoàng 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Nguyễn Đức Huy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Nguyễn Đức Thọ 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Duyên Mỹ Linh 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 Bùi Anh Thƣ 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 Hà Tuấn Anh 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 Phạm Mỹ Khuyên 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 Đỗ Thanh Thúy 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 37 37 37 37 36 36 26 17 14 11 10 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 97.4 97.4 97.4 97.4 94.7 94.7 68.4 44.7 36.8 28.9 26.3 13.2 5.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

2

3

4

5  
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MỨC NL HS ĐẠT ĐƢỢC Ở NỘI DUNG 4 BƠM NƢỚC BẰNG SỨC GIÓ 

 
ND4  Bơm nƣớc bằng sức gió

M321 M41 M11 M12 M311 M312 M322 M42 M21 M22 M323 M13 M313 M43 M324 M23 M14 M15 M24 M25 M314 M315 M325 M44

TT Họ và tên 4M321 4M41 4M11 4M12 4M311 4M312 4M322 4M42 4M21 4M22 4M323 4M13 4M313 4M43 4M324 4M23 4M14 4M15 4M24 4M25 4M314 4M315 4M325 4M44

1 Bùi Quế Anh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Phùng Thị Khánh Hòa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Bùi Sơn Dƣơng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Phạm Mai Dƣơng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Nguyễn Đức Nhật 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Phạm Thị Hồng Ánh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Đỗ Thị Hải Linh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Nguyễn Thành Đạt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Nguyễn Dƣơng Linh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Trƣơng Hoàng Tuấn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Nguyễn Phƣơng Thảo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Đặng Thanh Huyền 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Trƣơng Hoàng Tú 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Lƣơng Minh Ngọc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Nguyễn Tiến Đạt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Lê Thị Thanh Hƣơng 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Vũ Đức Anh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Nguyễn Thanh Bình 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Nguyễn Tuấn Dũng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Nguyễn Thị Phƣơng Thanh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Lý Phƣơng Thảo Linh 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Nguyễn Hoàng Đạt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Chu Thanh Hƣơng 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Phạm Ngọc Ánh 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Phạm Thị Hà My 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Hứa Gia Kiệt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Duyên Khánh Linh 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Nguyễn Nam Khánh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Nguyễn Đức Lâm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Ngô Khánh Linh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Nguyễn Huy Hoàng 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Nguyễn Đức Huy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Nguyễn Đức Thọ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Duyên Mỹ Linh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 Bùi Anh Thƣ 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

36 Hà Tuấn Anh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 Phạm Mỹ Khuyên 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 Đỗ Thanh Thúy 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 38 37 37 37 37 37 36 32 25 25 22 21 15 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0

100 100 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37 94.74 84.21 65.79 65.79 57.89 55.26 39.47 7.895 2.632 0 0 0 0 0 0 0 0

Mức NL1

Mức NL2

Mức NL3

Mức NL4

Mức NL 5
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MỨC NL HS ĐẠT ĐƢỢC Ở NỘI DUNG 5 SẢN XUẤT ĐIỆN BẰNG SỨC GIÓ 

 
ND5 Sản xuất điện bằng sức gió

M11 M12 M311 M321 M322 M41 M312 M42 M21 M313 M22 M13 M323 M43 M314 M23 M14 M15 M24 M25 M315 M324 M325 M44

TT Họ và tên 5M11 5M125M3115M3215M3225M415M3125M42 5M215M3135M22 5M135M3235M435M3145M23 5M14 5M15 5M24 5M255M3155M3245M3255M44

1 Bùi Quế Anh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Phùng Thị Khánh Hòa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Bùi Sơn Dƣơng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Phạm Mai Dƣơng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Nguyễn Đức Nhật 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Phạm Thị Hồng Ánh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Đỗ Thị Hải Linh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Nguyễn Thành Đạt 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Nguyễn Dƣơng Linh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Trƣơng Hoàng Tuấn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Nguyễn Phƣơng Thảo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Đặng Thanh Huyền 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Trƣơng Hoàng Tú 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Lƣơng Minh Ngọc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Nguyễn Tiến Đạt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Lê Thị Thanh Hƣơng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Vũ Đức Anh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Nguyễn Thanh Bình 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Nguyễn Tuấn Dũng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Nguyễn Thị Phƣơng Thanh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Lý Phƣơng Thảo Linh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Nguyễn Hoàng Đạt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Chu Thanh Hƣơng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Phạm Ngọc Ánh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Phạm Thị Hà My 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Hứa Gia Kiệt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Duyên Khánh Linh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Nguyễn Nam Khánh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Nguyễn Đức Lâm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Ngô Khánh Linh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Nguyễn Huy Hoàng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Nguyễn Đức Huy 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Nguyễn Đức Thọ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Duyên Mỹ Linh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 Bùi Anh Thƣ 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 Hà Tuấn Anh 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 Phạm Mỹ Khuyên 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 Đỗ Thanh Thúy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 38 38 38 38 38 37 36 33 29 28 24 22 19 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0

100 100 100 100 100 100 97.4 94.7 86.8 76.3 73.7 63.2 57.9 50 26.3 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0

Mức NL1

Mức NL2

Mức NL3

Mức NL4

Mức NL 5
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MỨC NĂNG LỰC GQVĐ HS ĐẠT ĐƢỢC Ở 5 NỘI DUNG 

1 Bùi Quế Anh 59 3 3 3 3 4

2 Phùng Thị Khánh Hòa 58 3 3 3 4 4

3 Bùi Sơn Dƣơng 56 3 2 3 3 4

4 Phạm Mai Dƣơng 57 3 2 3 4 4

5 Nguyễn Đức Nhật 56 4 3 2 3 4

6 Phạm Thị Hồng Ánh 55 2 4 2 3 4

7 Đỗ Thị Hải Linh 55 3 2 3 4 3

8 Nguyễn Thành Đạt 55 4 3 3 3 4

9 Nguyễn Dƣơng Linh 54 2 2 3 3 4

10 Trƣơng Hoàng Tuấn 54 2 3 3 3 4

11 Nguyễn Phƣơng Thảo 54 2 2 3 3 3

12 Đặng Thanh Huyền 53 2 2 3 3 3

13 Trƣơng Hoàng Tú 53 2 3 3 3 3

14 Lƣơng Minh Ngọc 53 4 3 1 3 3

15 Nguyễn Tiến Đạt 53 3 4 1 3 3

16 Lê Thị Thanh Hƣơng 52 3 4 2 3 3

17 Vũ Đức Anh 52 2 2 3 3 3

18 Nguyễn Thanh Bình 52 3 2 3 3 3

19 Nguyễn Tuấn Dũng 51 3 2 3 3 3

20 Nguyễn Thị Phƣơng Thanh 51 3 2 3 3 3

21 Lý Phƣơng Thảo Linh 50 3 2 3 3 3

22 Nguyễn Hoàng Đạt 50 3 2 3 3 3

23 Chu Thanh Hƣơng 49 2 3 3 3 3

24 Phạm Ngọc Ánh 49 3 3 2 3 3

25 Phạm Thị Hà My 48 3 3 2 3 3

26 Hứa Gia Kiệt 48 3 2 1 2 3

27 Duyên Khánh Linh 48 3 2 1 3 3

28 Nguyễn Nam Khánh 48 2 2 2 2 4

29 Nguyễn Đức Lâm 48 3 2 2 2 3

30 Ngô Khánh Linh 48 3 2 3 2 3

31 Nguyễn Huy Hoàng 47 3 3 2 2 3

32 Nguyễn Đức Huy 47 2 2 3 2 3

33 Nguyễn Đức Thọ 46 2 2 2 2 3

34 Duyên Mỹ Linh 44 1 2 2 2 3

35 Bùi Anh Thƣ 44 1 3 2 3 3

36 Hà Tuấn Anh 41 1 2 2 3 2

37 Phạm Mỹ Khuyên 41 1 1 2 3 2

38 Đỗ Thanh Thúy 40 2 2 2 2 2

Họ và tênTT

Đạt 

số 

TC

Mức 

NL 

ND1

Mức 

NL 

ND2

Mức 

NL 

ND3

Mức 

NL 

ND4

Mức

 NL 

ND5

 


